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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Theo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước từ nay đến năm 2020 

tầm nhìn 2030, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và 

hội nhập quốc tế. Để thực hiện được mục tiêu đó, một trong những nhiệm vụ quan 

trọng là đào tạo nguồn nhân lực có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng được nhu cầu 

của thị trường lao động. Ngoài ra, theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội của đại hội Đảng lần thứ XI đưa ra định hướng phát 

triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ quá độ: “Phát triển giáo dục và đào tạo cùng 

với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”[5]. Như vậy, không 

chỉ phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu mà khoa học và công nghệ ngày càng 

trở nên không thể thiếu trong quá trình xây dựng đất nước trong sự nghiệp công 

nghiệp hóa-hiện đại hóa.  

Theo Luật giáo dục 2005, điều 18 đã quy định nhiệm vụ của các trường đào 

tạo là: “Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường và cơ sở giáo dục khác tổ chức NC, 

ứng dụng, phổ biến khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với NCKH và sản xuất 

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện vai trò trung tâm văn 

hóa, khoa học, công nghệ của địa phương hoặc của cả nước”[83], và Chiến lược 

phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 [105] cũng nêu rõ: “Phát triển dạy nghề là 

sự nghiệp, trách nhiệm của toàn xã hội” với mục tiêu cụ thể đưa ra: đến năm 2015 

có tỉ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 40% (tương đương 23,5 triệu người và 

55% đến năm 2020 (tương đương 34,4 triệu người). Về đội ngũ giảng viên cao đẳng 

nghề (GVCĐN) đến năm 2015 có 13.000 GV; đến năm 2020 đội ngũ GVCĐN có 

28.000 giáo viên. Trong các giải pháp của chiến lược có đề cập đến việc phát triển 

đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề: Chuẩn hóa giáo viên dạy nghề 

(GVDN), đồng thời chiến lược cũng đề cập đến công tác NCKH thông qua việc 

“đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; NCKH dạy nghề”.   

Nhận thức được vai trò quan trọng của NCKH nhất là NCKH-CN. Thông tư 

số 09 /2008/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB & XH về việc Hướng dẫn chế độ làm 

việc của giáo viên dạy nghề có qui định rõ thời gian về hoạt động NCKH của 

GVDN: “Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, NCKH:12 tuần đối với giáo viên 

dạy cao đẳng nghề; 8 tuần đối với giáo viên dạy trung cấp nghề”[6]. Hoạt động 
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NCKH trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp cụ thể là công tác đào tạo nghề ngày 

càng được chú trọng, yêu cầu đặt ra đối với GVDN nên tham gia các hoạt động 

NCKH-CN nhằm từng bước nâng cao chất lượng tại các trường đào tạo nghề. Và 

theo thông tư Số: 30/2010/TT-BLĐTBXH [7] về việc Quy định chuẩn giáo viên, 

giảng viên dạy nghề đã nêu rõ trong “Điều 7. Tiêu chí 4: NL phát triển nghề nghiệp, 

NCKH ở Tiêu chuẩn 2: NCKH” có nêu “đối với giáo viên trung cấp nghề, giáo 

viên, GVCĐN. a) Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về NCKH và công nghệ; b) Chủ trì 

hoặc tham gia đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên”, khẳng định mức chuẩn giáo viên, 

giảng viên dạy nghề ngày càng nâng cao, đặc biệt là NL phát triển nghề nghiệp, 

NCKH. 

Nhưng thực tế, đội ngũ GVDN nói chung, GVCĐN nói riêng trong hoạt 

động NCKH còn nhiều hạn chế. Số lượng các công trình NCKH do họ thực 

hiện chưa nhiều. Hoạt động NCKH-CN của GV các trường CĐN chưa phát 

triển mạnh, một số trường CĐN gần như chưa có hoạt động NCKH của GV. 

Mặc dù, GVCĐN vẫn thường xuyên tham gia các cuộc thi như: thi giáo viên 

giỏi nghề các cấp, thi thiết bị dạy nghề tự làm.v.v…Đây cũng là một dạng hoạt  

động NC nhưng vẫn chưa thể coi là những đề tài NCKH thực thụ, vì chưa hình 

thành một hệ thống NC hoàn chỉnh về cơ sở lý luận đến thực tiễn và chưa có 

qui trình đánh giá các công trình NC một cách cụ thể. Mặt khác, các trường 

CĐN hiện nay có tiền thân là các trường công nhân kỹ thuật, do đó gần như 

chưa có hoạt động NCKH trong hoạt động của GV, quy định chuẩn thời gian 

làm việc của GV các trường công nhân kỹ thuật cũng không có khoảng thời 

gian dành cho hoạt động NCKH, đến năm 2007 có sự thay đổi trong hệ thống 

đào tạo nghề, xóa bỏ các trường công nhân kỹ thuật, nâng cấp và thành lập mới 

các trường CĐN, đến năm 2008 một số văn bản, pháp quy của Đảng và Nhà 

nước ban hành có hiệu lực, khi đó hoạt động NCKH được chính thức đưa vào 

tính thời gian làm việc của GV tại các trường nghề.  

Ngoài ra, với đà phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ như hiện 

nay rất cần hoạt động NCKH nói chung và NCKH-CN nói riêng của GV trường 

CĐN mới có thể đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay và sắp 

tới. Nhưng thực trạng NCKH-CN của các trường CĐN vùng ĐBSCL cho thấy 

năng lực NCKH-CN của GVCĐN còn nhiều hạn chế và yếu, cần có công tác 
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bồi dưỡng để giúp nâng cao NL NCKH-CN cho đội ngũ GV các trường CĐN. 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có chương trình bồi dưỡng NCKH-CN cho 

GVCĐN nói chung, GVCĐN vùng ĐBSCL nói riêng.  

Qua những vấn đề đã phân tích trên cho thấy hoạt động giảng dạy và hoạt 

động NCKH-CN là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong việc nâng cao 

chất lượng đào tạo nghề, nhưng thực tế cho thấy năng lực NCKH-CN của GV các 

trường nghề, đặc biệt là các trường CĐN còn rất yếu, cần phải tổ chức công tác bồi 

dưỡng để GV các trường nghề nói chung và các trường CĐN nói riêng có thể thực 

hiện tốt hoạt động NCKH-CN của nhà trường. Hiện nay, vẫn chưa có hoặc có rất ít 

các công trình nghiên cứu về bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GV, còn các công 

trình nghiên cứu về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho GV trường CĐN có rất nhiều 

nhà nghiên cứu đã thực hiện. Do đó, việc nghiên cứu đề tài: “Bồi dưỡng năng lực 

nghiên cứu khoa học-công nghệ cho giảng viên cao đẳng nghề vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long” là cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề 

thông qua hoạt động NCKH-CN của GVCĐN, đồng thời đáp ứng được việc tiếp 

cận các trang thiết bị hiện đại, sự thay đổi nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, 

công nghệ theo yêu cầu xã hội, yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ cho 

cả nước nói chung và cho vùng ĐBSCL nói riêng. 

2. Mục đích nghiên cứu của luận án 

 Xây dựng quy trình bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực và chất lượng hoạt 

động NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL, góp phần nâng hiệu quả đào tạo của 

các trường CĐN trong giai đoạn hiện nay ở vùng ĐBSCL. 

3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu 

3.1 Khách thể NC: Hoạt động NCKH-CN của GVCĐN. 

3.2 Đối tượng NC: Quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng 

ĐBSCL  

4. Giả thuyết khoa học  

Hoạt động NCKH-CN của GVCĐN còn gặp nhiều khó khăn: trong việc tìm ý 

tưởng và phát hiện vấn đề cần nghiên cứu; trong việc đưa ra các luận điểm khoa học và 

xác định kiến thức, kỹ năng nền tảng của chuyên môn kỹ thuật để ứng dụng vào quá 

trình thực hiện các nghiên cứu. Phần lớn GVCĐN còn thiếu kiến thức, kỹ năng trong 

việc thiết kế bộ công cụ khảo sát và xử lý dữ liệu dựa trên các phần mềm công nghệ 
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thông tin hiện đại; Và, đặc biệt khó khăn trong việc viết báo cáo kết quả nghiên cứu. 

Nếu có được quy trình bồi dưỡng NCKH-CN cho GVCĐN theo hướng tiếp cận năng 

lực, nội dung bồi dưỡng có tính thách thức, khuyến khích được GVCĐN tham gia bồi 

dưỡng có hướng suy nghĩ chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tiếp thu được kiến thức, kỹ 

năng về NCKH-CN dựa trên sự trải nghiệm và kinh nghiệm chuyên môn của bản thân 

thì sẽ nâng cao năng lực NCKH-CN của đội ngũ GVCĐN vùng ĐBSCL, đồng thời 

góp phần nâng chất lượng giảng dạy của GVCĐN vùng ĐBSCL.    

5. Nhiệm vụ nghiên cứu  

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về bồi dưỡng NL NCKH-CN cho GVCĐN.  

- Phân tích và đánh giá thực trạng về bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN 

vùng ĐBSCL. 

- Xây dựng quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL. 

- Tổ chức thử nghiệm 02 mô đun trong chương trình bồi dưỡng, đánh giá tính hiệu 

quả và tính khả thi của quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng 

ĐBSCL. 

6. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận án được xác định như sau: 

- Giới hạn về nội dung NC: Luận án tập trung nghiên cứu quy trình bồi dưỡng 

năng lực NCKH-CN thuộc một số khối ngành kỹ thuật (Điện, Điện Tử, Tin Học, Cơ 

Khí, Công nghệ Ô Tô) cho GVCĐN vùng ĐBSCL. Nội dung quy trình bồi dưỡng 

trong luận án được nghiên cứu theo tiếp cận năng lực. 

- Giới hạn về đối tượng khảo sát, điều tra: 

280 GV và 70 CBQL của 07 trường CĐN (CĐN Cần Thơ; CĐN Sóc Trăng; 

CĐN An Giang; CĐN Tiền Giang; CĐN Long An; CĐN Kiên Giang; CĐN Đồng 

Tháp) thuộc vùng ĐBSCL. Phỏng vấn trò chuyện 07 CBQL, chuyên viên của 03 sở 

khoa học công nghệ (Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang). 

- Giới hạn về địa bàn NC: Khảo sát, điều tra 07 trường CĐN của 13 tỉnh/thành 

vùng ĐBSCL. 

- Giới hạn về tổ chức thử nghiệm: Luận án sẽ tổ chức thử nghiệm 02 mô đun 

trong nội dung của quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GV trường CĐN 

Cần Thơ. Trong khuôn khổ luận án này, việc NC thử nghiệm và đánh giá kết quả 

thử nghiệm sẽ được giới hạn ở 02 mô đun căn bản trong hệ thống năng lực NCKH-
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CN của GVCĐN. Chính vì vậy, việc xây dựng bộ công cụ đo để đánh giá năng lực 

sẽ tập trung xây dựng ở 02 năng lực của 02 mô đun này.   

7. Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

 7.1 Phương pháp tiếp cận 

7.1.1 Tiếp cận hệ thống - cấu trúc 

Nghiên cứu quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN với 

quan điểm là nâng cao chất lượng hoạt động NCKH-CN của GV trong trường CĐN, 

quy trình có cấu trúc từ các thành tố cơ bản, chúng có mối quan hệ biện chứng và 

thống nhất với nhau, có thể nói quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN của 

GVCĐN là một hệ thống cấu trúc trọn vẹn. Khi xem xét các thành tố của quy trình 

bồi dưỡng này, không thể xem xét một cách riêng lẻ mà phải luôn đặt chúng vào hệ 

thống, chịu sự ảnh hưởng, tác động từ bên trong và cả bên ngoài của các mối liên hệ 

trong hệ thống đó.  

7.1.2 Tiếp cận thực tiễn 

  Luận án đề cập đến nguồn gốc xuất phát từ thực tiễn về sự thay đổi, phát 

triển của đào tạo nghề trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế của đất nước đã nảy sinh nhu cầu giải quyết các vấn đề trong giảng dạy và 

học tập của GVDN nói chung và của GVCĐN nói riêng. Từ đó tạo thành động cơ 

thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển năng lực NCKH-CN của GVCĐN. 

Trước nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo trong hệ thống đào tạo nghề, người GV 

không chỉ có nhiệm vụ giảng dạy, mà còn phải thực hiện hoạt động NCKH-CN để 

nâng cao năng lực bản thân về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo theo kịp với sự phát 

triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Với yêu cầu này, cần xây 

dựng quy trình bồi dưỡng NCKH-CN cho GV các trường CĐN theo hướng tiếp cận 

năng lực để nâng chất lượng của các đề tài nghiên cứu và phát triển hoạt động 

NCKH-CN của nhà trường.    

7.1.4 Tiếp cận mục tiêu 

Trong luận án, quan điểm tiếp cận mục tiêu thể hiện cách tiếp cận với mục 

tiêu NCKH trong đào tạo nghề và cách tiếp cận khoa học công nghệ, giúp làm rõ về 

mục tiêu cần đạt được trong hoạt động NCKH-CN và mục tiêu bồi dưỡng NL 

NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL . 
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Mục tiêu này tiếp cận mục tiêu khác, có thể theo từng bậc đi từ mục tiêu 

tổng quát đến mục tiêu cụ thể theo tuyến dọc hoặc tiếp cận mục tiêu theo tuyến 

ngang dựa trên các mối liên hệ giữa các thành tố của quy trình bồi dưỡng với nhau.  

7.1.5 Tiếp cận năng lực  

Mỗi cá nhân đều cần đạt đến những năng lực nhất định trong các hoạt động 

của công việc bản thân họ đang làm cũng như trong đời sống xã hội của họ. Như 

vậy, trong hoạt động NCKH-CN mỗi GVCĐN cần có những năng lực để thực hiện 

hiệu quả công việc nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ. Việc bồi 

dưỡng về NCKH-CN theo tiếp cận năng lực, nghĩa là tiếp cận theo hướng hình 

thành và phát triển các năng lực hoạt động thực tiễn, hoạt động trí tuệ sáng tạo cho 

GVCĐN. Do đó, khi nghiên cứu xây dựng quy trình bồi dưỡng NCKH-CN cho 

GVCĐN không chỉ dừng lại ở việc giải quyết những khó khăn GVCĐN gặp phải 

khi thực hiện các đề tài về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nâng cao kiến thức, kỹ 

năng về NCKH-CN mà mục tiêu cuối cùng luận án hướng đến là góp phần hình 

thành năng lực NCKH-CN cho GVCĐN thông qua hoạt động bồi dưỡng, tập huấn 

về NCKH-CN. 

7.2 Các phương pháp nghiên cứu  

7.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận 

Nghiên cứu các tài liệu, các công trình nghiên cứu về bồi dưỡng NCKH cho 

GVDN nói chung và NCKH-CN GVCĐN nói riêng theo hướng tiếp cận NL của 

trong và ngoài nước trên cơ sở phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa, khái quát 

hóa, từ đó rút ra những kết luận khái quát làm cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu.  

Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, các chỉ thị, chủ trương, quyết định của 

Nhà nước, Bộ ngành có liên quan đến đào tạo nghề, đến đào tạo, bồi dưỡng cho đội 

ngũ GVDN.  

Nghiên cứu các tài liệu về mô hình hoạt động của GVDN và các mô hình đào 

tạo theo năng lực làm tiền đề cho việc hình thành, xây dựng khung lý luận của bồi 

dưỡng NCKH-CN cho GVCĐN theo hướng tiếp cận năng lực.  

7.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Được xây dựng trên cơ sở lý luận 

và thực tiễn của vấn đề được nghiên cứu. Luận án điều tra, khảo sát ý kiến đối với 

70 CBQL, 120 GVCĐN của 07 trường CĐN (CĐN Cần Thơ; CĐN Sóc Trăng; 
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CĐN An Giang; CĐN Tiền Giang; CĐN Long An; CĐN Kiên Giang; CĐN Đồng 

Tháp) vùng ĐBSCL nhằm tìm hiểu thực trạng về hoạt động NCKH-CN, năng lực 

NCKH-CN và công tác bồi dưỡng năng lực NCKH-CN của đội ngũ GVCĐN vùng 

ĐBSCL. 

- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Tiến hành phỏng vấn sâu với 07 

CBQL, chuyên viên của 03 sở KH-CN (Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang) trong 13 

tỉnh/thành vùng ĐBSCL, nhằm làm rõ hơn những thông tin thu được về hoạt động 

NCKH-CN và bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn: Tổng kết kinh nghiệm thực 

hiện bồi dưỡng NCKH-CN cho GV các trường CĐN để tạo cơ sở thực tiễn cho việc 

đề xuất quy trình bồi dưỡng NCKH-CN cho GVCĐN phù hợp với năng lực của đội 

ngũ GVCĐN và điều kiện thực tiễn của các trường. 

- Phương pháp NC sản phẩm hoạt động: Tổng kết nghiên cứu kết quả bồi 

dưỡng của GV ở các trường CĐN thông qua việcnghiên cứu các sản phẩm của hoạt 

động NCKH-CN do GVCĐN vùng ĐBSCL thực hiện. 

- Phương pháp chuyên gia: Sử dụng phương pháp chuyên gia dưới hai hình 

thức (tổ chức hội thảo chuyên đề; phiếu hỏi) để lấy ý kiến của các nhà khoa học, các 

giảng viên đại học, các nhà quản lý giáo dục, các nhà khoa học giáo dục về các 

thành tố cấu trúc của quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN, nhằm 

đánh giá sự tường minh của lý luận và tính khả thi của quy trình bồi dưỡng theo 

hướng tiếp cận năng lực. 

- Phương pháp thử nghiệm sư phạm: Tổ chức thử nghiệm 02 mô đun trong 

nội dung thuộc quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 30 GVCĐN tại trường 

CĐN Cần Thơ nhằm chứng minh tính đúng đắn và tính hiệu quả của quy trình bồi 

dưỡng đã đề xuất trong luận án. 

7.2.3. Nhóm các phương pháp hỗ trợ 

Phương pháp thống kê toán học: Phương pháp này được sử dụng để thu thập 

số liệu, thông tin, tư liệu bằng việc áp dụng các kỹ thuật thống kê và xử lý các số 

liệu điều tra, khảo sát, thiết lập các sơ đồ, biểu đồ nhằm đảm bảo cho kết quả nghiên 

cứu có tính chính xác và đủ độ tin cậy. 
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8. Những luận điểm cơ bản cần bảo vệ 

NCKH-CN là một quá trình tìm tòi, khám phá, sáng tạo của cá nhân hoặc nhóm. 

Đối với hoạt động lao động nghề nghiệp của GV nói chung, GVDN nói riêng, hoạt 

động NCKH-CN là một trong những yếu tố quan trọng giúp cá nhân phát triển năng 

lực về chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là năng lực về khoa học, kỹ thuật và công 

nghệ trong đào tạo nghề. 

Nâng cao năng lực NCKH-CN cho GVDN của các trường CĐN là nâng cao năng 

lực tư duy kỹ thuật, năng lực sáng tạo kỹ thuật và các năng lực khác (như: năng lực 

phát hiện vấn đề; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu; năng lực 

tìm kiếm và chọn lọc thông tin...)  

Bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN cần thiết phải dựa trên mô hình 

hoạt động của GVDN, phản ánh cấu trúc, chức năng của các thành tố trong các hoạt 

động lao động nghề nghiệp của GVDN nói chung, GVCĐN vùng ĐBSCL nói riêng.  

9. Những đóng góp mới của luận án 

9.1 Về lý luận 

Luận án đã xác định được cơ sở khoa học của bồi dưỡng năng lực NCKH-CN 

cho GVCĐN. Đây là khung lý thuyết tương đối chặt chẽ với những khái niệm, quan 

điểm khoa học, mô hình hoạt động nghề nghiệp của GVCĐN, xác định khung năng 

lực, các thành tố trong quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN.  

9.2 Về thực tiễn  

Luận án đã phác họa bức tranh tổng thể về năng lực NCKH-CN và bồi dưỡng 

NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL. làm rõ những mặt đạt được, chưa đạt được, 

những yếu kém, những khó khăn của GVCĐN khi tham gia hoạt động NCKH-CN. 

Đồng thời, nó cũng phản chiếu những vấn đề còn bất cập, còn thiếu sót trong bồi 

dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL.  

Xác định một số nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này, đó là: chưa có quy trình 

bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL phù hợp, họ chưa được 

bồi dưỡng hoặc bồi dưỡng chưa đầy đủ, chưa phát huy được năng lực về NCKH-

CN của cá nhân GV.  

Đưa ra được quy trình và tổ chức bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN 

vùng ĐBSCL, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ GVCĐN. 
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10. Cấu trúc của luận án 

Phần mở đầu 

Phần nội dung: gồm có 3 chương 

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ 

cho giảng viên cao đẳng nghề. 

CHƯƠNG 2: Thực trạng về bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ 

cho giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

CHƯƠNG 3: Quy trình bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ cho 

giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Kết luận -  khuyến nghị 

Tài liệu tham khảo 

Phụ lục 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ 

1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

1.1.1 Những nghiên cứu về năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ 

Trong sự phát triển xã hội hiện nay, năng lực là một vấn đề rất được quan tâm. 

Vì nó là một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết đối với con người trong 

hoạt động lao động của xã hội hiện đại. Rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước 

nghiên cứu để phát triển năng lực con người trong nhiều lĩnh vực. Năng lực trong 

hoạt động nghề nghiệp là một mấu chốt quan trọng giúp con người hoàn thành và 

đạt đến một trình độ nhất định trong công việc, giúp hoàn thiện hơn về mặt phát 

triển trí tuệ, sáng tạo trong lao động.  

* Về NCKH của GV kỹ thuật: Phát triển năng lực NCKH cho GV kỹ thuật được 

một số tác giả [14] đã đề cập đến như: Nguyễn Viết Sự (2006) [90]; Trần Khánh 

Đức (2010) [34][35], Nguyễn Minh Đường, Hoàng Ngọc Vinh, Vũ Ngọc Hải, 

Nguyễn Đức Trí, Phan Văn Nhân...[14] đã phân tích và làm rõ các khía cạnh về 

năng lực NCKH của GV các trường trong hệ thống sư phạm kỹ thuật, đồng thời 

cũng nêu lên những khó khăn, những bất cập trong công tác đào tạo, bồi dưỡng GV 

kỹ thuật và GVDN. Các tác giả quan tâm nhiều đến các giải pháp nâng cao năng lực 

NCKH cho GV kỹ thuật và dạy nghề. 

- Trần Khánh Đức (2002) [32]: Trong tác phẩm sư phạm kỹ thuật, tác giả đã nêu 

rõ cơ sở lý luận về NCKH sư phạm kỹ thuật như: các phương pháp luận, các 

phương pháp tiếp cận, các phương pháp sử dụng trong NCKH của sư phạm kỹ 

thuật. Nội dung tác phẩm là nền tảng khoa học cơ sở lý luận cho quá trình thực hiện 

các công trình nghiên cứu thuộc sư phạm khối ngành kỹ thuật.  

- Hà Mạnh Hợp (2005) [47]: Tác giả đề cập đến các vấn đề trong giáo dục nghề 

nghiệp và những định hướng nội dung cũng như các phương pháp NCKH trong 

giáo dục nghề nghiệp. 

- Nguyễn Viết Sự (2006) [90]: Tác giả đề cập đến NL và đề xuất giải pháp nâng 

cao năng lực NCKH cho GV các trường trong hệ thống sư phạm kỹ thuật Việt Nam. 

Trong báo cáo tổng kết đề tài, tác giả phân tích khái quát về hệ thống sư phạm kỹ 

thuật và hoạt động NCKH của GV trong hệ thống đó, đồng thời cũng nêu rõ các 

mối quan hệ chặt chẽ giữa hoạt động giảng dạy và NCKH, các chính sách về NCKH 
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trong hệ thống sư phạm kỹ thuật và thực trạng hoạt động NCKH của GV các trường 

trong hệ thống sư phạm kỹ thuật Việt Nam. Từ đó, tác giả đã đề xuất các giải pháp 

cụ thể nhằm nâng cao NL NCKH cho GV các trường trong hệ thống sư phạm kỹ 

thuật Việt Nam. 

- Hoàng Đình Phi (2009) [79]: Tác giả đề cập nhiều đến tri thức, khoa học và 

công nghệ, các bản chất và sự phát triển của nó. Đồng thời, tác giả phân tích các 

yếu tố công nghệ và NL về công nghệ, từ đó tác giả nêu rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn 

đánh giá NL công nghệ và tiêu chí đánh giá NL học tập và sáng tạo công nghệ. 

Trong tác phẩm này, tác giả đề xuất các giải pháp và các mô hình nâng cao năng lực 

học tập và sáng tạo công nghệ. 

 Ngoài một số tác giả đề cập trên còn nhiều tác giả với các tác phẩm đề cập 

đến phương pháp NCKH nói chung và NCKH giáo dục nói riêng như: Lưu Xuân 

Mới (2000)[66], Nguyễn Văn Lê (2005) [58]; Dương Thiệu Tống (2005) [112], Mai 

Ngọc Luông, Lý Minh Tiên (2007) [62], Vũ Cao Đàm (2004)(2011) [27][26], Ngô 

Kiều Nhi và các tác giả (2012) [73]...Nhìn chung các tác phẩm được tác giả đi sâu 

vào phân tích các nền tảng về NCKH như: xác định và đặt tên đề tài, nhận định các 

luận điểm khoa học, đặt giả thuyết, các phương pháp trong NCKH nói chung, 

NCKH giáo dục nói riêng. 

1.1.2 Những nghiên cứu về hoạt động nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng năng 

lực nghiên cứu khoa học - công nghệ cho giảng viên cao đẳng nghề 

Có rất nhiều con đường hình thành và phát triển năng lực của mỗi cá nhân, 

nhưng con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất là thông qua đào tạo, bồi dưỡng để 

nâng cao năng lực của mỗi con người. 

Theo quan điểm GV trong xã hội hiện đại thì GV cũng là một nhà NC, quan 

điểm này xuất hiện ở một số quốc gia đã khơi dậy động lực phát triển hoạt động 

NCKH. Theo NC ở một số nước trên thế giới của một số chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng GV kỹ thuật [14] đã đưa vào môn học NC hành động (action research) để 

trang bị cho GV kỹ thuật năng lực NCKH mang tính ứng dụng, định hướng tìm giải 

pháp.  

NC hành động xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX do Jane Addams (1931) khởi xướng 

phong trào hoạt động với đặc trưng là làm việc tập thể xác định vấn đề và cùng tìm 

giải pháp giải quyết vấn đề về sau này được biết như là một phương pháp NC hành 
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động. Sau này, một số nhà NC như: John Deway (1920), Kurt Lewin (1940), 

Stephen Corey (1953)[14][113]…đã đưa thuật ngữ NC hành động “action research” 

vào trường sư phạm. Theo Corey: NC hành động là quá trình mà qua đó những nhà 

thực hành giáo dục (người GV) NC thực tế của chính họ để giải quyết những vấn đề 

thực tế của cá nhân. 

Theo quan điểm của một số nhà NC như: Mckay (1992), Downhower (1990), 

Nihlen (1992), John Elliott…nhấn mạnh “NC hành động” là một hoạt động mang 

tính tập thể cao của các GV để giúp đỡ nhau trong việc thiết kế và thực hiện các 

điều tra khảo sát trong lớp học của mình. Theo John Elliott NC hành động liên quan 

đến những vấn đề thực tế hàng ngày mà người GV gặp phải hơn là những “vấn đề 

lý luận” được các nhà NC thuần túy thực hiện trong một lĩnh vực NC. Những NC 

được thiết kế, tiến hành và được thực hiện bởi GV để cải thiện việc dạy học trong 

lớp học mình. Đôi khi việc NC sẽ trở thành một đề án phát triển giảng viên, GV, cải 

tiến tảng thiết bị dạy học…[14][90][113]. 

Hoạt động NCKH và bồi dưỡng cho GV các trường CĐ, ĐH được các nước trên 

thế giới quan tâm đầu tư và phát triển, thể hiện ở các nước như sau: 

a. Ở Mỹ [29]:  Tại các trường Đại học, Cao đẳng các GV để trở thành học giả thì 

đầu tiên phải trở thành một người NC và công bố các bài viết khoa học là thước đo 

chính của hoạt động NCKH. Những mâu thuẫn về chức năng học thuật trong 

NCKH đã làm ảnh hưởng đến tính tích cực của các GV, làm yếu đi sức sống của 

trường học và tạo ra những ảnh hưởng xấu đối với người học. Theo nghiên cứu, từ 

năm 1738 các trường đại học, cao đẳng vẫn luôn nỗ lực NCKH. Năm 1738, nhà 

khoa học John Winthorp đã có một phòng thí nghiệm riêng chuyên dùng để tiến 

hành thực nghiệm. Năm 1802 khi Benami Siliman trở thành giảng viên hóa học đầu 

tiên của Đại học Yale, ngoài ông ra cả nước Mỹ cũng chỉ có 21 giảng viên thực hiện 

chế độ làm việc cả ngày về khoa học. Đến giữa thế kỷ 19, một số trường đại học 

danh tiếng của vùng ven biển Đại Tây Dương bắt đầu công nhận địa vị hợp pháp 

của việc nghiên cứu khoa học, số ít đã bắt đầu cải tạo trường mình thành những 

trường mang tính nghiên cứu và có nghiên cứu sinh. Trường Lawrence Scientific và 

trường Sheffield Scientific, là những trường tiên phong của giới học thuật, đã tập 

trung cho hoạt động nghiên cứu khoa học. 
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Lý luận có thể chỉ đạo thực tiễn, nhưng thực tiễn cũng có thể sản sinh ra lý luận. 

Vì vậy, công tác giảng dạy tốt nhất có thể thay đổi được là từ nghiên cứu và thực 

tiễn. Xuất phát từ quan điểm này, việc tìm hiểu của GV càng có sức sống hơn và 

toàn diện hơn về trình độ học thuật (hay hoạt động NCKH). Chính vì vậy, mở rộng, 

phát triển việc phân loại nghiêm túc về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

đã được xác định một cách linh hoạt hơn. 

Ngoài ra, sự đa dạng hóa về năng lực của đội ngũ GV của các trường đại học, cao 

đẳng được thể hiện ở các điểm: a) Tất cả GV đều phải trở thành những nhà GV đầy 

đủ tư cách và năng lực. Mỗi GV đều phải thực hiện làm NCKH, NC thảo luận 

nghiêm túc vấn đề tri thức và phải công bố kết quả NC này với các đồng nghiệp. b) 

Sự nghiệp của đội ngũ GV phải luôn giữ mối liên hệ và phát triển duy trì sức sống 

của ngành nghề. Vấn đề này xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay, “duy trì mối 

liên hệ” thông thường có nghĩa là phải triển khai chương trình NC mới, định kỳ 

xuất bản báo cáo và sản phẩm NC chuyên ngành. Khuyến khích các GV đọc tài 

liệu, tìm hiểu một cách đầy đủ mô hình và xu thế phát triển.  

b. Ở Đức [11]: Việc đào tạo ban đầu, đào tạo nâng cao và bồi dưỡng cho các GV, 

cán bộ giảng dạy lý thuyết và thực hành cũng được chú trọng. Đào tạo ban đầu, đào 

tạo nâng cao và bồi dưỡng cho GV thuộc về thẩm quyền của các bang. Ở mỗi bang, 

Bộ giáo dục của từng bang là cơ quan giám sát trường học tối cao chịu trách nhiệm 

về đào tạo nâng cao, bồi dưỡng cho GV. Các mục tiêu của đào tạo nâng cao, bồi 

dưỡng ở đa số các bang được quy định bằng pháp luật. Ở tất cả các bang, nghĩa vụ 

của đội ngũ GV tham gia đào tạo nâng cao, bồi dưỡng được quy định cụ thể trong 

luật hoặc nghị định. Đào tạo nâng cao, bồi dưỡng cho GV nhằm mục tiêu duy trì và 

mở rộng năng lực nghề nghiệp của GV. Đối với việc tổ chức đào tạo nâng cao, bồi 

dưỡng cho GV ở cấp Trung Ương, tất cả các bang xây dựng các viện đào tạo nâng 

cao, bồi dưỡng cho GV, các Viện nằm dưới sự quản lý của các Bộ giáo dục. Cấp địa 

phương thì các trường tự chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo nâng cao, bồi dưỡng cho 

GV. Nội dung chương trình đào tạo nâng cao, bồi dưỡng liên quan đến các chương 

trình học, môn học mới của nhà trường, các loại hình, các mục tiêu giáo dục và dạy 

học hoặc những lĩnh vực trọng tâm mà thực tiễn đang cần. Các hoạt động đào tạo 

nâng cao, bồi dưỡng cho GV thường được tổ chức dưới dạng các lớp ngắn hạn, các 

hội thảo seminar. Ngoài ra, còn có các nhóm công tác, các cuộc họp chuyên môn, 



14 

 

 

các chuyến đi NC và hội thảo chuyên đề cũng như các chương trình đào tạo nâng 

cao, bồi dưỡng từ xa. 

c. Ở Nhật Bản [29], NCKH ở đại học, cao đẳng là một trong những chức năng 

của trường đại học, cao đẳng, đặc biệt là nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng. 

Lâu nay, Nhật Bản coi trọng việc đào tạo một đội ngũ giỏi kỹ thuật chuyên ngành, 

dốc sức vào NC và phát triển khoa học công nghệ. Vấn đề này rất có ý nghĩa đối với 

ngành khoa học tự nhiên, ngay cả với các ngành khoa học xã hội và nhân văn cũng 

không thể coi nhẹ. Trên cơ sở đẩy mạnh NCKH, điều rất quan trọng là tìm hiểu sâu 

hơn nữa cơ chế hợp tác, phân công nhiệm vụ giữa các trường đại học, cao đẳng và 

giới doanh nghiệp, các ban ngành chính phủ và các viện NC. 

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng chú trọng việc nâng cao trình độ đội ngũ GV: Để 

giải quyết tình trạng suy thoái, vấn đề nâng cao chất lượng dạy học, phát huy vai trò 

của GV, nâng cao trình độ dạy học của GV là rất quan trọng. Giáo viên cần yêu 

thương học sinh, có ý thức tự giác nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực dạy 

học thực tế. Muốn vậy, Hội đồng giáo dục cần NC tổng hợp về biện pháp nâng cao 

trình độ đội ngũ GV, đào tạo, sử dụng, bổ túc và đánh giá đội ngũ GV.  

Ngoài ra, việc tăng cường NCKH trong giáo dục ĐH, CĐ cũng đóng vai trò rất 

quan trọng đối với việc đào tạo đội ngũ NCKH trẻ, triển khai nghiên cứu cơ bản và 

nghiên cứu ứng dụng. Cần tăng cường trao đổi cán bộ NCKH, trao đổi thông tin tư 

liệu và nghiên cứu chung. Ở Nhật Bản, có hoạt động trao đổi GV và cán bộ NC thể 

hiện ở các điểm: 1) Coi trọng việc lưu học, bổ túc, nghiên cứu của GV, cán bộ NC. 

Cần coi trọng việc bồi dưỡng ở nước ngoài của GV, cán bộ NC, đặc biệt là đối với 

các GV trẻ và cán bộ NC trẻ. Cần tạo cho họ nhiều cơ hội lưu học, bổ túc, NC, kiện 

toàn: “Chế độ cử nghiên cứu viên dự hội nghị học thuật toàn cầu”. 2) Mở rộng 

phạm vi tiếp nhận, hoàn thiện thể chế tiếp nhận cán bộ NC nước ngoài. 3) Mở rộng 

hoạt động trao đổi toàn cầu. 4) Tăng cường hoạt động toàn cầu, trao đổi thông tin 

khoa học giữa các hội nghị khoa học. 5) Tăng cường giao lưu học thuật và hợp tác 

NC toàn cầu. 6) Chấn hưng và tăng cường sự nghiệp giao lưu học thuật toàn cầu. 

c. Ở một số nước khác: Hiện nay một số nước trong khu vực Châu Á như: Trung 

Quốc, Singapore, Hông Kông, Thái Lan…có tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ GV về 

NCKH sư phạm ứng dụng. Tại các nước này, NCKH sư phạm ứng dụng không chỉ 

là công việc của những nhà NC giáo dục mà nó đã trở thành công việc thường 
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xuyên của GV. Theo tác giả Rawlinson, D., & Little, M. (2004)[13]. NCKH sư 

phạm ứng dụng trong lớp học Tallahassee, FL: Sở Giáo dục bang Florida) đã có 

nhận định “Trong quá trình NCKH sư phạm ứng dụng nhà giáo dục NC khả năng 

học tập của học sinh trong mối liên hệ với phương pháp dạy học. Quá trình này cho 

phép những người làm giáo dục hiểu rõ hơn về phương pháp sư phạm của mình và 

tiếp tục giám sát quá trình tiến bộ của học sinh” và theo tác giả Guskey, T. R. 

(2000), Thousand Oaks, CA: NXB Corwin trong tác phẩm “Đánh giá phát triển 

chuyên môn” [13] cho rằng “Ý tưởng về NCKH sư phạm ứng dụng là cách tốt nhất 

để xác định và điều tra những vấn đề giáo dục tại chính nơi vấn đề đó xuất hiện: tại 

lớp học và trường học. Thông qua việc thực hiện NCKH sư phạm ứng dụng vào các 

bối cảnh này và để những người đang hoạt động trong môi trường đó tham gia vào 

các hoạt động NC, các phát hiện sẽ được ứng dụng ngay lập tức và vấn đề sẽ được 

giải quyết nhanh hơn”. Theo các tác giả việc bồi dưỡng cho GV, CBQL về NCKH 

sư phạm ứng dụng là một phần trong quá trình phát triển chuyên môn của GV, 

CBQL giáo dục trong thế kỷ 21. Với NCKH sư phạm ứng dụng, GV, CBQL giáo 

dục sẽ lĩnh hội các kỹ năng mới về tìm hiểu thông tin, giải quyết vấn đề, nhìn lại 

quá trình, giao tiếp và hợp tác trong giáo dục và đào tạo.  

Dự án Việt - Bỉ (2009) “Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên 

tiểu học, THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” [13] đã có tài liệu NC về 

“NCKH sư phạm ứng dụng” và đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng. Hiện nay, về 

việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ GV, trong đó có năng lực NCKH thì 

Bộ Giáo dục và đào tạo đã xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng thường 

xuyên cho GV mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (2011) [18][19][20] đã tổ chức 

bồi dưỡng về năng lực NCKH cho đội ngũ GV này. Riêng về công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cho đội ngũ GVDN nói chung và GVCĐN nói riêng, hiện nay Bộ Lao động 

thương binh và xã hội đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm dạy 

nghề trong và ngoài nước, đồng thời cũng tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng về chuyên 

môn của một số ngành nghề cụ thể. Tuy nhiên, năng lực NCKH-CN của GVDN vẫn 

chưa có kế hoạch được tổ chức bồi dưỡng.  

- Dự án Việt - Bỉ (2009) [13]: Tài liệu về NCKH sư phạm ứng dụng, trong tài 

liệu này các tác giả đề cập đến các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của khoa 

học sư phạm ứng dụng. Các tác giả nêu các bước và phân tích rõ quy trình tiến hành 
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thực hiện đề tài NCKH sư phạm ứng dụng. Đồng thời, tài liệu cũng hướng dẫn việc 

áp dụng NCKH sư phạm ứng dụng vào điều kiện thực tế tại Việt Nam. Tài liệu này 

được sử dụng để đào tạo, bồi dưỡng GV thuộc dự án Việt - Bỉ về “ Nâng cao chất 

lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, THCS các tỉnh miền núi phía Bắc 

Việt Nam”. 

- Nguyễn Ngọc Ân (2012) [2], tác giả viết tài liệu bồi dưỡng Tăng cường năng 

lực NCKH của GV (tiểu học), trong tài liệu này tác giả hướng dẫn các bước tiến 

hành một công trình NCKH trong giáo dục tiểu học. Đồng thời, tác giả cũng phân 

tích các biểu mẫu báo cáo công trình NCKH theo chuẩn quốc tế của một NCKH sư 

phạm ứng dụng trong giáo dục tiểu học. 

- Đinh Văn Vang (2013) [126], tác giả viết tài liệu bồi dưỡng Tăng cường năng 

lực NCKH của GV (mầm non), trong tài liệu tác giả nêu rõ những quan điểm tiếp 

cận và các phương pháp trong NCKH trong giáo dục mầm non. Đồng thời, tác giả 

hướng dẫn quy trình và kỹ năng NC cho đề tài của giáo dục mầm non. Trong tài 

liệu, tác giả cũng hướng dẫn cách thức thực hiện sáng kiến kinh nghiệm trong giáo 

dục mầm non. 

- Phạm Viết Vượng, Nguyễn Lăng Bình (2013) [128], tác giả viết tài liệu bồi 

dưỡng Tăng cường năng lực NCKH của GV (Trung học cơ sở), trong tài liệu tác giả 

xây dựng 03 mô đun như: Mô đun thứ nhất: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong 

trường trung học cơ sở, trong nội dung tác giả đề cập đến các khái niệm và ý nghĩa 

của sáng kiến kinh nghiệm giáo dục trong trường trung học cơ sở, cách thức lựa 

chọn và viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường trung học cơ sở. Mô đun thứ hai: 

NCKH sư phạm ứng dụng trong trường trung học cơ sở, trong nội dung tác giả 

phân tích và hướng dẫn cách tiến hành NC đề tài trong trường trung học cơ sở. Mô 

đun thứ ba: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường trung 

học cơ sở, tác giả nêu hướng áp dụng NCKH sư phạm ứng dụng trong trường trung 

học cơ sở, phân tích hiện trạng giáo dục và nảy sinh ý tưởng NC. Ngoài ra, tác giả 

hướng dẫn rõ các bước thực hiện đề tài NC trong trường trung học cơ sở. 

 Tóm lại, các NC trong và ngoài nước đều đã đề cập ít nhiều đến các vấn đề 

liên quan đến năng lực NCKH của GV nói chung, GV kỹ thuật nói riêng nhưng vẫn 

chưa có đề tài NC nào đi sâu vào các yếu tố, cũng như xây dựng chương trình và kế 

hoạch triển khai công tác bồi dưỡng năng lực NCKH-CN dành cho GVDN nói 
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chung và GVCĐN nói riêng trong lĩnh vực dạy nghề. Điều này đối với sự phát triển 

nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin như hiện nay, thì 

GVCĐN khó có thể theo kịp với những yêu cầu đặt ra của xã hội và của sự phát 

triển kinh tế - xã hội trong tiến trình hội nhập toàn cầu. Vì vậy, việc nghiên cứu bồi 

dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN là cần thiết và cấp bách nhằm nâng cao 

năng lực NCKH-CN, đồng thời cũng nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật của 

bản thân người GVCĐN.  

1.2 Các khái niệm cơ bản 

1.2.1 Năng lực  

Khái niệm về năng lực đã được đề cập tới trong rất nhiều tài liệu trong và ngoài 

nước. Cần làm rõ các thuật ngữ tiếng anh về khái niệm năng lực: 

- Capability: khả năng mà cá nhân thể hiện khi tham gia một hoạt động nhất định, 

VD: khả năng nói tiếng Anh, khả năng sử dụng một phần mềm máy tính... 

- Attribute: phẩm chất cá nhân (quality of person)(cá tính hay nhân cách), VD: 

khả năng kiên trì theo đuổi và giải quyết vấn đề. 

- Compentency - năng lực hành động (có một số tác giả dịch là năng lực thực 

hiện): khả năng thực hiện hiệu quả các hành động, các vấn đề liên quan đến một 

lĩnh vực nhất định dựa trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và sự sẵn sàng hành 

động. 

Nhiều nhà khoa học ở các lĩnh vực khác nhau nhận định về khái niệm năng lực: 

Theo John Erpenbeck: “năng lực được tri thức làm cơ sở, được sử dụng như khả 

năng, được quy định bởi giá trị, được tăng cường qua kinh nghiệm và được hiện 

thực hoá qua chủ định”. năng lực là khả năng bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ 

thực hiện nhiệm vụ một cách thành công theo chuẩn xác định [140]. 

Năng lực (competency) là tổ hợp những hành động vật chất và tinh thần tương 

ứng với dạng hoạt động nhất định dựa vào những thuộc tính cá nhân (sinh học, tâm 

lí và giá trị xã hội) được thực hiện tự giác và dẫn đến kết quả phù hợp với trình độ 

thực tế của hoạt động. năng lực có cấu trúc phức tạp, song những thành tố cơ bản 

tạo nên cơ sở cấu trúc của nó gồm tri thức, kĩ năng và hành vi biểu cảm (thái độ) 

[53].  

Năng lực là trình độ thành thạo nhiều hay ít trong việc vận dụng các hiểu biết 

để giải quyết những vấn đề thực tế [41]. 
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Năng lực là khả năng được hình thành hoặc phát triển, cho phép một người đạt 

thành công trong một hoạt động thể lực, trí lực hoặc nghề nghiệp. năng lực được thể 

hiện vào khả năng thi hành một hoạt động, thực hiện một nhiệm vụ. năng lực có thể 

bẩm sinh hoặc do rèn luyện mà chiếm lĩnh được. Nó phát triển bởi kinh nghiệm 

hoặc bởi việc học tập phù hợp với tính riêng biệt của cá nhân [43]. 

Theo một số nhà nghiên cứu [22][41][55][59][63][77]: năng lực có hai loại: 

năng lực chung và năng lực chuyên biệt.  

- Năng lực chung: Là năng lực có ở mọi người bình thường. Bất kỳ con 

người lành mạnh nào đều có năng lực chung nhưng ở các mức độ khác nhau. Đó là 

năng lực trí tuệ (trí năng, trí thông minh). năng lực chung là cơ sở cho bất kỳ năng 

lực chuyên biệt nào. Ai muốn giỏi về một nghề nào đó thì trước hết phải có năng 

lực chung. Đó là luận điểm quan trọng có tác dụng chỉ đạo việc xây dựng chương 

trình và phương pháp giảng dạy ở nhà trường. năng lực chung càng phát triển sớm 

càng tốt.  

- Năng lực chuyên biệt: năng lực chuyên biệt là sự thể hiện độc đáo các phẩm 

chất riêng biệt, có tính kỹ thuật chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực 

hoạt động chuyên biệt có kết quả cao. Trong đời sống xã hội có bao nhiêu nghề thì 

có bấy nhiêu loại năng lực chuyên biệt. Ví dụ: Công nhân có năng lực kỹ thuật, GV 

có năng lực sư phạm và NC, người lãnh đạo có năng lực tổ chức, quản lý...Trong 

lĩnh vực kỹ thuật, năng lực chuyên biệt còn được gọi là năng lực chuyên môn kỹ 

thuật để phân biệt với các năng lực chuyên môn của các nghề phi vật chất như du 

lịch, nghệ thuật, văn hóa...Trong lĩnh vực dạy nghề thì GVCĐN có năng lực sư 

phạm kỹ thuật và năng lực NCKH-CN. 

Qua các khái niệm nêu trên cho thấy năng lực có nhiều định nghĩa, nhiều góc 

độ nhìn nhận khác nhau. Tuy nhiên, trong luận án này quan điểm năng lực là 

Compentency - năng lực hành động (hay cách gọi khác là năng lực thực hiện) để 

nhận định về năng lực NCKH-CN của đội ngũ GVCĐN.  

Năng lực thực hiện (Competency) là các kĩ năng, kiến thức, thái độ đòi hỏi đối 

với một người để thực hiện hoạt động có kết quả các công việc. NLTH bao gồm: 

Các kĩ năng thực hành, giao tiếp, giải quyết vấn đề và các kĩ năng trí tuệ; thể hiện 

đạo đức nghề nghiệp; khả năng thích ứng để thay đổi; khả năng áp dụng kiến thức 
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của mình vào thực hiện công việc; khả năng làm việc cùng với người khác trong tổ, 

nhóm v.v.... [123] 

Theo cơ quan Tiêu chuẩn năng lực, trong cuốn sách “Tiêu chuẩn năng lực cho 

các nhà đánh giá” [136], Kim Jackson đã đưa ra quan niệm: “NLTH bao gồm các 

đặc điểm về kiến thức, kỹ năng và sự áp dụng các kiến thức và kỹ năng đó đạt tiêu 

chuẩn theo yêu cầu của sự thực hiện trong việc làm. Khái niệm năng lực thực hiện 

bao gồm tất cả các khía cạnh của sự thực hiện công việc. Nó bao gồm: 

- Sự thực hiện ở một trình độ chấp nhận được của kỹ năng 

- Tổ chức việc hoàn thành các công việc 

- Tuân thủ và phản ứng lại một cách thích hợp khi có vấn đề sai hỏng 

- Hoàn thành đầy đủ vai trò của mình theo tiến độ công việc 

- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng vào các tình huống mới”  

NLTH là năng lực cần thiết để có thể hoàn thành được một hoặc một số công 

việc nào đó của nghề. NLTH không phải là tiềm năng chung của mỗi con người, mà 

là năng lực hướng đến thực hiện một công việc cụ thể của nghề, bao gồm các kiến 

thức, kỹ năng và thái độ được vận dụng tích hợp để hoàn thành một công việc nào 

đó của nghề đạt chuẩn quy định trong những điều kiện cần thiết để hoàn thành công 

việc đó. Để có thể lao động ở một vị trí/chức danh lao động của một nghề, người 

lao động phải có năng lực hoàn thành tất cả các công việc của nghề. Do vậy, trong 

đào tạo nghề hiện đại, đào tạo theo NLTH ngày càng được áp dụng rộng rãi [42]. 

Luận án này quan niệm năng lực là sự tổ hợp các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần 

thiết của một cá nhân để thực hiện hoạt động có kết quả, theo mục tiêu đã xác định.   

1.2.2 Năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng viên cao đẳng nghề 

1.2.2.1 Nghiên cứu khoa học  

Nghiên cứu khoa học là sự phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức 

khoa học về thế giới; hoặc là sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật 

mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con người. Về mặt 

thao tác, có thể định nghĩa, nghiên cứu khoa học là quá trình hình thành và chứng 

minh luận điểm khoa học về một sự vật, hiện tượng cần khám phá [26]. 

Nghiên cứu khoa học nhằm khám phá đặc trưng, bản chất, quy luật của các sự 

vật và hiện tượng và tìm kiếm các giải pháp giải quyết vấn đề. nghiên cứu là một 

khâu, một hình thức cơ bản trong hoạt động NCKH. Có thể nói NCKH là hoạt động 
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có chủ đích, có hệ thống nhằm đạt đến sự hiểu biết khách quan về các sự vật, hiện 

tượng, các quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy [34].  

NCKH là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự 

vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào 

thực tiễn [85]. 

1.2.2.2 Công nghệ  

Chưa có định nghĩa chính xác về công nghệ. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau 

về công nghệ: 

Theo Ramanathan (1994)[137] đã đưa ra định nghĩa về công nghệ bao gồm bốn 

thành phần: Kỹ thuật, con người, tổ chức và thông tin. 

+ Kỹ thuật (technoware): Bao gồm các hệ thống phụ trợ chuyển đổi vật liệu, 

xử lý thông tin. Các loại máy móc hoạt động với chức năng theo thiết kế, có thể có 

thêm hệ thống xử lý thông tin đi theo máy. Trong một vài trường hợp sẽ không có 

hệ thống phụ để xử lý thông tin trong thiết bị. 

+ Con người (Humanware): Bao hàm lao động của con người với các kỹ 

năng cần thiết để thực hiện thao tác vận hành phần thiết bị, hay kể cả những con 

người hỗ trợ sản xuất, bảo trì sửa chữa máy móc. 

+ Tổ chức (Orgaware): Hỗ trợ theo hệ thống các nguyên tắc, thao tác, thu 

xếp…để quản lý hiệu quả việc sử dụng thành phần kỹ thuật bởi con người. Thành 

phần tổ chức có thể gọi là tổ chức công việc, hạ tầng cơ sở tiến hành công việc, 

đánh giá và cải tiến công việc. 

+ Thông tin (infoware): Là tri thức thu được cần thiết để thực hiện hóa toàn 

tiềm năng của các thành phần khác bao gồm kỹ thuật, con người, tổ chức. 

 Theo Tarek Khalil [138], công nghệ có thể được định nghĩa là tất cả tri thức, sản 

phẩm, quy trình, dụng cụ, phương pháp và các hệ thống được sử dụng để sản xuất ra 

hàng hóa hay cung ứng các dịch vụ.  

Khái niệm công nghệ còn được hiểu: “Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết 

kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi 

nguồn lực thành sản phẩm” [85]. 

Qua các khái niệm đã trình bày ở trên, theo luận án có thể hiểu khái niệm 

“nghiên cứu khoa học - công nghệ của GVCĐN” là các nghiên cứu về NC ứng dụng 

và NC triển khai về các đề tài thiết kế, cải tiến máy móc, thiết bị, dụng cụ, công 



21 

 

 

nghệ..., xây dựng chương trình đào tạo (ở luận án này, đề tài nghiên cứu về chương 

trình đào tạo là các chương trình đào tạo cho ngành nghề khối kỹ thuật đã được đề 

cập trong giới hạn phạm vi của đề tài, gồm các ngành nghề: Điện, Điện tử, Công 

nghệ Ôtô, Cơ khí, Tin học) và phương pháp dạy học nghề (đặc biệt là các phương 

pháp dạy học tích hợp và dạy học thực hành)...trong công tác đào tạo nghề và trong 

sản xuất. 

1.2.2.3 Năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng viên cao đẳng nghề  

Từ các khái niệm trên, luận án này quan niệm Năng lực NCKH-CN của 

GVCĐN” là sự tổ hợp kiến thức, kỹ năng và thái độ của chủ thể nghiên cứu 

(GVCĐN) để thực hiện có hiệu quả các công việc của hoạt động NCKH-CN về các 

đề tài NC ứng dụng và NC triển khai bao gồm: nghiên cứu về việc áp dụng những 

thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới của máy móc, thiết bị, quy trình sản 

xuất, công nghệ thông tin, xây dựng chương trình đào tạo ngành nghề khối kỹ thuật 

(Điện, Điện tử, Công nghệ Ô tô, Tin học) và phương pháp dạy học (đặc biệt NC 

phương pháp dạy học tích hợp và phương pháp dạy thực hành)... vào công tác đào 

tạo nghề; NC thiết kế, cải tiến máy móc, thiết bị, dụng cụ...trong sản xuất của 

GVCDN. 

1.2.3 Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ   

1.2.3.1 Bồi dưỡng 

Bồi dưỡng (nghĩa rộng): là quá trình giáo dục, đào tạo nhằm hình thành nhân 

cách và phẩm chất riêng biệt của nhân cách theo định hướng đã chọn. Bồi dưỡng 

(nghĩa hẹp): là quá trình trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhằm mục đích nâng cao 

và hoàn thiện năng lực hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể. Ví dụ: Bồi dưỡng kiến 

thức, bồi dưỡng lý luận, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm…[43] 

Bồi dưỡng là quá trình cập nhật, bổ sung những kiến thức và kỹ năng đã lạc hậu 

hoặc còn thiếu trong một cấp học, bậc học và thường được xác nhận bằng một 

chứng chỉ [39]. 

Bồi dưỡng là tăng thêm năng lực phẩm chất, làm cho đối tượng tốt hơn, giỏi 

hơn [92]. 

Bồi dưỡng có ý nghĩa nâng cao nghề nghiệp. Quá trình này chỉ diễn ra khi cá 

nhân và tổ chức có nhu cầu nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng chuyên môn, nghiệp 

vụ của bản thân nhằm đáp ứng nhu cầu lao động nghề nghiệp [140]. 
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Bồi dưỡng là quá trình nhằm mục đích cập nhật hóa kiến thức, bổ sung thêm 

kiến thức cho ngành nghề đã được đào tạo, nâng cao hiệu quả công tác trong lĩnh 

vực đó. Bồi dưỡng diễn ra trong khoảng thời gian dài, có thể từ 1 đến 6 tháng, 1 

năm..., có thể bồi dưỡng tập trung hoặc không tập trung. Kết thúc khóa học, học 

viên được cấp chứng chỉ công nhận kết quả bồi dưỡng[114]. 

Ở luận án này “bồi dưỡng” được hiểu là quá trình bổ sung kiến thức, kỹ năng, 

thái độ để nâng cao trình độ trong một lĩnh vực hoạt động nhất định. Bồi dưỡng là 

tăng cường các yếu tố giúp con người làm việc tốt hơn, giỏi hơn trong lĩnh vực hoạt 

động của mình. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học-công nghệ, tri thức 

khoa học tăng lên đáng kể. Trình độ ban đầu được đào tạo đã không thể đáp ứng so 

với mức độ yêu cầu của công việc, do đó đòi hỏi cần phải bồi dưỡng bổ sung kịp 

thời kiến thức, kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của công việc. 

1.2.3.2 Bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN 

Luận án quan niệm “bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN” là hoạt 

động tổ chức học tập bổ sung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết nhằm nâng cao 

một số năng lực cốt lõi, giúp cá nhân người GVCĐN thực hiện tốt các công việc, 

nhiệm vụ theo yêu cầu của hoạt động NCKH-CN đã đề ra và chuyển giao được kết 

quả NCKH-CN vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 

trong sản xuất và trong công tác đào tạo nghề. 

1.3 Hoạt động nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ của 

giảng viên cao đẳng nghề 

1.3.1 Đào tạo nghề và hoạt động nghề nghiệp của giảng viên cao đẳng nghề 

1.3.1.1 Đặc điểm đào tạo nghề 

a. Đào tạo nghề gắn với quá trình sản xuất trong doanh nghiệp 

Đặc thù cơ bản của đào tạo nghề là hoạt động dạy - học gắn liền với quá trình 

sản xuất. Muốn nắm được nội dung hoạt động nghề nghiệp phải trực tiếp nhìn thấy 

quá trình sản xuất hay ít nhất nhìn thấy được mô hình của nó (thiết bị luyện tập). 

Những mặt cơ bản của quá trình sản xuất gồm: đối tượng lao động (tự nhiên, nhân 

tạo, nguyên vật liệu, bán thành phẩm), phương tiện lao động (công cụ cầm tay, bằng 

máy, bán tự động và tự động hóa), quá trình công nghệ, quá trình lao động (hành 

động, động tác, thao tác, cách thức) và sản phẩm lao động. Như đã biết, con người 

sử dụng công cụ lao động tác động lên đối tượng lao động để có được sản phẩm. 
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Ngày nay, con người tác động lên đối tượng lao động thông qua các phương tiện 

điều khiển phức tạp. Như vậy, nội dung lao động của người công nhân và nội dung, 

phương pháp đào tạo nghề trước hết phụ thuộc vào cơ sở khoa học - kỹ thuật, công 

nghệ của sản xuất và thay đổi cùng với sự phát triển của nó [63][64].  

Ngày nay xu hướng tự do thương mại hóa làm cho cạnh tranh vượt qua biên 

giới về địa lý, xuất hiện ngày càng nhiều những sản phẩm hàng hóa không quốc tịch 

và cạnh tranh mang tính toàn cầu. Sự phân chia thị trường, những phát minh khoa 

học - kỹ thuật và công nghệ, nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của khách 

hàng là những nhân tố ảnh hưởng liên tục đến sản xuất, kinh doanh. Hệ thống sản 

xuất linh hoạt, kích cầu đang đặt ra những thử thách lớn lao cho các cơ sở sản xuất 

kinh doanh. Để đáp lại những thách thức này các nhà sản xuất đang kết hợp việc 

quản lý năng động với áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Công 

nghệ sản xuất tiên tiến được coi như một nhân tố chủ chốt giúp các nhà sản xuất đạt 

được mục tiêu cạnh tranh và lợi nhuận cao hơn. Công nghệ sản xuất tiên tiến bao 

gồm các yếu tố:  

- Các kỹ năng sản xuất mới; 

- Quy trình công nghệ sản xuất hiện đại; 

- Máy móc trang thiết bị sản xuất có sử dụng công nghệ thông tin vi điện tử và 

tự động hoá; 

- Hình thành cơ cấu tổ chức mới trong khu vực sản xuất [109]. 

Với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất đã đặt ra 

thách thức lớn cho đào tạo nghề. Tình hình này cho thấy đào tạo nghề muốn đạt 

hiệu quả cần phải có một số điều kiện cơ bản như: Máy móc, thiết bị, nguyên vật 

liệu, quỹ thời gian để luyện tay nghề, có đội ngũ GVDN lý thuyết và thực hành vừa 

giỏi chuyên môn, kỹ thuật vừa giỏi nghiệp vụ sư phạm. Đặc biệt phải tính đến và sử 

dụng các thành tựu của các lĩnh vực: kỹ thuật, công nghệ, tổ chức sản xuất và tổ 

chức lao động khoa học. Thiếu những điều này đào tạo nghề không thể đạt hiệu quả 

cao. Đây là một trong những yêu cầu đặt ra đòi hỏi người GVDN phải coi trọng và 

xem hoạt động NCKH-CN là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần nghiêm túc 

thực hiện nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật và nghiệp vụ sư phạm dạy 

nghề của bản thân. 

b. Đào tạo nghề gắn với dạy thực hành trong sản xuất 
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Theo K.Max: “Để cải biến các bản thể chung của con người sao cho nó có 

được sự đào tạo và những kỹ xảo về một lĩnh vực lao động nhất định và trở thành 

sức lao động được phát triển và chuyên môn hóa, thì cần phải có việc huấn luyện 

hoặc giáo dục nhất định”[115]. Đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng phải tái 

sản xuất sức lao động xã hội, tạo ra sức lao động mới khéo léo hơn, hiệu quả hơn để 

thay thế sức lao động cũ bị mất đi bằng cách phát triển những năng lực chung và 

những năng lực chuyên biệt của con người. Đào tạo nghề đã luôn tạo ra một năng 

suất lao động ngày một cao hơn, thúc đầy sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 

triển. Vì điều này, đào tạo nghề luôn gắn với sản xuất, gắn với giảng dạy thực hành 

trong sản xuất, và thời lượng học thực hành của người học nghề luôn chiếm tỷ lệ rất 

cao trong tổng số giờ dạy của một nghề được đào tạo. 

Nói đến dạy nghề người ta thường nói đến dạy lý thuyết và dạy thực hành sản 

xuất. Đó là hai mặt của một quá trình thống nhất không thể tách rời nhau, nhưng 

dạy thực hành trong sản xuất giữ vai trò chủ đạo, chính nó là bộ phận quan trọng 

của dạy nghề, không nắm vững điều đó sẽ đơn giản hóa dạy nghề. Thời gian dạy 

thực hành thường chiếm 2/3 tổng thời gian đào tạo.  

Ngày nay, khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển nhanh làm thay đổi công 

nghệ sản xuất và nội dung lao động nghề nghiệp của người công nhân. Vì thế, trong 

vòng 5 đến 7 năm phải xây dựng lại danh mục nghề đào tạo một lần. Đây là điểm 

khác biệt của đào tạo nghề với các loại hình đào tạo khác. 

c. Đào tạo nghề gắn với phát triển khoa học - kỹ thuật - công nghệ 

Dưới tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại. Việc áp 

dụng những thành tựu đó đã làm thay đổi nhanh chóng và sâu sắc đời sống vật chất 

và tinh thần xã hội. Con đường từ khoa học đến công nghệ và sản xuất ngày càng 

rút ngắn; công nghệ càng cao thì hàm lượng tri thức càng lớn. Khoa học trở thành 

lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực cơ bản thúc đẩy sự phát triển KT - XH. Vì 

vậy, đào tạo nghề phải xác định rõ tính thích ứng linh hoạt với khoa học - kỹ thuật - 

công nghệ trong sản xuất. Việc áp dụng khoa học - kỹ thuật - công nghệ tiên tiến đã 

làm thay đổi yêu cầu về kỹ năng nghề với sản xuất cũng như yêu cầu đào tạo lại, bồi 

dưỡng kỹ năng cho người lao động trong quá trình làm việc. Trong thực tế kỹ thuật 

và công nghệ áp dụng trong sản xuất ngày càng cao, tất yếu dẫn đến những đòi hỏi 

khắt khe nghiêm ngặt về chất lượng. Những mô hình, phương pháp đào tạo và bồi 
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dưỡng theo kiểu truyền thống đã không đáp ứng được những đòi hỏi chất lượng của 

đội ngũ lao động kỹ thuật cao. 

Không chỉ công nghệ mà quá trình tổ chức sản xuất cũng thay đổi. Sự phân 

chia tách bạch trong nghiệm vụ sản xuất được thay đổi bằng công việc hướng dẫn 

về kỹ năng xử lý nhiều hơn, nhu cầu liên ngành nghề xuất hiện như cơ- điện, điện - 

điện tử, kỹ thuật số…. Mặt khác người lao động sẽ phải giao tiếp nhiều hơn, rèn khả 

năng làm việc theo nhóm và tập trung suy nghĩ hướng về kỹ năng xử lý. Người 

công nhân không chỉ biết thực hiện nhiệm vụ một cách sáng tạo và như vậy họ mới 

có nhiều cơ hội tìm được việc làm. Năng lực sáng tạo thể hiện ở tính thích ứng với 

thay đổi và khả năng nắm bắt thông tin. Đào tạo nghề không chỉ tập trung vào nội 

dung kỹ thuật mà còn phải chú trọng đến những khía cạnh năng lực phân tích và 

năng lực xã hội như làm thế nào để giải quyết một vấn đề (về mặt phương pháp) và 

làm thế nào để làm việc có hiệu quả trong một nhóm (khía cạnh xã hội)[109]. 

Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật - công nghệ cũng làm thay đổi mạnh mẽ 

nội dung, phương pháp giáo dục trong dạy nghề, đòi hỏi dạy nghề phải cung cấp 

một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Nó tạo ra những điều 

kiện, tiền đề mới cho sự phát triển dạy nghề như: Không ngừng bổ sung nội dung và 

nâng cao trình độ khoa học công nghệ, hiện đại hóa trang thiết bị dạy học, sử dụng 

các công nghệ dạy học tiến tiến...Chính những vấn đề này đỏi hỏi GVDN nói 

chung, GVCĐN nói riêng phải nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bằng nhiều 

con đường khác, trong đó NCKH-CN là một trong những con đường giúp GVDN 

tiếp cận với các khoa học công nghệ tiên tiến, góp phần nâng chất lượng dạy nghề 

trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế như hiện nay [118]. 

Nhận xét chung, từ các đặc điểm của đào tạo nghề cho thấy đào tạo nghề gắn 

liền với lao động sản xuất. Hiện nay, dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách 

mạng khoa học - công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ 

sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, nền kinh tế - xã hội thế đã 

và đang có những biến đổi lớn về cơ cấu, loại hình, phương thức hoạt động, sản 

phẩm...việc áp dụng những thành tựu khoa học đó làm thay đổi nhanh chóng và sâu 

sắc đời sống vật chất và tinh thần của xã hội. Con đường từ khoa học đến công nghệ 

sản xuất ngày càng rút ngắn; công nghệ ngày càng cao thì hàm lượng tri thức ngày 

càng lớn. Khoa học trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực cơ bản 



26 

 

 

của sự phát triển kinh tế - xã hội. Đào tạo nghề cần phải theo kịp với những thay đổi 

của khoa học, kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, yêu cầu cơ bản đối với đào tạo 

nghề làm sao đào tạo ra một lực lượng lao động có đủ hàm lượng tri thức về khoa 

học, công nghệ trong sản xuất, đảm bảo các yêu cầu của thị trường lao động, của 

các cơ sở sử dụng nhân lực. Việc này đỏi hỏi đào tạo nghề, cụ thể là đội ngũ GVDN 

đóng vai trò quan trọng trong quyết định chất lượng đào tạo, quyết định chất lượng 

lực lượng lao động tham gia sản xuất. Do đó, GVDN nói chung, GVCĐN nói riêng 

phải trang bị cho bản thân đầy đủ tri thức về khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong 

sản xuất thông qua con đường tự học, tự NC để hoàn thiện tri thức khoa học công 

nghệ trong các ngành nghề của đào tạo nghề. 

1.3.2.2 Hoạt động nghề nghiệp của GVDN và GVCĐN 

a. Khái niệm GVCĐN 

Theo điều 70 khoản 3 của Luật Giáo Dục năm 2005 [83] đã định nghĩa giáo 

viên, giảng viên như sau: “Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi là giáo viên; ở cơ sở giáo dục đại học gọi là 

giảng viên”. 

Theo Luật Giáo Dục sửa đổi năm 2009 đã điều chỉnh, bổ sung: “Nhà giáo 

giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp 

trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp gọi là giáo viên. Nhà 

giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng nghề gọi là giảng viên”. 

Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp (2014)[86], điều 53 quy định rõ: “Nhà giáo 

trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp được gọi là giáo viên; nhà 

giáo trong trường cao đẳng được gọi là giảng viên”. 

Vậy theo định nghĩa trên, trong luận án này sẽ sử dụng thuật ngữ giảng viên cao 

đẳng nghề (GVCĐN) để chỉ chung cho đội ngũ giáo viên giảng dạy tại các trường 

CĐN. 
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b. Mô hình năng lực và mô hình hoạt động nghề nghiệp của người GVDN 

Mô hình năng lực của người GVDN là bức tranh khái quát, chân thật 

phản ánh về hoạt động của người GVDN. Ngoài năng lực dạy học còn có nhiều 

năng lực khác để tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau. Người GVDN vừa 

có năng lực dạy học với tư cách là một nhà sư phạm, với trình độ, khả năng tổ 

chức, quản lý các hoạt động dạy nghề và giáo dục hàng ngày, ngoài ra họ có 

năng lực chuyên môn kỹ thuật với tư cách như là người công nhân kỹ thuật lành 

nghề với trình độ nhất định về nghiệp vụ, chuyên môn của một ngành nghề kỹ 

thuật, họ còn có năng quản lý với tư cách như là một nhà quản lý có khả năng 

quản lý quá trình dạy học ở nhà trường cũng như quá trình thực tập sản xuất ở 

doanh nghiệp. Ngoài công tác giảng dạy, họ còn phải tham gia các hoạt động 

khác với các năng lực như: nghiên cứu khoa học, đặc biệt NCKH-CN, các hoạt 

động xã hội. 

Theo tác giả Phan Chính Thức [108], người GVDN không chỉ có năng 

lực sư phạm, năng lực chuyên môn kỹ thuật mà cần có năng lực tổ chức thực 

hiện nghiên cứu khoa học, các năng lực của người GVDN được thể hiện qua 

hình 1.1 sau 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nguồn: Phan Chính Thức (2003) [108] 

Từ mô hình năng lực cho thấy để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho người 

GVDN trước hết phải xác định được chuẩn của các năng lực cụ thể nói trên 

đồng thời cần phát triển các năng lực một cách đồng bộ. Các năng lực trên khi 

Hình 1.1 Mô hình năng lực của người GVDN 
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được hình thành và phối hợp, phát huy hiệu quả với nhau thì người GVDN 

được coi là có năng lực trong hoạt động dạy nghề, trong các năng lực trên thì 

năng lực kỹ thuật chuyên môn có tính chủ đạo, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát 

triển trong người giáo viên. Nhưng với sự phát triển khoa học, kỹ thuật và công 

nghệ quá nhanh như hiện nay thì năng lực NCKH, đặc biệt là NCKH-CN đóng 

vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật của người 

GVDN.  

Luận án này sẽ tập trung nghiên cứu đến năng lực NCKH-CN của 

GVCĐN, đặc biệt là việc xây dựng quy trình để bồi dưỡng năng lực NCKH-CN 

cho GVCĐN. 

Bên cạnh đó, việc xác định các hoạt động của người GVDN cũng góp 

phần quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ GVDN. Theo 

tác giả Nguyễn Đăng Trụ [120] và Nguyễn Đức Trí [117] trên cơ sở phân tích 

nghề theo phương pháp Dacum đã đưa ra mô hình hoạt động của GVDN như 

hình 1.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nguồn: Nguyễn Đăng Trụ [120];  Nguyễn Đức Trí [117] 

GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ 

Dạy lý thuyết Dạy cả lý thuyết và thực hành Dạy thực hành 

B 

Chuẩn bị 

phương tiện 

dạy học  

(6 công 

việc) 

C 

Lên lớp lý 

thuyết  

(12 công 

việc) 

D 

Tổ chức dạy 

thực hành 

(9 công 

việc) 

E 

Tổ chức 

thực tập 

sản xuất  

(14 công 

việc) 

F 

Đánh giá kết 

quả dạy học  

(10 công việc) 

G 

Làm chủ 

nhiệm lớp 

(15 công việc) 

H 

Nâng cao 

nghiệp vụ 

chuyên môn 

(10 công việc) 

I 

Nghiên cứu 

khoa học  

(10 công việc) 

J 

Tham gia hoạt 

động chính 

trị- xã hội 

(10 công việc) 

A 

Chuẩn bị 

bài dạy  

(10 công 

việc) 

Hình 1.2 Mô hình hoạt động của GVDN 
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Theo mô hình này nhiệm vụ NCKH của GVDN bao gồm các công việc: 

1. Đề xuất đề tài nghiên cứu  

2. Viết đề cương nghiên cứu  

3. Lập kế hoạch nghiên cứu  

4. Tổ chức nghiên cứu  

5. Điều tra khảo sát 

6. Xử lý thông tin 

7. Viết kết quả nghiên cứu  

8. Tổ chức hội thảo khoa học đề tài 

9. Quyết toán kinh phí 

10. Bảo vệ nghiệm thu đề tài 

Dựa trên cơ sở đặc điểm đào tạo nghề, mô hình năng lực và mô hình hoạt động 

của GVDN đã phân tích ở trên, luận án đưa ra nhiệm vụ NCKH - CN của GVCĐN 

với các công việc sau: 

1. Hình thành ý tưởng và xác định đề tài NCKH-CN 

2. Lập kế hoạch NCKH-CN 

3. Lập dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH-CN 

4. Viết đề cương NCKH-CN 

5. Viết và hoàn chỉnh thuyết minh đề tài NCKH-CN 

6. Lập và ký kết hợp đồng thực hiện đề tài NCKH-CN 

7. Điều tra khảo sát 

8. Xử lý thông tin 

9. Thiết kế/cải tiến sản phẩm khoa học - công nghệ 

10. Tổ chức thí nghiệm (thử nghiệm/thực nghiệm) 

11. Viết kết quả NCKH-CN 

12. Tổ chức hội thảo khoa học theo đề tài NCKH-CN 

13. Bảo vệ nghiệm thu đề tài NCKH-CN 

14. Quyết toán kinh phí 

c. NCKH trong chuẩn nghề nghiệp của GVDN 

Theo chuẩn nghề nghiệp của GVDN bao gồm 4 tiêu chí với 16 tiêu chuẩn cụ 

thể [7]. Trong đó nêu rõ ở tiêu chí 4 đã đề cập đến NCKH của GVDN: 

Tiêu chí 4: Năng lực phát triển nghề nghiệp, NCKH (có 2 tiêu chuẩn) 
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Tiêu chuẩn 2: Nghiên cứu khoa học  

Chỉ áp dụng đối với giáo viên trung cấp nghề, GVCĐN. 

- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về NCKH và công nghệ; 

- Chủ trì hoặc tham gia đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên. 

d. Đặc điểm lao động nghề nghiệp của người GVDN và GVDN  

  Lao động nghề nghiệp của người giáo viên nói chung và GVDN nói riêng là 

một loại hình quan trọng mang tính chất đặc thù, là sự kết hợp của loại hình lao 

động trí óc và lao động thể lực, do đó đòi hỏi một sự tiêu hao cả năng lượng thần 

kinh, trí óc và năng lượng thể lực cơ bắp. Hoạt động lao động nghề nghiệp hằng 

ngày của người giáo viên dạy nghề có rất nhiều công việc như: Nghiên cứu chương 

trình, chuẩn bị giáo án, thực hiện bài giảng lý thuyết hoặc bài giảng thực hành, hay 

hướng dẫn trong phòng thí nghiệm, xưởng thực hành… Bên cạnh đó còn có sinh 

hoạt chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, thực tiễn sản xuất, các hoạt 

động khác theo hướng chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên [30]. 

1.3.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng viên cao đẳng 

nghề 

1.3.2.1 NCKH-CN của GVCĐN mang tính nghiên cứu ứng dụng và triển khai 

những khoa học, kỹ thuật và công nghệ liên quan đến hoạt động dạy học trong 

trường CĐN 

Như đã xác định ban đầu, các đề tài NCKH-CN của GVCĐN chủ yếu là nghiên 

cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai, tập trung phần lớn vào các lĩnh vực như: 

công nghệ thông tin, đồ dùng, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, công cụ, hương 

trình đào tạo ngành nghề khối kỹ thuật, PP dạy học (PP dạy học tích hợp, PP dạy 

thực hành...trong đào tạo nghề, đưa hoạt động NCKH-CN gắn liền với sản xuất, 

kinh doanh và dịch vụ, đồng thời thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ từ 

các sản phẩm NC.  

1.3.2.2 NCKH-CN đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề trong sản xuất, kinh doanh và 

dịch vụ  

Tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ dẫn đến việc sử dụng những công 

cụ, phương tiện hiện đại, phức tạp nên đã làm tăng dần tính chất lao động trí óc, 

giảm dần các nhóm thao tác lao động tay chân. Việc sử dụng rộng rãi khoa học, kỹ 

thuật và công nghệ đã hoàn thiện dần quá trình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Mở 
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rộng việc đảm bảo nâng cao không ngừng của sản xuất, chất lượng và khả năng 

cạnh tranh của các sản phẩm lao động, tạo khả năng mới chưa từng có cho lao động 

trí óc, đặc biệt không thể thiếu cho việc tổ chức quản lý, điều hành hệ thống quy 

trình sản xuất phức tạp.  

Việc phát triển mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật và công nghệ luôn luôn thúc đẩy 

sản xuất, kinh doanh và dịch vụ lên những tầm cao mới, điều này gây khó khăn, bất 

lợi không nhỏ cho công tác đào tạo nghề. Do đó, hoạt động NCKH-CN của các 

trường nghề nói chung, trường CĐN nói riêng phải luôn gắn bó chặt chẽ với các 

yêu cầu trong đào tạo nghề của nhà trường về thực hành nghề và trong sản xuất. Có 

như vậy, công tác giảng dạy của GVCĐN và đào tạo nghề mới có thể theo kịp với 

những thay đổi của khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và 

dịch vụ. 

1.3.2.3 Phương thức nghiên cứu linh hoạt 

Các đề tài NCKH-CN do GVCĐN thực hiện dưới nhiều phương thức mang tính 

linh hoạt, đa dạng, phong phú. Nhiều đề tài được nghiên cứu thành hệ thống khoa 

học cơ bản từ các nguồn tài liệu thông tin chính thống, từ những nền tảng của các đề 

tài khác được nghiên cứu trong cùng lĩnh vực, từ đó người GVCĐN phát triển thêm 

các vấn đề mới, các khía cạnh mới trong kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho công tác 

đào tạo nghề, cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Bên cạnh đó, có nhiều đề tài 

mang tính chất sáng kiến kinh nghiệm, các đề tài này được NC trên nền tảng kinh 

nghiệm của bản thân người GVCĐN gặp khó khăn trong công tác hàng ngày hoặc 

phát hiện được những vấn đề nan giải cần giải quyết từ các công việc, môi trường 

xung quanh, xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn sẽ đưa ra những sáng kiến nhằm 

giải quyết những khó khăn đó.  

Các đề tài NCKH-CN của GVCĐN rất đa dạng, phong phú, linh hoạt về nội 

dung và phương thức NC. Các đề tài đều mang tính thực tiễn cao, nó gắn với lao 

động trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Vì vậy, kết quả các sản phẩm NCKH-

CN của GVCĐN mang tính giá trị thực tiễn, khoa học và kinh tế phục vụ cho công 

tác dạy nghề và cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 
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1.3.3 Các nội dung nghiên cứu khoa học - công nghệ trong đào tạo nghề của 

giảng viên cao đẳng nghề  

1.3.3.1 Nghiên cứu cải tiến mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo và biên soạn 

giáo trình giảng dạy cho khối ngành kỹ thuật ở các cấp trình độ (sơ cấp nghề, trung 

cấp nghề, cao đẳng nghề) trong đào tạo nghề  

Đối với các trường CĐN việc NC xây dựng hoặc cải tiến mục tiêu, nội dung 

chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình giảng dạy cho các ngành nghề thuộc 

khối kỹ thuật ở các cấp trình độ (SCN, TCN, CĐN) là cần thiết, do sự thay đổi 

nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và 

dịch vụ nên nội dung chương trình và giáo trình đào tạo nghề phải luôn được cập 

nhật, thay đổi để theo kịp các yêu cầu của xã hội, của các cơ sở sử dụng nhân lực 

qua đào tạo nghề . Đối với các đề tài NC này, các trường CĐN sẽ có mục tiêu, nội 

dung và chương trình đào tạo sơ cấp cho các ngành nghề phù hợp với phát triển 

kinh tế-xã hội của địa phương. Các sản phẩm NC đáp ứng được nhu cầu đào tạo 

nghề ngắn hạn và đáp ứng được yêu cầu về nhân lực cho thị trường lao động của địa 

phương, đồng thời cũng đáp ứng được các yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh và 

dịch vụ. Đây là một trong những ưu thế tạo thương hiệu cho nhà trường, cũng là 

lĩnh vực nội dung NCKH-CN mà các trường CĐN cần quan tâm và phát triển. 

1.3.3.2 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào đào tạo nghề  

Một xu thế quan trọng trong đổi mới đào tạo nói chung, đào tạo nghề nói riêng 

trên thế giới hiện nay là đào tạo theo NLTH (competency based training). Đào tạo 

nghề theo NLTH có các phương pháp giảng dạy riêng, nó đòi hỏi sự tích hợp giữa 

nội dung lý thuyết và kỹ năng thực hành, kết hợp với các phương tiện, trang thiết bị 

dạy học kỹ thuật phù hợp với từng nội dung bài học.  

NCKH-CN về các phương pháp dạy học trong đào tạo nghề, đặc biệt là các 

phương pháp dạy học tích hợp và dạy học thực hành trong các trường CĐN là rất 

cần thiết và quan trọng, vì hiện nay theo quan niệm đào tạo nghề theo năng lực thì 

mọi HS, SV học nghề đều có thể học đến trình độ thông thạo (mastery learning) cho 

một nghề nhất định. Do đó, các đề tài NCKH-CN ở các trường CĐN về phương 

pháp dạy học tích hợp và dạy thực hành nghề cần tạo ra những sản phẩm đạt yêu 

cầu về sư phạm cũng như về chuyên môn, kỹ thuật nhằm thuận lợi trong việc sử 
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dụng và chuyển giao công nghệ, nó nâng cao chất lượng đào tạo nghề, làm nền tảng 

cho sự phát triển đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. 

1.3.3.3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoặc cải tiến đồ dùng, phương tiện và trang 

thiết bị dạy nghề 

Đồ dùng, phương tiện và trang thiết bị dạy học nghề luôn thay đổi theo sự phát 

triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ nhằm ngày càng hoàn thiện hơn và nó có 

tác động trực tiếp, thường xuyên đến quá trình dạy - học. Theo công nghệ dạy học 

hiện nay, nhằm đạt được mục tiêu dạy học, chuyển tải được nội dung thông tin và 

áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến, nhất là các phương pháp dạy học tích hợp 

và phương pháp dạy thực hành đòi hỏi phải có những đồ dùng, phương tiện và trang 

thiết bị dạy học tác động đến nhiều giác quan. Trong quá trình lĩnh hội tri thức, 

người học, nhất là người học nghề thu nhận qua nghe (11%) và nhìn (83%) là chủ 

yếu. Các đồ dùng, phương tiện và trang thiết bị dạy học sẽ trợ giúp nhiều cho quá 

trình dạy học tích hợp và dạy học thực hành.  

Các đề tài NCKH-CN về thiết kế/chế tạo/cải tiến đồ dùng, phương tiện và trang 

thiết bị trong dạy nghề sẽ giúp người GVCĐN có các sản phẩm hỗ trợ cho quá trình 

giảng dạy được tốt hơn, nâng cao chất lượng giảng dạy và tăng hiệu quả tiếp thu 

kiến thức, kỹ năng, đặc biệt kỹ năng thực hành cho người học nghề một cách trực 

quan, sinh động. 

1.3.3.4 Nghiên cứu mối liên kết giữa đào tạo nghề với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh và dịch vụ trong NCKH-CN 

Mối liên kết giữa trường nghề và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 

trong sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học, kỹ thuật và công nghệ, phát 

triển kinh tế tri thức ở giai đoạn hiện nay có tầm quan trọng rất lớn. Mối liên kết 

này nếu không chặt chẽ sẽ dẫn đến các trường nghề đào tạo ra lực lượng lao động 

không đáp ứng được các yêu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp tại các vị trí 

việc làm trong hoạt động sản xuất. Doanh nghiệp khi tiếp nhận SV tốt nghiệp tại các 

trường nghề sẽ phải đào tạo lại mới có thể đưa vào làm việc tại các vị trí việc làm 

trong chuyền sản xuất, như vậy doanh nghiệp sẽ mất một khoản chi phí không nhỏ 

cho việc này. Đồng thời, các trường nghề cũng mất uy tín, không đảm bảo được 

chất lượng đào tạo và thương hiệu của nhà trường. Vì vậy, việc gắn kết giữa trường 

nghề và doanh nghiệp trong đào tạo, NCKH, đặc biệt NCKH-CN sẽ giúp nhà 
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trường đảm bảo được chuẩn đầu ra trong đào tạo, đảm bảo chất lượng lực lượng lao 

động qua đào tạo, đảm bảo người học nghề tiếp cận với khoa học, kỹ thuật và công 

nghệ hiện đại trong sản xuất, đồng thời khẳng định vị trí thương hiệu của nhà 

trường đối với xã hội, đối với thị trường lao động và các doanh nghiệp. 

Các đề tài NC này sẽ tìm các giải pháp để giải quyết các vấn đề về mối liên kết 

giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, NCKH-CN và tạo việc làm cho SV 

tốt nghiệp tại các trường nghề, cụ thể trường CĐN. 

Ngoài ra, GVCĐN cũng nhận NC từ các đơn đặt hàng về NCKH-CN của các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ hoặc GVCĐN tham gia hợp tác trong NCKH-

CN với các doanh nghiệp, các cơ sở này. 

1.3.4 Các yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ của giảng 

viên cao đẳng nghề trong nhà trường 

Theo xu hướng đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn 

hóa, hiện đại hóa nhằm tiếp cận nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là đào 

tạo nghề. Đào tạo nghề đang từng bước hòa nhập với các nước thông qua các định 

hướng đào tạo nghề trình độ cấp quốc tế, cấp khu vực và cấp quốc gia. Chính vì 

vậy, công tác NCKH-CN trong các trường CĐN cần được coi trọng cả về định 

hướng NC và cả về đầu tư mạnh mẽ tập trung nhân lực và tài lực để có thể giải 

quyết những yêu cầu cấp thiết về chuyên môn kỹ thuật trong đào tạo nghề, với sự 

ứng dụng những công nghề mới vào công tác đào tạo nghề, đặc biệt là công nghệ 

thông tin.  

Các trường CĐN không chỉ đơn thuần trong công tác đào tạo mà còn tham gia 

vào quá trình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Vì vậy, năng lực chuyên môn kỹ 

thuật, năng lực sư phạm nghề và năng lực NCKH-CN của đội ngũ GV ở các trường 

CĐN phải được nâng cao đáng kể mới có thể đảm nhận các nhiệm vụ của mình 

trong yêu cầu đào tạo nghề của xã hội hiện nay.  

Qua đó có thể thấy rõ những yêu cầu đối với các đề tài NCKH-CN của GVCĐN 

như sau: 

- Các đề tài vẫn bao gồm chuyên môn kỹ thuật và sư phạm nghề nhưng cần NC 

sâu hơn vào giải quyết các vấn đề cụ thể trong khoa học-kỹ thuật và công nghệ cao. 

Đặc biệt những vấn đề đặt ra đối với chương trình đào tạo nghề cần thực hiện cập 
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nhật với thị trường lao động theo tiêu chuẩn mới, đổi mới phương pháp, thiết kế và 

tạo mới phương tiện nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề. 

- Các đề tài NCKH-CN của GVCĐN phải gắn với thực tiễn sản xuất, quá trình 

lao động thực tiễn của người lao động qua đào tạo nghề: Đào tạo nghề là nơi thể 

hiện tập trung, cụ thể và triệt để của nguyên lý giáo dục: “Lý luận đi đôi với thực 

hành” và “học đi đôi với hành” nhằm giúp cho người học nghề có năng lực về hoạt 

động ngành nghề cụ thể nào đó. Chính điều này đòi hỏi hoạt động NCKH-CN của 

GVCĐN phải đáp ứng được nguyên lý này, những sản phẩm nghiên cứu như: mô 

hình kỹ thuật, phương pháp giảng dạy…hoặc những nghiên cứu về nhân cách, phẩm 

chất cần thiết của người học nghề…đều phải đảm bảo giúp người học nghề hình 

thành được kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp cần thiết cho họ có thể thực 

hiện thành công quá trình lao động thực tế sau khi tốt nghiệp.  

- NCKH-CN trong đào tạo nghề thường nghiêng về NC ứng dụng và triển khai 

nên nguồn kinh phí dành cho NC tương đối cao. Vì vậy, đòi hỏi các công trình NC 

cần phải có nguồn lực cần thiết. Vì vậy, cần tổ chức hoạt động NCKH-CN ở các 

trường CĐN theo hướng mở rộng liên kết giữa các trường CĐN, liên kết với các 

trường ĐH, các viện NC...Để có nguồn kinh phí và nâng cao năng lực NCKH-CN 

của GV, năng lực tổ chức hoạt động NCKH-CN của cán bộ quản lý khi tham gia 

thực hiện các đề tài NC. 

- Các đề tài nghiên cứu của GVCĐN, cũng như hoạt động KH-CN của trường 

CĐN cần có tác động rất lớn đến thương hiệu của nhà trường và góp phần tác động 

tốt với đời sống của cộng đồng xã hội.  

- Các đề tài nghiên cứu của GVCĐN và hoạt động KH-CN của nhà trường luôn 

đòi hỏi sự đổi mới thường xuyên để đáp ứng nhu cầu nâng cao chuyên môn, nghiệp 

vụ và yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế-xã hội. 

- Yêu cầu về chất lượng của đề tài: được thể hiện qua giá trị và hiệu quả khoa 

học công nghệ, tính đặc thù, độc đáo và sáng tạo của kết quả NC phù hợp với mục 

tiêu NC đã dự kiến hoặc mong muốn. Chất lượng hoạt động NCKH-CN được đánh 

giá ở các mặt sau: 

Chất lượng đầu vào: Từ khâu hình thành ý tưởng khoa học cho đến quá trình 

xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề cương NC. Các điều kiện đảm bảo chất lượng 



36 

 

 

NC: Kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị, năng lực và trình độ chuyên môn kỹ thuật của 

người tham gia đề tài NC... 

Chất lượng quá trình thực hiện NC: Bao gồm từ khâu lập kế hoạch và tổ chức 

triển khai các nhiệm vụ, nội dung NC theo các giai đoạn, quản lý, hỗ trợ và đánh 

giá, giám sát quá trình NC. 

Chất lượng đầu ra: Thể hiện ở kết quả, sản phẩm NC cụ thể theo mục tiêu NC 

đã dự kiến. 

Chất lượng ứng dụng (hay hiệu quả ngoài): Thể hiện ở khả năng hay tiềm 

năng ứng dụng kết quả NC trong thực tiễn khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong 

đào tạo nghề, trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ và trong đời sống xã hội. 

1.4 Hệ thống các năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng viên cao 

đẳng nghề 

1.4.1 Khung năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ  

Qua đặc điểm về đào tạo nghề, mô hình năng lực, các công việc của nhiệm vụ 

NCKH - CN cũng như đặc điểm hoạt động NCKH-CN của GVCĐN, luận án xác 

định năng lực NCKH-CN của GVCĐN bao gồm những năng lực chung và năng lực 

chuyên biệt như: năng lực chung và năng lực chuyên biệt, thể hiện qua bảng 1.1. 

Bảng 1.1 Khung năng lực NCKH-CN của GVCĐN 

TT Các NL NCKH-CN của GVCĐN 

Năng lực chung 

1. Năng lực tư duy sáng tạo kỹ thuật 

2. Năng lực tư duy phản biện 

3. Năng lực tư duy logic 

4. Năng lực giao tiếp, hợp tác và làm việc nhóm 

5. Năng lực đàm phán, thương lượng và thuyết trình trong NCKH-CN 

Năng lực chuyên biệt 

6. Năng lực phát hiện vấn đề NC về KH-CN 

7.  Năng lực lựa chọn và sử dụng các phương pháp NC về NCKH-CN 

8. Năng lực xây dựng đề cương NCKH-CN 

9. Năng lực phân tích, chọn lọc tài liệu khoa học phục vụ NCKH-CN 

10. Năng lực thiết kế bộ công cụ điều tra, khảo sát và xử lý số liệu 

11. Năng lực thiết kế/cải tiến sản phẩm NCKH-CN 

12. Năng lực tổ chức thực nghiệm/thử nghiệm/thí nghiệm 

13. Năng lực viết báo cáo tổng kết đề tài NCKH-CN 

14. Năng lực triển khai kết quả NC của đề tài NCKH-CN 

15. Năng lực dự toán và thanh quyết toán kinh phí NCKH-CN 
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a. Năng lực chung của NCKH-CN 

- Năng lực tư duy sáng tạo kỹ thuật: Trong hoạt động NCKH-CN đối với dạy nghề 

gắn liền với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đều được tiến hành theo những quy tắc 

kỹ thuật, quy trình công nghệ hợp lý. Người GVCĐN khi tham gia hoạt động NCKH-

CN rất cần có năng lực phát triển tư duy sáng tạo kỹ thuật để giải quyết các vấn đề có 

mâu thuẫn hay còn gọi là các bài toán kỹ thuật. năng lực này giải quyết các vấn đề 

sáng tạo trong khoa học kỹ thuật của dạy nghề, đem đến hiệu quả cho việc tìm ra 

hướng giải quyết các bài toán kỹ thuật. Nếu không có “sáng tạo kỹ thuật” thì khó có 

thể thực hiện các đề tài NC liên quan đến khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm giảm 

đi tính mới trong các sản phẩm NC, khó có thể đạt chất lượng của các đề tài NC. 

- Năng lực tư duy phản biện: Theo John Dewey (nhà triết học, tâm lý học, giáo 

dục học người Mỹ), ông cho rằng: “Tư duy phản biện là sự suy xét chủ động, liên 

tục, cẩn trọng về một niềm tin, một giả định khoa học có xét đến những lý lẽ bảo vệ 

nó và những kết luận xa hơn được nhắm đến”. năng lực phát triển tư duy phản biện là 

năng lực mà con người tự nảy ra câu hỏi, tự đi tìm các thông tin liên quan.., hơn là 

học hỏi thụ động từ người khác. Tư duy phản biện đòi hỏi phải xem xét mọi vấn đề, 

mọi thông tin liên quan trước khi đi đến kết luận hoặc ra quyết định. Điểm quan trọng 

của tư duy phản biện là suy luận, trong tư duy phản biện khả năng suy luận là yếu tố 

then chốt. năng lực phát triển tư duy phản biện giúp GVCĐN suy nghĩ về mọi yếu tố 

có liên quan đến vấn đề cần NC, tìm kiếm thêm những thông tin mới, xem xét vấn đề 

ở nhiều khía cạnh khác nhau, phải tiên đoán những khả năng có thể xảy ra trong 

tương lai. Vì vậy, có thể thấy năng lực tư duy phản biện bao gồm sự phê phán và cả 

tư duy sáng tạo. Đây là năng lực cần thiết để GVCĐN tìm đúng hướng, đúng con 

đường cho quá trình NC của mình.  

- Năng lực tư duy logic: Trong hoạt động NCKH-CN, sự khao khát tìm hiểu về 

những mâu thuẫn và cách giải quyết của các đề tài NC. Việc nhận thức đúng đắn các 

vấn đề NC là một bài toán khó, nan giải. Nếu nhận thức đúng sẽ là điều kiện giúp con 

người hành động đúng, ngược lại nhận thức sai sẽ không nắm bắt được bản chất và 

quy luật khách quan của vấn đề cần NC sẽ dẫn đến hành động phiêu lưu, mạo hiểm 

và dễ dẫn đến thất bại, nhiều rủi ro. Vì vậy, năng lực phát triển tư duy logic sẽ giúp 

người GVCĐN nhận thức đúng đắn, tư duy chính xác, lập luận chặt chẽ, mạch lạc, có 

sức thuyết phục. 
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- Năng lực giao tiếp, hợp tác và làm việc nhóm: Trong hoạt động NCKH-CN, việc 

hợp tác, làm việc nhóm là một điều kiện thiết yếu đối với nhóm NC. năng lực này là 

khả năng tạo lập một bầu không khí thoải mái, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau 

trong một nhóm để cùng nhau hoàn thành các sản phẩm NC, hoàn thành các nhiệm 

vụ chung với năng suất làm việc cao, sản phẩm NC đạt hiệu quả và đạt mục đích NC 

đã đề ra. năng lực này còn thể hiện ở cách ứng xử chan hòa, cởi mở, thân thiện, hỗ 

trợ và học hỏi lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, luôn luôn tuân thủ và nghiêm túc 

thực hiện theo kế hoạch, quy trình và tiến độ công việc chung, gắn bó mọi người lại 

với nhau, phát huy trí tuệ chung một cách cao nhất. 

- Năng lực đàm phán, thương lượng và thuyết trình trong NCKH-CN: Trong hoạt 

động NCKH-CN sẽ có không ít có những đề tài NC được nhận từ đơn đặt hàng của 

các bên liên quan. năng lực này giúp người GVCĐN có khả năng đàm phán, thương 

lượng thông qua việc đặt ra những yêu cầu hoặc những thỏa thuận với các bên liên 

quan, đảm bảo quyền lợi của cả đôi bên, bao gồm các điều khoản như: thỏa thuận về 

chi phí đầu tư cho NC; Thỏa thuận về vấn đề bản quyền (sở hữu trí tuệ); Thỏa thuận 

về chuyển giao công nghệ; Thỏa thuận về quyền lợi (lợi nhuận) phân chia giữa người 

NC (hoặc nhóm NC) với các bên liên quan...năng lực thuyết trình cũng rất cần thiết 

cho hoạt động NCKH-CN của GVCĐN khi bảo vệ kết quả NC, khi thuyết phục các 

bên liên quan chú ý đến nội dung hoặc tài trợ các nguồn kinh phí cho các đề tài NC. 

b. Năng lực chuyên biệt của NCKH-CN 

- Năng lực phát hiện vấn đề NCKH-CN: Đây là năng lực quan trọng không thể 

thiếu đối với người làm công tác NC nói chung và GVCĐN thực hiện quá trình 

NCKH-CN nói riêng. năng lực phát hiện các vấn đề có mâu thuẫn và tìm cách giải 

quyết mâu thuẫn đó, đưa những vấn đề có mâu thuẫn trở thành các đề tài NC là một 

năng lực hết sức cần thiết. Đây là năng lực bước đầu của toàn bộ quá trình NC. Khi 

có năng lực này, GVCĐN sẽ xác định các hướng NC và xác định được nội dung cần 

NC là gì. 

- Năng lực lựa chọn và sử dụng các phương pháp NC về NCKH-CN: Bất kỳ công 

việc nào muốn đạt hiệu quả cao đều cần có những phương pháp thực hiện mang tính 

logic khoa học. Hoạt động NCKH-CN là một trong những hoạt động cấp cao đối với 

con người. Vì vậy, để có thể thực hiện các đề tài NC hợp lý, hiệu quả rất cần có năng 

lực lựa chọn và sử dụng PP NCKH phù hợp với mục đích, nội dung của đề tài NC. 
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- Năng lực xây dựng đề cương NCKH-CN: Xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài 

NC là một khâu vô cùng quan trọng trong quá trình thực hiện NC. Vì đề cương NC 

cho thấy toàn cảnh tổng thể của nội dung và định hướng các bước cần làm để thực 

hiện một đề tài NCKH-CN. Do đó, năng lực xây dựng đề cương NC rất quan trọng, 

năng lực này giúp xác định mục đích NC, kế hoạch và tổng quát nhất toàn bộ lộ trình 

cần thực hiện của đề tài. 

- Năng lực phân tích, chọn lọc tài liệu khoa học phục vụ NCKH-CN: năng lực này 

giúp GVCĐN khi thực hiện đề tài sẽ biết chọn lọc, phân tích nội dung trong các tài 

liệu, tìm ra những nội dung phù hợp làm cơ sở, nền tảng cho đề tài NC của mình. 

Hiện nay, các nguồn tài liệu tham khảo rất phong phú và đa dạng, nếu thiếu năng lực 

này thì GVCĐN khi thực hiện đề tài sẽ khó nắm bắt các vấn đề cốt lõi cần thiết của 

đề tài, những cơ sở lý luận mà các nhà NC trước đó thực hiện, bản thân kế thừa 

những kiến thức này, biến kiến thức của nhân loại thành kiến thức của mình. Đây là 

năng lực trọng yếu giúp GVCĐN có cái nhìn sáng tỏ hơn về vấn đề cần NC. 

- Năng lực thiết kế bộ công cụ điều tra, khảo sát và xử lý số liệu: Trong các đề tài 

NC với nội dung về các phương pháp dạy học nghề, tâm lý nghề nghiệp, tìm hiểu về 

mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo nghề...rất cần có năng lực thiết kế bộ công 

cụ điều tra khảo sát và xử lý số liệu để tìm hiểu và làm rõ thực trạng đã và đang diễn 

ra của bản chất, hiện tượng vấn đề cần NC. Có năng lực này, GVCĐN sẽ xác định và 

phân tích, xử lý, xem xét các khía cạnh, các yếu tố của vấn đề NC từ các số liệu được 

điều tra, khảo sát. Nó sẽ là cơ sở thực tiễn làm nền tảng khoa học cho việc đề xuất 

các định hướng giải quyết các vấn đề NC của đề tài.      

- Năng lực thiết kế/cải tiến sản phẩm NCKH-CN: Trong dạy nghề, chủ yếu liên 

quan nhiều đến khoa học kỹ thuật và công nghệ. Sự phát triển và thay đổi quá nhanh 

của các thành tựu khoa học đã dẫn đến sự thay đổi trong các nội dung của dạy nghề. 

Điều này là một trong những khó khăn trong công tác giảng dạy đối với GVDN nói 

chung, GVCĐN nói riêng khi cập nhật những công nghệ mới của sản xuất, kinh 

doanh và dịch vụ. Do đó, một trong những nội dung NC của các đề tài NCKH-CN 

của GVCĐN là chú trọng đến việc NC các thiết bị, phương tiện trong dạy nghề nhằm 

nâng cao hiệu quả giảng dạy, ngoài ra việc hợp tác NC với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh và dịch vụ cũng cần thiết kế các sản phẩm NC. Vì vậy, năng lực thiết kế các 

sản phẩm NC là một trong những năng lực cần thiết đối với GVCĐN. 
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- Năng lực tổ chức thực nghiệm/thử nghiệm/thí nghiệm: Đây là năng lực quan 

trọng để xem xét và chứng minh các giả thuyết khoa học. Nó đánh giá tính hiệu quả 

và tính khả thi cho các đề xuất giải quyết các vấn đề của đề tài NC. năng lực tổ chức 

thực nghiệm mang tính chủ động và sáng tạo cao trong quá trình NC, nó có ý nghĩa 

cho sự chứng minh và phát triển trong NC. 

- Năng lực viết báo cáo tổng kết đề tài NCKH-CN: năng lực này giúp GVCĐN 

tổng hợp toàn bộ quá trình NC và trình bày một cách logic khoa học các vấn đề của 

đề tài NC.  

- Năng lực triển khai kết quả NC của đề tài NCKH-CN: Việc đưa các sản phẩm từ 

các đề tài NCKH-CN vào thực tế là một việc rất quan trọng và có ý nghĩa lớn về mặt 

khoa học. năng lực triển khai đề tài NC sẽ giúp GVCĐN có khả năng thực hiện các 

công việc như: lựa chọn địa điểm triển khai, lập kế hoạch triển khai các sản phẩm của 

đề tài NC một cách hợp lý, ứng dụng các sản phẩm NC vào thực tiễn và mang lại 

hiệu quả cao trong công việc thực tế. Với năng lực sẽ đánh giá được năng lực 

NCKH-CN của GVCĐN thông qua tính hiệu quả và khả thi của các sản phẩm NC 

mang lại trong công việc thực tế. 

- Năng lực dự toán và thanh quyết toán kinh phí NCKH-CN: Một trong những khó 

khăn của quá trình NCKH-CN chính là thanh quyết toán của các đề tài NC. Do các 

đề tài NC của GVCĐN thuộc về chuyên môn kỹ thuật của các quy trình, các công 

nghệ sản xuất nên kinh phí thực hiện các đề tài tương đối cao, tính rủi ro cũng cao, vì 

vậy việc cân đối và xác định rõ kinh phí cho đề tài NC từ khâu đầu đến khâu cuối, 

cũng như các thủ tục thanh quyết toán của đề tài gặp nhiều khó khăn. năng lực dự 

toán và thanh quyết toán kinh phí NC giúp GVCĐN mang lại hiệu quả kinh tế cho 

nhà trường từ các sản phẩm NC. 

1.4.2 Những yêu cầu đối với năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ của 

giảng viên cao đẳng nghề 

Hiệu quả của hoạt động NCKH-CN trong trường CĐN phụ thuộc vào các yếu tố 

cơ bản như trình độ nhân cách người GVCĐN khi tham gia quá trình NC và các điều 

kiện, phương tiện NC, chúng được coi là các yêu cầu cần phải đảm bảo thì quá trình 

NC mới đạt kết quả.  

Trong khi thực hiện nhiệm vụ NCKH-CN, GVCĐN đề ra các phương hướng và 

phương châm nhất định. Phương hướng NC được coi là hướng đi và cách làm mà 
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người GVCĐN phải thực hiện để đạt mục tiêu khi hướng vào đối tượng. Sự lựa chọn 

phương hướng của chủ thể mà sai sẽ dẫn đến việc đề xuất nhiệm vụ NC không đúng, 

làm cho hoạt động NC không đạt hiệu quả, lãng phí, thiệt hại về vật chất và thời gian. 

Hiện nay toàn bộ nội dung NCKH-CN của GVCĐN trong các trường CĐN là nhằm 

vào việc: Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phục vụ nhu cầu của sản xuất 

tiên tiến hiện đại. 

Phương châm NC được coi là tư tưởng chỉ đạo hành động của chủ thể trong quá 

trình NC. Nếu thiếu sự định hướng, dẫn lối chỉ đường của phương châm NC thì quá 

trình chủ thể giải quyết nhiệm vụ cũng khó đạt được kết quả như mong muốn.  

Phương châm NCKH-CN trong các nhà trường CĐN hiện nay là: Lý luận phải kết 

hợp với thực tiễn, chủ thể phải độc lập tự chủ thực hiện nhiệm vụ tiếp thu có phê 

phán, kế thừa có chọn lọc những thành tựu cho đề tài NCKH-CN. NC cần có kế 

hoạch, có trọng điểm, có trọng tâm, kết hợp các vấn đề trước mắt và lâu dài. Theo đó 

người GVCĐN tham gia NCKH-CN phải biết: Nhìn sự vật trong sự vận động và 

phát triển không ngừng trong không gian, thời gian như là những hình thức tồn tại 

của vật chất. GVCĐN phải thấy rõ tính khách quan do vật chất vận động quy định, từ 

đó biết đi sâu vào bản chất của sự vật, biết xem xét đối tượng sự vật một cách toàn 

diện thông qua các mối quan hệ và biết coi thực tiễn là cơ sở và động lực của nhận 

thức khoa học. 

Ở người nghiên cứu phải có được những phẩm chất và năng lực xác định mới có 

thể giải quyết hợp lý các nhiệm vụ nghiên cứu. 

Để đáp ứng yêu cầu của hoạt động NCKH-CN, người GVCĐN phải nắm được hệ 

thống lý thuyết phương pháp luận, biết dùng phương pháp nghiên cứu, phương tiện 

nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn nhất định về lĩnh vực khoa học mà mình sẽ nghiên 

cứu, có thái độ và phong cách nghiên cứu hợp lý [47]. 

1.4.3 Tiêu chí đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng 

viên cao đẳng nghề 

Theo khung năng lực NCKH-CN của GVCĐN đã trình bày trên, luận án này xem 

các năng lực sau là các năng lực cốt lõi của năng lực NCKH-CN của GVCĐN, bao 

dồm các năng lực như: năng lực phát hiện vấn đề NC về KH-CN; Năng lực lựa chọn 

và sử dụng các phương pháp NC về NCKH-CN; Năng lực xây dựng đề cương 

NCKH-CN; Năng lực phân tích, chọn lọc tài liệu khoa học phục vụ NCKH-CN; 
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Năng lực thiết kế bộ công cụ điều tra, khảo sát và xử lý số liệu; Năng lực thiết kế/cải 

tiến sản phẩm NCKH-CN; Năng lực tổ chức thực nghiệm/thử nghiệm/thí nghiệm; 

Năng lực viết báo cáo tổng kết đề tài NCKH-CN. Do thời gian và giới hạn phạm vi 

NC của đề tài, luận án tập trung xây dựng bộ công cụ đánh giá cho một số năng lực 

cốt lõi (được chọn để thử nghiệm ở chương 3), thể hiện qua bảng 1.2 dưới đây: 

Bảng 1.2 Tiêu chí đánh giá năng lực NCKH-CN của GVCĐN 

TT 
Năng lực 

cốt lõi 

Năng lực  

thành phần 
Tiêu chí cụ thể Các biểu hiện Minh chứng 

1. 

Năng lực 

phát hiện 

vấn đề NC 

về KH-CN 

Phát hiện vấn 

đề NC 

Quan sát, ghi chép 

đầy đủ các thông 

tin về những sự 

kiện có vấn đề cần 

giải quyết 

- Quan sát cẩn 

thận về những sự 

kiện có vấn đề 

cần giải quyết 

- Ghi chép cụ thể 

rõ ràng các thông 

tin về những sự 

kiện có vấn đề 

cần giải quyết 

Bản ghi chép 

các thông tin 

về sự kiện có 

vấn đề cần 

giải quyết 

Hình thành ý 

tưởng NC 

- Xác định rõ vấn 

đề của một sự vật, 

hiện tượng cần NC 

- Phát hiện, ghi 

chép đầy đủ ý 

tưởng cần thiết 

của vấn đề muốn 

NC 

- Trình bày cụ thể 

vấn đề của một 

sự vật, hiện 

tượng cần NC 

- Ghi chép đầy đủ 

ý tưởng cần thiết 

của vấn đề muốn 

NC  

 

- Bản phân 

tích các vấn 

đề của sự vật, 

hiện tượng 

cần NC 

- Bản ghi 

chép các ý 

tưởng cần 

thiết của vấn 

đề muốn NC 

Phân tích yêu 

cầu cần thiết 

của ý tưởng 

NC 

Phân tích rõ ràng 

và đầy đủ các yêu 

cầu cần thiết của ý 

tưởng NC 

Trình bày rõ ràng 

các yêu cầu cần 

thiết của ý tưởng 

NC 

Bản liệt kê và 

phân tích các 

yêu cầu cần 

thiết của ý 

tưởng NC 

Xác định lĩnh 

vực và ý 

tưởng NC 

- Nêu rõ sự vật, 

hiện tượng có vấn 

đề cần phải giải 

quyết 

- Xác định cụ thể 

lĩnh vực NC của 

sự vật, hiện tượng  

- Xác định chính 

xác ý tưởng NC về 

sự vật, hiện tượng 

- Giải thích, phân 

tích sự vật, hiện 

tượng có vấn đề 

cần phải giải 

quyết 

- Trình bày cụ thể 

ý tưởng NC về sự 

vật, hiện tượng 

Bản phân tích 

và xác định 

lĩnh vực NC 

của sự vật, 

hiện tượng 

2. 

Năng lực 

lựa chọn 

và sử dụng 

các 

Hình thành ý 

tưởng kết hợp 

giữa PP NC 

và các nội 

Phân tích chính 

xác các nội dung 

cần thiết cho đề tài 

NC 

- Ghi chép phân 

tích các nội dung 

cần thiết 

- Nêu rõ các PP 

- Bản liệt kê 

và phân tích 

các nội dung 

cần thiết cho 
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TT 
Năng lực 

cốt lõi 

Năng lực  

thành phần 
Tiêu chí cụ thể Các biểu hiện Minh chứng 

phương 

pháp 

NCKH-CN 

dung giải 

quyết vấn đề 

NCKH-CN 

Liệt kê đầy đủ các 

PP NC liên quan 

đến đề tài 

NC liên quan đến 

đề tài 

đề tài NC 

Chọn PP NC 

Lựa chọn đúng 

các PP NC phù 

hợp với đề tài 

Ghi chép cụ thể 

các PP NC phù 

hợp với đề tài 

Bản liệt kê và 

phân tích các 

PP NC phù 

hợp với đề tài 

Phân tích, áp 

dụng PP NC 

vào các 

trường hợp 

giải quyết vấn 

đề NCKH-CN 

Nêu rõ mục đích 

sử dụng của từng 

PP NC đã chọn 

Giải thích cụ thể 

mục đích sử dụng 

của từng PP NC 

đã chọn 

Bản ghi chép 

nêu rõ mục 

đích sử dụng 

của từng PP 

NC đã chọn 

cho đề tài 

NCKH-CN 

3. 

Năng lực 

xây dựng 

đề cương 

NCKH-CN 

Đặt tên đề tài 

NCKH-CN 

- Tên đề tài NC 

thể hiện rõ ràng và 

cô đọng nhất nội 

dung NC của đề 

tài 

- Sử dụng từ ngữ 

đặt tên đề tài 

không mang 

những cụm từ có 

độ bất định cao về 

thông tin 

Ghi chép, phân 

tích và điều chỉnh 

tên đề tài NCKH-

CN 

Bản đề xuất 

viết rõ tên đề 

tài 

Viết lý do 

chọn đề tài 

- Xác định rõ lý do 

cấp thiết của đề tài 

- Nêu rõ các vấn 

đề còn tồn tại cần 

thiết có hướng giải 

quyết 

- Sử dụng đúng từ 

ngữ và văn phong 

khoa học. 

- Liệt kê các lý 

do chọn đề tài 

- Giải thích 

nguyên nhân, 

thực trạng cấp 

thiết để chọn đề 

tài 

Bản ghi chép 

nêu rõ và 

phân tích lý 

do chọn đề tài 

Xác định mục 

tiêu NC 

- Xác định chính 

xác mục tiêu về 

kết quả NC với ý 

tưởng NC. 

- Viết ngắn gọn, rõ 

ràng về mục tiêu 

cuối cùng của đề 

tài NC 

Ghi chép mục 

tiêu về kết quả 

với ý tưởng NC. 

Bản ghi chép 

xác định rõ 

mục tiêu NC 

của đề tài 

Xác định 

khách thể và 

đối tượng NC 

- Xác định chính 

xác khách thể 

chứa đựng đối 

tượng NC của đề 

tài. 

Ghi chép cụ thể 

khách thể và đối 

tượng NC 

Bản ghi chép 

xác định 

khách thể và 

đối tượng 

NCKH-CN 
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TT 
Năng lực 

cốt lõi 

Năng lực  

thành phần 
Tiêu chí cụ thể Các biểu hiện Minh chứng 

- Xác định chính 

xác đối tượng cần 

NC của đề tài 

- Sử dụng đúng 

văn phong khoa 

học 

Phân tích và 

viết giả thuyết 

NCKH-CN 

- Xác định rõ giả 

thuyết NC là kết 

quả giả định về 

bản chất của sự 

vật, hiện tượng 

của đề tài nghiên 

cứu 

- Viết rõ giả thuyết 

dựa trên ý tưởng 

khoa học 

- Sử dụng chính 

xác từ ngữ và văn 

phong khoa học 

Phân tích, giải 

thích giả thuyết 

khoa học của đề 

tài 

Ghi chép giả 

thuyết khoa học 

của đề tài 

Bản ghi chép 

phân tích và 

viết giả thuyết 

NCKH-CN 

Xác định giới 

hạn phạm vi 

NC 

- Xác định rõ giới 

hạn nội dung NC 

- Xác định rõ giới 

hạn không gian, 

thời gian và địa 

điểm cần điều tra, 

khảo sát cho đề tài 

NC 

- Nhận định cụ 

thể giới hạn nội 

dung NC, không 

gian, thời gian và 

địa điểm cần điều 

tra, khảo sát cho 

đề tài NC 

- Ghi chép các 

phạm vi giới hạn 

của đề tài 

Bản ghi chép 

xác định giới 

hạn phạm vi 

NC về nội 

dung, không 

gian, thời 

gian và địa 

điểm cần điều 

tra, khảo sát 

cho đề tài NC 

Phân tích và 

lựa chọn quan 

điểm tiếp cận 

vấn đề cần 

NCKH-CN 

- Xác định và lựa 

chọn chính xác 

các quan điểm tiếp 

cận của đề tài NC 

- Phân tích rõ các 

quan điểm tiếp cận 

liên quan đến đề 

tài  

- Sử dụng chính 

xác từ ngữ và văn 

phong khoa học 

- Trình bày cụ thể 

các quan điểm 

tiếp cận của đề 

tài NC 

- Ghi chép phân 

tích các quan 

điểm tiếp cận liên 

quan đến đề tài 

Bản phân tích 

và xác định 

các quan 

điểm tiếp cận 

đến vấn đề 

cần NCKH-

CN 
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TT 
Năng lực 

cốt lõi 

Năng lực  

thành phần 
Tiêu chí cụ thể Các biểu hiện Minh chứng 

Viết đề cương 

chi tiết của đề 

tài NCKH-

CN 

- Nội dung các đề 

mục phải nêu rõ  

- Các vấn đề được 

đặt ra chính xác về 

mặt khoa học và 

có hướng giải 

quyết cụ thể 

- Trình bày đề 

cương chi tiết 

đúng mẫu quy 

định 

- Sử dụng chính 

xác từ ngữ và văn 

phong khoa học 

- Trình bày các 

vấn đề cần giải 

quyết của đề tài 

NCKH-CN 

- Ghi chép nội 

dung đề cương 

chi tiết của đề tài 

NCKH-CN 

- Bản viết dàn 

ý đề cương 

chi tiết của đề 

tài NCKH-

CN 

4. 

Năng lực 

thiết kế bộ 

công cụ 

điều tra, 

khảo sát và 

xử lý số 

liệu 

Xác định địa 

điểm để chọn 

mẫu khảo sát 

Lựa chọn địa điểm 

để chọn mẫu khảo 

sát phù hợp đề tài 

NC 

Ghi chép các địa 

điểm để chọn 

mẫu khảo sát 

Bản ghi chép 

chi tiết lựa 

chọn địa điểm 

để chọn mẫu 

khảo sát 

Xác định số 

lượng mẫu 

cần khảo sát, 

điều tra 

- Xác định chính 

xác loại đối tượng 

điều tra, khảo sát 

- Xác định rõ số 

lượng cần thiết 

khảo sát cho mỗi 

loại đối tượng  

- Phân tích loại 

đối tượng điều 

tra, khảo sát 

- Ghi chép tính 

toán số lượng 

điều tra, khảo sát 

cần thiết cho mỗi 

loại đối tượng  

- Bản ghi 

chép xác định 

đối tượng 

điều tra, khảo 

sát 

- Bản chi tiết 

số lượng cần 

thiết khảo sát 

cho mỗi loại 

đối tượng 

Xác định các 

dữ liệu cần 

thiết 

Xác nhận đầy đủ 

các dữ liệu (thông 

tin) cần thiết cho 

điều tra, khảo sát 

Phân tích các dữ 

liệu (thông tin) 

cần thiết cho điều 

tra, khảo sát 

Bản phân tích 

và xác định 

các dữ liệu 

cần thiết 

Xác định số 

lượng câu hỏi 

và loại câu 

hỏi cần điều 

tra, khảo sát 

Xác định chính 

xác số lượng câu 

hỏi và loại câu hỏi 

cần điều tra, khảo 

sát 

Ghi chép phân 

tích chi tiết số 

lượng câu hỏi và 

loại câu hỏi cần 

điều tra, khảo sát 

Bản ghi chép 

xác định số 

lượng câu hỏi 

và loại câu 

hỏi cần điều 

tra, khảo sát 

Thiết kế 

phiếu điều tra, 

khảo sát 

- Xác định đúng 

các loại biểu mẫu 

dùng để điều tra, 

khảo sát. 

- Thiết kế chính 

xác các phần cần 

thiết cho bộ mẫu 

điều tra, khảo sát 

- Phân tích các 

loại biểu mẫu 

dùng để điều tra, 

khảo sát. 

- Trình bày các 

phần cần thiết 

cho bộ mẫu điều 

tra, khảo sát 

Bộ mẫu phiếu  

điều tra, khảo 

sát. 
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TT 
Năng lực 

cốt lõi 

Năng lực  

thành phần 
Tiêu chí cụ thể Các biểu hiện Minh chứng 

Xác định 

phương pháp 

xử lý số liệu 

điều tra, khảo 

sát 

Lựa chọn phương 

pháp xử lý số liệu 

điều tra, khảo sát 

phù hợp với đề tài 

NC 

Ghi chép phân 

tích các phương 

pháp xử lý số liệu 

điều tra, khảo sát 

Bản ghi chép 

phân tích và 

lựa chọn 

phương pháp 

xử lý số liệu 

điều tra, khảo 

sát phù hợp 

với đề tài NC 

Phân tích kết 

quả điều tra, 

khảo sát 

- Phân tích đúng 

về mặt định tính 

các xu hướng, 

diễn biến của kết 

quả điều tra, khảo 

sát. 

- Sắp xếp, phân 

tích chính xác về 

mặt định lượng 

của kết quả điều 

tra, khảo sát 

- Ghi chép phân 

tích về mặt định 

tính các xu 

hướng, diễn biến 

của kết quả điều 

tra, khảo sát. 

- Ghi chép phân 

tích về mặt định 

lượng của kết quả 

điều tra, khảo sát 

Bản ghi chép 

cụ thể phân 

tích kết quả 

điều tra, khảo 

sát về định 

tính và định 

lượng của vấn 

đề NC. 

 

 

Các tiêu chí được xác định như bảng 1.2, qua đó luận án xây dựng thang đo bằng 

điểm số để đánh giá năng lực qua bồi dưỡng (thể hiện ở phụ lục 6) của đề tài. Đồng 

thời, ở luận án này có thể xác định các mức độ NL NCKH-CN cho GVCĐN (dựa vào 

bảng 1.2) như sau: 

- Năng lực được đánh giá đạt loại tốt: Là các năng lực đáp ứng đầy đủ, chính xác 

theo các tiêu chí, các biểu hiện và có minh chứng thể hiện đạt yêu cầu.  

- Năng lực được đánh giá đạt loại khá: Là các năng lực đáp ứng đầy đủ, chính xác 

theo các tiêu chí, các biểu hiện và có minh chứng đạt yêu cầu bằng hoặc hơn 2/3. 

- Năng lực được đánh giá đạt loại trung bình: Là các năng lực đáp ứng đầy đủ, 

chính xác theo các tiêu chí, các biểu hiện và có minh chứng đạt yêu cầu bằng hoặc hơn 

1/2. 

- Năng lực đánh giá yếu: Là các năng lực đáp ứng đầy đủ, chính xác theo các tiêu 

chí, các biểu hiện và có minh chứng đạt yêu cầu ít hơn 1/2. 

 Các tiêu chí đánh giá năng lực NCKH-CN có thể xác định một cách tương đối 

về thực trạng năng lực NCKH-CN của GVCĐN (thể hiện ở chương 2), từ đó tìm ra 

hướng xây dựng quy trình bồi dưỡng phù hợp cho năng lực NCKH-CN của GVCĐN. 
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1.5 Các tiếp cận bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ cho giảng 

viên cao đẳng nghề  

1.5.1 Tiếp cận theo năng lực thực hiện 

Đào tạo theo NLTH [120][121][123](tên tiếng Anh là: Competency Based Training 

(CBT)). Đây là phương thức đào tạo, bồi dưỡng khác với phương thức truyền thống. 

Đối với phương thức đào tạo, bồi dưỡng theo NLTH là cách tiếp cận về đào tạo, bồi 

dưỡng chú trọng vào những gì người học có thể làm được và tạo ra kết quả của một 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo các tiêu chuẩn đầu ra.  

Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo NLTH được thực hiện ở các nước 

phát triển trên thế giới thường thống nhất về cấu trúc, bao gồm các mô đun. Trong mỗi 

mô đun được chia ra thành nhiều nhiệm vụ và mỗi nhiệm vụ bao gồm nhiều công việc 

liên quan. Kết quả học tập đều phải dựa vào tiêu chuẩn của công việc và được đánh giá 

trên mỗi người học đạt được các kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu đạt tiêu chuẩn của 

mỗi mô đun. 

Cơ sở của phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo NLTH là dựa trên sự 

thực hiện (làm) hoàn thành công việc. Những công việc này sẽ tạo ra một kết quả cụ 

thể hoàn chỉnh. Việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo NLTH là phải có 

tính khách quan, được bắt đầu từ công việc thực tế của người hành nghề đang làm để 

phát triển (có thể dựa vào phân tích nghề), chú trọng đến kết quả đầu ra (outcome). 

1.5.1.1 Các đặc điểm cơ bản của đào tạo nghề theo NLTH  

- Đào tạo theo định hướng đầu ra, đầu ra của đào tạo theo năng lực chính là 

năng lực của người học. năng lực và các tiêu chí năng lực được xác định từ ngành 

công nghiệp dựa trên sự phân tích nghề và phân tích công việc. 

- Hai thành phần cơ bản của đào tạo theo năng lực là dạy học các năng lực và 

đánh giá, xác nhận năng lực. Trong đào tạo theo năng lực, năng lực thường được 

trình bày đưới dạng các chức năng của vị trí việc làm. 

- Trong đào tạo theo năng lực công việc đánh giá và xác nhận các năng lực có 

ý nghĩa quan trọng. Đánh giá trong đào tạo theo năng lực là đánh giá theo tiêu chí. 

Đối chiếu thành tích học tập của người học với tiêu chí năng lực chứ không phải so 

sánh người học với nhau. Tiêu chí sử dụng trong đánh giá là tiêu chí tối thiểu đảm 

bảo cho người học thực hiện  hiệc hiệu quả và an toàn tại nơi làm việc.  
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- Trong đào tạo theo năng lực, lý thuyết và thực hành không tách rời nhau mà 

tích hợp lại thành các đơn vị và thực hiện các đơn vị này đảm bảo cho người học có 

kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện công việc an toàn và hiệu quả tại nơi làm 

việc.  

Bảng 1.3 So sánh đào tạo truyền thống và đào tạo theo NLTH 

Đặc trưng Đào tạo truyền thống Đào tạo theo NL 

Triết lý đào tạo Nhân cách  - Toàn nghề Có việc làm - Kiếm sống 

Mục tiêu Cơ bản - Toàn diện - Phát 

triển 

Thích ứng - Giải quyết vấn đề 

trong thực tế 

Thời gian đào tạo Cố định Thay đổi 

Xác định nội dung Triết lý nội quan Dựa trên phân tích vị trí việc 

làm  

Cấu trúc nội dung - Học trình (tách rời lý thuyết 

và thực hành) 

- Môn học 

- Tích hợp lý thuyết - thực hành 

- Mô đun 

Cách thức đánh giá So sánh điểm số giữa các 

người học với nhau 

Theo tiêu chí , chỉ số 

Kết quả cuối cùng Điểm xếp hạng  cuối cùng năng lực của người học 
 

1.5.1.2 Dạy học theo NTH 

Do có định hướng đầu ra nên muốn có một chương trình đào tạo theo NLTH, trước 

tiên, phải xác định được các năng lực mà người học cần phải nắm vững hay thông thạo; 

chúng được coi như là kết quả, là đầu ra của quá trình đào tạo. Sự thông thạo các năng lực 

đó thể hiện ở sự thực hiện được các hoạt động/công việc nghề nghiệp theo tiêu chuẩn đặt 

ra đối với cấp trình độ nghề tương ứng. 

 Để xác định được các năng lực cần thiết đối với từng cấp trình độ nghề, 

người ta phải tiến hành Phân tích nghề (Occupational Analysis). Việc Phân tích 

nghề thực chất là nhằm xác định được mô hình hoạt động của người lao động, bao 

hàm trong đó những Nhiệm vụ (Duties) và những Công việc (Tasks) mà người lao 

động phải thực hiện trong lao động nghề nghiệp. Ở nhiều nước trên thế giới, người 

ta đã dùng các phương pháp khác nhau, trong đó có phương pháp hay kỹ thuật 

DACUM (Develop A Curriculum) được sử dụng phổ biến nhất trong một số thập kỷ 

qua, để tiến hành phân tích nghề. Kết quả của phân tích nghề được thể hiện trong Sơ 

đồ phân tích nghề hay Sơ đồ DACUM (DACUM Chart). Sau đó phải tiến hành phân 

tích từng công việc (Task Analysis) đã được xác định trong Sơ đồ DACUM. 
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 Một chương trình đào tạo nghề được xem là "theo NLTH" khi nó thoả mãn hoàn 

toàn các đặc điểm của thành phần Dạy và học các năng lực sau đây: 

- Các năng lực mà người học sẽ tiếp thu trong quá trình đào tạo theo NLTH 

cần phải có các đặc điểm sau: 

+ Chúng phải được xác định từ việc phân tích nghề một cách nghiêm ngặt, 

chính xác và đầy đủ bằng phương pháp/Kỹ thuật DACUM. 

+ Chúng được trình bày dưới dạng các công việc thực hành mà những người 

hành nghề thực tế phải làm hoặc/và dưới dạng các hành vi về mặt nhận thức (kiến thức) 

và về thái độ liên quan đến nghề. 

+ Chúng được công bố cho người học biết trước khi vào học. 

- Việc dạy và học các năng lực phải được thiết kế và thực hiện sao cho: 

+ Kiến thức lý thuyết được học ở mức độ cần thiết đủ để hỗ trợ cho việc 

hình thành và phát triển các năng lực. Lý thuyết và thực hành được dạy và học tích 

hợp với nhau. Các học liệu được soạn thảo và chuẩn bị thích hợp với các năng lực.  

+ Mỗi người học phải liên tục có được các thông tin phản hồi cụ thể về sự 

hình thành và phát triển năng lực của mình. 

+ Người học phải có đủ điều kiện học tập cần thiết, đặc biệt là điều kiện 

thực hành nghề. 

 + Người học có thể học hết chương trình đào tạo của mình ở các mức độ kết 

quả khác nhau. 

1.5.2 Tiếp cận theo CDIO 

CDIO (Conceive- hình thành ý tưởng; Design - thiết kế ý tưởng; Implement - 

thực hiện; Operate - vận hành) là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi 

dưỡng đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế chương 

trình và phương pháp đào tạo theo một quy trình khoa học. CDIO phù hợp với khối 

ngành kỹ thuật, triết lý của phương pháp tiếp cận CDIO cho giáo dục kỹ thuật là 

những gì người kỹ thuật sẽ làm, học chuyên sâu về nền tảng, các kỹ năng và kiến 

thức người kỹ thuật đóng góp cho xã hội.  

Với sự phát triển kinh tế-xã hội hiện nay, hệ thống đào tạo giáo dục kỹ thuật cần 

có một tầm nhìn mới. Nền giáo dục này cần dựa trên việc NC về học tập và những 

thực tiễn tốt nhất của giáo dục kỹ thuật. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo 

CDIO là đề xuất một nền giáo dục nhấn mạnh nền tảng cơ bản trong bối cảnh hình 
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thành ý tưởng - thiết kế - triển khai - vận hành sản phẩm, quy trình, hệ thống. 

Những đặc điểm nổi bật của CDIO là: 

- Giáo dục dựa trên các mục tiêu của chương trình học và chuẩn đầu ra của người 

học được nêu rõ ràng nhờ vào sự góp ý của các bên liên quan. 

- Chuẩn đầu ra của người học được đáp ứng bằng việc xây dựng một chuỗi kinh 

nghiệm học tập tích hợp, trong đó có một số kinh nghiệm mang tính trải nghiệm, 

nghĩa là tạo điều kiện cho người học trải nghiệm những tình huống mà người kỹ 

thuật sẽ gặp phải trong nghề nghiệp của họ. 

- Việc xây dựng một chuỗi kinh nghiệm học tập thích hợp sẽ tạo nên tác dụng 

kép, vừa đào tạo các kỹ năng vừa hỗ trợ việc lĩnh hội sâu hơn các nền tảng cơ bản. 

Theo các nhà NC [40] cách thức thiết lập chuẩn đầu ra của người học thể hiện ở 

các khía cạnh chính của đặc điểm CDIO như sau: 

- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng được thiết kế từ các môn học chuyên ngành 

bổ trợ lẫn nhau xen lẫn với các hoạt động nâng cao kỹ năng cá nhân và giao tiếp, kỹ 

năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống. 

- Kinh nghiệm thiết kế - triển khai và học qua thực hành được thực hiện trong 

lớp học và trong không gian học tập hiện đại làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến 

thức kỹ thuật mang tính trải nghiệm. 

- Học trải nghiệm và chủ động, bên cạnh kinh nghiệm thiết kế - triển khai, có 

thể kết hợp trong các môn học chuyên ngành. 

- Có quy trình đánh giá và kiểm định toàn diện. 

Tóm lại, NLTH và CDIO là các cách thức tiếp cận đào tạo theo năng lực phù 

hợp để thực hiện tổ chức bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN với lý do 

sau: 

- Cả hai cách tiếp cận đều hướng đến đào tạo, bồi dưỡng theo năng lực. 

- Cách thức đào tạo đều dựa trên phân tích nghề, phân tích công việc để xác 

định mục tiêu, chương trình và nội dung đào tạo. 

- Triết lý định hướng của NLTH và CDIO đều hướng đến nhu cầu thị trường, 

quan trọng là triết lý của hai cách thức đào tạo này đều phù hợp với khối ngành kỹ 

thuật, nên nó rất phù hợp để bồi dưỡng năng lực NCKH-CN của GVCĐN (trong 

luận án này chủ yếu là bồi dưỡng cho GVCĐN của các khối ngành kỹ thuật đã nêu 

trong giới hạn phạm vi đề tài). 
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- Phương pháp dạy và học theo NLTH và CDIO đều sử dụng những phương 

pháp tích cực hóa người học và dựa trên kinh nghiệm, sở trường của mỗi cá nhân 

người học để đạt đến mục tiêu dạy học, đặc biệt là các kỹ năng nghề trong các khối 

ngành thuộc chuyên môn kỹ thuật. Đánh giá kết quả cả hai cách tiếp cận đều căn cứ 

trên năng lực và chuẩn đầu ra để đánh giá.  

Với những lý do trên, luận án nhận thấy NLTH và CDIO phù hợp với việc bồi 

dưỡng cho GVCĐN, do đó luận án sẽ xây dựng quy trình bồi dưỡng năng lực 

NCKH-CN cho GVCĐN theo hai hướng tiếp cận năng lực này. 

1.6 Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ cho giảng viên cao 

đẳng nghề 

1.6.1 Nhu cầu bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ 

Trước khi tiến hành tổ chức bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN, khâu 

đầu tiên cần thực hiện là xác định nhu cầu bồi dưỡng, vì khi có nhu cầu thì các bước 

tiếp theo của quá trình bồi dưỡng mới có cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện 

đạt yêu cầu đặt ra của người học và đạt hiệu quả cho công tác bồi dưỡng.  

Việc này đòi hỏi phải xác định đúng đối tượng khảo sát nhằm đánh giá đúng nhu 

cầu bồi dưỡng của đối tượng được bồi dưỡng.  

Bồi dưỡng năng lực NCKH-CN là nhu cầu của đội ngũ GVCDDN. Nhu cầu sẽ 

tạo ra động lực để GVCDDN tự giác tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. Nhu cầu 

bồi dưỡng cũng là yếu tố thúc đẩy quá trình bồi dưỡng nhằm thỏa mãn nguyện vọng 

chính đáng của đội ngũ GVCĐN. Hiện nay, đội ngũ GVCĐN đã có nguyện vọng 

bồi dưỡng năng lực NCKH-CN thực sự vì trong những năm gần đây do yêu cầu đào 

tạo nghề ngày càng cao, đào tạo nghề cũng đối mặt với quy luật cạnh tranh của cơ 

chế thị trường, những thay đổi nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật và công nghệ 

trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đòi hỏi đào tạo nghề phải đảm bảo chất lượng 

nguồn nhân lực qua đào tạo nghề. Bản thân đội ngũ GVCĐN cũng nhận thấy hạn 

chế về năng lực của mình chưa đủ để đào tạo ra đội ngũ lao động kỹ thuật chất 

lượng cao, đặc biệt trong tất cả các năng lực của người GVCĐN thì năng lực 

NCKH-CN bị xem là năng lực yếu nhất của GVCĐN. Người GVCĐN không có 

con đường nào khác là phải bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng dần năng lực của 

bản thân mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.  
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1.6.2 Mục tiêu bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ 

Mục tiêu của bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN được thể hiện rõ qua 

cách thức phân loại về kiến thức, kỹ năng và thái độ theo phân tích của Bloom 

(1956) và các đồng nghiệp. Các mức độ được xác định theo bảng 1.3 phân loại như 

sau: 

Bảng 1.4 Các mức độ về kiến thức, kỹ năng, thái độ 

Kiến thức  

(Miền nhận thức) 

Kỹ năng 

(Miền vận động) 

Thái độ 

(Miền cảm xúc) 

Theo Bloom  

- Biết 

- Thông hiểu 

- Vận dụng 

- Phân tích 

- Tổng hợp 

- Đánh giá 

Theo Harrow (thành viên 

nghiên cứu của S.Bloom) 

- Bắt chước 

- Làm được 

- Làm chính xác 

- Làm biến hoá 

- Làm thuần thục 

Hoặc 

- Bắt chước 

- Thao tác 

- Chuẩn hóa 

- Phối hợp 

- Tự nhiên 

Theo Krathwoh 

(thành viên nghiên cứu 

của S.Bloom) 

- Động lòng, cảm xúc 

- Phản ứng (bằng lòng, 

sẵn sàng hành động) 

- Tỏ thái độ 

- Quan điểm 

- Thế giới quan 

Hoặc 

- Tiếp nhận 

- Đáp ứng 

- Giá trị 

- Tổ chức 

- Đặc trưng 

Ngoài ra, cần xác định mục tiêu và chuẩn đầu ra của quá trình bồi dưỡng theo 

năng lực tư duy như: Tư duy logic; Tư duy hệ thống; Tư duy phê phán; Tư duy kỹ 

thuật; Tư duy sáng tạo. Việc xác định mục tiêu và chuẩn đầu ra của bồi dưỡng năng 

lực NCKH-CN cho GVCĐN cần phải chú ý đến các nội dung sau: 

Thứ nhất: Khi xác định mục tiêu và các chuẩn đầu ra phải chú ý nguyên tắc: 

Phải đo lường được.  

Đối với mục tiêu: Theo những tính chất của SMART 

  S = Specific (Cụ thể) 

  M = Measurable (Đo được) 

  A = Attainable (Làm được) 

  R = Realistic (Gần gũi thực tế) 

  T = Time bound (Các dữ kiện thời gian) 

Đối với chuẩn đầu ra: Theo các tính chất của SMARC 

S = Specific (Phải cụ thể) 

  M = Measurable (Phải đo được) 
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  A = Actionable (Có thể hành động) 

  R = Relevant (Phải gắn kết) 

  C = Communicated)(Phải dễ hiểu) 

Khi xác định mục tiêu và chuẩn đầu ra cần lựa chọn động từ thể hiện cho phù 

hợp với các mức độ, đồng thời tránh sử dụng những động từ mang tính bất định 

như: Hiểu, biết, nắm vững, nắm chắc... 

Thứ hai: Đảm bảo mục tiêu và chuẩn đầu ra của các mô đun được bao hàm trong 

mục tiêu và chuẩn đầu ra chung của chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN. 

Thứ ba: Khi xây dựng mục tiêu và các chuẩn đầu ra không nên quá nhiều. Phải 

xem lại thời gian và nguồn lực, năng lực của người học để có thể đạt được chuẩn 

đầu ra như dự định hay không. 

Thứ tư: Sử dụng phương pháp đánh giá người học có phù hợp với chuẩn đầu ra 

hay không. 

Thứ năm: Xác định mục tiêu và chuẩn đầu ra phải quan sát được và đo lường 

được năng lực NCKH-CN của GVCĐN. 

Thứ sáu: Khi xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra có đáp ứng được yêu cầu của xã 

hội, của các nhiệm vụ, công việc trong hoạt động NCKH-CN của GVCĐN và của 

các bên liên quan hay không. 

1.6.3 Nội dung bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ 

Khi đề cập đến các yêu cầu của một người GVDN hiện nay đã có nói đến một 

trong những phẩm chất năng lực cần có, người GV phải là một nhà khoa học, phải 

có hoạt động NCKH và phát triển năng lực chuyên môn. Hiện nay, một trong những 

năng lực yếu nhất của GVDN nói chung và GVCĐN nói riêng chính là năng lực 

NCKH-CN, muốn năng lực NCKH-CN của GVCĐN có nền tảng vững chắc, nhất 

thiết phải Bồi dưỡng cho họ có đủ năng lực, cũng là nền móng cho việc nâng cao và 

phát triển năng lực NCKH-CN như các năng lực khác của người GVCĐN. Như vậy, 

muốn bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN trước hết phải bồi dưỡng cho họ 

có đủ các yếu tố của năng lực NCKH-CN như: năng lực phát hiện các vấn đề cần 

NC; năng lực lựa chọn và sử dụng các phương pháp NC; năng lực xây dựng đề 

cương NC; năng lực phân tích, chọn lọc tài liệu khoa học phục vụ NC; năng lực 

thiết kế bộ công cụ điều tra, khảo sát và xử lý số liệu; năng lực thiết kế sản phẩm 

NC; năng lực tổ chức thực nghiệm/thí nghiệm; năng lực viết báo cáo tổng kết đề tài; 
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năng lực triển khai vấn đề NC; năng lực dự toán và thanh quyết toán kinh phí NC; 

năng lực giao tiếp; năng lực tư duy sáng tạo; năng lực tư duy phản biện; năng lực tư 

duy logic; năng lực chuyên môn trong lĩnh vực NC. Vì vậy, nội dung bồi dưỡng 

năng lực NCKH-CN cho GVCĐN bao gồm những nội dung sau: 

- Bồi dưỡng kiến thức phương pháp luận NCKH-CN như: Phát hiện vấn đề NC 

và đặt tên đề tài; xác định mục tiêu NC; xác định giả thuyết khoa học của đề tài NC; 

đặt câu hỏi NC về những vấn đề cần làm rõ; nắm vững các phương pháp NC và 

cách thức chọn lựa phương pháp phù hợp với đề tài; cách thức xây dựng bộ công cụ 

và chọn mẫu khảo sát; Phương pháp phát triển năng lực tư duy sáng tạo, tư duy trí 

tuệ và tư duy kỹ thuật... 

- Bồi dưỡng năng lực thuộc nhóm thực hiện hoạt động NCKH-CN như: Viết đề 

cương NC; Thiết kế bộ công cụ khảo sát; Chọn mẫu khảo sát; Thu thập, xử lý và 

phân tích số liệu NCKH-CN; Viết báo cáo kết quả NC; Hợp tác giao tiếp với người 

khác trong quá trình thực hiện NC; Thuyết trình kết quả NC; Dự toán và thanh 

quyết toán kinh phí NC; Sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho NC... 

- Bồi dưỡng năng lực thuộc nhóm năng lực đánh giá kết quả NCKH-CN như: 

Phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả NCKH-CN. 

1.6.4 Quan điểm và phương pháp, phương tiện bồi dưỡng năng lực nghiên cứu 

khoa học - công nghệ 

1.6.4.1. Quan điểm học thông thạo (mastery learning) 

Trong đào tạo, bồi dưỡng theo định hướng chuẩn đầu ra, điều chú trọng và tiên 

quyết chính là “Từng người học có thể làm được cái gì trong tình huống lao động 

nhất định theo tiêu chuẩn đã được đề ra”. Vì vậy, quan điểm sư phạm nổi bật của 

chương trình bồi dưỡng theo chuẩn đầu ra như chương trình theo tiếp cận năng lực 

sẽ  được vận dụng chính là quan điểm “học thông thạo” (mastery learning). Quan 

niệm này có nghĩa là mỗi người học làm được thông thạo cái gì đó sau một thời 

gian học tập dài, ngắn khác nhau tùy thuộc chủ yếu vào khả năng, nhịp độ học của 

người đó và vào cách thức tổ chức dạy học của người dạy.  

* Các nguyên lý về học thông thạo 

Rất nhiều nguyên lý đề cập đến quá trình “học thông thạo”, trong đó được 

nhắc nhiều đến là John B.Carroll, James H.Block và Benjamin S.Bloom. Các tác giả 

đề cập đến 07 nguyên lý trong “học thông thạo”, với cách thức này phù hợp với đối 
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tượng là GVCĐN trong quá trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN. Các nguyên lý 

được thể hiện như sau: 

- Nguyên lý 1: Mỗi học viên được đào tạo, bồi dưỡng đều có thể làm thành 

thạo hầu như bất kỳ công việc nào với trình độ cao (thành thạo 90%) nếu được dạy 

với chất lượng cao và được bố trí đủ thời gian: Nguyên lý này là nền tảng cho việc 

“học thông thạo”. Dựa vào chuẩn đầu ra CDIO và các công việc trong nhiệm vụ 

NCKH cho GVDN theo năng lựcTH, các học viên được bồi dưỡng sẽ thực hiện 

thành thạo các công việc với tiêu chuẩn và mục tiêu học tập dự kiến của chương 

trình với điều kiện học viên được cung cấp đầy đủ tài liệu học tập chất lượng cao và 

có đủ thời gian để học tập thực hiện các công việc.  

- Nguyên lý 2: Không thể dựa vào năng lực của học viên để tiên đoán kết quả 

học tập của họ: Trong một lớp bồi dưỡng các học viên với nhiều năng lực khác 

nhau, bình thường từ thấp đến cao. Nhưng nếu có PP giảng dạy thích hợp và được 

bố trí đủ thời gian, hầu hết học viên có thể đạt đến sự thành thạo. Những học viên 

có năng lực kém hơn có thể cần thêm thời gian và sự giúp đỡ trong học tập nhưng 

họ cũng có thể tiếp thu và nhớ lâu như những học viên có năng lực khá hơn. năng 

lực của học viên chỉ là cơ sở để dự đoán cần học bao lâu chớ không phải là học 

được bao nhiêu và học ra sao. 

- Nguyên lý 3: Sự khác biệt giữa các học viên về trình độ thông thạo một công 

việc trước hết là do sai sót trong môi trường đào tạo, bồi dưỡng chứ không phải do 

đặc điểm của học viên: Theo NC của Bloom, có 03 yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc 

học viên tiếp thu được nhiều hay ít là: 1. Những điều kiện tiên quyết cần thiết cho 

học tập của học viên; 2. Thái độ của học viên về hoạt động học tập; 3. Chất lượng 

và thời lượng giảng dạy. 

- Nguyên lý 4: Dù là người học nhanh hay học chậm, khá hay kém thì đa số 

học viên đều sẽ có khả năng học tập rất giống nhau khi họ được tạo điều kiện học 

tập thuận lợi: Mọi học viên đều có thể học tốt nếu chúng ta tập trung nỗ lực vào 

việc phát triển và điều chỉnh chương trình và cách thức đào tạo nhằm đáp ứng yêu 

cầu của học viên. 

- Nguyên lý 5: Nên tập trung nhiều hơn vào sự khác nhau trong học tập và ít 

chú ý hơn đến sự khác biệt giữa học viên: Cách tiếp cận học thông thạo là ít tập 
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trung vào đặc điểm của học viên mà chú ý nhiều hơn đến việc điều chỉnh quá trình 

học tập, nhằm nâng cao kết quả học tập của học viên đến mức tối đa. 

- Nguyên lý 6: Nội dung và chất lượng giảng dạy của người dạy là yếu tố quan 

trọng nhất trong quá trình dạy và học: Tài liệu giảng dạy được xây dựng để trợ 

giúp cho quá trình học tập. Các phương pháp và hoạt động giảng dạy được xây 

dựng, thử nghiệm, thường xuyên điều chỉnh trên cơ sở kết quả đạt được. 

- Nguyên lý 7: Yếu tố quan trọng nhất trong quá trình dạy và học là hình thức 

và chất lượng giảng dạy cho học viên: Giảng dạy cho học viên theo tiếp cận học 

thông thạo được coi là đặc biệt quan trọng trong quá trình học tập. Chương trình và 

tài liệu giảng dạy được thiết kế cẩn thận để trợ giúp cho quá trình học tập. Các 

phương pháp và hoạt động giảng dạy được xây dựng, thử nghiệm và thường xuyên 

điều chỉnh trên cơ sở kết quả đạt được theo chuẩn đầu ra của chương trình bồi 

dưỡng. 

Tóm lại, học thông thạo là định hướng không chỉ cần thiết cho việc giảng dạy mà 

chủ yếu là phát huy năng lực học tập của học viên trong điều kiện học tập phù hợp. 

1.6.4.2 Phương pháp bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN 

Các phương pháp bồi dưỡng theo lý thuyết dạy học cho người lớn (người 

trưởng thành) và theo quan điểm “học thông thạo”. Thể hiện qua các PP sau: 

Nhóm phương pháp bồi dưỡng về lý thuyết về NCKH-CN (Thuyết trình, Công 

não, Bản đồ tư duy, Thảo luận nhóm,...) 

Phương pháp hướng dẫn thực hành NCKH-CN (Giải quyết vấn đề/tình huống, 

học tập trải nghiệm, phương pháp dự án, bản đồ tư duy, 5W1H,...) 

PP bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN cần chú ý các yếu tố bao gồm 

các nội dung lý luận khoa học, các hệ thống biện luận kỹ thuật và các thủ thuật có 

tính sáng tạo, tính phản biện, tính logic. Nó cần đến yếu tố linh hoạt, phù hợp với 

đối tượng được bồi dưỡng, và cơ sở để lựa chọn các PP bồi dưỡng là những yếu tố 

quan trọng sau: 

- Mục tiêu bồi dưỡng: Thể hiện ở ba lĩnh vực: Thứ nhất: Cung cấp cho người 

được bồi dưỡng các tri thức khoa học và phương pháp để nhận thức về năng lực 

được bồi dưỡng. Thứ hai: Hình thành và phát triển các kỹ năng hành động về trí óc 

và thực tiễn. Thứ ba: Khơi dậy và phát triển các nhu cầu tiềm năng của người được 
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bồi dưỡng. Trên cơ sở các chuẩn đầu ra đã được xác định và sẽ hình thành các nội 

dung bồi dưỡng và PP bồi dưỡng phù hợp. 

- Nội dung bồi dưỡng: Đây là yếu tố quyết định PP bồi dưỡng. PP bồi dưỡng 

phải phù hợp với nội dung bồi dưỡng. Điều này thể hiện ở các điểm: Tính đặc thù 

của tri thức khoa học về NCKH-CN của GVCĐN; Trình độ nhận thức của đối 

tượng được bồi dưỡng về hệ thống khoa học kỹ thuật của NCKH-CN; Cấu trúc mô 

đun và tính chất của các phần nội dung. 

- Mục đích sư phạm: PP bồi dưỡng được sử dụng nhằm đạt đến mục đích cuối 

cùng nào của quá trình bồi dưỡng. Ví dụ: Hình thành các khái niệm, củng cố hoàn 

thiện kiến thức, kỹ năng, thái độ về NCKH-CN của đối tượng được bồi dưỡng. 

- PP bồi dưỡng có thể phát triển được năng lực của người được bồi dưỡng. 

1.6.4.3 Phương tiện bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN 

Theo hướng tập trung vào bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN thì cần 

các cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm...cần thiết phục vụ cho việc học 

tập bồi dưỡng của hoạt động NC. Cần thiết có những phương tiện về công nghệ 

thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi dưỡng. Người được bồi dưỡng 

sẽ dễ dàng nắm bắt các kiến thức, kỹ năng một cách nhanh chóng và hiệu quả khi có 

sự kết hợp phù hợp giữa PP bồi dưỡng và phương tiện bồi dưỡng hướng đến mục 

tiêu và chuẩn đầu ra đã xác định trước đó.  

Nếu có đầy đủ các phương tiện có thể tiến hành thực hiện việc ghi chép, quan 

sát, thảo luận, phân tích...các vấn đê cần thiết của năng lực NCKH-CN sẽ thuận lợi 

hơn. Đồng thời cũng giúp người được bồi dưỡng có thể tự nhận xét, tự đánh giá 

năng lực bản thân và có sự tự điều chỉnh để nâng cao thành tích của bản thân. 

Việc trang bị đầy đủ các phương tiện bồi dưỡng cũng tạo điều kiện trong việc 

thay đổi các PP bồi dưỡng, tăng sức hấp dẫn và đạt hiệu quả hơn cho công tác bồi 

dưỡng năng lực NCKH-CN của GVCĐN. 

1.6.5 Tổ chức thực hiện bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ 

Tổ chức hoạt động bồi dưỡng cũng là một trong những yếu tố quan trọng để nâng 

cao năng lực NCKH-CN cho GVCĐN. Việc học tập bồi dưỡng năng lực NCKH-

CN cho GVCĐN cần phải tổ chức liên tục và thường xuyên, với nhiều hình thức bồi 

dưỡng khác nhau (đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng), có như vậy mới có thể 

đảm bảo bồi dưỡng đầy đủ các yếu tố của năng lực NCKH-CN của GVCĐN. Vì 
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vậy, ngoài việc tổ chức bồi dưỡng theo hình thức học tập, NC trên lớp, được tổ chức 

theo một chương trình bồi dưỡng cụ thể thì cần có những hình thức tổ chức bồi 

dưỡng khác như: 

- Tổ chức tiếp cận NC và giải quyết vấn đề ở một số trường hợp cụ thể; 

- Tổ chức các chuyến đi dã ngoại; Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học; 

Tham gia các hội chợ về khoa học - kỹ thuật, triển lãm khoa học. 

- Tổ chức các tọa đàm, liên kết trong hoạt động NC nhằm trao đổi kinh nghiệm 

thực tiễn ở các nơi như: Các trường, cơ sở đào tạo nghề, các viện khoa học, các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ... 

- Làm quen với hình thức tự học, tự NC thông qua các nguồn học liệu, tài liệu 

làm việc tại các phòng thí nghiệm... 

- Tổ chức NC và học tập ở các môi trường tại các địa phương khác nhau. 

1.6.6 Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - 

công nghệ 

Kiểm tra, đánh giá có thể hiểu đó là quá trình xem xét, bình phẩm về đặc trưng, 

thuộc tính hay giá trị của một sự vật, hiện tượng nào đó theo các tiêu chí và chuẩn 

mực so sánh nhất định (định lượng hoặc định tính). 

Kiểm tra, đánh giá là khâu cần thiết đối với quá trình bồi dưỡng. Nó là thang đo 

mức độ tiến bộ sau khi được bồi dưỡng.  

Kiểm tra để thu nhận thông tin, căn cứ vào thông tin thu được và đối chiếu với 

tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá nhằm khẳng định mức độ đạt được về NL NCKH-

CN của GVCĐN. Có kiểm tra, đánh giá đầu vào; Kiểm tra, đánh giá trong quá trình 

tổ chức thực hiện (kiểm tra, đánh giá thường xuyên); Kiểm tra, đánh giá kết thúc.  

- Kiểm tra, đánh giá đầu vào trước khi tiến hành bồi dưỡng sẽ xác định được NL 

NCKH-CN của GVCĐN đạt ở mức độ nào. Việc kiểm tra, đánh giá này có thể do 

GV hướng dẫn bồi dưỡng trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với GV chuyên môn 

khác có đủ NL và kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong NCKH-CN 

cùng thực hiện đánh giá đầu vào trước khi bồi dưỡng của GVCĐN. 

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên là nhiệm vụ của GV trực tiếp hướng dẫn bồi 

dưỡng. Qua đó, GV có thể xác định được mức độ thành thạo về NL NCKH-CN của 

GVCĐN tham gia học tập bồi dưỡng đạt được cũng như những tồn tại chưa được 

giải quyết, đây là căn cứ để GV hướng dẫn kịp thời điều chỉnh, thay đổi phương 
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pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng nhằm tăng hiệu quả cho toàn bộ quá trình bồi 

dưỡng của GVCĐN. Đối với những NL chuyên sâu vào chuyên môn kỹ thuật, GV 

hướng dẫn căn cứ theo sản phẩm NC của GVCĐN báo cáo để nhận xét, đánh giá. 

Đối với quá trình rèn luyện các NL thuộc công việc thiết kế, vận hành...các sản 

phẩm NCKH-CN, GV hướng dẫn áp dụng hình thức quan sát có hệ thống một cách 

thường xuyên để có căn cứ cho đánh giá và có thể điều chỉnh về hướng NC trong 

các phần hướng dẫn tiếp theo. 

- Kiểm tra, đánh giá kết thúc đối với bồi dưỡng NL NCKH-CN cho GVCĐN sẽ 

do GV hướng dẫn bồi dưỡng trực tiếp tiến hành. Nhưng do đặc thù NCKH-CN của 

từng ngành nghề khác nhau trong lớp bồi dưỡng nên có những NL có thể căn cứ 

theo sản phẩm của GVCĐN báo cáo để đánh giá. Đồng thời, có thể mời những 

thành viên trong hội đồng khoa học trường hoặc GV có kinh nghiệm NC, có NL, 

trình độ trong các lĩnh vực của ngành nghề được NC tham gia vào quá trình đánh 

giá sản phẩm NCKH-CN của GVCĐN sau bồi dưỡng. Kiểm tra, đánh giá kết thúc 

để xác nhận kết quả cuối cùng về NL NCKH-CN của GVCĐN đã đạt được, thông 

qua kết quả kiểm tra, đánh giá kết thúc bồi dưỡng giúp GVCĐN đánh giá đúng đắn 

mức độ thông thạo về NL NCKH-CN của bản thân, từ đó GVCĐN có kế hoạch tự 

NC, tự rèn luyện để phát triển NL NCKH-CN cho bản thân, giúp bản thân phát triển 

tốt trong hoạt động NCKH-CN của mình. 

1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công 

nghệ 

1.7.1 Các yếu tố khách quan 

1.7.1.1 Các chủ trương chính sách về hoạt động NCKH-CN và bồi dưỡng năng 

lực NCKH-CN cho GVCĐN 

 Các chủ trương, chính sách từ trung ương đến địa phương và đến nhà trường 

thể hiện nhận thức, quan điểm của các cấp quản lý đối với hoạt động NCKH-CN 

của GVDN. Vì chính sự quan tâm, sự chính xác, cụ thể rõ ràng trong chủ trương, 

chính sách cụ thể là các văn bản hướng dẫn thực hiện có tác động đến việc tổ chức 

bồi dưỡng năng lực NCKH-CN của GVCĐN. Sự tác động này ảnh hưởng đến quá 

trình bồi dưỡng, đồng thời cũng hình thành động cơ bên trong, tạo sự thích thú, đam 

mê của mỗi cá nhân cho hoạt động NC của họ, và nó trở thành động lực hành động 

thể hiện bên ngoài thông qua các hoạt động của cá nhân. Chính điều đó cho thấy 
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nếu có chủ trương, chính sách phù hợp sẽ thúc đẩy và phát triển năng lực NCKH-

CN của bản thân người GVCĐN thông qua hoạt động bồi dưỡng 

1.7.1.2 Các điều kiện môi trường học tập, làm việc 

Theo các phân tích về cơ sở lý luận của năng lực NCKH-CN và bồi dưỡng 

năng lực NCKH-CN cho thấy người GVCĐN sẽ phát huy tốt năng lực bản thân khi 

môi trường học tập, làm việc phù hợp với hoạt động công việc của họ. Các điều 

kiện về môi trường học tập, làm việc phục vụ cho hoạt động NCKH-CN và bồi 

dưỡng học tập như: không gian học tập, làm việc thông thoáng; không khí thoải 

mái, ánh sáng đảm bảo cho việc học tập bồi dưỡng và NC...yếu tố này không kém 

phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển năng lực NCKH-CN của giảng 

viên, vì nó giúp cho thể lực, tinh thần của họ được đảm bảo. Việc này cũng góp 

phần phát huy năng lực tư duy sáng tạo, tư duy trí tuệ và tư duy khoa học-kỹ thuật 

rất cao. 

1.7.1.3 Cơ sở vật chất 

Một sản phẩm NC khoa học nói chung và NCKH-CN nói riêng đạt được hiệu 

quả khi đảm bảo các đặc điểm của NC khoa học (như đã phân tích ở trên). Trong 

đó, tính khách quan, tính tin cậy là những đặc điểm cần thiết của đề tài NC, nó đòi 

hỏi phải có sự kiểm chứng một cách chính xác. Vì vậy, cơ sở vật chất về trang thiết 

bị, phòng thí nghiệm... để kiểm chứng độ tin cậy của NC là rất quan trọng. Nếu cơ 

sở vật chất không được đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của quá trình NC sẽ làm ảnh 

hưởng rất nhiều đến kết quả NC và nó cũng tác động đến năng lực NCKH-CN của 

cá nhân, cũng như tác động đến quá trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN. 

1.7.1.4 Sự hợp tác với đồng nghiệp trong quá trình NC, học tập bồi dưỡng 

Sự hợp tác với đồng nghiệp trong quá trình NC, học tập bồi dưỡng: Tuy công 

trình NC, học tập bồi dưỡng mang tính cá nhân nhưng không thể không có sự hợp 

tác học tập, làm việc với đồng nghiệp. Bất kỳ công trình NC nào đều có sự tham gia 

hợp tác của nhiều người, khi học tập bồi dưỡng, làm việc hợp tác thì bản thân người 

GVCĐN cũng học hỏi được nhiều từ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng của người 

khác, từ đó, có thể trở thành kiến thức kinh nghiệm của bản thân. Đây là một trong 

những thành tố cần thiết cho quá trình bồi dưỡng và phát triển năng lực NCKH-CN 

của người GVCĐN. 
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1.7.2 Các yếu tố chủ quan 

1.7.2.1 Động cơ 

Động cơ là nguồn gốc thúc đẩy hoạt động của con người, động cơ quy định 

mục đích, cường độ hoạt động và tinh thần say mê, tính tích cực trong hoạt động. 

Khi con người có động cơ để đạt đến mục đích nhất định sẽ tác động đển tinh thần 

và tính tích cực. Nếu làm bất cứ công việc gì không có động cơ thúc đẩy thì hoạt 

động của cá nhân ít đạt đến hiệu quả cao nhất. Vì vậy, khi có động cơ mong muốn 

học tập, NC, tìm tòi và làm rõ vấn đề nào đó sẽ giúp cá nhân có tinh thần hăng hái, 

tích cực khi tham gia hoạt động học tập bồi dưỡng và cũng nâng cao năng lực để 

thực hiện công việc NC. Đây là yếu tố có tác động mạnh đến sự say mê học tập và 

NC của GVCĐN. 

1.7.2.2 Hứng thú 

Sự hứng thú xuất phát từ động cơ mong muốn thực hiện công việc sẽ giúp cá 

nhân thực hiện tốt những hoạt động. Hứng thú có tác động đến quá trình bồi dưỡng 

và nó cũng hình thành và phát triển năng lực của mỗi cá nhân. Trong việc bồi 

dưỡng năng lực NCKH-CN và hoạt động NCKH-CN, sự hứng thú sẽ giúp cho 

người GVCĐN hăng say, thích thú, đam mê trong học tập bồi dưỡng và NC. Nếu 

không có hứng thú trong công tác học tập bồi dưỡng và NC thì người GVCĐN sẽ 

khó có thể thực hiện đạt hiệu quả công trình NC của bản thân. 

1.7.2.3 Khả năng 

Có thể hiểu là khả năng con người hoàn thành một công việc nhất định trong 

một điều kiện nhất định. Điều này trên góc độ giáo dục học thường đề cập đến “tính 

vừa sức” của mỗi cá nhân. Trong công tác bồi dưỡng năng lực NCKH-CN  nội dung 

bồi dưỡng cần phù hợp và có tín vừa sức với người học (ở đây là GVCĐN). Khả 

năng mỗi cá nhân đều có sự riêng biệt khác nhau, do đó đây cũng là yếu tố cần quan 

tâm đến trong quá trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN của GVCĐN. 

Kết luận chương 1 

Qua NC cơ sở lý luận về bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN, luận án 

đưa những nhận định sau: 

1. Bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GV các trường CĐN là công việc cần 

thiết và quan trọng trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt 
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Nam hiện nay. Đây là một vấn đề mới, còn nhiều khó khăn nan giải nên chưa có 

nhiều công trình NC về vấn đề này.   

2. Sự phát triển nhanh của khoa học kỹ thuật, công nghệ có nhiều tác động đến 

công tác đào tạo nghề. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo lực lượng lao động chất lượng 

cao đòi hỏi công tác dạy nghề phải đảm chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra. 

Trong đó, đội ngũ GVDN đóng vai trò quyết định mang tính then chốt cho công tác 

dạy nghề có chất lượng và đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao động và các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.  

3. Để đội ngũ GVDN nói chung và GVCĐN nói riêng có đủ năng lực trong 

công tác dạy nghề cần đào tạo, bồi dưỡng các năng lực cần thiết của người GVDN, 

trong đó bồi dưỡng năng lực NCKH-CN là một trong những bồi dưỡng quan trọng 

có thể nâng cao năng lực NC và năng lực giảng dạy cho GVDN. 

4. Bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN là một con đường phát triển 

mang tính độc lập. Nó có mục tiêu, nội dung, chương trình và các tiêu chí đánh giá 

riêng biệt để phát triển năng lực NC của mỗi cá nhân. Đồng thời, đối tượng được 

bồi dưỡng là những người trưởng thành, có kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực 

chuyên môn nghề nghiệp của họ, vì vậy, việc xây dựng nội dung các giải pháp cần 

chú ý tiến hành theo quy trình bồi dưỡng nhất định, đảm bảo phù hợp với đối tượng 

được bồi dưỡng và có chất lượng, đảm bảo cho công tác bồi dưỡng năng lực 

NCKH-CN cho GVCĐN phát huy được ưu thế và thực sự mang đến hiệu quả cho 

toàn bộ quá trình bồi dưỡng, nâng cao được năng lực NCKH-CN của GVCĐN. 

5. Quá trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN của GVCĐN chịu nhiều yếu tố ảnh 

hưởng. Đây cũng là một trong những vấn đề cần quan tâm khi đề xuất các giải pháp 

cho việc bồi dưỡng năng lực NCKH-CN của GVCĐN, cần tính đến mức độ tác 

động và ảnh hưởng của nó đến quá trình hoạt động NCKH-CN của GVCĐN, có 

như vậy mới đem đến hiệu quả và đạt được mục tiêu cho công tác bồi dưỡng năng 

lực NCKH-CN của GVCĐN. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 2.1 Đặc điểm giảng viên dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

2.1.1 Khái quát đào tạo nghề của vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Vùng ĐBSCL có diện tích 40576,6 km2, dân số 17512,9 nghìn người [96]. Mạng 

lưới đào tạo nghề vùng ĐBSCL tính đến ngày 31/10/2014 [95], toàn vùng có 181 cơ 

sở dạy nghề (tăng 05 cơ sở dạy nghề tương đương 2,85% so với năm 2013). Trong 

đó có: 13 trường CĐN (tăng 01 trường so với năm 2013), 39 trường TCN, 129 

TTDN (tăng 04 TTDN so với năm 2013). Còn 02 tỉnh (Trà Vinh và Cà Mau) chưa 

có trường CĐN trên địa bàn.  

Hỗ trợ đầu tư cho dạy nghề vùng ĐBSCL: Năm 2014, tổng kinh phí ngân sách 

trung ương hỗ trợ từ 02 dự án Dạy nghề cho các tỉnh vùng ĐBSCL là 166.809 triệu 

đồng (bằng 51,33% so với 2013), cụ thể: Dự án “Đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn”: 108.269 triệu đồng; Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề”: 58.540 triệu 

đồng.  

Về đầu tư các nghề trọng điểm: Theo quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 

06/06/2013 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH phê duyệt nghề trọng điểm và trường 

được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 

thì trên địa bàn các tỉnh thành vùng ĐBSCL được quy hoạch 37 nghệ trọng điểm 

(trong đó có 13 nghề cấp trình độ quốc tế, 17 nghề cấp trình độ khu vực (Asean), 78 

nghề trình độ cấp quốc gia) ở 40 trường. 

Về xây dựng trường chất lượng cao: Ngày 23/05/2014, Thủ tướng Chính phủ đã 

phê duyệt Đề án Phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 tại quyết định 

số 761/QĐ-TTg, trên địa bàn Tây Nam Bộ được lựa chọn 02 trường (Trường CĐN 

Kiên Giang và CĐN Cần Thơ) để ưu tiên, tập trung đầu tư theo tiêu chí của trường 

nghề chất lượng cao đến năm 2020. 

Về tuyển sinh và việc làm: Năm 2014 toàn vùng tuyển sinh cả năm khoảng 

187.041 HS. Trong đó, CĐN: 2.846 người; TCN: 5.703 người; SCN và dạy nghề 

dưới 03 tháng: 178.492 người. Về tốt nghiệp và việc làm: Tỷ lệ HSSV dự thi tốt 

nghiệp trên 90%. SV có việc làm đúng nghề đào tạo sau khi ra trường đạt 70-80%; 

Tỷ lệ SV CĐN ra trường có việc làm đạt 76,2%, TCN đạt 82,5%. 
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2.1.2 Đặc điểm giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Tính đến 31/12/2013 [95], toàn vùng có tổng số 6678 GVDN đang giảng dạy ở 

các TTDN, trường TCN, trường CĐN và các cơ sở khác có tham gia dạy nghề. 

Trong đó, GV ở các trường nghề là 2601 GV (1273 GV ở các trường CĐN, 1328 

GV ở các trường TCN), 1413 GV ở TTDN và 2664 GV dạy ở các cơ sở khác có 

đào tạo nghề.  

Chất lượng GVDN của vùng từng bước được nâng lên cả về trình độ đào tạo, kỹ 

năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Về cơ bản GV trong các trường nghề đã 

đạt chuẩn về trình đào tạo, trong đó GV ở các trường CĐN có trình độ đại học trở 

lên là 87,75%; GV ở các trường TCN có trình độ đại học trở lên là 70,26%, GV dạy 

ở các TTDN có trình độ từ đại học trở lên là 48,55%. 

Đối với GVDN trọng điểm đối với các trình độ cấp quốc tế, cấp khu vực Asean, 

cấp quốc gia: 100% GV đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Tổng cục dạy 

nghề có kế hoạch và từng bước đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ GV này để đạt 

chuẩn về kỹ năng nghề.  

Nguồn đào tạo GVDN vùng ĐBSCL [60]: Đại học sư phạm kỹ thuật 24,3%; Đại 

học Chuyên Ngành 68,9%; ĐH Sư Phạm 5,8%; Cao Đẳng Nghề 1%. 

* Nhận xét 

Qua phân tích trên, luận án đưa ra nhận định về đào tạo nghề và GVCĐN vùng 

ĐBSCL như sau: 

- Về đào tạo nghề: Số lượng các trường, cơ sở dạy nghề tăng so với năm trước. 

Có nhiều bước đổi mới tích cực nhằm nâng cao số lượng và chất lượng trong đào 

tạo nghề. Tuy nhiên, một số tỉnh thành trong vùng vẫn chưa nhận thức đúng mức về 

vai trò dạy nghề trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 

những nhân tố quyết định thành công và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của 

từng tỉnh thành cũng như của toàn vùng. 

- Về GVDN: Số lượng GVDN vùng ĐBSCL có tăng so với những năm trước 

nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực vùng ĐBSCL, đặc 

biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.   

- Về GVCĐN: GV các trường CĐN so với chuẩn trình độ GVDN dạy các cấp: 

Quốc tế, khu vực Asean, quốc gia chưa đạt. Trình độ từ đại học trở lên, đặc biệt là 

trình độ sau đại học còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nghề của toàn vùng. 
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- Nguồn đào tạo của GVCĐN từ nhiều nguồn khác nhau. Tỷ lệ GVCĐN vùng 

ĐBSCL được đào tạo từ các trường đại học chuyên ngành chiếm khá cao nên về 

nghiệp vụ sư phạm dạy nghề còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, một số GV từ các 

trường CĐN được giữ lại để tham gia giảng dạy nếu so về chuẩn GVDN vẫn chưa 

đạt tiêu chuẩn về dạy cả lý thuyết và thực hành. Đây là một trong những điểm 

GVDN gặp khó khăn khi tham gia hoạt động NCKH-CN và nâng cao chuyên môn 

nghiệp vụ. 

Tóm lại, khái quát về đào tạo nghề và đội ngũ GVDN vùng ĐBSCL cho một cái 

nhìn tổng quát về thực trạng đào tạo nghề và NL của GV các trường CĐN. Từ đó có 

thể nhìn nhận đánh giá tổng quát hơn về NL của GVCĐN nói chung và NL trong 

hoạt động NCKH-CN để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác 

dạy nghề nói riêng. 

2.2 Tổ chức điều tra, khảo sát 

2.2.1 Mục đích điều tra, khảo sát  

Điều tra, khảo sát thực tiễn là nhằm mục đích thu thập số liệu để đánh giá thực tế 

về hoạt động NCKH-CN, NL NCKH-CN và công tác bồi dưỡng NL NCKH-CN của 

GVCĐN vùng ĐBSCL một cách khách quan. Đây là cơ sở phân tích những ưu 

nhược điểm, những hạn chế và tìm kiếm nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt 

động NCKH-CN và công tác bồi dưỡng NL NCKH-CN của GVCĐN. Từ đó rút ra 

những kết luận và đề xuất quy trình, nội dung bồi dưỡng NL NCKH-CN cho 

GVCĐN vùng ĐBSCL. 

2.2.2 Nội dung điều tra, khảo sát 

Luận án tiến hành khảo sát thực trạng hoạt động NCKH-CN và bồi dưỡng NL 

NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL với những nội dung cụ thể sau: 

- Thực trạng hoạt động NCKH-CN của một số trường CĐN vùng ĐBSCL. 

- Thực trạng về nguyên nhân chủ quan, khách quan và những khó khăn của 

GVCĐN khi tham gia hoạt động NCKH-CN. 

- Thực trạng về NL NCKH - CN của GVCĐN vùng ĐBSCL. 

- Thực trạng công tác bồi dưỡng NL NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL. 

2.2.3 Đối tượng, địa bàn điều tra, khảo sát 

Nhóm đối tượng thứ nhất là GVCĐN, đây là thành phần tham gia trực tiếp vào 

hoạt động NCKH-CN tại các trường CĐN. 



66 

 

 

Nhóm đối tượng thứ hai là CBQL nhà trường, đây là thành phần quyết định các 

định hướng về hoạt động NCKH-CN trong trường, đồng thời cũng là một trong 

những nhân tố giúp phát triển NL NCKH-CN của đội ngũ GVCĐN tại trường thông 

qua việc ban hành các quyết định, điều lệ cho hoạt động của nhà trường trên mọi 

lĩnh vực (trong đó có NCKH-CN) và tổ chức bồi dưỡng NL NCKH-CN của đội ngũ 

GVCĐN. 

Đề tài đã thực hiện khảo sát ý kiến bằng phiếu hỏi 280 GV và 70 CBQL của 07 

trường CĐN (CĐN Cần Thơ; CĐN Sóc Trăng; CĐN An Giang; CĐN Tiền Giang; 

CĐN Long An; CĐN Kiên Giang; CĐN Đồng Tháp) thuộc vùng ĐBSCL. Phỏng 

vấn trò chuyện 07 CBQL, chuyên viên của 03 sở khoa học công nghệ (Cần Thơ, 

Sóc Trăng, Kiên Giang).  

2.2.4 Công cụ khảo sát 

- Phiếu 1: Dành cho GVCĐN một số trường CĐN vùng ĐBSCL (Phụ lục 1). 

- Phiếu 2: Dành cho CBQL một số trường CĐN vùng ĐBSCL (Phụ lục 1). 

2.3 Thực trạng về hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ và năng lực 

nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng 

bằng sông Cửu Long 

2.3.1 Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng viên 

cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

2.3.1.1 Số lượng các đề tài NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL 

Theo khảo sát 280 GV của 07 trường CĐN vùng ĐBSCL và 70 CBQL của các 

trường về số lượng các đề tài NCKH-CN của GVCĐN, đồng thời cũng phỏng vấn 

07 CBQL, chuyên viên của sở khoa học - công nghệ ở 03 tỉnh/thành (Cần Thơ, 

Kiên Giang, Sóc Trăng) vùng ĐBSCL. Kết quả khảo sát thể hiện qua bảng 2.1. 

Bảng 2.1 Số lượng đề tài NC, bài báo và tham luận của GVCĐN  

TT Công trình nghiên cứu 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Tổng số lượng công trình NCKH-CN 114 40,7 

2 Số lượng bài báo đã được đăng trên tạp chí ngành 24 8,6 

3 Số lượng bài viết tham luận tại các hội nghị khoa học 14 5,0 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 
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Qua bảng 2.1 cho thấy, số lượng công trình NCKH-CN của GVCĐN vùng 

ĐBSCL không nhiều (khoảng 40,7%), số lượng bài báo được đăng chỉ có 8,6%, số 

lượng bài tham luận có 5,0%. Kết quả này cho thấy, hoạt động NCKH-CN của GV 

các trường CĐN vùng ĐBSCL không mạnh, số lượng công trình NC tương đối ít, 

các bài báo, bài viết tham luận gần như quá ít. Đây là vấn đề cần lưu ý quan tâm vì 

với số lượng đề tài NC này chứng tỏ GVCĐN không chú trọng nhiều đến hoạt động 

NCKH-CN.  

Tóm lại, nhìn chung gần như GVCĐN chưa tham gia các đề tài cũng như các 

hoạt động NCKH-CN cấp Nhà nước, cấp bộ, chỉ một số rất ít có tham gia các hoạt 

động cấp thành phố/tỉnh (chỉ ở mức độ tham gia viết báo hoặc một số bài tham 

luận), chưa chủ trì hoặc tham gia vào thực hiện các đề tài NC cấp thành phố. Đây là 

một chứng minh hoạt động NCKH-CN của GV trường CĐN vùng ĐBSCL còn yếu, 

cần phải có những định hướng, kế hoạch thúc đẩy hoạt động này phát triển. 

2.3.1.2 Chất lượng hoạt động NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL 

Với số lượng công trình NCKH - CN của GVCĐN vùng ĐBSCL thể hiện ở 

bảng 2.2 như trên, theo ý kiến của 70 CBQL các trường CĐN về mức độ chất lượng 

của hoạt động NCKH - CN của GVCĐN vùng ĐBSCL thể hiện ở bảng 2.2. 

Bảng 2.2 Đánh giá chất lượng hoạt động NCKH - CN của GVCĐN vùng ĐBSCL 

Mức độ đánh giá về chất 

lượng hoạt động NCKH-CN 

của GVCĐN vùng ĐBSCL 

SL 
Tỷ lệ 

% 

Thứ 

bậc 

Rất tốt 3 4,3 5 

Tốt 10 14,3 3 

Khá 8 11,4 4 

Trung Bình 21 30,0 2 

Yếu 28 40,0 1 

Ý kiến khác 0 0,0 6 
  

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Qua bảng 2.2 cho thấy, ý kiến CBQL trường CĐN cho rằng chất lượng hoạt 

động NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL còn ở mức yếu (40,0%), đạt mức trung 

bình (30,0%). Nhìn chung, chất lượng hoạt động NCKH-CN của GV trường CĐN 

vùng ĐBSCL còn hạn chế ở một số lĩnh vực NC hạn hẹp, đồng thời cũng chưa đưa 
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được các kết quả NC vào thực tiễn. Qua trao đổi với một số GV và CBQL trường 

CĐN cho thấy, theo họ kết quả NC của GVCĐN chưa được đánh giá cao về mặt 

chất lượng, cơ sở lý luận của các đề tài chưa chuyên sâu, kết quả NC chưa làm nổi 

bật tính kinh tế, tính hiệu quả và tính thực tiễn. Chủ yếu các đề tài dừng lại ở sáng 

kiến, cải tiến, chủ yếu kết quả NC được viết dựa theo phân tích kinh nghiệm của 

bản thân người GVCĐN là chính. Qua nhận định đó, đa số GVCĐN và CBQL cho 

rằng cần lập kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng NL NCKH-CN cho GVCĐN thông qua 

các hình thức như: tập huấn, hội thảo, tọa đàm, tự học tự bồi dưỡng...nhằm nâng cao 

nhận thức cũng như NL NCKH-CN cho đội ngũ GVCĐN là việc cấp thiết cần thực 

hiện. 

2.3.1.3 Thái độ tham gia hoạt động NCKH-CN của GVCĐN  

Theo ý kiến của 70 CBQL các trường CĐN đánh giá về thái độ khi tham gia 

hoạt động NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL thể hiện ở hình 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Qua hình 2.1 cho thấy, theo đánh giá của CBQL về thái độ của đội ngũ GVCĐN 

vùng ĐBSCL khi tham gia thực hiện các đề tài NC thì thái độ tham gia bình thường 

(chiếm 37,1%), nghĩa là trong quá trình thực hiện đề tài NC, đội ngũ GV chưa thể 

hiện được sự nhiệt tình trong công việc NC, khả năng hợp tác nhóm trong quá trình 

NC chưa cao. Một số không nhỏ khi tham gia NC có thái độ không tích cực vì thực 

tế họ chỉ tham gia với suy nghĩ làm cho có để có thể đủ tiêu chuẩn đánh giá thi đua 

7,1% 

21,4% 

37,1% 

34,3% 

Hình 2.1 Mức độ về thái độ tham gia hoạt động NCKH-CN của GVCĐN 
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hàng năm. Chính vì những nguyên nhân này nên thái độ của GVCĐN khi tham gia 

NC không có sự nhiệt huyết, ham học hỏi, tìm tòi NC...Bên cạnh đó, mặc dù không 

nhiều nhưng vẫn có một số GVCĐN rất thích hoạt động NCKH-CN, vì họ cho rằng 

sau mỗi công trình NC họ sẽ nâng cao được kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của 

lĩnh vực mình NC, đồng thời phát huy được khả năng tư duy sáng tạo, óc phân tích 

hợp lý, hợp logic, nhạy bén, sáng suốt hơn trong công việc và có được tư duy khái 

quát hóa vấn đề, vì vậy thái độ của họ tham gia NC rất nhiệt tình tích cực (7,1%), 

nhiệt tình (21,4%). Tuy nhiên, qua trao đổi thêm với các nhà QL, họ cho rằng nếu 

có những giải pháp thích hợp tác động đến nhận thức và lòng nhiệt tình ham mê học 

hỏi, sáng tạo thì thái độ của GVCĐN khi tham gia NCKH-CN sẽ tăng cao hơn. 

Ý kiến của  70 CBQL về việc đăng ký đề tài NCKH-CN của đội ngũ GV tại các 

trường CĐN vùng ĐBSCL. Kết quả thể hiện qua hình 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Đối với GV trường CĐN khi đăng ký đề tài NC, qua hình 2.2 cho thấy đa số GV 

đăng ký các đề tài NCKH-CN thường là đăng ký theo nhà trường khi nhà trường tổ 

chức hoạt động này (88,6%), một số tự bản thân đăng ký các đề tài NCKH-CN là 

những cá nhân tự đăng ký các đề tài cấp tỉnh/thành phố hoặc các cấp cao hơn. 

2.3.1.4 Đội ngũ GVCĐN tham gia NCKH – CN 

a. Số lượng GVCĐN tham gia NCKH – CN 

Trước đây, đối với nhiệm vụ đào tạo bậc Công nhân kỹ thuật thì yêu cầu về 

hoạt động NCKH-CN của GVDN chưa có, công tác chủ yếu là giảng dạy (lý thuyết, 

thực hành). Đội ngũ GVDN gần như chưa tham gia NCKH-CN, và bản thân GVDN 

88,6% 

11,4% 

Hình 2.2 Ý kiến của CBQL về đăng ký NCKH-CN của GVCĐN 
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cũng chưa quan tâm đến lĩnh vực NCKH, chỉ đơn thuần tìm hiểu hoặc tham khảo 

những tài liệu chuyên môn cần thiết phục vụ cho môn học được phân công giảng 

dạy. Khi bắt đầu có sự chuyển biến về đào tạo nghề từ những năm của thập niên 90 

đã có nhiều chiều hướng phát triển tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho 

GVDN đã được chú trọng. Dự án ODA về GDKT&DN đã được tiến hành vào 

những đầu năm 2000 đưa về cho 15 trường trọng điểm đào tạo nghề toàn quốc để 

xây dựng 48 nghề với 03 cấp trình độ (bán lành nghề, lành nghề và lành nghề bậc 

cao) đã thu hút nhiều quan tâm của các ngành nghề, cũng thông qua dự án này 

nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng của GVDN đã được tiến hành nhằm nâng 

cao NL giảng dạy cho đội ngũ GVDN. Đến năm 2007, toàn bộ hệ thống các trường 

công nhân kỹ thuật đều được thay đổi và nâng lên thành các trường CĐN, và theo 

đó nhiều thông tư quyết định cung được ban hành. Luật dạy nghề năm 2006 có hiệu 

lực cũng đã đề cập nhiều đến việc cần thiết của hoạt động NCKH-CN trong các 

trường nghề, và theo thông tư số: 09/2008/TT-BLĐTBXH về việc Hướng dẫn chế 

độ làm việc của giáo viên, giảng viên dạy nghề, có quy định về thời gian NCKH đối 

với GVDN trình độ CĐN và trình độ TCN, đồng thời trong thông tư số 

30/2010/TT-BLĐTBXH V/v Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề cũng 

đã quy đỉnh rõ tiêu chuẩn, tiêu chí cần đạt (trong đó có NCKH và phát triển nghề 

nghiệp). Đến giai đoạn này, công tác NCKH-CN trong đào tạo nghề đã bắt đầu 

được chú trọng, điều này cho thấy tầm quan trọng của NCKH-CN đối với đào tạo 

nghề, nhất là đối với đội ngũ GVDN, lực lượng đào tạo nguồn nhân lực cho đất 

nước.Để tìm hiểu về NL NCKH-CN trong trường CĐN của vùng ĐBSCL, luận án 

này người nghiên cứu được thực hiện điều tra, khảo sát thông qua phiếu lấy ý kiến 

của 280 GVCĐN tại Trường CĐN vùng ĐBSCL về việc đánh giá NL và tham gia 

hoạt động, cũng như bồi dưỡng NL NCKH-CN của GVCĐN. Sau khoảng thời gian 

điều tra, khảo sát, kết quả nhận được phiếu trả lời: có 107 GV đã từng tham gia 

NCKH-CN (chiếm 38,2%) và 173 GV chưa từng tham gia NCKH-CN (chiếm 

61,8%).  
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Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Theo kết quả hình 2.3 thể hiện số lượng GVCĐN của vùng ĐBSCL tham gia 

NCKH-CN chưa nhiều (chiếm 38,2%), theo ý kiến thì đa số GVCĐN tham gia 

NCKH-CN là do được tính vào thành tích thi đua hằng năm của nhà trường, hoặc 

các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, thi thiết bị dạy nghề tự làm...một phần GV tham gia 

NCKH-CN là do thực hiện các luận văn, luận án được đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến 

sĩ của một số chuyên ngành. Thực tế, tham gia hoạt động NCKH-CN theo cách thức 

đăng ký và thực hiện các đề tài của nhà trường hoặc các cấp cao hơn thì chưa nhiều, 

gần như các đề tài thực hiện cấp thành phố/tỉnh hoặc cấp bộ của đội ngũ GVCĐN 

tại các trường CĐN vùng ĐBSCL gần như chưa có hoặc rất ít (nhất là đề tài cấp 

bộ). 

b. Lý do GVCĐN tham gia NCKH-CN 

Theo ý kiến khảo sát của 107 GVCĐN đã tham gia NCKH-CN nêu lên lý do 

tham gia hoạt động NCKH-CN, thể hiện kết quả ở bảng 2.3. 

Bảng 2.3 Lý do GVCĐN tham gia NCKH-CN 

TT Lý do 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Thứ 

bậc 

1 Bản thân thích NC 9 8,4 3 

2 NC để phục vụ cho công tác giảng dạy và 

chuyên môn (ví dụ: các kỳ thi thiết bị dạy 

nghề, thi giáo viên giỏi, xây dựng chương trình 

đào tạo…) 

53 49,5 1 

3 NC theo sự phân công của khoa, tổ bộ môn 8 7,5 4 

38,2% 

61,8% 

Hình 2.3 Số lượng GV một số trường CĐN vùng ĐBSCL tham gia NCKH-CN 
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TT Lý do 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Thứ 

bậc 

4 NC là một trong những nhiệm vụ của giáo viên 

nên bản thân tham gia NCKH để nâng cao  

trình độ, NL chuyên môn, nghiệp vụ 

37 34,6 2 

5 Lý do khác 0 0,0 5 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Theo bảng 2.3 cho thấy, chủ yếu GVCĐN tham gia NCKH-CN là vì các cuộc 

thi như: Giáo viên giỏi, thi thiết bị dạy nghề tự làm,..đồng thời cũng tham gia xây 

dựng một số chương trình đào tạo ngắn hạn...(49,5%). Tuy nhiên, hoạt động tham 

gia NCKH-CN này chủ yếu là được tính vào các thành tích thi đua cá nhân. Mặt 

khác, việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng là một trong những 

nguyên nhân GVCĐN tham gia NCKH-CN (34,6%). Một số ít GV thật sự mong 

muốn thực hiện các công trình NC để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển 

tốt hơn cho công tác giảng dạy của bản thân (8,4%). Bên cạnh đó, ngoài những lý 

do trên thì đối với công tác chuyên môn, các khoa/tổ bộ môn nếu có yêu cầu về một 

số vấn đề cần NC cũng sẽ giao đề tài NC cho GV trong khoa hoặc tổ/bộ môn của 

mình, số lượng này chiếm không nhiều (7,5%). 

c. Các lĩnh vực GVCĐN thực hiện các đề tài NCKH-CN 

Theo kết quả khảo sát ý kiến của 107 GVCĐN đã tham gia NCKH-CN nêu lên 

các lĩnh vực họ thực hiện các đề tài NCKH-CN, thể hiện kết quả ở bảng 2.4 

Bảng 2.4 Lĩnh vực GVCĐN vùng ĐBSCL thực hiện đề tài NCKH-CN 

TT Lĩnh vực đã thực hiện NCKH-CN SL 
Tỉ lệ 

(%) 

Thứ 

hạng 

1 Làm đồ dùng dạy học, chế tạo, nâng cấp 

trang thiết bị phục vụ giảng dạy 
66 61,7 1 

2 NC ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công tác giảng dạy 
22 20,6 2 

3 Xây dựng chương trình đào tạo cho một số 

ngành nghề cần thiết tại nhà trường 
10 9,3 3 

4 NC cải tiến phương pháp giảng dạy 6 5,6 4 

5 NC ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực 

tiễn sản xuất của một ngành, nghề cụ thể 
3 2,8 5 

6 Lĩnh vực khác 0 0,0 6 
 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 
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Qua bảng 2.4 cho thấy, GVCĐN chủ yếu NC thiết bị, đồ dùng dạy học 

(chiếm 61,7%), vì đào tạo nghề, đặc biệt là các khối ngành kỹ thuật đòi hỏi phải 

giảng dạy trực quan, làm sao cho học sinh dễ hiểu, dễ nắm bắt các nội dung về lý 

thuyết, các kỹ thuật trong thực hành, vì vậy cần có những mô hình, thiết bị mang 

tính trực quan để phát huy học sinh có thể đạt đến các mức độ mục tiêu đề ra 

trong dạy học. Đồng thời, cuộc thi thiết bị dạy nghề tự làm cũng là một trong 

những nguyên nhân thu hút sự quan tâm NC của GV tại các trường CĐN. Bên 

cạnh đó, công nghệ thông tin hiện nay có nhiều thay đổi rất nhanh nên việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong dạy học cũng như trong NC, trong các ngành 

nghề sản xuất là rất cần thiết. Những đề tài về ứng dụng công nghệ thông tin 

cũng thu hút sự quan tâm NC trong lĩnh vực này của GVCĐN (chiếm 20,6%). 

Ngoài ra, một số lĩnh vực như xây dựng chương trình (9,3%), ứng dụng các 

phương pháp dạy học mới vào công tác đào tạo nghề cũng được GVCĐN quan 

tâm (5,6%). Tuy nhiên, những NC ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, liên 

kết giữa nhà trường và sản xuất vẫn còn nhiều hạn chế, ít được GVCĐN quan 

tâm (chỉ chiếm 2,8%). Ngoài ra, hiện nay một số lĩnh vực mới trong đào tạo nghề 

cũng có ít nhiều được GVCĐN hướng đến thực hiện các đề tài như: công tác 

kiểm định, hướng đến đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên học 

nghề...Tóm lại, theo nhận định ở luận án này, GVCĐN nên có sự quan tâm nhiều 

hơn nữa đến trong lĩnh vực đào tạo nghề gắn liền với sản xuất, kinh doanh và 

dịch vụ. 

d. Kiến thức, kỹ năng về NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL được trang 

bị khi tham gia hoạt động NCKH-CN của nhà trường 

Theo kết quả khảo sát ý kiến của 107 GVCĐN đã tham gia NCKH-CN nêu 

lên nguồn được trạng bị về kiến thức, kỹ năng NCKH-CN, thể hiện kết quả ở 

hình 2.4. 
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Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Qua hình 2.4 cho thấy, kiến thức, kỹ năng và thái độ về NCKH-CN của 

GVCĐN đã tham gia NCKH-CN là được học từ chương trình đào tạo thạc sĩ là chủ 

yếu (30,8%), một số khác được trang bị qua bản thân tự tìm hiểu và có một số GV ở 

một số trường CĐN có tổ chức tập huấn bồi dưỡng về NCKH-CN (22,4%). Tuy 

nhiên, việc tập huấn các phương pháp và nội dung chuyên sâu được tổ chức chưa 

nhiều tại các trường CĐN (chiếm 7,5%). Qua kết quả trên cho thấy, NL NCKH-CN 

của GVCĐN đa số chưa xuất phát từ những tập huấn bồi dưỡng được tổ chức có hệ 

thống, bài bản, hợp lý. 

e. Những khó khăn GVCĐN gặp khi thực hiện các đề tài NCKH – CN 

Theo kết quả khảo sát ý kiến của 107 GVCĐN đã tham gia NCKH-CN nêu lên 

những khó khăn họ gặp khi thực hiện đề tài NCKH-CN, thể hiện kết quả ở bảng 2.5. 

Bảng 2.5 Mức độ khó khăn GVCĐN gặp trong quá trình thực hiện đề tài NC 

ST

T 
Công việc 

Rất 

khó 

khăn 

(%) 

Khó 

khăn 

(%) 

Ít khó 

khăn 

(%) 

Không 

khó khăn 

(%) 

Điểm 

TB 

1 Phát hiện vấn đề NC 38,3 47,7 4,7 9,3 2,1 

2 Phác thảo đề cương NC 57,9 26,2 9,3 6,5 2,4 

3 
Xác định đúng đối tượng 

NC 
29,0 46,7 10,3 14,0 1,9 

4 Xác định đúng khách thể 23,4 36,4 23,4 16,8 1,7 

22,4% 

16,8% 

22,4% 

30,8% 

7,5% 

0 % 

Hình 2.4 Các hình thức kiến thức, kỹ năng của GVCĐN được trang bị về NCKH-CN 



75 

 

 

ST

T 
Công việc 

Rất 

khó 

khăn 

(%) 

Khó 

khăn 

(%) 

Ít khó 

khăn 

(%) 

Không 

khó khăn 

(%) 

Điểm 

TB 

NC 

5 
Khả năng thu thập và xử 

lý tư liệu 
41,1 45,8 7,5 5,6 2,2 

6 
Lựa chọn và sử dụng có 

hiệu quả PP NC 
12,1 25,2 42,1 20,6 1,3 

7 
Soạn thảo bộ công cụ NC 

phù hợp với đề tài 
24,3 53,3 14,0 8,4 1,9 

8 
Chọn mẫu khảo sát phù 

hợp thực tế 
36,4 35,5 17,8 10,3 2,0 

9 
Viết báo cáo kết quả NC 

của đề tài 
53,3 27,1 11,2 8,4 2,3 

10 Trình bày công trình NC 32,7 36,4 22,4 8,4 1,9 

11 Dự toán kinh phí NC 48,6 31,8 15,0 4,7 2,2 

12 
Thanh quyết toán kinh 

phí NC 
45,8 29,9 10,3 14,0 2,1 

13 
Đề xuất chuyển giao 

công nghệ 
45,8 43,9 16,8 2,8 2,4 

 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Qua kết quả ở bảng 2.5 cho thấy, khó khăn lớn nhất trong các công việc khi 

thực hiện đề tài NC được các GVCĐN nhận định là công việc phác thảo đề cương 

NC. Mặc dù đã hình thành ý tưởng và xác định đề tài NC nhưng việc viết đề 

cương NC đối với GVCĐN là công việc khó khăn nhất vì phải suy nghĩ, phân tích 

và tư duy một cách tổng quát nhất các vấn đề cần NC cho đề tài, cũng như xác 

định kế hoạch NC như thế nào? Sẽ làm ra sao? Đối tượng NC là gì? Các nội dung 

cần NC...Vì vậy, theo GVCĐN thì việc phác thảo đề cương NC là một trong 

những công việc khó khăn nhất khi tiến hành thực hiện đề tài. Việc xác định đúng 

đối tượng NC cũng là một trong những công việc khó khăn đối với bản thân 

GVCĐN (46,7%), mực dù đã hình thành ý tưởng và tên đề tài nhưng GVCĐN vẫn 

gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng NC vì đôi khi ý tưởng NC chứa nhiều 

vấn đề, nhiều khía cạnh cần phải được làm sáng tỏ, vì vậy phải xác định rõ đối 

tượng cần NC là gì, do đó đây cũng là một trong những công việc gây không ít 
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khó khăn cho GVCĐN khi thực hiện đề tài NC. Ít khó khăn và không khó khăn là 

công việc lựa chọn và sử dụng có hiệu quả phương pháp nghiên cứu (42,1% và 

20,6%), công việc này đối với GVCĐN khi thực hiện đề tài NC tương đối không 

gặp nhiều khó khăn vì việc lựa chọn PP NC phù hợp cho đề tài đều nằm trong 

phạm vi chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực cần NC và GVCĐN cũng xác định 

dễ dàng cần những PP NC nào sẽ đem đến hiệu quả cao cho đề tài NC của bản 

thân.  

Đánh giá theo mức độ trung bình cho những công việc của quá trình NCKH-CN 

thì GVCĐN đã nhận định công việc đề xuất chuyển giao NC và phác thảo đề 

cương NC là hai công việc khó khăn nhất trong quá trình thực hiện đề tài NC. Như 

đã phân tích ở trên, để phác thảo được đề cương NC, người GVCĐN cần phải nắm 

rõ kiến thức, kỹ năng, thái độ của công việc thực hiện một đề tài NCKH-CN, đồng 

thời cũng phải có kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu cho lĩnh 

vực của đề tài cần NC, vì vậy đây là một trong những công việc nhiều khó khăn. 

Đề xuất chuyển giao công nghệ của đề tài đã được NC, đây cũng là một trong 

những công việc khó khăn, vì nó còn lệ thuộc rất nhiều vào các mối liên quan khác 

nhau, việc chuyển giao kết quả NC muốn thực hiện được cần phải có sự hỗ trợ của 

các cán bộ quản lý và các bên liên quan mới có thể thực hiện được công việc 

chuyển giao này. Vì vậy, trên thực tế có nhiều đề tài NC sau khi có kết quả chỉ có 

bản thân GV đó sử dụng hoặc đem lưu trữ, việc chuyển giao công nghệ đến những 

người cần sử dụng các kết quả NC gần như chưa được quan tâm tại các trường 

CĐN. Đây cũng là một trong những khó khăn, đồng thời cũng là hạn chế trong 

hoạt động NCKH-CN tại các trường CĐN.  

 Tóm lại, theo kết quả khảo sát ý kiến của GVCĐN đánh giá về NL, cũng 

như những thuận lợi khó khăn trong hoạt động NCKH-CN, người nghiên cứu nhận 

thấy cần thiết phải có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng NL NCKH-CN cho đội ngũ 

GVCĐN, có như vậy người GVCĐN mới có được trang bị đầy đủ những kiến 

thức, kỹ năng, thái độ về NCKH-CN nhằm để giảm đi những hạn chế và phát huy 

những ưu điểm của bản thân trong hoạt động NCKH-CN. 
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2.3.1.5 Nguyên nhân GVCĐN chưa tham gia NCKH-CN 

a. Nguyên nhân chủ quan  

Theo kết quả khảo sát ý kiến của 173 GVCĐN chưa tham gia NCKH-CN nêu 

lên những nguyên nhân chủ quan khi họ chưa tham gia hoạt động NCKH-CN, thể 

hiện kết quả ở bảng 2.6 

Bảng 2.6 Nguyên nhân chủ quan GVCĐN vùng ĐBSCL chưa tham gia NCKH-CN 

TT Nguyên nhân chủ quan 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Thứ 

bậc 

1 Bản thân nhận thấy NCKH-CN chưa cần thiết 20 11,6 2 

2 
Chưa nắm vững về phương pháp và nội dung 

NCKH-CN 
97 56,1 1 

3 
Thiếu tài liệu tham khảo (về lĩnh vực cần 

nghiên cứu) 
20 11,6 2 

4 Hạn chế về khả năng ngoại ngữ 15 8,7 4 

5 Hạn chế về khả năng tin học 10 5,8 3 

6 Hạn chế về khả năng chuyên môn 11 6,4 5 

7 Nguyên nhân khác 0 0,0 6 
 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Qua bảng 2.6 cho thấy, GVCĐN chưa tham gia NCKH-CN vì họ chưa nắm 

vững phương pháp và nội dung NCKH-CN (56,1%) là nguyên nhân chủ quan cao 

nhất, bản thân họ chưa tự tin và cũng không biết sẽ bắt đầu từ đâu, làm như thế nào 

khi thực hiện một công trình NCKH-CN. Mặt khác, một trong những đặc điểm của 

GVCĐN vùng ĐBSCL cũng làm hạn chế việc tham gia NCKH-CN là do lực lượng 

GV được tuyển dụng từ nhiều nguồn khác nhau nên kiến thức, kỹ năng có sự chêch 

lệch trong nhận thức, cũng như trong khả năng tự nghiên cứu, sáng tạo trong hoạt 

động nghề nghiệp giữa các GV. Đồng thời, đa số GV chưa được đào tạo hoặc chưa 

tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về NCKH-CN nên số lượng GV còn nhiều e 

ngại trong việc tham gia NCKH-CN. Bên cạnh đó, thiếu nguồn tài liệu chuyên 

ngành (chiếm 11,6%) để thực hiện tốt công tác NCKH-CN cũng là một trong những 

nguyên nhân khiến GV không tha thiết việc NC, ngoài ra có một số GVCĐN cho 

rằng chính bản thân họ không đánh giá cao lợi ích mà NCKH-CN đem lại cho bản 

thân cũng như quá trình thực hiện công tác của họ nên việc không tham gia NCKH-

CN là một yếu tố tất nhiên xảy ra. Ngoài ra, các yếu tố khác như sự trở ngại về 
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ngoại ngữ, tin học cũng như trình độ chuyên môn (đặc biệt là các GV trẻ chưa có 

nhiều kinh nghiệm trong tay nghề và nghiệp vụ sư phạm) cũng có nhiều e ngại khi 

tham gia NCKH-CN vì vậy họ không tham gia NCKH-CN. Bên cạnh những yếu tố 

chủ quan của chính bản thân người GVCĐN thì còn có sự tác động của các yếu tố 

khách quan cũng dẫn đến GVCĐN không tham gia NCKH-CN. 

b. Nguyên nhân khách quan 

 Theo kết quả khảo sát ý kiến của 173 GVCĐN chưa tham gia NCKH-CN nêu 

lên những nguyên nhân khách quan khi họ chưa tham gia hoạt động NCKH-CN, thể 

hiện kết quả ở bảng 2.7. 

Bảng 2.7 Nguyên nhân khách quan GVCĐN vùng ĐBSCL chưa tham gia hoạt động 

NCKH-CN 

TT Nguyên nhân khách quan 
Số 

lượng 

Tỉ lệ  

(%) 

1 
Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu 

cần thiết để NCKH-CN 
33 19,1 

2 
Nhà trường chưa có định hướng cụ thể cho 

hoạt động NCKH-CN 
27 15,6 

3 
Nhà trường chưa tổ chức bồi dưỡng về 

NCKH-CN cho GV 
66 38,2 

4 
Nhà trường chưa có chính sách đãi ngộ 

phù hợp cho người tham gia NC 
31 17,9 

5 
Nhà trường chưa có hoặc quá ít kinh phí 

NCKH-CN 
16 9,2 

6 Nguyên nhân khác 0 0,0 
 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Qua bảng 2.7 cho thấy, nguyên nhân khách quan GVCĐN chưa tham gia 

NCKH-CN là do nguyên nhân lớn nhất là nhà trường chưa tổ chức công tác bồi 

dưỡng về NCKH-CN cho đội ngũ GVCĐN (38,2%). Trên thực tế, một số 

trường CĐN vẫn chưa thật sự quan tâm đến hoạt động NCKH-CN, có những 

yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng NL 

cho đội ngũ GVCĐN. Theo một số ý kiến của cán bộ quản lý thì nguồn kinh phí 

của các trường CĐN còn hạn hẹp, cân đối chi phí cho hoạt động bồi dưỡng còn 

nhiều khó khăn, vì vậy một số trường chọn lựa bồi dưỡng cho nội dung khác mà 

chủ yếu vẫn tập trung ở NL sư phạm dạy nghề và kỹ năng nghề, do đó hoạt 
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động bồi dưỡng NL NCKH-CN của một số trường còn bỏ ngõ. Ngoài ra, cơ sở 

vật chất phục vụ cho hoạt động NCKH-CN của các trường CĐN cũng chưa 

được trang bị đầy đủ và thuận lợi cho GVCĐN thực hiện các công trình NC 

(19,1%), đồng thời các chính sách đãi ngộ cũng như các chủ trương tại các 

trường CĐN về NCKH-CN cũng chưa được phù hợp (17,9%), việc tính quy đổi 

giờ hay tính thành tiền hoặc tính thành các giải thưởng từ hoạt động NCKH-CN 

của GVCĐN vẫn là bài toán nan giải cho các trường CĐN. Một số ý kiến cho 

rằng, nguồn kinh phí dành cho hoạt động NCKH-CN tại các trường CĐN chưa 

cao (9,2%) nên cũng hạn chế rất nhiều cho hoạt động NCKH-CN của đội ngũ 

GV. 

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng: thời gian giảng dạy và 

NCKH-CN chưa hợp lý; số lượng GV ở các khoa còn thiếu so với số lượng học 

sinh theo học tại trường... Thế nên, phần lớn thời gian GV phải tham gia giảng 

dạy, không đủ thời gian để NC. Đồng thời, nhà trường chưa có định hướng cụ 

thể về hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật nghề 

nghiệp cho đội ngũ giáo viên của trường (15,6%). Bản thân giáo viên chưa xác 

định các đề tài cần nghiên cứu là gì? Bắt đầu từ đâu? Quá trình thực hiện như 

thế nào?... 

Tóm lại, những vấn đề được đề cập ở trên là những nguyên nhân chủ quan 

và khách quan chủ yếu mà phần lớn đội ngũ GVCĐN vùng ĐBSCL chưa tham 

gia hoạt động NCKH-CN. 

c. Số lượng GVCĐN sẽ tham gia hoạt động NCKH-CN trong thời gian tới 

Từ những kết quả khảo sát trên, đối với số GVCĐN chưa tham gia 

NCKH-CN trong thời gian sắp tới, nếu được tạo điều kiện và có chế độ đãi ngộ 

phù hợp khuyến khích GVCĐN tham gia NCKH thì GV có đồng ý tham gia 

NCKH-CN không? Theo kết quả khảo sát ý kiến về việc sẽ tham gia hoạt động 

NCKH-CN của 173 GVCĐN chưa tham gia hoat động NCKH-CN, kết quả thể 

hiện ở hình 2.5 cho thấy: Đa số giáo viên trả lời: Có tham gia (154 GV chiếm 

khoảng 89,3% trên tổng số GV chưa  tham gia NCKH-CN), có khoảng 19 GV 

(10,7%) trả lời không tham gia NCKH-CN với lý do đã gần đến tuổi về hưu nên 

nhận thấy tham gia hoạt động NCKH-CN không cần thiết (đa số là GV nữ). Từ 

kết quả trên, có thể mạnh dạn khẳng định: Đa số GVCĐN chưa tham gia 
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NCKH-CN, sẵn sàng tham gia vào lĩnh vực này khi được tạo các điều kiện phù 

hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

2.3.2 Đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng viên cao 

đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

2.3.2.1 GVCĐN vùng ĐBSCL tự đánh giá các năng lực NCKH-CN  

Theo kết quả khảo sát ý kiến của 280 GVCĐN vùng ĐBSCL tự đánh giá về 

NL NCKH-CN trong quá trình thực hiện các đề tài NC và 70 CBQL của 07 trường 

CĐN vùng ĐBSCL đánh giá về năng lực NCKH-CN của đội ngũ GV khi tham gia 

hoạt động NCKH-CN. Kết quả thể hiện ở bảng 2.8. 

Bảng 2.8 GVCĐN tự đánh giá về NL NCKH-CN trong quá trình hoạt động NC 

TT Nội dung 

Mức độ tự đánh giá (%) 
Điểm 

TB 

Thứ 

bậc Kém Yếu 
Trung 

bình 
Khá Tốt 

1 
Lựa chọn chủ đề và đặt 

tên đề tài NC 
30,8 36,4 19,6 8,4 4,7 2,9 1 

2 Xác định mục tiêu NC 5,6 20,6 36,4 23,4 14,0 1,8 8 

3 Đặt câu hỏi NC  4,7 30,8 38,3 18,7 7,5 2,1 5 

4 
Đưa luận điểm, nêu giả 

thuyết NC  
3,7 51,4 22,4 17,8 4,7 2,3 3 

5 
Nêu các luận cứ để 

chứng minh giả thuyết 
26,2 43,9 19,6 7,5 2,8 2,8 2 

6 
Lựa chọn các PP NC để 

chứng minh giả thuyết 
2,8 25,2 41,1 16,8 14,0 1,9 7 

10,7% 

89,3% 

Hình 2.5 Số lượng GVCĐN sẽ tham gia hoạt động NCKH-CN trong thời gian tới 
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TT Nội dung 

Mức độ tự đánh giá (%) 
Điểm 

TB 

Thứ 

bậc Kém Yếu 
Trung 

bình 
Khá Tốt 

7 Dự toán kinh phí NC  6,5 30,8 40,2 17,8 4,7 2,2 4 

8 
Thiết kế bộ công cụ khảo 

sát 
2,8 42,1 29,9 10,3 15,0 2,1 5 

9 
Thu thập, xử lý và phân 

tích số liệu NC  
0,9 24,3 47,7 20,6 6,5 1,9 7 

10 Viết kết quả NC 10,3 29,0 40,2 15,9 4,7 2,2 4 

11 
Thanh quyết toán thực tế 

kinh phí NC 
7,5 22,4 42,1 20,6 7,5 2,0 6 

12 
Ứng dụng và triển khai 

kết quả NC vào thực tiễn 
4,7 45,8 25,2 17,8 6,5 2,2 4 

 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Qua kết quả bảng 2.8 cho thấy, theo tổng ý kiến của GVCĐN về từng mức độ 

thì được đánh giá như sau:  

- Với đánh giá năng lực ở mức độ tốt, GVCĐN được đánh giá ở năng lực thiết kế 

bộ công cụ khảo sát có tỷ lệ % cao nhất (15%), vì các đề tài NC của GVCĐN đa số 

nghiêng về loại hình NC ứng dụng và gần với chuyên môn, nghiệp vụ ngành nghề 

của bản thân họ nên việc thiết kế bộ công cụ khảo sát và thực hiện các thí nghiệm từ 

các thiết kế ý tưởng cho đề tài của họ được thực hiện ở mức tốt.  

- Ở mức độ khá thì năng lực xác định mục tiêu NC được đánh giá ở mức cao nhất 

(23,4%) vì khi hình thành ý tưởng NC, người GVCĐN đã khái quát sơ lược mục 

tiêu cuối cùng cần đạt được khi thực hiện đề tài NC, do đó theo đánh giá của 

GVCĐN vùng ĐBSCL thì cho rằng năng lực xác định mục tiêu NC ở mức khá.  

- Mức độ trung bình thì năng lực thu thập, xử lý và phân tích số liệu NC là đạt ở 

mức cao (47,7%). Còn ở mức yếu và kém thì tập trung vào các năng lực như: Đưa 

luận điểm, nêu giả thuyết nghiên cứu (51,4%); Lựa chọn chủ đề và đặt tên NC 

(30,8%).  

- Theo kết quả đánh giá điểm trung bình của toàn bộ các năng lực cho thấy: năng 

lực kém nhất của GVCĐN là lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài NC, kế tiếp là nêu 

các luận cứ để chứng minh các giả thuyết. Khi thực hiện các đề tài NC, GVCĐN 

gặp nhiều khó khăn trong các kỹ năng về cách xác định và đặt câu hỏi NC, cũng 
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như lập luận và xác định các luận điểm khoa học, vì GVCĐN chưa được tập huấn 

bồi dưỡng chuyên sâu vào những nội dung này, chủ yếu vẫn dựa trên kinh nghiệm 

thực tiễn của bản thân để tiến hành các đề tài NC, do đó có lỗ hổng về lý luận khoa 

học cho các đề tài NC của GVCĐN. Ngoài ra, việc ứng dụng và triển khai đề tài NC 

của GVCĐN cũng gặp nhiều khó khăn, chủ yếu các đề tài NC nghiêng về ứng dụng 

sản phẩm hoặc phục vụ cho sản xuất nên kinh phí để triển khai đề tài không phải là 

bài toán đơn giản để giải quyết cho cả bản thân GVCĐN và các nhà quản lý. 

2.3.2.1 Đánh giá các năng lực NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL  

Theo kết quả khảo sát ý kiến 70 CBQL của 07 trường CĐN vùng ĐBSCL đánh 

giá về năng lực NCKH-CN của đội ngũ GV khi tham gia hoạt động NCKH-CN. Kết 

quả thể hiện ở bảng 2.9. 

Bảng 2.9 Ý kiến đánh giá của CBQL về NL NCKH-CN của đội ngũ GVCĐN 

STT Nội dung đánh giá Kém Yếu 
Trung 

bình 
Khá Tốt 

Điểm 

TB 

1 Phát hiện vấn đề NC  27,1 31,4 25,7 5,7 10,0 2,6 

2 Phác thảo đề cương NC  34,3 27,1 18,6 12,9 7,1 2,7 

3 
Xác định đúng đối tượng 

NC 
15,7 31,4 35,7 10,0 7,1 2,4 

4 
Xác định đúng khách thể 

NC 
14,3 20,0 47,1 11,4 7,1 2,2 

5 
Khả năng thu thập và xử 

lý tư liệu 
21,4 15,7 32,9 25,7 4,3 2,2 

6 
Lựa chọn và sử dụng có 

hiệu quả PP NC  
12,9 25,7 31,4 24,3 5,7 2,2 

7 
Soạn thảo bộ công cụ NC 

phù hợp với đề tài 
11,4 21,4 30,0 25,7 11,4 2,0 

8 
Chọn mẫu khảo sát phù 

hợp thực tế 
14,3 30,0 21,4 25,7 8,6 2,2 

9 
Viết báo cáo kết quả NC 

của đề tài 
27,1 14,3 31,4 15,7 11,4 2,3 

10 Trình bày công trình NC 14,3 25,7 40,0 15,7 4,3 2,3 

11 Dự toán kinh phí NC  21,4 31,4 15,7 24,3 7,1 2,4 

12 
Đề xuất chuyển giao công 

nghệ 
25,7 31,4 22,9 15,7 4,3 2,6 

 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 
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Theo kết quả bảng 2.9, CBQL trường CĐN đánh giá về năng lực NCKH-CN của 

GV nhà trường như sau: 

- Theo CBQL thì năng lực soạn thảo bộ công cụ NC phù hợp với đề tài và viết 

báo cáo kết quả NC của đội ngũ GVCĐN là đạt mức tốt nhất (11,4%), việc biên 

soạn bộ công cụ NC của các đề tài do GVCĐN thực hiện phù hợp với nội dung và 

hướng NC của đề tài, phần lớn các đề tài thuộc về đề tài ứng dụng nên kỹ năng thiết 

kế bộ công cụ khảo sát của GVCĐN nằm trong phạm vi chuyên môn, nghiệp vụ của 

chính bản thân người GVCĐN thực hiện đề tài. Ngoài ra, theo góc độ của các nhà 

QL thì kỹ năng viết báo cáo kết quả NC của GVCĐN cũng tương đối tốt, nó thể 

hiện rõ đã sản phẩm cuối cùng của kết quả NC. 

- Ở mức độ khá thì các năng lực như: Khả năng thu thập và xử lý tư liệu; Soạn 

thảo bộ công cụ NC phù hợp với đề tài; Chọn mẫu khảo sát phù hợp thực tế đều đạt 

mức khá ở mức cao (25,7%). Đây là các năng lực tìm hiểu đánh giá thực tiễn, vì vậy 

đối với các năng lực này theo các nhà QL thì GVCĐN thực hiện tương đối khá tốt 

khi tìm hiểu về thực trạng cũng như những vấn đề thực tiễn đang diễn ra của đề tài 

NC. Vì GVCĐN nắm khá tốt những kiến thức, kỹ năng trong chuyên môn, nên 

những đề tài NC của họ có liên quan đến chuyên môn của bản thân, vì vậy việc xác 

lập những yếu tố và thiết kế bộ công cụ tìm hiểu về thực trạng của đề tài NC của họ 

thì họ sẽ thực hiện khá tốt kỹ năng này. 

- Ở mức độ trung bình và yếu rơi vào các năng lực như: Phát hiện vấn đề NC, 

Xác định đúng đối tượng NC, dự toán kinh phí NC, đề xuất chuyển giao công nghệ 

(31,4%) đạt cao nhất đánh giá ở mức yếu; Mức trung bình theo CBQL ở kỹ năng 

Xác định đúng khách thể NC (47,1%). Với các năng lực này theo CBQL thì khi 

thực hiện các đề tài NC, ngay bước đầu kỹ năng phát hiện và hình thành ý tưởng 

cho các đề tài của GVCĐN chưa thật sự rõ ràng, còn gặp nhiều khó khăn khi phát 

hiện và lựa chọn những đề tài phù hợp với năng lực bản thân. Bên cạnh đó, năng lực 

dự toán kinh phí cho đề tài NC và đề xuất chuyển giao công nghệ của GVCĐN theo 

các nhà QL thì những năng lực này của GVCĐN còn yếu, việc dự trù kinh phí cho 

đề tài NC chưa được cụ thể rõ ràng, chưa đưa ra những công việc, những chuyên đề, 

những đề mục cần thiết để dự toán cho đề tài NC của mình, chưa xác định rõ kinh 

phí cần thiết cho từng đề mục dự toán. Về đề xuất chuyển giao công nghệ đối với 

GVCĐN cũng chưa được thực hiện một cách triệt để, những đề tài có giá trị kinh tế 
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và hiệu quả nếu được triển khai, giới thiệu, tìm kiếm đối tác (ví dụ như các phần 

mềm ứng dụng được thực hiện có hiệu quả trong công việc cũng như công tác quản 

lý; Các mô hình dạy học có tính trực quan cao...) sẽ mang đến kinh tế, cũng như làm 

tăng thương hiệu của nhà trường vẫn chưa được GVCĐN quan tâm, chủ yếu kết quả 

NC của các đề tài chỉ được bản thân GVCĐN thực hiện đề tài đó sử dụng hoặc chỉ 

áp dụng trong phạm vi khoa, tổ bộ môn của trường.  

- Mức độ đánh giá kém, theo CBQL là năng lực phác thảo đề cương NC (34,3%). 

Tương tự như ý kiến đánh giá của GVCĐN thì năng lực phác thảo đề cương NC là 

kỹ năng kém nhất của đội ngũ GVCĐN, vì họ chưa rõ cần phải thực hiện NC cái gì 

trong các khía cạnh của vấn đề họ muốn NC? Phải làm như thế nào? Tìm hiểu vấn 

đề đó ở đâu?...Cần có cái nhìn tổng quát toàn bộ những vấn đề cần thiết cho đề tài 

NC của họ và hình thành các đề mục của một dàn ý hoàn chỉnh, đồng thời phải có 

sự liên kết chặt chẽ giữa cơ sở lý luận, thực tiễn, sản phẩm cuối cùng (có thể là sản 

phẩm cụ thể, hoặc một quy trình, hoặc giải pháp, hoặc một quyết định nào đó của 

kết quả cuối cùng nhằm đạt mục tiêu NC)...Tuy nhiên, theo CBQL thì việc phác 

thảo đề cương NC của GVCĐN còn mơ hồ, chưa rõ ràng giữa các đề mục, đôi khi 

nội dung dàn ý lạc đi một hướng khác so với tên đề tài, vì vậy theo CBQL thì đây là 

kỹ năng kém nhất của đội ngũ GVCĐN, theo nhìn nhận của một số CBQL thì rất 

cần tổ chức bồi dưỡng NL NCKH-CN cho GVCĐN, đặc biệt là các trường CĐN 

vùng ĐBSCL. 

- Nhìn chung đánh giá theo trung bình của các năng lực thì theo các nhà QL cho 

rằng năng lực yếu kém nhất của GVCĐN vùng ĐBSCL là phác thảo đề cương NC, 

kỹ năng yếu kém thứ hai chính là việc đề xuất chuyển giao công nghệ. Theo trao 

đổi giữa các nhà QL và người NC thì họ nhận định các đề cương NC được phác 

thảo còn nhiều thiếu sót, chưa đạt yêu cầu để tiến hành thực hiện một đề tài NC và 

kết quả NC chưa thật sự thuyết phục để có thể triển khai và áp dụng rộng rãi hoặc 

có thể tìm các bên liên quan để chuyển giao các kết quả NC. Theo họ, cần phải có 

kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho đội ngũ GVCĐN 

vùng ĐBSCL để họ có thể thực hiện các đề tài NC sâu rộng hơn, có giá trị thực tiễn 

nhiều hơn, có như vậy hoạt động NCKH-CN của các trường CĐN mới nâng tầm, 

năng lực NCKH-CN của GV mới có thể nâng cao và phát triển được. 
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2.3.2.3 Đánh giá năng lực NCKH-CN của GVCĐN qua các lĩnh vực NC 

Theo kết quả khảo sát ý kiến 70 CBQL đánh giá về năng lực NCKH-CN của đội 

ngũ GV thông qua các lĩnh vực NCKH-CN. Kết quả thể hiện ở bảng 2.10. 

Bảng 2.10 Năng lực NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL thể hiện qua các lĩnh 

vực thực hiện đề tài NCKH-CN  

Nội dung 
Tốt  

(%) 

Khá  

(%) 

Trung 

bình 

(%) 

Yếu 

(%) 

Điểm 

TB 

Thứ 

bậc 

Phương pháp giảng dạy 11,4 31,4 41,4 15,7 1,4 5 

Tổ chức hoạt động học  15,7 44,3 22,9 17,1 1,6 3 

Biên soạn tài liệu 54,3 31,4 8,6 5,7 2,3 1 

Sáng tạo, cải tiến 

phương tiện dạy học  
58,6 15,7 22,9 2,9 2,3 1 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học  
37,1 20,0 31,4 11,4 1,8 2 

Hướng dẫn học sinh tự 

học 
24,3 14,3 51,4 10,0 1,5 4 

Liên kết với các cơ sở 

sản xuất theo ngành 

nghề giảng dạy cụ thể 

4,3 7,1 17,1 71,4 0,4 7 

Ứng dụng khoa học kỹ 

thuật của ngành, nghề 

giảng dạy vào thực tiễn 

sản xuất  

8,6 15,7 31,4 44,3 0,9 6 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Đồng thời với đánh giá năng lực NCKH-CN của GVCĐN qua các năng lực tiến 

hành công trình NC, CBQL cũng đánh  giá năng lực NCKH-CN của GVCĐN thể 

hiện qua các lĩnh vực thực hiện đề tài NC. Qua kết quả tổng kết ý kiến của CBQL 

thể hiện ở bảng 2.10 cho thấy, năng lực thực hiện các đề tài NC thuộc lĩnh vực biên 

soạn tài liệu (54,3%), sáng tạo cải tiến phương tiện dạy học (58,6%) là hai lĩnh vực 

NC mà GVCĐN thực hiện tốt nhất. Thực tế, đối với đào tạo nghề thì phương tiện 

dạy học quan trọng không kém phương pháp dạy học, có những phương tiện dạy 

học mang tính trực quan (như: mô hình, phần mềm mô phỏng...) sẽ dễ dàng giúp 

HS nắm bắt các kiến thức, kỹ năng, thái độ rất tốt, đồng thời các cuộc thi sáng tạo, 

thiết kế thiết bị dạy nghề tự làm... được tổ chức thường xuyên từ cấp trường đến 
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toàn quốc cũng là một trong những nguyên nhân mà GVCĐN quan tâm thực hiện 

các đề tài NC, vì vậy lĩnh vực này các đề tài NC được GVCĐN thực hiện có tốt là 

tất nhiên. Bên cạnh đó, đào tạo nghề không giống như đào tạo bậc phổ thông có sẵn 

giáo trình và được thống nhất trên cả nước, đối với đào tạo nghề, chỉ thống nhất 

chương trình đào tạo bậc CĐN và TCN, do đó bản thân GV phải tự biên soạn giáo 

trình giảng dạy của từng mô đun, từng môn học, vì vậy lĩnh vực biên soạn giáo trình 

cũng là một trong những lĩnh vực người GVCĐN thực hiện các đề tài NC khá tốt. 

Các đề tài thuộc lĩnh vực liên kết với các cơ sở sản xuất theo ngành nghề giảng dạy 

cụ thể (71,4%) và Ứng dụng khoa học kỹ thuật của ngành, nghề giảng dạy vào thực 

tiễn sản xuất (44,3%) đánh giá ở mức yếu. Đây là hai lĩnh vực NC người GVCĐN 

gặp nhiều khó khăn và gần như rất ít thực hiện vì độ khó và các mối liên kết giữa 

các bên liên quan quá rộng đòi hỏi người GVCĐN phải có năng lực trong NCKH-

CN cũng như trong chuyên môn, nghiệp vụ ngành nghề của bản thân và của chính 

nội dung cần NC của đề tài. 

Tóm lại, nhìn chung CBQL cho rằng các lĩnh vực NC thuộc về biên soạn giáo 

trình, làm phương tiện dạy học là lĩnh vực GVCĐN có năng lực thực hiện tốt nhất, 

và kém nhất là các lĩnh vực có liên quan đến các mối liên hệ giữa nhà trường và cơ 

sở sản xuất hay nói cách khác là giữa bên đào tạo và các nhà sử dụng lao động. 

Ngoài ra, qua trao đổi giữa người NC với các CBQL thì thấy rằng, theo CBQL, 

GVCĐN nên thực hiện các đề tài NC rộng rãi hơn về các phương pháp dạy học 

mới, ứng dụng công nghệ mới vào công tác đào tạo nghề, chú trọng đến các đề tài 

NC thuộc các lĩnh vực liên quan đến kiểm định chất lượng tại các trường đào tạo 

nghề. 

2.4 Thực trạng về bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ cho 

giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

2.4.1 Nhu cầu bồi dưỡng nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng viên cao 

đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Theo ý kiến khảo sát của 280 GVCĐN và 70 CBQL của 07 trường CĐN vùng 

ĐBSCL về nhu cầu bồi dưỡng trong thời gian tới, kết quả thể hiện ở bảng 2.11.  
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a. Tính cấp thiết của NCKH-CN trong thời gian tới 

Bảng 2.11 Ý kiến của GVCĐN và CBQL về tính cấp thiết cần bồi dưỡng NL 

NCKH-CN cho GV trường CĐN vùng ĐBSCL 

Mức độ  SL Tỉ lệ % 

Rất cấp thiết 
GVCĐN 262 93,6 

CBQL 57 81,4 

Ít cấp thiết 
GVCĐN 15 5,4 

CBQL 11 15,7 

Không cấp thiết 
GVCĐN 3 1,1 

CBQL 2 2,9 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Theo bảng 2.11, ý kiến của GVCĐN và CBQL đều cho rằng rất cần thiết tổ 

chức bồi dưỡng NL NCKH-CN cho GV các trường CĐN vùng ĐBSCL (GVCĐN: 

93,6% và CBQL: 81,4%). Vì sự thay đổi nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và 

công nghệ thông tin nên sự phát triển kinh tế-xã hội trên thế giới rất nhanh. Đào tạo 

nghề cũng không nằm ngoài sự phát triển này nên các ngành nghề được đào tạo đòi 

hỏi phải theo kịp với tốc độ của các nước. Lực lượng GVDN là một trong những 

nhân tố nồng cốt quyết định chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho xã hội, cho sự 

phát triển của kinh tế-xã hội. Vì vậy, NL của đội ngũ GVDN rất quan trọng cho chất 

lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ không chỉ dừng 

lại ở các bậc học mà đòi hỏi người GVDN phải liên tục cập nhật cái mới nhằm nâng 

cao chất lượng giảng dạy. Một trong những con đường giúp GVDN nâng cao NL 

trong công tác giảng dạy chính là tham gia các hoạt động NCKH-CN, tự bản thân 

họ phải tìm tòi NC, sáng tạo để có thể nâng tri thức và phát triển trí tuệ linh hoạt, 

năng động trong mọi hoạt động nghề nghiệp của người GVDN. Điều này cho thấy, 

GVDN nói chung và GV các trường CĐN vùng ĐBSCL nói riêng rất cần thiết trang 

bị kiến thức, kỹ năng, thái độ trong hoạt động NCKH-CN. 
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b. Thời lượng bồi dưỡng 

Bảng 2.12 Thời lượng tổ chức bồi dưỡng NL NCKH-CN cho GVCĐN vùng 

ĐBSCL trong thời gian tới 

TT Thời gian bồi dưỡng 
Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Thứ 

bậc 

1 Từ 1 đến 2 tuần 
GVCĐN 198 70,7 1 

CBQL 48 68,6 1 

2 Từ 3 đến 6 tuần 
GVCĐN 65 23,2 2 

CBQL 19 27,1 2 

3 Trên 6 tuần 
GVCĐN 17 6,1 3 

CBQL 3 4,3 3 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

  Theo ý kiến của GVCĐN và CBQL, đa số cho rằng thời lượng tổ chức bồi 

dưỡng NL NCKH-CN cho GVCĐN là từ 1 đến 2 tuần sẽ hợp lý nhất (GVCĐN: 

70,7%, CBQL: 68,6%), vì nếu thời gian kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch 

giảng dạy của toàn trường, đồng thời năng lực NCKH-CN muốn được hoàn thiện 

và làm tốt các đề tài NC thì đòi hỏi bản thân GVCĐN tự học tự NC thêm mới có 

thể tiến bộ. Vì vậy, khoảng thời lượng bồi dưỡng 1 đến 2 tuần chủ yếu nên tập 

trung vào những nội dung cốt lõi, có thể chia các mô đun trong chương trình bồi 

dưỡng để tổ chức tập huấn thành nhiều đợt khác nhau. Bên cạnh đó cần có nhiều 

hình thức bồi dưỡng như: tổ chức tham quan học hỏi ở các nơi khác, tham dự 

hoặc nhà trường tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm... theo các chuyên đề cụ thể 

của các đề tài và theo ngành nghề. Một số cho rằng từ 3 đến 6 tuần sẽ hợp lý vì 

kiến thức, kỹ năng NCKH-CN không thể bồi dưỡng trong thời gian ngắn và cần 

có thời gian để người học tiếp thu và thực hiện được tốt.  
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c. Tổ chức bồi dưỡng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Ý kiến của CBQL và GVCĐN về kế hoạch tổ chức bồi dưỡng NL NCKH-CN 

thể hiện kết quả qua hình 2.6 và 2.7 cho thấy, theo ý kiến của GVCĐN thì cần tổ 

chức bồi dưỡng NL NCKH-CN thường xuyên (62,9%) với nhiều hình thức khác 

6,8% 

62,9% 

12,5% 

17,9% 

0% 

Hình 2.6 Ý kiến GVCĐN về tổ chức bồi dưỡng NL NCKH-CN tại các trường CĐN 

trong thời gian tới 

45,7% 

38,6% 

11,4% 

4,3% 

Hình 2.7 Ý kiến CBQL về tổ chức bồi dưỡng NL NCKH-CN cho GV tại 

các trường CĐN trong thời gian tới 
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nhau, có như vậy mới giúp GVCĐN nắm bắt kịp thời những thay đổi cũng như 

những vấn đề cần thiết trong lĩnh vực NCKH-CN, ngoài ra cũng có ý kiến cho rằng 

nên tổ chức bồi dưỡng bất kỳ (17,9%) khi nào cần thiết có thể kịp thời bổ sung kiến 

thức, kỹ năng cho GVCĐN trong quá trình thực hiện các đề tài NC, đặc biệt là bồi 

dưỡng các kiến thức, kỹ năng thuộc về chuyên môn của ngành nghề liên quan đến 

đề tài NC. Về ý kiến của CBQL thì nên tổ chức bồi dưỡng NL NCKH-CN cho 

GVCĐN theo định kỳ của mỗi học kỳ (45,7%), vì như vậy sẽ đưa vào kế hoạch 

chung của toàn trường và dễ dàng cho công tác quản lý kế hoạch hoạt động của nhà 

trường theo từng học kỳ, tránh ảnh hưởng đến các kế hoạch khác của nhà trường.  

 Tóm lại, qua ý kiến của các nhà QL và GVCĐN cho thấy cần có kế hoạch 

hợp lý và nhất quán cho việc tổ chức bồi dưỡng NL NCKH-CN cho GVCĐN vùng 

ĐBSCL. 

2.4.2 Nội dung bồi dưỡng nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng viên cao 

đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Theo ý kiến khảo sát của 280 GVCĐN và 70 CBQL của 07 trường CĐN vùng 

ĐBSCL về nội dung đã được bồi dưỡng trong thời gian qua, kết quả khảo sát thể 

hiện ở bảng 2.13. 

Bảng 2.13 Những nội dung đã được bồi dưỡng về NCKH-CN cho GVCDDN vùng 

ĐBSCL trong thời gian qua 

Nội dung bồi dưỡng  
Có Không 

SL % SL % 

Phương pháp luận NCKH 
GVCĐN 35 28,5 88 71,5 

CBQL 25 35,7 45 64,3 

Xác định mục tiêu NC  
GVCĐN 97 78,9 26 21,1 

CBQL 43 61,4 27 38,6 

Kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc dữ 

liệu NC  

GVCĐN 33 26,8 90 73,2 

CBQL 12 17,1 58 82,9 

Kỹ năng viết đề cương NC  
GVCĐN 102 82,9 21 17,1 

CBQL 49 70,0 21 30,0 

Xây dựng bộ công cụ khảo sát   
GVCĐN 85 69,1 38 30,9 

CBQL 34 48,6 36 51,4 

Kỹ thuật phát triển tư duy sáng GVCĐN 0 0,0 123 100,0 
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Nội dung bồi dưỡng  
Có Không 

SL % SL % 

tạo CBQL 0 0,0 70 100,0 

Kỹ thuật phát triển tư duy kỹ 

thuật 

GVCĐN 0 0,0 123 100,0 

CBQL 0 0,0 70 100,0 

Chọn mẫu khảo sát phù hợp thực 

tế của đề tài 

GVCĐN 77 62,6 46 37,4 

CBQL 41 58,6 29 41,4 

Kỹ năng viết báo cáo kết quả NC 

của đề tài 

GVCĐN 120 97,6 3 2,4 

CBQL 32 45,7 38 54,3 

Kỹ năng thuyết trình kết quả NC  
GVCĐN 0 0,0 123 100,0 

CBQL 0 0,0 70 100,0 

Tính dự toán kinh phí NC  
GVCĐN 0 0,0 123 100,0 

CBQL 0 0,0 70 100,0 

Kỹ năng lập kế hoạch và thực 

hiện chuyển giao công nghệ 

GVCĐN 0 0,0 123 100,0 

CBQL 0 0,0 70 100,0 

Kỹ năng sử dụng các trang thiết 

bị phục vụ cho NC  

GVCĐN 3 2,4 120 97,6 

CBQL 31 44,3 39 55,7 

Ngoại ngữ chuyên ngành của lĩnh 

vực NC  

GVCĐN 0 0,0 123 100,0 

CBQL 10 14,3 60 85,7 

Công nghệ thông tin phục vụ cho 

đề tài NC  

GVCĐN 0 0,0 123 100,0 

CBQL 15 21,4 55 78,6 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

 Kết quả qua bảng 2.13 cho thấy, theo ý kiến của CBQL và GVCĐN, những 

nội dung được bồi dưỡng trong thời gian qua của GVCĐN tập trung vào những kỹ 

năng cơ bản của NCKH-CN. Tuy nhiên, để hình thành NL NCKH-CN thì việc trang 

bị kiến thức, kỹ năng cơ bản của NCKH vẫn chưa đủ, theo kết quả khảo sát ở bảng 

2.12 cho thấy GVCĐN vẫn chưa được trang bị những kiến thức, kỹ năng phát triển 

tư duy sáng tạo, độc lập cũng như những tiềm năng trong mỗi cá nhân như: phát 

triển tư duy sáng tạo; tư duy kỹ thuật; tư duy đột phá và những kỹ năng mềm cần 

thiết linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ với các bên liên 

quan như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán thương lượng, kỹ năng hợp tác 

làm việc nhóm...Đồng thời GVCĐN vẫn chưa được tập huấn bồi dưỡng về cách 
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thức dự trù và tính kinh phí cho một đề tài NCKH-CN, nhất là những đề tài về khoa 

học kỹ thuật và ứng dụng. 

2.4.3 Phương pháp bồi dưỡng nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng viên 

cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Theo ý kiến khảo sát của 280 GVCĐN và 70 CBQL của 07 trường CĐN vùng 

ĐBSCL về phương pháp bồi dưỡng trong thời gian qua, kết quả khảo sát thể hiện ở 

bảng 2.14. 

Bảng 2.14 Mức độ áp dụng các phương pháp dạy học trong quá trình bồi dưỡng NL 

NCKH-CN cho GVCĐN trong thời gian qua 

Phương pháp dạy học 

Rất 

thường 

xuyên 

(%) 

Thường 

xuyên 

(%) 

Thỉnh 

thoảng 

(%) 

Không 

có  

(%) 

Điểm 

TB 

Thuyết trình có minh họa 23,6 12,5 7,9 0,0 2,4 

Đàm thoại (vấn đáp) 8,9 31,4 3,6 0,0 2,1 

Nêu và giải quyết vấn đề 0,0 6,4 31,8 5,7 1,0 

Đóng vai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tổ chức trò chơi 0,0 6,8 12,9 24,3 0,6 

Công não 2,9 8,6 26,1 6,4 1,2 

Lập bản đồ tư duy 0,0 0,0 14,3 0,0 0,3 

Thảo luận 31,4 4,6 7,9 0,0 2,5 

Phương pháp khác 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Theo kết quả khảo sát ở bảng 2.14, ý kiến của GVCĐN đã được bồi dưỡng NL 

NCKH-CN thì phương pháp dạy học được sử dụng trong các lớp bồi dưỡng chủ yếu 

là dùng phương pháp thảo luận nhiều nhất (ĐTB: 2,5) và phương pháp thuyết trình 

(ĐTB: 2,4). Các phương pháp phát triển tư duy như: công não, lập bản đồ tư 

duy...gần như rất ít được áp dụng. Qua trao đổi với GVCĐN, người NC nhận thấy, 

bản thân GVCĐN chưa hứng thú với các lớp tập huấn bồi dưỡng và chưa thật sự 

phát huy được NL tư duy sáng tạo của bản thân, chưa phân tích và khái quát hóa 

được các vấn đề cần NC. Theo người NC, nên áp dụng thường xuyên hơn nữa 

những phương pháp dạy học tích cực hóa người học, đồng thời đây là những đối 
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tượng người học là những người trưởng thành nên áp dụng những phương pháp dựa 

trên kinh nghiệm của họ để có thể tạo nên hứng thú và đam mê của người học. 

2.4.4 Hình thức tổ chức bồi dưỡng NCKH-CN tại các trường CĐN vùng 

ĐBSCL trong thời gian qua 

Theo ý kiến khảo sát của 280 GVCĐN và 70 CBQL của 07 trường CĐN vùng 

ĐBSCL về các hình thức bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN trong thời 

gian qua, kết quả khảo sát thể hiện ở bảng 2.15. 

Bảng 2.15 Các hình thức bồi dưỡng NL NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL 

trong thời gian qua 

Hình thức bồi dưỡng  

Thường 

xuyên 

(%) 

Thỉnh 

thoảng 

(%) 

Không 

có (%) 

Điểm 

TB 

Thứ 

bậc 

Tổ chức các lớp bồi 

dưỡng tại nhà 

trường 

GVCĐN 35,0 45,0 20,0 1,6 1 

CBQL 21,4 47,1 31,4 0,9 1 

Đưa GV đi tham 

quan, học hỏi ở các 

nơi khác (cơ sở sản 

xuất, các trường đào 

tạo nghề, các trường 

đại học…) 

GVCĐN 5,4 38,6 56,1 0,9 2 

CBQL 14,3 41,4 44,3 0,7 2 

Đưa GV tham gia 

các lớp bồi dưỡng 

về NCKH-CN tổ 

chức ở các nơi khác 

trong nước 

GVCĐN 2,9 21,1 76,1 0,5 3 

CBQL 11,4 27,1 61,4 0,5 3 

Đưa giảng viên tham 

gia các lớp bồi 

dưỡng tổ chức ở 

nước ngoài 

GVCĐN 0,0 25,7 74,3 0,5 3 

CBQL 0,0 10,0 90,0 0,1 4 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

 Các hình thức bồi dưỡng NL NCKH-CN cho GV của các trường CĐN vùng 

ĐBSCL trong thời gian qua theo ý kiến của CBQL và GVCĐN thì chủ yếu là tổ 

chức các lớp bồi dưỡng tại trường. Ngoài ra, còn đưa GV đi đến các nơi khác để 

học hỏi kinh nghiệm từ các nơi khác nhằm tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động 

NC, tham khảo các sản phẩm NC...Có một số ít GVCĐN được học tập bồi dưỡng ở 

nước ngoài nhưng chủ yếu là đi học theo các chương trình, dự án của quốc gia. Trên 
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thực tế, qua trao đổi với GVCĐN và CBQL thì chủ yếu các chuyên đề, các lớp bồi 

dưỡng tập trung nội dung vào chuyên sâu của ngành nghề, còn nội dung NCKH chri 

được hướng dẫn tổng quát và chưa có lớp bồi dưỡng riêng cho NCKH-CN. 

2.4.5 Thực hiện nội dung bồi dưỡng nghiên cứu khoa học - công nghệ của 

giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long  

Theo ý kiến khảo sát của 280 GVCĐN và 70 CBQL của 07 trường CĐN vùng 

ĐBSCL về thực hiện nội dung bồi dưỡng trong thời gian qua, kết quả khảo sát thể 

hiện ở bảng 2.16. 

Bảng 2.16 Về tổ chức bồi dưỡng NL NCKH-CN tại các trường CĐN vùng ĐBSCL 

trong thời gian qua 

Tổ chức bồi dưỡng SL Tỷ lệ % 

Thường xuyên 
GVCĐN 18 6,4 

CBQL 7 10,0 

Theo định kỳ hằng năm 
GVCĐN 35 12,5 

CBQL 11 15,7 

Thỉnh thoảng 
GVCĐN 70 25,0 

CBQL 17 24,3 

Chưa tổ chức bồi dưỡng 
GVCĐN 157 56,1 

CBQL 35 50,0 

Nguồn kết quả điều tra, khảo sát 

Qua bảng 2.16 cho thấy, đội ngũ GVCĐN đa số vẫn chưa được tập huấn bồi 

dưỡng NL NCKH-CN (GV: 56,4%; CBQL: 50,0%), một số trường CĐN vẫn chưa 

tổ chức bồi dưỡng về NCKH-CN cho đội ngũ GV. Theo khảo sát một số trường 

thỉnh thoảng có tổ chức bồi dưỡng tại trường (ý kiến GV: 25,0%; CBQL: 24,3%), 

rất ít trường tổ chức bồi dưỡng theo định kỳ hoặc tổ chức hằng năm (ý kiến GV: 

12,5%; CBQL: 15,7%). Một số GVCĐN cũng như CNQL cho rằng, việc NCKH-

CN không quan trọng, chủ yếu họ chú trọng vào công tác chuyên môn và giảng dạy, 

một số trường khi tổ chức tập huấn bồi dưỡng thì GV vẫn không tham gia đầy đủ 

với lý do không sắp xếp được thời gian cho việc giảng dạy (GV: 56,1%; CBQL: 

50,0%). Nhìn chung, thật sự đội ngũ GVCĐN chưa nhận thức sâu sắc về hoạt động 

NCKH-CN. 
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2.4.6 Kiểm tra, đánh giá bồi dưỡng nghiên cứu khoa học - công nghệ của giảng 

viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Theo ý kiến khảo sát của 280 GVCĐN và 70 CBQL của 07 trường CĐN vùng 

ĐBSCL về kiểm tra, đánh giá về quá trình bồi dưỡng trong thời gian qua. Nhìn 

chung tổ chức bồi dưỡng còn manh mún, thường chỉ tổ chức theo các lớp bồi dưỡng 

khác như: bồi dưỡng sư phạm nghề, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chưa có tổ 

chức bồi dưỡng NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL một cách có hệ thống từ 

khâu đầu đến khâu cuối, chưa có các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể đế kiểm tra, đánh 

giá kết quả bồi dưỡng cũng như quá trình bồi dưỡng. 

Thực trạng này phản ánh cần có quy trình bồi dưỡng cụ thể rõ ràng, cần xây 

dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá cho toàn bộ quá trình bồi dưỡng. Có như vậy 

mới phát huy khả năng sáng tạo khoa học, kỹ thuật và công nghệ của đội ngũ 

GVCĐN. 

2.5 Nhận xét chung 

2.5.1 Ưu điểm 

- Trong những năm gần đây, đào tạo nghề đang rất được coi trọng, nhiều dự án, 

chương trình trong và ngoài nước đầu tư cho đào tạo nghề. Nhiều chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước đã được phê duyệt như: Chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực; Chiến lược phát triển dạy nghề; Luật giáo dục nghề nghiệp ra đời... 

- Các trường CĐN cũng được sự đầu tư đáng kể, lượng GV được đi đào tạo bồi 

dưỡng trong và ngoài nước đã tăng lên. Các chương trình bồi dưỡng nâng cao NL 

cho GVCĐN cũng được đầu tư và tổ chức thường xuyên.  

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cả về sư phạm và nghề nghiệp của GVCĐN 

cũng được nâng lên đáng kể. Đây là dấu hiệu đáng mừng, có như vậy GVCĐN sẽ 

đảm bảo đủ NL cho các hoạt động NCKH-CN. 

- Trang thiết bị mới, hiện đại từ các dự án trong và ngoài nước cũng được đầu 

tư cho các trường CĐN. Công tác chuyển giao công nghệ từ các trường đại học, 

viện nghiên cứu, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ cũng được kết nối với các 

trường CĐN.  

- GVCĐN đã có những bước tiến bộ đáng kể đến hoạt động NCKH-CN, có sự 

quan tâm và đầu tư hơn cho việc trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ trong quá 

trình thực hiện các đề tài NCKH-CN. 
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- Các trường CĐN vùng ĐBSCL cũng có những bước đầu quan tâm đến các 

chính sách, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ GVCĐN trong hoạt động NCKH-CN của 

nhà trường. 

2.5.2 Hạn chế 

Bên cạnh những mặt mạnh kể trên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập và hạn chế 

trong việc bồi dưỡng cũng như hoạt động NCKH-CN của các trường CĐN vùng 

ĐBSCL. Hạn chế được thể hiện qua các mặt sau: 

- Mặc dù các trường CĐN có tổ chức bồi dưỡng NL NCKH-CN cho GV nhưng 

chưa mang đến hiệu quả cao, vẫn còn mang nặng tính hình thức. Chưa có kế hoạch 

tổ chức thường xuyên hoặc theo định kỳ. 

- Chưa có kế hoạch cụ thể cho hoạt động bồi dưỡng NL NCKH-CN. Chưa có 

chương trình bồi dưỡng cụ thể. Chưa tìm hiểu, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng cũng 

như xác định mục tiêu bồi dưỡng. 

- Chưa phân tích các nhu cầu và định hướng cụ thể các vấn đề NC cho hoạt 

động NCKH-CN của nhà trường nói chung và cho cá nhân GVCĐN nói riêng. 

- Kinh phí dành cho hoạt động NCKH-CN còn hạn hẹp chưa đảm bảo đầy đủ 

cho các công trình NC của nhà trường. 

- Trang thiết bị còn thiếu nhiều, những thiết bị phục vụ cho công việc NC chưa 

được đầu tư. 

- Tài liệu tham khảo và thư viện chưa đáp ứng đầy đủ cho GVCĐN khi thực 

hiện các đề tài NC. 

- Chủ trương, chính sách và chế độ đãi ngộ cho GVCĐN chưa cụ thể, rõ ràng, 

chưa khuyến khích được GVCĐN tham gia vào các hoạt động NCKH-CN. 

- Thời gian giảng dạy và học tập, NC chưa hợp lý, GVCĐN gặp nhiều lúng 

túng, khó khăn trong việc sắp xếp thời khóa biểu và thời gian giữa công tác giảng 

dạy và hoạt động NCKH-CN của bản thân. 

2.5.3 Nguyên nhân 

- Một số trường CĐN vùng ĐBSCL chưa quan tâm đến hoạt động NCKH-CN, 

CBQL một số trường cho rằng NCKH-CN không quan trọng đối với các trường 

nghề.  

- Quản lý khoa học của một số trường chưa có quy trình cụ thể cho việc bồi 

dưỡng cũng như quy trình quản lý NCKH-CN của nhà trường. 
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- Không có quy định cụ thể cho các mức kinh phí thực hiện của các đề tài 

NCKH-CN của GV nhà trường. 

- Chưa thực hiện công việc NC, phân tích, dự báo các nhu cầu của xã hội, của 

các bên liên quan để xác định các nội dung, lĩnh vực cần thiết thực hiện các đề tài 

NCKH-CN cho nhà trường. 

- Chưa có công tác đánh giá hoạt động NCKH-CN của nhà trường theo từng 

năm. 

- Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho GVCĐN về hoạt 

động NCKH-CN để GV ý thức được tầm trọng của việc NC đối với công việc giảng 

dạy và học tập chưa được CBQL của trường CĐN vùng ĐBSCL đánh giá cao và 

đầu tư đúng mức. 

- Phương pháp giảng dạy trong các lớp tập huấn bồi dưỡng NL NCKH-CN cho 

GVCĐN còn mang nhiều tính thụ động của người học, chưa phát huy, kích thích 

được khả năng tư duy sáng tạo và hứng thú của người học. 

- Một số trường CĐN vùng ĐBSCL chưa đầu tư vào trang thiết bị, máy móc 

hiện đại phục vụ cho công tác học tập, bồi dưỡng và NCKH-CN của GVCĐN. 

Nhiều trường vẫn chưa có phần mềm quản lý khoa học và cũng chưa trang bị đầy 

đủ tư liệu, tài liệu tham khảo (kể cả thư viện điện tử và sách tham khảo các loại...). 

Tóm lại, với những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân được đề cập đến ở trên cho 

thấy rất cần có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao NL NCKH-CN cho GVCĐN 

vùng ĐBSCL, nhằm nâng chất lượng đội ngũ GVCĐN trong công tác đào tạo giảng 

dạy và NC, có như vậy thì đào tạo nghề của vùng ĐBSCL mới có thể đáp ứng nhu 

cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển 

kinh tế - xã hội bền vững của cả vùng. 

Kết luận chương 2 

1. Các trường CĐN đã có nhiều tiến triển trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho 

GVCĐN, trong đó có bồi dưỡng NL NCKH-CN. Tuy nhiên, thực tế công tác bồi 

dưỡng vẫn chưa đem lại hiệu quả cao, NL NCKH-CN của đội ngũ GVCĐN chỉ đạt 

ở mức trung bình. Các đề tài NC của GVCĐN chưa nhiều, các bài báo, bài tham 

luận công bố các công trình NCKH-CN của GVCĐN gần như rất ít.  

2. Số lượng GVCĐN tham gia hoạt động NCKH-CN có tăng lên so với những 

năm trước. Tuy nhiên, so với nhu cầu hiện nay của công tác đào tạo nghề thì số 
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lượng đề tài NC cũng như số lượng GVCĐN tham gia NC còn ít, chưa khai thác NC 

nhiều khía cạnh khó khăn, bất cập của các trường CĐN. 

3. Các trường CĐN vùng ĐBSCL đã tổ chức bồi dưỡng nhưng chưa có chương 

trình bồi dưỡng cụ thể, phù hợp với GVCĐN, chưa đa dạng hóa các hình thức bồi 

dưỡng NL NCKH-CN cho GVCĐN. Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chưa đáp ứng 

được yêu cầu của hoạt động NCKH-CN của GVCĐN. 

4. Mặc dù các trường CĐN có quan tâm, chú trọng đến công tác bồi dưỡng NL 

NCKH-CN của GVCĐN, tuy nhiên kinh phí dành cho hoạt động bồi dưỡng vẫn 

chưa xác định cụ thể nên việc tổ chức sắp xếp cho công tác bồi dưỡng gặp nhiều 

khó khăn. 

5. Một số GVCĐN vẫn chưa nhận thức tầm quan trọng của NCKH-CN và công 

tác bồi dưỡng NL NCKH-CN nên còn thờ ơ, chưa nhiệt tình tham gia học tập cũng 

như đam mê, nhiệt huyết trong hoạt động NCKH-CN. 

6. Định hướng giai đoạn tới cho hoạt động tổ chức và bồi dưỡng NCKH-CN cho 

GVCĐN các trường CĐN vùng ĐBSCL cần sắp xếp, có kế hoạch hợp lý. 

7. Từ những định hướng trong hoạt động NCKH-CN của GVCĐN cần tiến hành 

phân tích nhu cầu và xác định rõ mục tiêu bồi dưỡng, xây dựng chương trình bồi 

dưỡng cụ thể. 

Từ phân tích thực trạng về hoạt động NCKH-CN và năng lực NCKH-CN của 

GVCĐN vùng ĐBSCL ở toàn chương 2 và cơ sở lý luận về việc bồi dưỡng năng lực 

NCKH-CN ở chương 1, luận án nhận thấy cần phải có các nhóm giải pháp và 

chương trình bồi dưỡng hiệu quả cho việc nâng cao năng lực NCKH-CN của 

GVCĐN. 



99 

 

 

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

3.1 Nguyên tắc xây dựng và thực hiện quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-

CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL 

3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 

Quá trình học tập bồi dưỡng là một hệ thống, trong đó bao gồm các thành tố tạo 

thành: Mục tiêu bồi dưỡng; Chương trình và nội dung bồi dưỡng; phương pháp và 

phương tiện cho quá trình bồi dưỡng; thực hiện nội dung bồi dưỡng; đánh giá kết 

quả bồi dưỡng; Điều kiện học tập bồi dưỡng và đối tượng được bồi dưỡng. Tất cả 

các thành tố trên kết hợp tạo thành một hệ thống nhất có sự gắn kết chặt chẽ với 

nhau, quy định và chi phối lẫn nhau trong toàn bộ quá trình bồi dưỡng. Vì vậy, khi 

tìm tòi và đưa ra quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN cần được 

cấu trúc theo một trật tự khoa học nhất định, đảm bảo sự nhất quán theo hệ thống 

của toàn bộ các thành tố của quá trình bồi dưỡng, có như vậy công tác bồi dưỡng 

năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL mới đạt được hiệu quả. 

3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 

Nâng cao năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL cần thiết phải gắn kết 

chặt chẽ với nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm dạy nghề cũng 

như nâng cao phẩm chất đạo đức tác phong của nhà giáo. Tất cả những vấn đề trên 

có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên sự phát triển toàn diện, mặt khác mọi hoạt 

động, mọi thành tố trong quy trình bồi dưỡng nhằm mục đích nâng cao năng lực 

NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL cần phải được tính toán một cách khoa học 

để phù hợp với đặc điểm năng lực NCKH-CN của GVCĐN, vừa phù hợp tâm sinh 

lý lứa tuổi và khả năng tiếp nhận, thực hành và vận dụng kiến thức, kỹ năng 

NCKH-CN của GVCĐN trong quá trình vừa tham gia giảng dạy vừa tham gia 

NCKH-CN tại nhà trường. Tính khoa học cần được thể hiện rõ trong từng giai đoạn 

ở các nội dung, quy trình và điều kiện để thực hiện quy trình bồi dưỡng. 

3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 

Mục đích có tác dụng định hướng, chỉ đạo toàn bộ quá trình hoạt động. Quá trình 

hoạt động, chất lượng và hiệu quả của một hoạt động phụ thuộc vào việc xác định 

mục đích ban đầu. Mục đích là một phạm trù quan trọng trong quá trình NC lý luận 
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và thực tiễn. Vì vậy, khi đề xuất quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN vùng ĐBSCL cần xác định đúng mục đích bồi dưỡng: Bồi dưỡng năng lực 

NCKH-CN để GVCĐN có đủ năng lực thực hiện các đề tài NCKH-CN, phát triển 

năng lực NCKH-CN và nâng cao chuyên môn kỹ thuật, đồng thời cũng nâng cao 

chất lượng giảng dạy của bản thân. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích của các 

thành tố của quy trình bồi dưỡng là nguyên tắc chủ đạo trong suốt quá trình bồi 

dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL.  

3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và trải nghiệm sáng tạo 

Quy trình bồi dưỡng phải thể hiện các yếu tố xuất phát từ tình hình thực tế về 

năng lực NCKH-CN của đội ngũ GVCĐN vùng ĐBSCL. Quy trình bồi dưỡng đưa 

ra nhằm giải quyết những tồn tại hiện có của các mặt yếu kém trong năng lực 

NCKH-CN của đội ngũ GVCĐN vùng ĐBSCL thể hiện qua kết quả điều tra, khảo 

sát thực trạng về hoạt động NCKH-CN, năng lực NCKH-CN và công tác bồi dưỡng 

năng lực này của đội ngũ GVCĐN vùng ĐBSCL. 

Ngoài ra, quy trình bồi dưỡng phải thể hiện và cụ thể hóa được các chủ trương, 

chính sách của Đảng, nhà nước, các quy định của Bộ, Ngành về nhiệm vụ của 

NCKH-CN trong đào tạo nghề, cũng như những đòi hỏi, yêu cầu về phát triển các 

năng lực của đội ngũ GVCĐN, nhất là năng lực NCKH-CN trong hình hình đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục của nước ta hiện nay. 

3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, hiệu quả 

Quy trình bồi dưỡng được đề xuất cần lưu ý có khả năng vận dụng linh hoạt cho 

nhiều đối tượng trong thực tiễn bồi dưỡng GVCĐN vùng ĐBSCL một cách thuận 

lợi và hiệu quả, cụ thể như: Có thể tổ chức ở nhiều cấp độ khác nhau như bồi dưỡng 

kiến thức cơ bản; Bồi dưỡng theo các chuyên đề lớn, tập trung bồi dưỡng theo các 

trường CĐN; Bồi dưỡng chuyên sâu theo các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật và công 

nghệ do các đơn vị đào tạo nghề chủ trì và thực hiện bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cho 

GVCĐN.  

Quy trình bồi dưỡng cần được thực hiện mang lại hiệu quả, khả thi trong các điều 

kiện, hoàn cảnh khác nhau của từng trường, từng địa phương. Để đảm bảo nguyên 

tắc này, quy trình bồi dưỡng phải xây dựng trên cơ sở quan tâm đến chương trình, 

nội dung, các điều kiện để thực hiện quá trình bồi dưỡng đạt yêu cầu, có hiệu quả.   
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3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển 

Quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN nhằm nâng cao năng lực NCKH-CN 

cho GVCĐN vùng ĐBSCL đòi hỏi một quá trình tích lũy, học tập và ứng dụng. Do 

đó, quy trình bồi dưỡng cần được tính đến các mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu 

dài. Những nội dung bồi dưỡng cho GVCĐN vùng ĐBSCL không chỉ nâng cao khả 

năng thực hành, ứng dụng vào quá trình NCKH-CN của bản thân mà cần tính đến 

tiềm năng phát triển lâu dài của năng lực NCKH-CN. Căn cứ vào các thành tố cấu 

trúc nên năng lực NCKH-CN để xác định và lựa chọn các nội dung bồi dưỡng nhằm 

khắc phục những điểm yếu trước mắt, đồng thời tính đến những tác động đến quá 

trình hình thành, phát triển năng lực NCKH-CN và các cơ sở lý luận hiện đại, cũng 

như những yêu cầu mới của tương lai (ví dụ: khả năng ứng dụng, thiết kế phần 

mềm, hoặc sử dụng thành thạo ngoại ngữ để NC tài liệu khoa học, kỹ thuật và công 

nghệ mới của trong và ngoài nước, hoặc tìm kiếm, phân tích, tổng hợp tài liệu từ 

mạng internet...) và cả khả năng phát triển năng lực cá nhân nhằm phát triển các đề 

tài NCKH-CN trong tương lai. Bởi vậy, nguyên tắc đảm bảo tính phát triển cần 

được cụ thể hóa trong các giai đoạn của quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN 

cho GVCĐN vùng ĐBSCL.   

3.2 Quy trình bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ cho giảng 

viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Xây dựng quy trình bồi dưỡng là thiết yếu cần có để làm kim chỉ nam cho 

toàn bộ quá trình bồi dưỡng. Quy trình bồi dưỡng thể hiện rõ từng giai đoạn, từng 

bước nhằm hình thành, phát triển năng lực NCKH-CN của GVCĐN trong khoảng 

thời gian nhất định. Để đảm bảo tính khoa học và hiệu quả trong suốt quá trình bồi 

dưỡng, cần tuân theo một quy trình nhất định gồm các giai đoạn và các bước như 

hình 3.1: 
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3.2.1 Giai đoạn 1: Xác định nhu cầu bồi dưỡng 

3.2.1.1 Bước 1: Xác định các năng lực NCKH-CN cần bồi dưỡng 

Xác định năng lực NCKH-CN cần bồi dưỡng cho GVCĐN vùng ĐBSCL rất 

cần thiết, việc xác định này sẽ giúp tìm ra các giải pháp về bồi dưỡng năng lực 

NCKH-CN phù hợp với khả năng, điều kiện của GV và các trường CĐN.  

Giai đoạn 5: Đánh giá kết quả bồi dưỡng 

- Đánh giá kết quả học tập bồi dưỡng 

- Đánh giá quá trình bồi dưỡng 

- Tổng kết kinh nghiệm, rút kết luận, đề xuất hướng điều 

chỉnh quá trình bồi dưỡng 

Giai đoạn 4: Thực hiện nội dung bồi dưỡng 

- Hướng dẫn thực hiện các hoạt động học tập theo mô 

đun trong nội dung bồi dưỡng 

- Hướng dẫn thực hiện học tập bồi dưỡng thông qua các 

đề tài, chuyên đề NCKH-CN 

Giai đoạn 1: Xác định nhu cầu bồi dưỡng 

- Xác định các năng lực NCKH-CN cần bồi dưỡng 

- Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng 

- Lập kế hoạch bồi dưỡng 

Hình 3.1  Quy trình bồi dưỡng NL NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL 

Giai đoạn 2; Xác định mục tiêu bồi dưỡng 

- Xác định chuẩn đầu ra của quá trình bồi dưỡng 

- Xác định các yêu cầu mục tiêu bồi dưỡng 

- Xác định mục tiêu bồi dưỡng 

Giai đoạn 3: Xác định nội dung và thiết kế chương 

trình bồi dưỡng 

- Xác định nội dung bồi dưỡng 

- Thiết kế chương trình bồi dưỡng 

- Lựa chọn phương pháp bồi dưỡng 

- Lựa chọn phương tiện bồi dưỡng 

- Lựa chọn hình thức bồi dưỡng 

- Xác định các nguồn lực khác 
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Luận án dựa vào các căn cứ sau để xác định năng lực NCKH-CN cần bồi dưỡng 

cho GVCĐN vùng ĐBSCL: 

- Đặc điểm dạy nghề và đặc điểm NCKH-CN của GVCĐN 

- Cơ sở lý luận về bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN 

- Đặc điểm GVCĐN vùng ĐBSCL 

- Thực trạng về hoạt động và công tác bồi dưỡng năng lực NCKH-CN của 

GVCĐN vùng ĐBSCL. 

Từ các căn cứ trên, luận án đề xuất cần bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN bao gồm các năng lực sau: 

 - Năng lực phát hiện vấn đề NC về KH-CN 

 - Năng lực lựa chọn và sử dụng các phương pháp NC về NCKH-CN 

 - Năng lực xây dựng đề cương NCKH-CN 

 - Năng lực thiết kế bộ công cụ điều tra, khảo sát và xử lý số liệu 

 - Năng lực tư duy sáng tạo kỹ thuật 

 - Năng lực tư duy phản biện 

 - Năng lực tư duy logic 

 - Năng lực giao tiếp, hợp tác và làm việc nhóm 

 - Năng lực đàm phán, thương lượng và thuyết trình trong NCKH-CN 

 - Năng lực viết báo cáo tổng kết đề tài NCKH-CN 

Ngoài ra, có thể bồi dưỡng các năng lực khác bằng hình thức tổ chức bồi dưỡng 

theo từng chuyên đề cụ thể. Ví dụ: Năng lực phân tích, chọn lọc tài liệu khoa học 

phục vụ NCKH-CN, sẽ tổ chức chuyên đề hướng dẫn tìm và chọn lọc nguồn tài liệu 

phục vụ cho NC; năng lực thiết kế sản phẩm NC, tùy theo sản phẩm dự kiến sẽ NC 

của đề tài để tổ chức bồi dưỡng chuyên đề về chuyên môn kỹ thuật của sản phẩm 

NC đó. 

3.2.1.2 Bước 2: Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng 

Muốn tìm định hướng xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng năng lực 

NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL phù hợp, khả thi cần phải tìm hiểu thực tiễn 

mong muốn được bồi dưỡng của GVCĐN vùng ĐBSCL và nhu cầu cần thiết cho 

công tác bồi dưỡng về năng lực NCKH-CN của các trường CĐN.  

 Xác định nhu cầu bồi dưỡng của GVCĐN vùng ĐBSCL là một trong những căn 

cứ quan trọng để tìm ra các nội dung bồi dưỡng. Qua phân tích ở chương 2 cho thấy 
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những hạn chế về năng lực NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL và sự cần thiết 

phải bồi dưỡng về năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề trong thời kỳ mới. 

 Để tìm hiểu và xác định nhu cầu bồi dưỡng cần thực hiện các bước sau: 

 

 

 

 

 

 
 

Bước 1: Thiết kế bộ phiếu khảo sát nhu cầu bồi dưỡng năng lực NCKH-CN 

của GVCĐN. Trong đó, nội dung khảo sát phải thể hiện đầy đủ các vấn đề muốn 

khảo sát về nhu cầu bồi dưỡng như: Các thông tin cá nhân của đối tượng được khảo 

sát; Ý kiến cho biết về sự cần thiết hoặc không cần thiết của công tác bồi dưỡng 

năng lực NCKH-CN; Những mong muốn về chương trình, nội dung, phương pháp, 

đội ngũ GV hướng dẫn...về bồi dưỡng năng lực NCKH-CN; Gợi ý những giải pháp, 

những điều kiện thực hiện quá trình bồi dưỡng...; Ý kiến về các lĩnh vực có nhu cầu 

bồi dưỡng thuộc về hoạt động NCKH-CN... 

Bước 2: Tham khảo ý kiến các nhà NC tại các trường ĐH, các viện NC về bộ 

phiếu khảo sát nhu cầu bồi dưỡng. 

Bước 3: Điều chỉnh và tiến hành thực hiện điều tra, khảo sát đội ngũ GV và 

CBQL tại các trường CĐN. 

Bước 4: Thu thập thông tin và xử lý các số liệu khảo sát. 

Bước 5: Phân tích, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của GVCĐN và của các 

trường CĐN. 

Bước 6: Tổng hợp và đưa ra kết luận về mong muốn của GVCĐN và các 

trường CĐN có nhu cầu bồi dưỡng năng lực NCKH-CN. 

3.2.1.3 Bước 3: Lập kế hoạch bồi dưỡng 

Hệ thống đào tạo nghề hiện nay đang có nhiều bước phát triển, luật giáo dục 

nghề nghiệp ra đời đã góp phần chuẩn hóa hệ thống tổ chức, cơ chế cho giáo dục 

nghề nghiệp nói chung và đào tạo nghề nói riêng. Việc này phù hợp với đổi mới 

toàn diện giáo dục mà nước ta đang tiến hành từng giai đoạn cụ thể, và cũng mở ra 

Thiết kế bộ công 

cụ khảo sát 

Tham khảo ý kiến 

các nhà NC 

Điều chỉnh bộ công cụ và 

thực hiện khảo sát 

Thu thập thông tin và xử lý 

số liệu khảo sát 

Tổng hợp và rút 

ra kết luận 

Phân tích, đánh 

giá nhu cầu  

Hình 3.2 Quy trình khảo sát nhu cầu bồi dưỡng 
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con đường tiến đến phát triển bền vững kinh tế-xã hội và tiến trình hội nhập quốc tế. 

Chính những điều này đã khẳng định các trường CĐN cần có những kế hoạch phù 

hợp, kịp thời cho hoạt động NCKH-CN và trong đó hoạt động NCKH-CN của GV 

cần đảm bảo cả NC ứng dụng, NC triển khai ở cả hai lĩnh vực kỹ thuật và sư phạm 

tại các trường CĐN. Để có thể đạt được điều này thì đội ngũ GV cần được bồi 

dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực NCKH-CN. Nhà trường cần có 

những chiến lược lâu dài và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo từng giai đoạn phát 

triển của nhà trường và theo từng mục tiêu, phương hướng phát triển của nhà trường 

theo từng năm. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN cần tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Dựa theo các văn bản định hướng của Đảng và Nhà nước, của Bộ 

LĐTB&XH, của Tổng cụ dạy nghề,...và của vùng ĐBSCL theo sự phát triển từng 

giai đoạn, từng năm để định hướng những nhu cầu cần thiết trong lĩnh vực đào tạo 

nghề và các bên liên quan để có thể cụ thể hóa thành các chương trình hành động, 

cụ thể hóa công tác bồi dưỡng đội ngũ GVCĐN và thực hiện triển khai công tác bồi 

dưỡng theo sự chỉ đạo của các cấp trong hoạt động NCKH-CN. 

Bước 2: Dựa theo nhu cầu cấp thiết về nâng cao chất lượng đào tạo và chất 

lượng đội ngũ GVCĐN của nhà trường. Đồng thời nâng chất lượng NC trong nhà 

trường, dựa vào điều kiện thực tế về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, các 

trường CĐN sẽ có những kế hoạch bồi dưỡng NCKH-CN cho đội ngũ GVCĐN phù 

hợp với điều kiện cơ sở vật chất và kế hoạch phát triển chung của nhà trường. 

Bước 3: Từng khoa, từng tổ bộ môn trong nhà trường nói chung và từng cá 

nhân GV nói riêng sẽ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể về NCKH-CN của bản 

thân, của khoa, của tổ bộ môn. Đăng ký nội dung, thời gian và hình thức bồi dưỡng, 

làm sao không ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo chung của nhà trường và hoàn 

thành được toàn bộ nội dung của chương trình bồi dưỡng đạt yêu cầu, đạt kết quả 

tốt trong suốt quá trình cũng như kết thúc khóa bồi dưỡng. 

Bước 4: Nhà trường căn cứ vào bản đăng ký của cá nhân, của khoa, của tổ bộ 

môn để xem xét. Sau đó căn cứ vào kết quả đăng ký bồi dưỡng của từng GV, từng 

khoa, từng tổ bộ môn mà hình thành và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể. Đồng 

thời phân bố thời gian, lựa chọn nội dung bồi dưỡng, sắp xếp thời gian tổ chức bồi 

dưỡng từ cơ bản đến chuyên sâu theo từng đợt bồi dưỡng cụ thể. Bên cạnh đó cũng 
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dự tính ngân sách chi phí cho toàn bộ chương trình bồi dưỡng hợp lý, tiết kiệm, hiệu 

quả để có thể triển khai thành công chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN 

cho GV trong nhà trường. 

3.2.2 Giai đoạn 2: Xác định mục tiêu bồi dưỡng 

3.2.2.1 Bước 4: Xác định chuẩn đầu ra của quá trình bồi dưỡng 

a. Phân tích nghề: Việc xác định mục tiêu bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN vùng ĐBSCL theo hướng tiếp cận năng lực, điều quan trọng nhất là cần 

xác định những yêu cầu của thực tiễn NCKH-CN trong dạy nghề của GVCĐN. Từ 

những yêu cầu thực tiễn về NCKH-CN sẽ xác định được kiến thức, kỹ năng, thái độ 

mà GVCĐN cần có để có thể thực hiện tốt các đề tài NCKH-CN trong thực tiễn 

hoạt động NCKH-CN tại các trường CĐN. 

Luận án áp dụng PP phân tích nghề DACUM (Develop a curriculum) để xác định 

các nhiệm vụ và công việc của người GVCĐN phải thực hiện, trong đó cụ thể là 

nhiệm vụ và công việc của NCKH-CN đối với GVCĐN. Từ đó phân tích công việc 

làm rõ những kiến thức, kỹ năng, thái độ cần có của GVCĐN đối với NCKH-CN 

theo hướng NLTH và đó cũng là cơ sở xác định các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ 

thể cần đạt theo hướng tiếp cận năng lực.  

Qua bảng phân tích công việc của nhiệm vụ NCKH-CN của GVCĐN (Phụ lục 

2), luận án xác định người GVCĐN cần phải thực hiện nhiệm vụ và công việc của 

NCKH-CN thể hiện qua bảng 3.1 sau: 

Bảng 3.1 Các công việc trong nhiệm vụ NCKH-CN của GVCĐN 

STT NHIỆM VỤ CÁC CÔNG VIỆC 

I NCKH - CN  

  I1 Hình thành ý tưởng và xác định đề tài NCKH-CN 

  I2. Lập kế hoạch NCKH-CN 

  I3. Lập dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH-CN 

  I4. Viết đề cương NCKH-CN 

  I5. Viết và hoàn chỉnh thuyết minh đề tài NCKH-CN 

  I6. Lập và ký kết hợp đồng thực hiện đề tài NCKH-CN 

  I7. Điều tra khảo sát 

  I8. Xử lý thông tin 

  
I9. Thiết kế/chế tạo/cải tiến sản phẩm khoa học - 

công nghệ 
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STT NHIỆM VỤ CÁC CÔNG VIỆC 

  I10. Tổ chức thí nghiệm (thử nghiệm/thực nghiệm) 

  I11. Viết kết quả NCKH-CN 

  I12. Tổ chức hội thảo khoa học theo đề tài NCKH-CN 

  I13. Bảo vệ nghiệm thu đề tài NCKH-CN 

  I14. Quyết toán kinh phí 

 

Qua sơ đồ phân tích nghề, sau khi xác định các công việc của nhiệm vụ NCKH-

CN, cần tiến hành phân tích công việc nhằm xác định các kiến thức, kỹ năng, thái 

độ cần thiết của nhiệm vụ này. Từ đó, đối chiếu các năng lực NCKH-CN cần thiết 

theo hướng tiếp cận năng lực và xác định các mục tiêu bồi dưỡng cho phù hợp với 

năng lực, điều kiện, trình độ của đội ngũ GVCĐN vùng ĐBSCL. 

b. Tiêu chuẩn đầu ra theo CDIO: Dựa vào chi tiết chuẩn đầu ra của Edward 

F.Crawley (2001) [40], luận án đề xuất chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO ở cấp độ 3 

của chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL được 

thể hiện như sau: 

1. Khối kiến thức khoa học 

1.1 Khối kiến thức khoa học cơ bản về NCKH-CN 

1.2 Khối kiến thức cơ bản về khoa học cốt lõi của chuyên ngành 

1.3 Khối kiến thức về công nghệ tiên tiến 

2. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân - nghề nghiệp 

2.1 Các lập luận và tư duy giải quyết vấn đề kỹ thuật 

2.1.1 Phát hiện và hình thành vấn đề 

2.1.2 Tổng quát hóa vấn đề 

2.1.3 Kỹ năng đánh giá và phân tích định tính vấn đề 

2.1.4 Kỹ năng phân tích vấn đề với sự không chắc chắn (do thông tin không 

đầy đủ...) 

2.1.5 Tư duy sáng tạo  

2.1.6 Tư duy kỹ thuật 

2.1.7 Đưa ra giải pháp và kiến nghị (khuyến nghị)  

2.2 Thí nghiệm và khám phá kiến thức 

2.2.1 Hình thành các giả thuyết 

2.2.2 Tìm kiếm và tổng hợp tài liệu 
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2.2.3 Thiết kế, chế tạo sản phẩm NC 

2.2.4 Thí nghiệm (thực nghiệm)  

2.2.5 Kiểm định giả thuyết 

2.3 Tư duy theo hệ thống 

2.3.1 Tư duy chỉnh thể/logic 

2.3.2 Phát hiện các vấn đề và mối tương quan giữa các vấn đề 

2.3.3 Xác định vấn đề ưu tiên 

2.3.4 Phân tích sự lựa chọn giữa các vấn đề và tìm cách giải quyết cân bằng 

2.4 Các kỹ năng và phẩm chất cá nhân 

2.4.1 Sẵn sàng đi đầu và đương đầu với rủi ro 

2.4.2 Kiên trì và linh hoạt 

2.4.3 Tư duy phản biện 

2.4.4 Hiểu và phân tích được kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và thái độ của các 

cá nhân khác 

2.4.5 Thuyết trình, đàm phán - thương lượng với các bên liên quan trong lĩnh 

vực NC 

2.4.6 Quản lý thời gian và nguồn lực 

2.5 Các kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp 

2.5.1 Đạo đức nghề nghiệp (trung thực, trách nhiệm và đáng tin cậy) 

2.5.2 Hành vi chuyên nghiệp 

2.5.3 Kỹ năng lập kế hoạch cho NC 

2.5.4 Nhận thức và bắt kịp với kinh tế-xã hội của thế giới hiện đại 

3. Kỹ năng phối hợp giữa các cá nhân 

3.1 Làm việc theo nhóm 

3.1.1 Hình thành nhóm làm việc hiệu quả 

3.1.2 Vận hành nhóm 

3.1.3 Phát triển nhóm 

3.1.4 Lãnh đạo nhóm 

3.1.5 Kỹ năng làm việc trong các nhóm khác nhau 

3.2 Giao tiếp trong môi trường học tập, bồi dưỡng và NCKH-CN 

Trên đây đã thể hiện chuẩn đầu ra cấp độ 3 của CDIO, luận án xác định chuẩn 

đầu ra cho chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL 
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theo hướng tiếp cận năng lực, nghĩa là chuẩn đầu ra của chương trình bồi dưỡng 

dựa trên tiêu chuẩn CDIO và sơ đồ phân tích nghề GVDN, phiếu phân tích công 

việc để hình thành nên các tiêu chuẩn đầu ra của chương trình bồi dưỡng. 

3.2.2.2 Bước 5: Xác định các yêu cầu mục tiêu bồi dưỡng 

Cụ thể hóa mục tiêu bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cần chú ý đến việc đáp ứng 

các yêu cầu cần thiết trong hoạt động NCKH của đội ngũ GVCĐN và các yêu cầu 

cần thiết trong NC đào tạo nghề. Xây dựng mục tiêu bồi dưỡng cần đáp ứng các yêu 

cầu như: 1) Có kiến thức cơ bản, chủ yếu trong hoạt động NCKH về đào tạo nghề; 

2) Có năng lực thực hiện đề tài NC từ khâu đầu đến khâu cuối thể hiện qua các hoạt 

động xuất hiện ý tưởng NC, xác định vấn đề và tên đề tài cần NC, xác định quan 

điểm tiếp cận và lựa chọn PP NC, xây dựng đề cương NC, lập kế hoạch cho đề tài 

NC, dự toán kinh phí NC...; 3) Có năng lực tư duy sáng tạo; tư duy kỹ thuật; tự NC; 

tự học tập; phát huy năng lực hợp tác, làm việc nhóm; phát triển năng lực thuyết 

trình, đàm phán và phản biện...cho các đề tài NCKH-CN trong lĩnh vực đào tạo 

nghề. Những điều trên chính là năng lực NCKH-CN của cá nhân mỗi GVCĐN cần 

có khi hoạt động NCKH-CN. 

Năng lực NCKH-CN cần sự hòa quyện của tất cả các thành tố về kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và cả những hoạt động mang tính chất xã hội. Do vậy, các yêu cầu cần 

thiết để xây dựng mục tiêu của các nhóm giải pháp bồi dưỡng năng lực NCKH-CN 

theo hướng tiếp cận năng lực chính là việc rèn luyện, bồi dưỡng các năng lực này 

trên tất cả mọi mặt cho GVCĐN vùng ĐBSCL. 

3.2.2.3 Bước 6: Xác định mục tiêu tổng quát và cụ thể của bồi dưỡng 

Căn cứ vào nhiệm vụ và công việc, các bước công việc NCKH-CN mà người 

GVDN phải thực hiện, mục tiêu bồi dưỡng năng lực NCKH-CN theo tiếp cận năng 

lực có thể được xác định cụ thể như sau, và hình thành các năng lực NCKH-CN: 

a. Mục tiêu tổng quát của bồi dưỡng: GVCĐN hoàn thành xong quá trình bồi 

dưỡng năng lực NCKH-CN có khả năng vận dụng các kiến thức lý thuyết vào thực 

tiễn của công việc NCKH-CN của bản thân. Xác định được các định hướng và giả 

thuyết NC. Lựa chọn PP NCKH phù hợp với lĩnh vực cần NC. Có tinh thần làm 

việc hợp tác với đồng nghiệp; có thái độ làm việc tích cực, chủ động, cẩn thận, 

trung thực và chính xác. Tăng khả năng chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản 
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xuất, các daonh nghiệp hoặc các cơ sở dạy nghề khác…cần sản phẩm NC khoa học 

- công nghệ của cá nhân hoặc tập thể NC. 

b. Mục tiêu cụ thể của chương trình bồi dưỡng: 

Học xong chương trình bồi dưỡng này, GVCĐN vùng ĐBSCL có khả năng:  

- Phát hiện và hình thành được ý tưởng cho vấn đề cần NC 

- Tìm kiếm, tổng hợp và phân tích được các tài liệu tham khảo cần thiết cho đề 

tài NC 

- Lựa chọn các PP NC khoa học phù hợp với lĩnh vực thực hiện đề tài NC   

- Viết hoàn chỉnh đề cương chi tiết cho đề tài cần NC  

- Thiết kế được bộ phiếu điều tra về vấn đề cần NC  

- Xác định quy trình phù hợp cho các thí nghiệm NC  

- Xử lý được các số liệu đã thu thập 

- Phân tích được các số liệu về mặt định tính và định lượng 

- Viết được báo cáo kết quả NC  

- Thuyết trình được kết quả NC trong hội thảo khoa học  

- Đàm phán ký kết NC và chuyển giao công nghệ cho các bên liên quan. 

Các mục tiêu được lượng hóa rõ hơn về nội dung bồi dưỡng năng lực NCKH-CN 

cho GVCĐN vùng ĐBSCL. Nó tương ứng với kiến thức, kỹ năng, thái độ của các 

công việc và các bước công việc và điều kiện thực hiện các công việc (phụ lục 3). 

3.2.3 Giai đoạn 3: Xác định nội dung và thiết kế chương trình bồi dưỡng 

3.2.3.1 Bước 7: Xác định nội dung bồi dưỡng 

a. Mô đun hóa nội dung cần bồi dưỡng  

Khi xác định được nội dung cần bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN vùng ĐBSCL, việc quan trọng là thiết kế nội dung bồi dưỡng các năng lực 

NCKH-CN tiếp cận năng lực theo hướng mô đun hóa, tích hợp giữa lý thuyết về 

NCKH với thực hành các kỹ năng hướng đến đạt được chuẩn đầu ra được xác định 

đối với hoạt động NCKH-CN của GVCĐN. Mỗi một mô đun rèn luyện là một đơn 

vị học tập tương đối độc lập, được cấu trúc một cách logic, chứa đựng cả mục tiêu 

học tập, nội dung, PP, phương tiện, cách thức tổ chức bồi dưỡng năng lực và có hệ 

thống công cụ đánh giá kết quả bồi dưỡng theo chuẩn đầu ra từ các công việc được 

xác định trong sơ đồ phân tích nghề, đồng thời các mô đun cũng có sự gắn bó chặt 

chẽ với nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất, hoàn chỉnh. 
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 Để làm được điều này, từ kết quả phân tích nhiệm vụ, công việc về NCKH 

của GVDN phải thực hiện trong hoạt động NC. Luận án thực hiện nhóm các công 

việc trong sơ đồ phân tích nghề của GVDN và các tiêu chuẩn của CDIO có liên 

quan đến NCKH-CN thành một mô đun. Sau xây dựng nội dung mô đun tích hợp 

giữa lý thuyết và thực hành, cuối cùng thiết kế cấu trúc của từng mô đun bồi dưỡng 

năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL. Với cách thức này để mô đun hóa 

nội dung bồi dưỡng, người NC thiết kế nội dung bồi dưỡng năng lực NCKH-CN 

cho GVCĐN vùng ĐBSCL với 07 mô đun, thể hiện như sau: 

Bảng 3.2 Mô đun hóa nội dung theo tiếp cận năng lực tiêu chuẩn đầu ra  

Mã mô 

đun 
Tên mô đun 

Các công việc 

theo NLTH 
Các tiêu chuẩn của CDIO 

MĐ01 
Xây dựng đề cương 

chi tiết cho đề tài NC 

I1; I2; I4; I5 1.1; 1.2; 2.1.1; 2.1.3; 2.1.4; 

2.1.5; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.1;   

MĐ02 

Phát triển tư duy sáng 

tạo, tư duy kỹ thuật  

I1, I2, I4, I5, I9 1.1; 1.2; 1.3; 2.1.2; 2.1.3; 

2.1.4; 2.2.3; 2.2.4; 2.3.1; 

2.3.2; 2.3.3; 2.4.3; 2.3.4 

MĐ03 

Lựa chọn mẫu và 

thiết kế bộ công cụ 

khảo sát và xử lý số 

liệu 

I7, I8, I9,  I10 1.1; 1.2; 1.3; 2.1.2; 2.1.3; 

2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.3.1; 

2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.4.1; 

2.4.2; 2.4.3; 2.4.4 

MĐ04 

Phát triển năng lực 

thuyết trình và đàm 

phán, thương lượng 

I3, I6,I12,I13,I14 2.3.1; 2.3.3; 2.4.1; 2.4.2; 

2.4.3; 2.4.4; 2.4.6; 2.5.4  

MĐ05 

Phát triển năng lực tư 

duy phản biện và tư 

duy logic 

I1, I4, I5, I9, I10, 

I11, I12, I13 

2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 

2.1.7; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 

2.2.4; 2.2.5; 2.3.1; 2.3.2; 

2.3.3; 2.3.4; 2.4.1; 2.4.2  

MĐ06 

Phát triển năng lực 

giao tiếp và hợp tác 

làm việc nhóm 

I2, I3, I4, I5, I7, 

I9, I10, I11, I12 

2.4.4; 2.4.6; 2.5.1; 2.5.2; 

3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 

3.1.5 

MĐ07 
Viết báo cáo khoa 

học 

I9, I10, I11, I12, 

I13 

1.1; 1.2; 1.3; 2.1.2; 2.1.7; 

2.3.1; 2.3.4; 2.4.2; 2.4.3  
 

Mỗi mô đun đều bao gồm một số công việc của nhiệm vụ NCKH-CN của 

GVCĐN và tiêu chuẩn CDIO theo cấp độ 3 theo tiếp cận CDIO (đã nêu trên). Đây 

cũng là một trong những cơ sở xác định chuẩn đầu ra của quá trình bồi dưỡng. 

b. Xác định các nội dung bồi dưỡng về năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng 

ĐBSCL 
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GVCĐN trong hoạt động giảng dạy phần lớn là thực hành, số lượng giờ thực 

hành của sinh viên học nghề nhiều hơn so với đào tạo của bậc đại học, do vậy có thể 

nói hoạt động giảng dạy thực hành chiếm hơn 80% trên tổng số giờ của một chương 

trình đào tạo nghề. Do đó, hoạt động NCKH-CN của GVCĐN cũng phần lớn 

nghiêng về NC ứng dụng, các công trình NC phần lớn tạo ra các sản phẩm phục vụ 

cho quá trình giảng dạy là chủ yếu, ví dụ: làm các mô hình dạy học, ứng dụng 

những công nghệ mới, thiết bị mới vào quá trình giảng dạy. Vì vậy, bồi dưỡng năng 

lực NCKH-CN cho GVCĐN theo tiếp cận năng lực là GVCĐN được bồi dưỡng 

những kiến thức, kỹ năng, thái độ về NCKH-CN để có thể thực hiện đề tài NC. 

Chương trình bồi dưỡng theo hướng tiếp cận năng lực đều hướng đến chuẩn 

đầu ra, đáp ứng nhu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu đạt được của các bên liên quan đến 

GVCĐN trong hoạt động NCKH-CN, nên nội dung bồi dưỡng không chỉ dừng lại ở 

các kiến thức NC cơ bản mà cần có nội dung bồi dưỡng về các năng lực xã hội như: 

các năng lực cá nhân, năng lực làm việc nhóm, năng lực hợp tác, năng lực thuyết 

trình, đàm phán trong hoạt động NCKH-CN (khi gặp các bên liên quan đặt hàng về 

NCKH-CN)...Do đó, các nội dung bồi dưỡng bao gồm: phát hiện và đề xuất ý tưởng 

NC; Xây dựng đề cương NC; Lựa chọn PP, phương tiện NC; Chọn mẫu khảo sát; 

Thiết kế bộ công cụ điều tra-khảo sát; Thiết kế và chế tạo sản phẩm NC (ở nội dung 

này tùy vào chuyên ngành kỹ thuật sẽ có những chương trình bồi dưỡng chuyên 

biệt); Phát triển năng lực tư duy sáng tạo và đột phá; Phát triển năng lực tư duy kỹ 

thuật; Phát triển năng lực tư duy phản biện; Phát triển kỹ năng thuyết trình, đàm 

phán-thương lượng; Phát triển kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm. Đối với nội dung 

bồi dưỡng này sẽ giúp cho đội ngũ GVCĐN vùng ĐBSCL có được kiến thức, kỹ 

năng, thái độ tốt trong quá trình thực hiện các đề tài NCKH-CN của bản thân, đồng 

thời cũng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giảng dạy của cá 

nhân mỗi người GVCĐN. 

c. Xác định các nội dung bồi dưỡng bổ trợ 

Về ngoại ngữ: Ngày nay, với sự phát triển và tiến đến hội nhập quốc tế, trình 

độ ngoại ngữ luôn là vấn đề cần thiết hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, 

trong lĩnh vực NCKH thì ngoại ngữ góp phần không nhỏ vào việc thành công của 

các công trình NC. Nếu có trình độ ngoại ngữ tốt thì việc tìm kiếm và phân tích các 

tài liệu liên quan đến đề tài NC sẽ được thuận lợi hơn rất nhiều. Kho kiến thức toàn 
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thế giới có thể được tìm kiếm và phục vụ cho quá trình NC sẽ giúp bản thân những 

người NC dễ dàng phân tích và nhìn nhận ra nhiều khía cạnh của vấn đề cần NC, 

ngoài ra còn có thể dựa vào những gì mà các nhà NC trước đó đã tìm hiểu và đúc 

kết làm nền tảng cho đề tài NC của bản thân. Vì vậy, có thể nói trình độ ngoại ngữ 

góp phần mở ra cánh cửa tri thức, một nền tảng lý luận tốt phục vụ cho các công 

trình NC. Tuy nhiên, trên thực tế thì trình độ ngoại ngữ của GVCĐN nói chung và 

của vùng ĐBSCL nói riêng còn nhiều hạn chế. Khả năng đọc hiểu các tài liệu 

chuyên ngành của GVCĐN cũng chưa cao, vì vậy việc tổ chức bồi dưỡng và tự học 

về ngoại ngữ, nhất là ngoại ngữ chuyên ngành cần được chú trọng nhiều hơn. Để 

đạt được điều này, các trường CĐN của vùng ĐBSCL nên có những chiến lược, 

những kế hoạch và mục tiêu xác định cụ thể về công tác bồi dưỡng và khuyến khích 

tự bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ nhằm giúp đội ngũ GVCĐN có thể khai thác và sử 

dụng các nguồn tài liệu của nước ngoài, đặc biệt là các nguồn tài liệu có liên quan 

đến chuyên ngành kỹ thuật phục vụ cho công tác NCKH-CN. 

Để làm được điều đó, các trường CĐN nên có kế hoạch tổ chức các lớp ngoại 

ngữ với các cấp trình độ khác nhau được mở tại trường, tạo điều kiện cho toàn thể 

đội ngũ GVCĐN tham gia học tập, đồng thời cũng nên có những chính sách khuyến 

khích bản thân các GVCĐN tự học ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ 

của mình. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần có những kế hoạch đưa GVCĐN đi 

tham quan, học tập ở các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Về tin học: Với sự phát triển công nghệ thông tin như hiện nay thì bất cứ lĩnh 

vực nào cũng cần có sự tham gia của công nghệ thông tin, đặc biệt là lĩnh vực NC. 

Tin học và ngoại ngữ là hai lĩnh vực hỗ trợ rất nhiều và rất cần thiết cho quá trình 

thực hiện các công trình NC của đội ngũ GVCĐN. Vì vậy, song song với kế hoạch 

tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng ngoại ngữ cho đội ngũ GVCĐN thì các trường 

CĐN nói chung, CĐN vùng ĐBSCL nói riêng cũng phải chú ý phát triển năng lực 

về tin học cho GVCĐN trong công tác hoạt động NC và giảng dạy. 

3.2.3.2 Bước 8: Thiết kế chương trình bồi dưỡng 

a. Các yêu cầu của thiết kế chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN vùng ĐBSCL  
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 Trong luận án này xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-NC 

cho GVCĐN vùng ĐBSCL theo tiếp cận năng lực được thiết kế nhằm đáp ứng các 

yêu cầu cơ bản sau: 

 Thứ nhất, chương trình bồi dưỡng phải được áp dụng trong môi trường đào 

tạo nghề (cụ thể các trường cao đẳng nghề), GV cần tham gia các bước của quá 

trình NC để tạo ra các sản phẩm, quy trình hay hệ thống cần thiết trong đào tạo 

nghề. GV tham gia tập huấn bồi dưỡng nắm vững các giai đoạn của NCKH-CN về 

mặt lý thuyết và có khả năng phát triển, sáng tạo trong thực tiễn để có thể tạo ra các 

sản phẩm, quy trình hay hệ thống kỹ thuật, phương tiện dạy học kỹ thuật mới hoặc 

các hướng giải quyết các vấn đề cần NC. 

Thứ hai, hoạt động bồi dưỡng NCKH-CN của GVCĐN phải nhấn mạnh 

hướng dẫn tập huấn kiến thức, kỹ năng NC song song với kỹ năng mềm cho đội ngũ 

GVCĐN như: kỹ năng hợp tác, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, năng 

lực đàm phán, thương lượng trong NCKH-CN, năng lực tư duy phản biện...việc bồi 

dưỡng kiến thức NCKH cho GV không chỉ thực hiện thông qua các buổi giảng dạy 

trên lớp mà còn phải kết với bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn thông qua các hoạt 

động như: thí nghiệm, thử nghiệm, hội thảo, tọa đàm, đi thực tế tại các cơ sở sản 

xuất kinh doanh và dịch vụ...Các cách thức đánh giá người học thông qua các bằng 

chứng, sản phẩm NC...cũng cần được thực hiện nghiêm túc, chính xác theo các tiêu 

chuẩn, tiêu chí đầu ra của chương trình bồi dưỡng. 

Thứ ba, mục tiêu của chương trình bồi dưỡng phải phản ánh được quan điểm 

của các nhóm chủ chốt có liên quan (key stakeholder group) gồm: GVCĐN, cán bộ 

quản lý, các nhà kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất kinh doanh – dịch vụ, trường CĐN 

(chủ yếu các khoa chuyên môn kỹ thuật) và xã hội. Sinh viên và nhà trường CĐN là 

những “khách hàng” cuối cùng “tiêu dùng” sản phẩm của hoạt động NCKH-CN của 

đội ngũ GVCĐN, có thể đôi khi có các nhà quản lý của các cơ sở sản xuất kinh 

doanh và dịch vụ cũng là những khách hàng “tiêu dùng” sản phẩm của GVCĐN 

(nếu họ đặt hàng những công trình NC). Trong quá trình hoạt động NC thì phòng 

QLKH sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, sắp xếp về các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm 

cung cấp kiến thức, kỹ năng và thái độ cho cá nhân hoặc nhóm NC của đội ngũ 

GVCĐN. Đồng thời giúp đội ngũ GVCĐN hiểu được những yêu cầu cần thiết, 

những vấn đề cấp bách, những khó khăn cần giải quyết mà nhà trường, sinh viên, 
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các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ, xã hội đặt ra đối với hoạt động NC 

cũng như năng lực NCKH-CN của GVCĐN. Quan điểm của các nhóm chủ chốt về 

mục tiêu bồi dưỡng rất quan trọng, vì vậy cần phải điều tra khảo sát các nhóm này 

khi cây dựng và tổ chức các chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN. 

Thứ tư, chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng 

ĐBSCL thiết kế phải thu hút và “giữ chân” được đội ngũ GVCĐN khi tham gia tập 

huấn bồi dưỡng. Vì nếu chương trình tập huấn không hấp dẫn, không thu hút được 

GVCĐN tham gia thì sau một thời gian việc tập huấn không còn sức hút, GVCĐN 

sẽ không bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, thái độ về NCKH. Từ đó, hoạt động NC 

của GVCĐN sẽ dần bị bỏ ngõ và không phát triển để kịp với thay đổi của thời đại. 

Không có hoạt động NC, người GVDN sẽ giảm đi cơ hội phát huy tính sáng tạo kỹ 

thuật, phát triển năng lực tự học, tự NC của bản thân, giảm cơ hội tìm hiểu sâu rộng 

về chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó sẽ giảm năng lực giảng dạy trong quá trình đào tạo 

và giảm cả cơ hội tiếp cận với thiết bị, máy móc hiện đại, ứng dụng những trang 

thiết bị mới này vào quá trình đào tạo. Vì vậy, yếu tố thứ 4 này đảm bảo cho sự 

thành công của công tác bồi dưỡng, giúp GVCĐN có khả năng phát huy các năng 

lực cần thiết trong hoạt động NC của bản thân. 

Thứ năm, việc bồi dưỡng muốn thành công phải có sự kết hợp giữa các cá 

nhân GVCĐN, đồng thời phải dựa vào sức mạnh và cơ chế của nhà trường để thực 

hiện tốt cho toàn bộ chương trình bồi dưỡng. 

Thứ sáu, phát triển chương trình bồi dưỡng cần quan tâm đến khía cạnh hợp 

tác phát triển giữa các khoa, các tổ bộ môn, và các trường CĐN với nhau để thúc 

đẩy sự phát triển toàn diện và chia sẻ nguồn lực. 

Thứ bảy, chương trình bồi dưỡng cũng cần dựa trên các kinh nghiệm của các 

trường khác, cả trong nước và quốc tế (nếu có thể liên kết bồi dưỡng năng lực 

NCKH-CN với các tổ chức, các trường CĐ, ĐH nước ngoài). 

Thứ tám, việc xây dựng và tổ chức bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN không nhất thiết phải bổ sung thêm nhiều nguồn lực mới, điều quan trọng 

là phải tìm cách tiếp cận mới để phân bổ lại các nguồn lực hiện có hiệu quả hơn 

như: thời gian NC, thời gian giảng dạy, phòng thí nghiệm, phòng học thử 

nghiệm…cho hoạt động NCKH-CN. 
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b. Các bước thiết kế khung chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN vùng ĐNSCL theo tiếp cận năng lực. 

Bước 1: Nhiệm vụ đầu tiên của thiết kế khung chương trình bồi dưỡng tích 

hợp theo tiếp cận năng lực là thiết kế cấu trúc khung chương trình, nghĩa là xác 

định khối kiến thức, mô đun cho từng khối kiến thức theo năng lực NCKH-CN đã 

được xác định. Các mô đun có sự hỗ trợ, liên hệ chặt chẽ với nhau, đồng thời nội 

dung về kiến thức, kỹ năng, thái độ của các mô đun phải được thiết kế dựa trên sơ 

đồ phân tích nghề, phiếu phân tích công việc và các điều kiện đã tồn tại trước đó. 

Bước 2: Xây dựng khung Chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN vùng ĐBSCL 

Dựa vào chuẩn đầu ra đã được xác định và các yêu cầu cần thiết để xây dựng 

chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN đã phân tích ở trên, luận án đề xuất 

chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho đội ngũ GVCĐN vùng ĐBSCL 

theo tiếp cận năng lực, khung chương trình bồi dưỡng được thể hiện bảng 3.3 dưới 

đây: 

Bảng 3.3 Chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL 

Mã mô đun      Tên mô đun 
Thời gian bồi 

dưỡng (giờ) 

MH01 Phát triển tư duy sáng tạo, tư duy kỹ thuật  12 giờ 

MH02 Xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài NCKH-CN   24 giờ 

MĐ03 
Lựa chọn mẫu và thiết kế bộ công cụ khảo sát và xử 

lý số liệu 
24 giờ 

MH04 
Phát triển năng lực thuyết trình và đàm phán, thương 

lượng 
 10 giờ 

MĐ05 Phát triển năng lực tư duy phản biện và tư duy logic 10 giờ   

MĐ06 
Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác làm việc 

nhóm 
8 giờ 

MĐ07 Viết báo cáo khoa học 8 giờ 

 Cộng 96 giờ 
 

Có thể mô tả một cách khái quát 07 mô đun như sau: 

 Mô đun 1: Phát triển tư duy sáng tạo, tư duy kỹ thuật  

 Mô đun này trang bị cho người NC phát triển năng lực sáng tạo, suy nghĩ 

theo logic tư duy kỹ thuật về vấn đề NC (vì chủ yếu các NCKH của GVDN đa số 

theo hướng NC ứng dụng và sản phẩm khoa học thường nghiêng về các trang thiết 



117 

 

 

bị, máy móc...thuộc khối ngành kỹ thuật). Đồng thời cũng định hướng cho người 

NC cách thức lựa chọn các PP NCKH phù hợp với đề tài cá nhân người NC đã 

chọn. 

 Mô đun 2: Xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài NCKH-CN 

 Mô đun này là bước đầu hình thành cho người NC những kiến thức cơ bản, 

cốt lõi nhằm chuẩn bị trước những công việc cần thiết xuyên suốt cả quá trình NC. 

Xuất phát điểm là việc phát hiện và hình thành ý tưởng NC; sau đó cần lựa chọn tên 

đề tài làm sao phải đảm bảo xác định rõ mục tiêu NC; Từ đó phác thảo đề cương 

cho toàn bộ lộ trình sẽ thực hiện NC đề tài đã chọn. 

 Mô đun 3: Lựa chọn mẫu và thiết kế bộ công cụ khảo sát và xử lý số liệu 

 Mô đun này cung cấp kiến thức về cách thức chọn mẫu, chọn đối tượng khảo 

sát, đồng thời giúp người NC xây dựng bộ công cụ khảo sát (ví dụ: phiếu khảo sát, 

phiếu phỏng vấn, phiếu đánh giá...) về những vấn đề thực tiễn đã và đang xảy ra có 

liên quan đến vấn đề NC. 

 Mô đun 4: Phát triển năng lực thuyết trình và đàm phán, thương lượng 

 Mô đun này giúp người NC nắm bắt các yêu cầu và đặc điểm cũng như cốt 

lõi của việc thuyết trình có hiệu quả. Đồng thời giúp người NC rèn luyện và phát 

triển kỹ năng thuyết trình của bản thân nhằm giúp người NC có khả năng trình bày 

một cách mạch lạc, súc tích, rõ ràng và có tính thuyết phục người nghe đối với đề 

tài đã được NC. Bên cạnh đó, mô đun này cũng cung cấp cho người NC kỹ năng 

đàm phán, giúp người NC đàm phán thương lượng với các đối tác ký kết hợp tác 

cho các công trình NC (có thể là đơn đặt hàng hoặc có thể người NC đàm phán 

thương lượng về các sản phẩm, các kết quả của các đề tài NC). 

 Mô đun 5: Phát triển năng lực tư duy phản biện và tư duy logic 

 Mô đun này trang bị cho người NC hình thành và phát triển năng lực tổng 

quát hóa các vấn đề cần NC, đi sâu vào bản chất và phân tích các khía cạnh có liên 

quan, từ đó đưa ra các phán đoán trong quá trình NC. Đồng thời nó cũng giúp người 

NC phát triển năng lực tư duy phản biện dưới góc độ khoa học, nhìn nhận các mặt 

của vấn đề NC một cách rõ ràng theo các chiều, các hướng khác nhau của vấn đề 

NC.  
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Mô đun 6: Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác làm việc nhóm: 

 Mô đun này giúp người NC hình thành và phát triển năng lực giao tiếp với 

các đối tác, các đơn vị hỗ trợ trong quá trình thực hiện một đề tài NC theo từng 

bước. Đồng thời mô đun cũng cung cấp kiến thức về việc hình thành và phát triển 

quan hệ hợp tác trong cách làm việc nhóm. Đây là kiến thức cần thiết cho người NC 

trong quá trình làm việc, tránh được các xung đột khi làm việc theo nhóm. 

 Mô đun 7: Viết báo cáo khoa học 

 Mô đun này cung cấp cho người NC kiến thức về cách thức trình bày một 

báo cáo khoa học, cách thức thể hiện văn phong khoa học một cách chính xác, rõ 

ràng, cũng như cách thức sắp xếp các đề mục hợp logic, theo đúng các trình tự khoa 

học của một báo cáo kết quả đã NC. 

Chương trình khung chi tiết bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng 

ĐBSCL thể hiện ở phụ lục 4. 

- Bước 3: Xác định trình tự các nội dung trong chương trình bồi dưỡng và 

trình tự phát triển các kiến thức, kỹ năng cá nhân, kỹ năng phối hợp giữa các cá 

nhân. Các mô đun được sắp xếp và phân bổ hợp lý cho sự phát triển năng lực 

NCKH-CN của mỗi cá nhân. Việc sắp xếp trình tự cho sự phát triển các năng lực 

chỉ mang tính tương đối vì trên thực tế rất khó xác định rõ ràng rành mạch giữa các 

năng lực. Nhưng nếu không sắp xếp các trình tự thì việc xây dựng khung chương 

trình sẽ phức tạp. Vì vậy, việc sắp xếp này giúp người học có thể phát triển các 

năng lực phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và năng lực cá nhân của mỗi học viên, 

đồng thời giúp phát huy các năng lực bản thân và tăng cường thêm kinh nghiệm 

trong hợp tác làm việc nhóm. 

3.2.3.3 Bước 9: Lựa chọn phương pháp bồi dưỡng 

Việc xác định các PP dạy và học chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN 

theo hướng tiếp cận năng lực phù hợp với yêu cầu thì cần trả lời những câu hỏi cốt 

lõi: Cần phải có PP giảng dạy và học tập như thế nào để đảm bảo học viên có thể 

đạt được những kiến thức, kỹ năng, thái độ và các năng lực đã được xác định theo 

chuẩn đầu ra của chương trình bồi dưỡng. Luận án chọn lựa các PP giảng dạy và 

học tập theo hướng “học thông thạo” nhằm đạt đến mục tiêu đã đề ra. 

a. Về PP giảng dạy: PP giảng dạy cho chương trình bồi dưỡng năng lực 

NCKH-CN cho GVCĐN cần chú ý áp dụng các dạng PP tích cực hóa người học. 
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Áp dụng các PP này kết hợp với một số kỹ năng phát triển năng lực cá nhân và liên 

kết giữa các cá nhân sẽ đạt được hiệu quả cho quá trình bồi dưỡng. Vì vậy, luận án 

đề xuất áp dụng một số PP giảng dạy như: Nêu và giải quyết vấn đề; PP đóng vai; 

PP mô phỏng...Ngoài ra, cần áp dụng một số PP phát huy các năng lực về tư duy 

sáng tạo, tư duy phản biện, tư duy kỹ thuật, tư duy đột phá...của người học để kết 

quả bồi dưỡng đáp ứng được chuẩn đầu ra của chương trình bồi dưỡng. Bên cạnh 

các PP giảng dạy tích cực hóa người học thì lớp bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN vùng ĐBSCL nên áp dụng thêm một số PP kích thích và phát triển tư duy 

sáng tạo, tư duy đột phá, tư duy phản biện...sẽ rất cần thiết để giúp GVCĐN đạt 

được các yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình bồi dưỡng. 

b. Về PP học tập: Việc học tập tích cực có thể hiểu là song song với việc học 

kiến thức, học viên sẽ được học và thực hành các kỹ năng - phẩm chất cá nhân; các 

kỹ năng - phẩm chất giữa các cá nhân và năng lực của NCKH-CN. Tuy nhiên, đối 

tượng học viên tham gia bồi dưỡng có sự khác biệt so với các đối tượng bồi dưỡng 

khác ở các điểm như:  

- Họ đều là GVCĐN đã có ít nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và 

có thể có (hoặc chưa có) kinh nghiệm trong hoạt động NC;  

- Học viên đều là người trưởng thành (hay có thể hiểu cách khác thì đây là đối 

tượng học viên là người lớn học tập);  

- Có sự chênh lệch về tuổi tác, giới tính, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…với 

đối tượng học viên này thì cách học tập truyền thống sẽ không mang lại hiệu quả, 

đồng thời cũng không đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình bồi 

dưỡng năng lực NCKH-CN theo hướng tiếp cận năng lực. Chính vì vậy, PP học tập 

tích cực và chủ động sẽ khuyến khích, tạo được hứng thú cho họ hơn. Để khuyến 

khích cách học tập tích cực theo hướng tích hợp, cần lưu ý 4 điểm sau: 

Thứ nhất: Cần xác định rõ mục tiêu dự kiến của từng mô đun. Mục tiêu này cho 

biết học viên sau khi học xong mô đun sẽ đạt được các kiến thức, kỹ năng, thái độ 

như thế nào. Mục tiêu của từng mô đun được trình bày rõ ràng, đảm bảo tính thực 

tế, phù hợp với thời gian và nguồn lực của học viên. Ngoài ra, mục tiêu của mô đun 

phải mang tính trực quan và có thể định lượng, từ đó giúp học viên thực hiện tốt 

cũng như GV hướng dẫn có thể dễ dàng xác định liệu học viên có đạt được mục tiêu 
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của mô đun hay không. Vì vậy, mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ của từng mô 

đun sẽ được viết theo các phân loại của Bloom và các đồng nghiệp của ông. 

Thứ hai: cần phải phân loại được các kết quả học tập để xác định nhận thức, kỹ 

năng và thái độ của học viên, từ đó tạo cơ sở cho việc giảng dạy và đánh giá.  

Thứ ba: Kết quả học tập dự kiến của học viên phù hợp với hoạt động giảng dạy 

và học tập, cả cách thức đánh giá khóa học bồi dưỡng, quá trình bồi dưỡng, kết quả 

bồi dưỡng. Hay nói cách khác kết quả học tập ảnh hưởng lớn đến cách giảng dạy và 

các học của học viên. 

Thứ tư: GV hướng dẫn lớp bồi dưỡng cần có những hoạt động giảng dạy, hướng 

dẫn làm sao phát huy được các năng lực, đồng thời phát triển các năng lực đối với 

các công việc trong hoạt động NCKH-CN của GVCĐN. Để hoạt động giảng dạy 

phù hợp với phong cách học tập tích cực cần có bộ tài liệu cho GV (IRM-Instructor 

Resource Materials). Mỗi bộ tài liệu cho GV sẽ cung cấp các nguồn tài liệu tham 

khảo, các gợi ý giảng dạy và các công cụ đánh giá để có thể cho các trường CĐN 

khác sử dụng. Cần lưu ý rằng bộ tài liệu này chỉ sử dụng cho GV đứng lớp bồi 

dưỡng. 

3.2.3.4 Bước 10: Lựa chọn phương tiện bồi dưỡng 

Phương tiện cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần cho thành 

công của quá trình bồi dưỡng. Để có thể xác định, lựa chọn phương tiện phù hợp 

với PP giảng dạy, môi trường học tập bồi dưỡng thì cần chú ý các yếu tố sau: 

a. Cơ sở xác định phương tiện 

 Nhiệm vụ học tập và đặc điểm các nội dung của từng mô đun 

 Phương pháp dạy học 

 Đặc điểm người học 

 Hoàn cảnh thực tế 

 Thái độ và kỹ năng của GV 

b. Lựa chọn phương tiện 

Bước 1: Dựa vào mục tiêu học tập dự kiến đối chiếu với chuẩn đầu ra để xác 

định các yêu cầu cần thiết mà học viên cần đạt được.  

Bước 2: Lập bảng lựa chọn phương tiện cho từng mô đun (theo mẫu bảng 3.4) 

 



121 

 

 

Bảng 3.4  Bảng lựa chọn phương tiện theo mô đun 

Tên mô 

đun 

Nội dung 

mô đun 

Hình thức tổ 

chức bồi dưỡng 

Gợi ý PP 

giảng dạy 

hoặc tiếp cận 

Gợi ý hoạt 

động dạy và 

học 

Gợi ý 

Phương tiện 

… … … …  … 

… … … …  … 
 

 Bảng lựa chọn phương tiện cho từng mô đun theo chương trình bồi dưỡng 

năng lực NCKH-CN được thể hiện ở phụ lục 5. 

3.2.3.5 Bước 11: Lựa chọn hình thức bồi dưỡng 

Để tạo cơ hội cho toàn thể GVCĐN các khoa/tổ bộ môn nhà trường tham gia 

quá trình bồi dưỡng cần phải đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng. Có nhiều căn cứ 

để xác định hình thức bồi dưỡng. 

Thứ nhất: Căn cứ vào thời gian bồi dưỡng 

Có hai hình thức: Dài hạn và ngắn hạn  

- Bồi dưỡng dài hạn: Thời lượng bồi dưỡng 2 tuần. 

- Bồi dưỡng ngắn hạn: (bồi dưỡng theo các chuyên đề của các chuyên ngành 

cụ thể) thời gian bồi dưỡng khoảng 1  3 ngày. 

a. Bồi dưỡng dài hạn: nội dung bồi dưỡng trang bị cho người học những kiến 

thức, kỹ năng, thái độ cơ bản của quá trình thực hiện các đề tài NC. Trong thời gian 

bồi dưỡng dài hạn GVCĐN không thể tham gia hoạt động giảng dạy. Vì vậy, kế 

hoạch bồi dưỡng dài hạn phải được xây dựng từ trước và kết hợp với kế hoạch 

chung toàn trường, sao cho không ảnh hưởng đến tiến độ giảng dạy của đào tạo. 

Đồng thời cũng cần chọn lựa đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng phải phù hợp, đúng 

với mục tiêu, yêu cầu đặt ra của chương trình bồi dưỡng. Có thể tham gia lớp bồi 

dưỡng tại các trường khác hoặc có thể tổ chức tại nhà trường. Bằng nhiều hình thức 

bồi dưỡng sẽ nhanh chóng nâng cao được năng lực NCKH-CN cho GVCĐN tại các 

trường CĐN. 

b. Bồi dưỡng ngắn hạn: Đối với NCKH-CN thì nội dung bồi dưỡng ngắn hạn 

thường tập trung vào các chuyên đề chuyên sâu vào các khối ngành cụ thể, hoặc 

chuyên sâu vào lĩnh vực NC cụ thể. Ví dụ: các đề tài NC về nghề Điện thì sẽ có các 

lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng, thái độ chuyên ngành của nghề Điện 

trong quá trình NC. Về các mô hình, về quy trình công nghệ mới...Hình thức này 

cũng có thể sử dụng rỗng rãi ở các lớp bồi dưỡng về ngoại ngữ chuyên ngành (phục 
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vụ chủ yếu cho việc đọc và NC các tài liệu chuyên ngành dùng trong quá trình NC); 

các lớp bồi dưỡng về tin học: ứng dụng những công nghệ mới, phần mềm mới phục 

vụ cho công tác NC. Đồng thời đối với chương trình dài hạn nếu không thể sắp xếp 

được thời gian bồi dưỡng dài hạn thì vẫn có thể tách các mô đun ra tập huấn thành 

nhiều lớp bồi dưỡng, nhiều đợt bồi dưỡng. Hình thức bồi dưỡng ngắn hạn phù hợp 

với GV có nhiều giờ giảng dạy (khó có thể sắp xếp nghỉ các lớp dạy được), bên 

cạnh đó bồi dưỡng ngắn hạn cũng ảnh hưởng ít đến kế hoạch đào tạo chung của nhà 

trường nên đây là hình thức tương đối mềm dẻo và linh hoạt cho công tác bồi dưỡng 

năng lực NCKH-CN của GVCĐN. 

Thứ hai: Hội thảo, tọa đàm, tham quan học hỏi  

Ngoài việc tổ chức học tập bồi dưỡng trên lớp thì tổ chức hội thảo, tọa đàm hay 

tham quan học hỏi kinh nghiệm trong NC...cũng có thể lôi cuốn được đông đảo 

GVCĐN tham gia. Đối với các loại hình thức này thì cần chú ý đến khâu tổ chức, 

lựa chọn đối tượng, cơ sở có hoạt động NCKH-CN, các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh và dịch vụ...tham dự tọa đàm, hội thảo khoa học. Tùy theo thực tế để lựa 

chọn hình thức tổ chức bồi dưỡng đem đến hiệu quả và đạt kết quả yêu cầu mục tiêu 

của toàn bộ quá trình bồi dưỡng.  

Các loại hình thức này sẽ giúp GVCĐN có thêm kinh nghiệm và tầm nhìn mới 

về lĩnh vực NC theo từng chuyên ngành kỹ thuật cụ thể. Cũng là những dịp giao lưu 

học hỏi từ các nhà khoa học, các chuyên gia, các GV có nhiều kinh nghiệm trong 

NC...của các trường đại học, viện NC, các trường CĐN khác. Hình thức bồi dưỡng 

này nên được tổ chức theo thường xuyên và định kỳ, sẽ giúp GVCĐN chia sẻ kinh 

nghiệm, kiến thức, kỹ năng...rất nhiều, giúp ích cho quá trình thực hiện các công 

trình NC của bản thân và tập thể nhóm, đồng thời đẩy mạnh công tác NCKH và 

giảng dạy trong các trường CĐN. 

Thứ ba: Tự bồi dưỡng 

Bên cạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN 

được thực hiện trên lớp thì các trường CĐN cũng cần phải khuyến khích GVCĐN 

tự bồi dưỡng bằng cách tự học, tự NC những vấn đề cần thiết có liên quan đến hoạt 

động NCKH-CN. Tự bồi dưỡng được xem là một trong những giải pháp tốt để 

GVCĐN bù đắp những năng lực thiếu hụt mà công tác bồi dưỡng trên lớp vẫn chưa 

thực hiện được, điều này cũng góp phần nâng cao năng lực NC của bản thân mỗi 
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GVCĐN. Thật sự chỉ có chính bản thân GV mới biết mình còn yếu ở điểm nào, cần 

bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng gì, từ đó bản thân họ sẽ đặt ra kế hoạch tự bồi 

dưỡng chính xác và kịp thời. Bởi vì, trên thực tế đã chứng minh: đào tạo, bồi dưỡng 

chỉ trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản để phát triển năng lực, 

còn muốn ngày càng cải thiện và phát triển thì chỉ có con đường tự bồi dưỡng, tự 

học, tự NC. Có thể nói, các trường CĐN vùng ĐBSCL nên xem công tác tự bồi 

dưỡng như là một nhiệm vụ cần thiết của mỗi GVCĐN. Hàng năm GVCĐN cần 

nộp bản đăng ký tự học, tự bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng để khắc 

phục những nhược điểm, phát huy những ưu điểm của bản thân nhằm nâng cao 

năng lực về lĩnh vực NCKH-CN.  

Nhà trường nên thường xuyên có những cách thức kiểm tra, đánh giá việc thực 

hiện kế hoạch tự bồi dưỡng về năng lực NCKH-CN của GVCĐN, cần có những 

chính sách khuyến khích, khen thưởng cho cá nhân thực hiện và hoàn thành tốt 

công tác tự học, tự bồi dưỡng. 

Thứ tư: Bồi dưỡng từ xa 

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: học trực tuyến trên mạng 

internet, qua truyền thanh, truyền hình...Thông thường hình thức này được bồi 

dưỡng về ngoại ngữ, tin học và các lớp kỹ năng mềm...GVCĐN có thể lựa chọn 

những nội dung học tập bồi dưỡng từ xa phù hợp với các hoạt động NCKH-CN của 

mình và của nhà trường như: các lớp về phát triển tư duy phản biện, tư duy sáng tạo 

kỹ thuật, tăng cường khả năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo... 

Đối với hình thức bồi dưỡng này có những ưu điểm như: 

- Nội dung hướng dẫn thống nhất; 

- Lựa chọn GV hướng dẫn có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kinh 

nghiệm; 

- Người học không phải đi xa, thời gian bồi dưỡng không ảnh hưởng đến kế 

hoạch của nhà trường; 

- Thời gian bồi dưỡng không bị gò bó, ấn định cụ thể, có thể học bất cứ thời 

gian nào; 

- Số lượng người tham gia tập huấn bồi dưỡng không hạn chế; 
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- Nếu có thể phát triển hình thức bồi dưỡng này thì thời gian hoàn thành chương 

trình bồi dưỡng không bị thụ động, ngược lại rất linh hoạt, mềm dẻo. 

3.2.3.6 Bước 12: Xác định các nguồn lực khác và điều kiện đảm bảo 

Cần lưu ý nội dung bồi dưỡng năng lực NCKH-CN được thực hiện đối với 

GVCĐN đã đủ chuẩn (Trình độ CĐ trở lên). Đối với bồi dưỡng về kiến thức bổ trợ 

cần chú ý đến tuổi tác của đối tượng được bồi dưỡng (phù hợp nhất là độ tuổi dưới 

45 tuổi) có như vậy mới đạt hiệu quả cho quá trình bồi dưỡng. 

Chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN được xây dựng theo chuẩn đầu ra 

theo hướng tiếp cận năng lực, vì vậy đòi hỏi nội dung bồi dưỡng phải sát với thực tế 

hoạt động NC trong giảng dạy và sản xuất của đội ngũ GVCĐN, làm như thế nào để 

mỗi cá nhân GVCĐN nhận thấy tầm quan trọng và cần thiết của công tác bồi dưỡng 

năng lực NCKH-CN. Tránh tình trạng tổ chức bồi dưỡng không đạt yêu cầu về mặt 

số lượng lẫn chất lượng thì khi tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cần 

phải đảm bảo thực hiện các điều kiện sau: 

a. Lựa chọn giảng viên hướng dẫn bồi dưỡng 

Giảng viên của các lớp bồi dưỡng phải là vừa là những nhà sư phạm kỹ thuật, và 

là nhà khoa học mới có thể truyền tải lượng kiến thức, kỹ năng NC trong quá trình 

bồi dưỡng đạt được chất lượng cao trong thời gian ngắn. Kinh nghiệm NC của GV 

có năng lực về sư phạm và NCKH-CN sẽ tạo được hứng thú cho người học, chất 

lượng bồi dưỡng cũng được nâng cao. Thông qua các lớp bồi dưỡng người học vừa 

được trang bị các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết trong NCKH-CN, vừa được 

học hỏi từ kinh nghiệm thực tế của chính GV hướng dẫn lớp bồi dưỡng. 

b. Xác định đối tượng bồi dưỡng 

Nội dung trong chương trình bồi dưỡng trên không phải bắt buộc với tất cả 

GVCĐN vùng ĐBSCL. Tùy theo trình độ mà mỗi GVCĐN lựa chọn những nội 

dung bồi dưỡng phù hợp để nâng cao năng lực NCKH-CN, đáp ứng yêu cầu NC và 

giảng dạy. Về mặt nguyên tắc việc bồi dưỡng cũng phải đảm bảo tính vừa sức, từ 

thấp đến cao, phần được đào tạo, bồi dưỡng trước làm nền tảng cho phần được bồi 

dưỡng tiếp theo. Có như vậy mới đảm bảo tính bền vững và đảm bảo chất lượng bồi 

dưỡng. 
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Bảng 3.5 Nội dung cần bồi dưỡng cho từng loại GVCĐN vùng ĐBSCL 

TT Nội dung bồi dưỡng 

Loại GV 

Đã đào tạo 

NCKH ở bậc 

ĐH trở lên 

Đã được bồi 

dưỡng NCKH 

Chưa bồi 

dưỡng 

NCKH 

 Về NCKH-CN    

1 
Xây dựng đề cương chi tiết cho 

đề tài NC 
  X 

2 
Phát triển tư duy sáng tạo, tư 

duy kỹ thuật 
 X X 

3 
Lựa chọn mẫu và thiết kế bộ 

công cụ khảo sát và xử lý số liệu 
  X 

4 
Phát triển năng lực thuyết trình 

và đàm phán, thương lượng 
X X X 

5 
Phát triển năng lực tư duy phản 

biện và tư duy logic 
X X X 

6 
Phát triển năng lực giao tiếp và 

hợp tác làm việc nhóm 
X X X 

7 Viết báo cáo khoa học   X 

 Về kiến thức bổ trợ    

8 Ứng dụng CNTT X X X 

9 Ngoại ngữ chuyên ngành X X X 
  

Cần lưu ý nội dung bồi dưỡng năng lực NCKH-CN được thực hiện đối với 

GVCĐN đã đủ chuẩn (Trình độ CĐ trở lên). Đối với bồi dưỡng về kiến thức bổ trợ 

cần chú ý đến tuổi tác của đối tượng được bồi dưỡng (phù hợp nhất là độ tuổi dưới 

45 tuổi) có như vậy mới đạt hiệu quả cho quá trình bồi dưỡng. 

Chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN được xây dựng theo chuẩn đầu ra 

theo hướng tiếp cận năng lực, vì vậy đòi hỏi nội dung bồi dưỡng phải sát với thực tế 

hoạt động NC trong giảng dạy và sản xuất của đội ngũ GVCĐN, làm như thế nào để 

mỗi cá nhân GVCĐN nhận thấy tầm quan trọng và cần thiết của công tác bồi dưỡng 

năng lực NCKH-CN. Tránh tình trạng tổ chức bồi dưỡng không đạt yêu cầu về mặt 

số lượng lẫn chất lượng thì khi tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cần 

phải đảm bảo thực hiện các điều kiện sau: 

c. Nội dung, thời gian, số lượng GVCĐN tham gia quá trình bồi dưỡng 

Nội dung bồi dưỡng cần sát với thực tế, phù hợp với nhận thức của đội ngũ 

GVCĐN. Tránh tình trạng nội dung bồi dưỡng quá nặng về lý thuyết, cần tăng 

cường thực hành, có sự dung hòa, tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành phải cân đối, 

phù hợp, phải chú ý đến những kiến thức, kỹ năng cốt lõi cho quá trình thực hiện 

các đề tài NC.  
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Thời gian tổ chức hợp lý, tương đồng với kế hoạch chung của nhà trường theo 

từng giai đoạn, từng năm cụ thể. Tránh tình trạng chồng chéo trong kế hoạch chung 

giữa đào tạo và bồi dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nhà trường.  

Số lượng GVCDDN khi tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng cần xác định rõ, tránh 

tình trạng đăng ký nhiều nhưng không tham gia đầy đủ, quá ít hoặc quá nhiều trong 

lớp bồi dưỡng đều không mang lại hiệu quả cho toàn bộ quá trình bồi dưỡng. Tạo 

điều kiện tối đa về mặt thời gian, địa điểm tổ chức bồi dưỡng hợp lý cho GVCĐN 

tham gia đầy đủ toàn bộ quá trình bồi dưỡng. 

d. Cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình bồi dưỡng 

Các lớp bồi dưỡng cần có đầy đủ trang thiết bị cần thiết, phù hợp với từng mô 

đun, từng chuyên đề bồi dưỡng. Ví dụ, khi tập huấn bồi dưỡng về NC thiết kế, chế 

tạo sản phẩm kỹ thuật cần phải có đủ máy móc thiết bị chuyên ngành để đo đạc, 

đánh giá các mức độ cần thiết của sản phẩm trong suốt quá trình NC; Có nguồn tài 

liệu trong thư viện phong phú nhằm phục vụ cho công tác NC; Có hệ thống thư viện 

điện tử kết nối với các thư viện khác ở các trường hoặc các tỉnh/thành phố, quốc 

gia... 

e. Lựa chọn cơ sở thực hiện quá trình bồi dưỡng 

Việc lựa chọn cơ sở thực hiện quá trình bồi dưỡng cần chú ý các điều kiện cơ 

bản như: Cơ sở đã thực hiện nhiều lớp tập huấn về bồi dưỡng NCKH-CN; Đội ngũ 

GV hướng dẫn đã thực hiện nhiều công trình NC của bản thân và tham gia NC đề 

tài các cấp; đáp ứng điều kiện về sư phạm kỹ thuật. Tuy nhiên, có những NC về 

công nghệ mới, trang thiết bị mới, hiện đại thì cần phối hợp tập huấn bồi dưỡng với 

các cơ sở sản xuất, các trường đại học đã có kinh nghiệm về các loại này.  

f. Thực hiện cơ chế chính sách, chế độ khuyến khích bồi dưỡng và tự bồi dưỡng 

về NCKH-CN của GVCĐN 

Để khuyến khích, thúc đẩy hoạt động NCKH-CN trong nhà trường. Các trường 

CĐN nên có chế độ chính sách đãi ngộ những GVCĐN tham gia bồi dưỡng và thực 

hiện các công trình NCKH-CN. Nên có chính sách rõ ràng về chế độ tính giờ trong 

NCKH; chế độ khen thưởng; chế độ đãi ngộ khi tham gia tập huấn bồi dưỡng. 

Những vấn đề này được giải quyết thỏa đáng sẽ thúc đẩy sự hăng say, lòng nhiệt 

tình hăng hái, say mê NCKH-CN của đội ngũ GV, đồng thời cũng nâng cao được 

hoạt động NCKH-CN của nhà trường.  
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3.2.4 Giai đoạn 4: Thực hiện nội dung bồi dưỡng 

3.2.4.1 Bước 13: Hướng dẫn thực hiện các hoạt động học tập theo mô đun trong 

nội dung bồi dưỡng 

Ở bước này luận án chọn mô đun 2: Xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài 

NCKH-CN để tổ chức thực hiện các hoạt động học tập trong nội dung bồi dưỡng. 

a. Hoạt động 1: Chia nhóm NC 

Trong lớp bồi dưỡng thành phần học viên khá đa dạng từ lứa tuổi, trình độ, 

chuyên môn, nghiệp vụ...nên trước khi bắt đầu tập huấn hướng dẫn các mô đun, GV 

hướng dẫn cần chia học viên theo các nhóm để có thể dễ dàng thực hiện các công 

việc trong việc tổ chức quá trình bồi dưỡng. Việc chia nhóm có thể theo một vài 

hình thức sau: 

- Chia nhóm ngẫu nhiên: Có thể chia nhóm theo bàn, theo cách thức đếm 

số...để hình thành các nhóm học tập. 

- Chia nhóm theo chuyên ngành giảng dạy: Có thể chia nhóm học viên theo 

công tác, nhiệm vụ, chuyên ngành, kỹ thuật chuyên môn của các học viên. 

- Chia nhóm theo lĩnh vực NC: GV hướng dẫn có thể chia nhóm học viên theo 

một số lĩnh vực NC do GV đề xuất. 

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn lựa chọn và phác thảo ý tưởng NCKH-CN 

GV hướng dẫn sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực và dựa trên 

phong cách học tập của người trưởng thành, GV sẽ hướng dẫn các nhóm tiến hành 

tìm kiếm, phân tích và ghi chép, vẽ sơ đồ, biểu đồ...các vấn đề xoay quanh lĩnh vực 

mà các nhóm đã chọn lựa làm đề tài NC. Từ đó, các nhóm phác thảo được ý tưởng 

để có thể chọn làm đề tài NC.  

c. Hoạt động 3: Hướng dẫn chọn PP NCKH-CN 

Các nhóm học viên đã hình thành, phác thảo ý tưởng NC, cũng như chọn được 

đề tài và đặt tên cho đề tài NC. Dựa trên những yếu tố này, GV hướng dẫn các 

nhóm chọn PP NC cho phù hợp với đề tài NC của nhóm mình. Ví dụ: nhóm chọn đề 

tài thiết kế và chế tạo mô hình để dạy giảng cho một chuyên ngành Điện, thì PP NC 

cần phải chọn là phương pháp về tổng hợp, phân tích kiến thức chuyên ngành Điện; 

Phương pháp thiết kế, chế tạo sản phẩm; Phương pháp NC sản phẩm; PP điều tra-

khảo sát; Phương pháp thử nghiệm sản phẩm...Khi hướng dẫn chọn lựa PP NC cho 
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học viên, GV chú ý học viên cần phải chọn lựa các PP NC mang lại hiệu quả và khả 

thi nhất, phù hợp với loại đề tài NC. 

d. Hoạt động 4: Hướng dẫn xác định nguồn tài liệu tham khảo 

Với sự phát triển rất mạnh của khoa học kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là công 

nghệ thông tin thì việc tìm kiếm nguồn tài liệu tham khảo không còn là vấn đề quá 

khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, cần phải biết chọn lọc, tìm kiếm nguồn tài liệu có 

thể giúp ích cho đề tài NC thì không phải là việc dễ dàng. Nguồn tài nguyên về tư 

liệu rất đa dạng và phong phú, nhưng làm cách nào để có thể xác định được nguồn 

tài liệu tham khảo đáng tin cậy, chính xác khoa học về mặt thông tin.  

Ở bước này, GV hướng dẫn cần thiết yêu cầu các nhóm học viên phải phác 

thảo được các thành tố, các vấn đề, các yếu tố cần thiết nhất của đề tài NC. Sau đó, 

các nhóm cần xác định những nội dung thông tin cần thiết cho đề tài NC thông qua 

bảng phân tích hoặc sơ đồ, biểu đồ. Dựa trên bảng phân tích này, học viên các nhóm 

sẽ xác định địa chỉ, nơi...có chứa những tư liệu và nguồn như: tìm kiếm thông tin 

trên mạng internet, trong thư viện nhà trường hay liên hệ những nơi sẽ có tư liệu về 

những vấn đề đã nêu. Nhưng GV hướng dẫn cần lưu ý với các nhóm học viên về tư 

liệu tham khảo đó là: phải quan tâm đến độ tin cậy, uy tín, giá trị của tài liệu, có như 

vậy thì các đề tài NC mới đảm bảo được tính khoa học, tính giá trị của đề tài. 

e. Hoạt động 5: Hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài NCKH-CN 

của mỗi nhóm 

Có thể nói đề cương chi tiết rất quan trọng đối với việc NC một đề tài. Vì đề 

cương chi tiết phác thảo một cách khái quát toàn bộ quá trình và nội dung cần thiết 

của đề tài NC. GV hướng dẫn các nhóm xây dựng đề cương chi tiết của nhóm cần 

dựa trên một số PP giảng dạy như: PP công não; PP 5W1H; PP lập bản đề tư 

duy...tác động đến năng lực tư duy sáng tạo, đột phá và tư duy kỹ thuật...để các 

nhóm có thể hình thành và viết được một đề cương chi tiết đúng với ý tưởng NC 

ban đầu của nhóm. 

3.2.4.2 Bước 14: Hướng dẫn thực hiện học tập bồi dưỡng thông qua các đề 

tài, chuyên đề NCKH-CN 

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện hướng dẫn bồi dưỡng nội dung theo các mô 

đun trên lớp theo hình thức bồi dưỡng tập trung, còn có thể hình thức bồi dưỡng 

theo các đề tài thông qua học tập trải nghiệm và học tập theo phương pháp dự án để 
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nâng cao năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL. Hình thức tổ chức bồi 

dưỡng này được thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Xây dựng hệ thống các đề tài NCKH-CN theo từng ngành nghề cụ thể.  

Bước 2: Tổ chức thành các nhóm nhỏ và giao các đề tài cho các nhóm. 

Bước 3: Các nhóm xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài 

Bước 4: Tìm kiếm, chọn lọc thông tin liên quan đến đề tài NCKH-CN 

Bước 5: Dựa vào kinh nghiệm và năng lực chuyên môn kỹ thuật của bản thân 

để xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài. 

Bước 6: Tiến hành thực hiện đề tài. 

Bước 7: Viết báo cáo kết quả NC của đề tài 

Bước 8: Báo cáo và tổng kết  

 Với hình thức hướng dẫn bồi dưỡng này, sau khi hoàn thành sản phẩm NCKH-

CN, các cá nhân sẽ phát huy được khả năng tự học, tự NC. Từ đó, người GVCĐN 

đúc kết thêm kinh nghiệm, đồng thời nâng cao được năng lực tư duy logic, tư duy 

phản biện, giúp phát triển năng lực NCKH-CN của bản thân. 

3.2.5 Giai đoạn 5: Đánh giá kết quả bồi dưỡng 

3.2.5.1 Bước 15: Đánh giá kết quả học tập bồi dưỡng 

Tiêu chí đánh giá là thước đo quan trọng để khẳng định mức độ năng lực của 

người học sau quá trình bồi dưỡng ứng với từng nội dung đánh giá. Chương trình 

bồi dưỡng được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực, do đó tiêu chí và bộ công 

cụ đánh giá kết quả bồi dưỡng của học viên được dựa trên chuẩn đầu ra của chương 

trình để đánh giá kết quả của người học qua quá trình bồi dưỡng. 

Việc xây dựng tiêu chí đánh giá căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ 

theo năng lực. Bảng tiêu chí đánh giá năng lực được cụ thể hóa những chuẩn kiến 

thức, kỹ năng, thái độ về NCKH-CN trong luận án này được xây dựng theo năng 

lực đã xác định cần bồi dưỡng cho GVCĐN vùng ĐBSCL. Do vậy, tiêu chí và bộ 

công cụ đánh giá kết quả bồi dưỡng trong luận án này được thực hiện biên soạn các 

tiêu chí, các công cụ đánh giá được xây dựng bao gồm: 

Công cụ đánh giá năng lực xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài NCKH-CN: 

năng lực xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài NC thể hiện qua các công việc: Hình 

thành ý tưởng và xác định đề tài nghiên cứu; Lập kế hoạch nghiên cứu; Lập dự toán 

kinh phí thực hiện đề tài; Viết đề cương nghiên cứu; Viết và hoàn chỉnh thuyết 
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minh đề tài. Để đánh giá năng lực này, luận án thiết kế phiếu đánh giá thông qua 

công việc và phân tích các công việc trên, cũng như căn cứ trên chuẩn đầu ra của 

chương trình bồi dưỡng. 

Công cụ đánh giá năng lực lựa chọn và xác định PP NC: năng lực này được 

đánh giá thông qua công việc:  Lập kế hoạch nghiên cứu; Viết đề cương nghiên cứu 

và phiếu phân tích công việc, đồng thời kết hợp với các chuẩn đầu ra của chương 

trình bồi dưỡng. 

Công cụ đánh giá năng lực tư duy sáng tạo, tư duy kỹ thuật trong NC: Đối với 

các năng lực về tư duy khó có thể đánh giá một cách chính xác nên chỉ có thể đánh 

giá năng lực một cách tương đối thông qua công việc: Hình thành ý tưởng và xác 

định đề tài nghiên cứu; Lập kế hoạch nghiên cứu; Viết đề cương nghiên cứu... và 

phiếu phân tích công việc, đồng thời cũng qua kiến thức, kỹ năng, thái độ của học 

viên đạt được qua đề tài NC của họ. 

Công cụ đánh giá năng lực chọn mẫu và thiết kế bộ công cụ khảo sát và xử lý 

số liệu: năng lực này được đánh giá thông qua công việc: Điều tra khảo sát; Xử lý 

thông tin và phiếu phân tích công việc. Đối chiếu với bộ phiếu khảo sát do học viên 

thiết kế cho đề tài NC của họ. 

Công cụ đánh giá năng lực thuyết trình và đàm phán, thương lượng trong 

NCKH: Tương tự như năng lực tư duy sáng tạo hay tư duy kỹ thuật, đánh giá năng 

lực thuyết trình, đàm phán và thương lượng của GVCĐN chỉ mang tính tương đối. 

Công cụ đánh giá thể hiện qua các tiêu chí cần thiết của năng lực thuyết trình và 

đàm phán, thương lượng đã được xác định thông qua nội dung bồi dưỡng. 

Công cụ đánh giá năng lực tổng quát vấn đề và tư duy phản biện: Đối với 

năng lực này, công cụ đánh giá chủ yếu dựa trên những thể hiện kiến thức, kỹ năng, 

thái độ của học viên về những vấn đề của đề tài NC. 

Công cụ đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác làm việc nhóm: Đánh giá 

năng lực này thể hiện qua các đặc điểm hoạt động trong suốt quá trình bồi dưỡng và 

quá trình thực hiện đề tài NC. 

Công cụ đánh giá năng lực viết và bảo vệ đề tài NC: năng lực này được đánh 

giá thông qua tiêu chí đã được xác định cho một báo cáo NCKH-CN. Từ cách thức 

trình bày, văn phong đến những quy định cụ thể của một báo cáo khoa học, từ đó 

xây dựng được công cụ đánh giá năng lực viết vào bảo vệ đề tài NC. (năng lực này 
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có sự kết hợp với năng lực thuyết trình để đánh giá khả năng bảo vệ đề tài của 

GVCĐN). 

Mỗi học viên khi kết thúc quá trình bồi dưỡng sẽ thực hiện một bộ hồ sơ bao 

gồm: Lý lịch khoa học cá nhân; Phiếu đánh giá năng lực đầu vào (tự cá nhân đánh 

giá); Đề cương chi tiết cho đề tài NC của cá nhân; Bộ công cụ điều tra-khảo sát; Bộ 

phiếu đánh giá quá trình bồi dưỡng và kết quả bồi dưỡng của cá nhân học viên. 

Ở phần đánh giá này, những thành viên tham gia quá trình đánh giá bao gồm: 

GV hướng dẫn của lớp bồi dưỡng; Các học viên trong nhóm NC. Ngoài ra, có thể 

mời một số thành viên trong hội đồng NC của nhà trường hoặc chuyên gia trong 

lĩnh vực NC của đề tài tham gia quá trình đánh giá kết quả học tập của mỗi học 

viên. 

Ở luận án này, hiện nay chỉ dừng lại thiết kế công cụ đánh giá năng lực cho 02 

mô đun là mô đun 2: Xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài NCKH-CN và mô đun 3: 

Lựa chọn mẫu và thiết kế bộ công cụ khảo sát và xử lý số liệu để đánh giá thử 

nghiệm. Trong thời gian tới sẽ xây dựng, thiết kế đầy đủ bộ công cụ đánh giá năng 

lực cho tất cả nội dung của các mô đun trong chương trình bồi dưỡng năng lực 

NCKH - CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL. 

3.2.5.2 Bước 16: Đánh giá quá trình bồi dưỡng 

Để quá trình bồi dưỡng thực hiện theo đúng mục tiêu đã đề ra, trong suốt quá 

trình thực hiện bồi dưỡng, GV hướng dẫn và học viên lớp bồi dưỡng có thể thực 

hiện các bài trắc nghiệm ngắn và các hoạt động giảng dạy và học tập được đánh giá 

thông qua các hoạt động trên lớp và các sản phẩm đạt được qua từng nội dung bồi 

dưỡng. GV hướng dẫn đánh giá quá trình bồi dưỡng từ việc thông qua các hoạt 

động trên lớp của học viên và các tình huống giải quyết vấn đề của quá trình giảng 

dạy và học tập được đặt ra. Học viên đánh giá quá trình bồi dưỡng thông qua các 

hoạt động học tập của bản thân và của các học viên khác trong lớp bồi dưỡng, đồng 

thời học viên đánh giá quá trình bồi dưỡng vào cuối mỗi buổi học về nội dung, PP, 

phương tiện và các điều kiện khác của khóa bồi dưỡng. Những đúc kết từ đánh giá 

quá trình bồi dưỡng thì GV và học viên sẽ có những điều chỉnh, hoàn thiện kịp thời 

trong hoạt động giảng dạy và học tập, đem đến kết quả tốt, đạt được mục tiêu theo 

chuẩn đầu ra của chương trình bồi dưỡng đã đề ra. 
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3.2.5.3 Bước 17: Tổng kết kinh nghiệm, rút kết luận, đề xuất hướng điều chỉnh 

quá trình bồi dưỡng 

Đây là bước không thể thiếu trong một khóa bồi dưỡng, vì từ những thông tin 

phản hồi này thì chương trình bồi dưỡng sẽ được điều chỉnh, cải tiến, ngày càng 

hoàn thiện tốt hơn. 

Đánh giá và rút kinh nghiệm kết quả bồi dưỡng thông qua các phiếu đánh giá 

chương trình và quá trình tổ chức lớp bồi dưỡng. Việc đánh giá này được tổ chức 

ngay sau khi đánh giá kết quả học tập của học viên. Thành phần tham gia đánh giá 

này gồm: Các học viên tham gia khóa bồi dưỡng; GV tham gia tập huấn bồi dưỡng; 

Cán bộ quản lý nơi tổ chức lớp bồi dưỡng. 

3.3 Thử nghiệm 

3.3.1 Mục đích thử nghiệm 

- Mục đích thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của giả thuyết, đánh 

giá kết quả của việc thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình bồi dưỡng, đánh giá 

kết quả năng lực NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL theo tiếp cận năng lực. 

- Việc xử lý, phân tích kết quả thử nghiệm để đánh giá khả năng áp dụng các nội 

dung của các nhóm giải pháp về bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng 

ĐBSCL triển khai trong thực tiễn ở giai đoạn sắp tới. 

3.3.2 Đối tượng thử nghiệm 

- Tổ chức thử nghiệm hướng dẫn 02 mô đun (Mô đun 2: Xây dựng đề cương chi 

tiết cho đề tài NCKH-CN và mô đun 3: Lựa chọn mẫu và thiết kế bộ công cụ khảo 

sát và xử lý số liệu) trong chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN tại trường CĐN Cần Thơ. Áp dụng phương pháp quan sát và đánh giá sản 

phẩm của học viên để đánh giá năng lực NCKH-CN của GVCĐN qua 02 mô đun 

được đề xuất trong chương trình bồi đưỡng.  

- Đối tượng thử nghiệm: GV trường CĐN Cần Thơ với số lượng 30 GV. Các GV 

tham gia lớp bồi dưỡng là GV dạy cả lý thuyết và thực hành của các khoa thuộc 

khối kỹ thuật (Điện Tử; Điện; Tin học; Cơ Khí; Động Lực). 

3.3.3 Nội dung và quy trình thử nghiệm 

3.3.3.1 Nội dung thử nghiệm: Tổ chức lớp thử nghiệm hướng dẫn 02 mô đun: Mô 

đun 2: Xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài NCKH-CN và mô đun 3: Lựa chọn 
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mẫu và thiết kế bộ công cụ khảo sát và xử lý số liệu. Việc thực hiện bồi dưỡng 02 

mô đun cụ thể như sau: 

 - Thực hiện xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài NCKH-CN theo từng 

nhóm với các nội dung như: Các nhóm hình thành ý tưởng NC theo một số chủ đề 

GV hướng dẫn nêu ra; Tiến hành phân tích và tổng quát hóa ý tưởng để đưa ra tên 

đề tài NC của nhóm; lập bản đồ tư duy và phân tích theo phương pháp 5W1H và 

một số phương pháp khác để đưa ra những vấn đề cần thiết cho đề tài các nhóm 

chọn NC; Viết đề cương chi tiết của đề tài. 

 - Các nhóm thực hiện việc phân tích các vấn đề của đề tài NC để xác định 

chọn mẫu và thiết kế bộ phiếu khảo sát theo đề tài NC của từng nhóm. 

3.3.3.2 Quy trình thử nghiệm 

- Xác định số lượng và trình độ của đối tượng tham gia thử nghiệm; 

- Khảo sát năng lực ban đầu của đối tượng tham gia thử nghiệm; 

- Tổ chức, sắp xếp và chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị cho nơi thực hiện thử 

nghiệm; 

- Tiến hành thử nghiệm theo nội dung của 02 mô đun. 

- Sau khi hoàn thành các mô đun được tập huấn trong chương trình bồi dưỡng 

đã đề xuất, các học viên được đánh giá năng lực NCKH-CN theo chuẩn đầu ra của 

chương trình bồi dưỡng. 

3.3.3.3 Điều kiện tổ chức lớp thử nghiệm: 

- Lựa chọn GV giảng dạy chương trình thử nghiệm là những GV có trình độ và 

kinh nghiệm trong giảng dạy và NCKH-CN. 

- Lựa chọn chuyên gia đánh giá năng lực của GVCĐN sau bồi dưỡng là những 

thành viên trong hội đồng NCKH và GV không tham gia giảng dạy ở lớp thử 

nghiệm. Các thành viên và GV này có kinh nghiệm, chuyên môn trong những lĩnh 

vực các đề tài mà học viên NC. 

- Chuẩn bị tổ chức thử nghiệm: địa điểm tập huấn là phòng học có trang bị đầy 

đủ trang thiết bị như: máy vi tính, máy chiếu, bảng phấn, bảng lật, giấy, bút 

lông...Môi trường học tập, tài liệu học tập, tài liệu phát tay, phiếu học tập, phiếu 

đánh giá. Kinh phí hỗ trợ cho công tác thử nghiệm lớp bồi dưỡng năng lực NCKH-

CN của GVCĐN. 
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- Học tập và phương pháp theo chương trình đã đề xuất và áp dụng các phương 

pháp phát triển tư duy trí tuệ. 

3.3.4 Công cụ và PP đánh giá kết quả thử nghiệm 

3.3.4.1 Công cụ đánh giá 

Kết quả bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN được đánh giá theo công 

cụ đánh giá chung như sau: 

- Phiếu đánh giá năng lực đầu vào của học viên; 

- Phiếu đánh giá thường xuyên trong quá trình bồi dưỡng; 

- Phiếu đánh giá năng lực sau khi kết thúc mỗi mô đun; 

- Phiếu đánh giá sản phẩm NCKH-CN của học viên. 

3.3.4.2 Phương pháp và chuẩn đánh giá 

a. Đánh giá định tính 

Nghiên cứu đánh giá bộ hồ sơ NCKH-CN của mỗi học viên gồm: Đề cương 

chi tiết cho đề tài NCKH-CN; Bộ công cụ khảo sát; Các phiếu đánh giá quá trình 

học tập bồi dưỡng năng lực NCKH-CN của học viên. 

Lấy ý kiến chuyên gia là GVCĐN, CBQL và thành viên của Hội đồng khoa 

học nhà trường tham dự các giờ báo cáo đề cương chi tiết do học viên thực hiện. 

b. Đánh giá định lượng 

Sau mỗi công việc đã luyện tập, tổ chức đánh giá kết quả của học viên thông 

qua các phiếu đánh giá thường xuyên quá trình bồi dưỡng. Tuy nhiên, vì thời gian 

và lực lượng tham gia lớp thử nghiệm có hạn nên luận án chỉ tập trung vào việc thử 

nghiệm đánh giá các năng lực sau: 

- Năng lực phát hiện các vấn đề và đặt tên đề tài cần NC 

- Năng lực xây dựng đề cương chi tiết NC 

- Năng lực thiết kế bộ công cụ điều tra, khảo sát và xử lý số liệu 

Vì tiếp cận theo năng lực nên mục tiêu thực hiện cuối cùng là học viên phải 

nắm được kiến thức cơ bản về NCKH-CN, hình thành kỹ năng thực hiện đề cương 

và bộ phiếu khảo sát cho đề tài NC thông qua các phương pháp dạy học và học tập 

của lớp bồi dưỡng. Sau mỗi mô đun sẽ có phiếu đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí 

chuẩn đầu ra của chương trình. 
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c. Chuẩn đánh giá  

Tiêu chí đánh giá năng lực NCKH-CN của GVCĐN trong luận án này đã được 

lượng hóa theo chuẩn đầu ra được phân loại như sau: 

- Chuẩn đánh giá năng lực theo phiếu đánh giá thường xuyên trong suốt quá 

trình bồi dưỡng theo 03 loại: Đạt, không đạt và không áp dụng (N/A). 

- Thang đánh giá năng lực kết thúc mô đun theo 04 mức độ: 

Kết quả đạt < 50 điểm: năng lực yếu; 

Kết quả đạt từ 50 đến < 70 điểm: năng lực trung bình; 

Kết quả đạt từ 70 đến < 90 điểm: năng lực khá; 

Kết quả đạt từ 90 đến 100 điểm: năng lực tốt. 

3.3.5 Kết quả thử nghiệm 

Kết quả đánh giá năng lực NCKH-CN của GVCĐN tham gia lớp thử nghiệm 

 Khảo sát năng lực NCKH-CN của GVCĐN đầu vào có kết quả khảo sát như sau 

+ 15 GV năng lực yếu   = 50% 

+ 10 GV năng lực trung bình  = 33,3% 

+ 04 GV năng lực khá   = 13,3% 

+ 01 GV năng lực tốt   = 3,3 % 

3.3.5.1 Kết quả đánh giá thường xuyên và đánh giá kết thúc thử nghiệm 02 mô 

đun của chương trình bồi dưỡng (mô đun 2 và mô đun 3):  

 a. Kết quả đánh giá định tính 

 Kết quả phân tích định tính, qua bồi dưỡng 02 mô đun trong chương trình bồi 

dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN, luận án nhận định năng lực xây dựng đề 

cương chi tiết cho đề tài NC và năng lực thiết kế bộ công cụ khảo sát và xử lý số 

liệu của GVCĐN sau khi được bồi dưỡng cao hơn nhiều so với trước khi được bồi 

dưỡng. Một số kết quả cụ thể sau: 

 - Việc xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài NC phải đảm bảo làm rõ quá trình 

thực hiện NC, đảm bảo cho quá trình này đạt kết quả cao. Phát hiện vấn đề NC, đặt 

ra các luận điểm và câu hỏi NC làm nền tảng cho việc xác định rõ mục đích, nhiệm 

vụ NC. Quá trình bồi dưỡng giúp GV năng động, sáng tạo.  

 - Việc chọn từ ngữ thể hiện rõ mong muốn NC để đặt tên đề tài cho phù hợp. 

GVCĐN sau khi được bồi dưỡng đã có thể sử dụng từ ngữ khoa học phù hợp đặt tên 

cho đề tài.  
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 - Xây dựng đề cương chi tiết đảm bảo cho quá trình thực hiện đề tài NC đạt 

hiệu quả cao. Mục đích NC được xác định cụ thể, rõ ràng.  

 - Các năng lực thành phần trong các mô đun đều có mối tương quan chặt với 

nhau. Chúng vừa có tính độc lập vừa có tính liên kết chặt, mỗi năng lực thành phần 

phát triển độc lập khi có sự tác động qua quá trình bồi dưỡng, đồng thời giữa chúng 

có mối liên kết, năng lực này phát triển thì năng lực kia cũng phát triển theo. Do đó, 

khi bồi dưỡng các năng lực thành phần của mỗi mô đun có sự tác động qua lại với 

nhau và cùng phát triển.  

 b. Kết quả đánh giá định lượng 

 Mô đun 2: Xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài NCKH-CN 

Xác định các tham số thống kê đặc trưng. Kết quả thống kê mô tả các năng 

lực thành phần của mô đun 2 trước và sau khi bồi dưỡng. 

Bảng 3.6 Bảng thống kê mô tả tham số đặc trưng trước và sau bồi dưỡng của mô 

đun 2 

Tham số Trước Sau 

Giá trị trung bình (Mean) 59,857 84,807 

Sai số mẫu (Standard Error)  2,6597 2,0447 

Trung vị (Median)   56,5 87,4 

Số trội (Mode)   43,6 59,9 

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)   14,5677 11,1992 

Phương sai (Variance)   212,218 125,423 

Khoảng biến thiên (Range)   46,6 39,9 

Giá trị nhỏ nhất (Minimum)   43,6 59,9 

Giá trị lớn nhất (Maximum) 90,2 99,8 

Tổng (sum) 1795,7 2544,2 

 

Kết quả này cho thấy giá trị trung bình, trung vị, điểm cao nhất sau bồi 

dưỡng cao hơn trước khi bồi dưỡng. Bước đầu khẳng định các năng lực thành phần 

ở mô đun 2 sau khi được bồi dưỡng nâng cao và tốt hơn so với trước khi được bồi 

dưỡng. 
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Bảng 3.7 Bảng phân phối tần số điểm tổng kết mô đun 2 

Nhóm Tổng số 
 Điểm 

[40;50) [50;60) [60;70) [70;80) [80;90) [90;100] 

Truoc 30 10 8 4 4 3 1 

Sau 30 0 1 3 5 9 12 

Mô tả những tham số thống kê cho thấy trung bình điểm tổng kết mô đun 2 

sau bồi dưỡng lớn hơn trước khi bồi dưỡng. Luận án tiến hành so sánh trung bình 

điểm tổng kết của mô đun 2 trước và sau bồi dưỡng đã khẳng định sự khác biệt này 

có ý nghĩa đối với quá trình bồi dưỡng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3 So sánh trung bình điểm tổng kết của mô đun 2 trước và sau bồi dưỡng 

Hình 3.4 Tần suất điểm tổng kết mô đun 2 

Số liệu ở bảng 3.7, hình 3.3 và hình 3.4 cho biết tần số và tần suất điểm tổng 

kết mô đun 2 của GVCĐN trước và sau bồi dưỡng. Qua đó cho thấy điểm tổng kết 

mô đun 2 trước khi bồi dưỡng hội tụ trong khoảng [40;60] còn sau khi bồi dưỡng 

hội tụ trong khoảng [80;100]. 

59,857 

84,807 
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 Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy, giá trị trung bình của các năng lực 

thành phần trong mô đun 2 cao hơn rất nhiều so với trước khi được bồi dưỡng. 

Sai số chuẩn của các năng lực thành phần sau khi bồi dưỡng thấp hơn. Điều này 

thể hiện ở tần suất tập trung kết quả điểm số của trước và sau khi bồi dưỡng. Qua 

các tham số đặc trưng, luận án có thể kết luận các năng lực thành phần của mô 

đun 2 được nâng lên sau bồi dưỡng. 

Mô đun 3: Thiết kế bộ công cụ điều tra, khảo sát và xử lý số liệu 

Xác định các tham số đặc trưng. Kết quả thống kê mô tả giữa trước và sau bồi 

dưỡng của các năng lực thành phần ở mô đun 3. 

Bảng 3.8 Bảng mô tả trước và sau bồi dưỡng của mô đun 3 

Tham số Trước Sau 

Giá trị trung bình (Mean) 66,630 85,933 

Sai số mẫu (Standard Error)  2,8443 1,8635 

Trung vị (Median)   65,7 88,9 

Số trội (Mode)   44,8 84,2 

Độ lệch chuẩn (Standard 

Deviation)   

15,5790 10,2068 

Phương sai (Variance)   242,705 104,178 

Khoảng biến thiên (Range)   50,2 31,1 

Giá trị nhỏ nhất (Minimum)   44,8 68,0 

Giá trị lớn nhất (Maximum) 95,0 99,1 

Tổng (sum) 1998,9 2578,0 
 

Kết quả này cho thấy giá trị trung bình, trung vị, điểm cao nhất sau bồi 

dưỡng cao hơn trước khi bồi dưỡng. Bước đầu khẳng định hiệu quả của chương 

trình bồi dưỡng. 

Mô tả những tham số thống kê cho thấy trong đó trung bình điểm tổng kết 

mô đun 3 sau bồi dưỡng lớn hơn trước khi bồi dưỡng. Luận án tiến hành so 

sánh trung bình điểm tổng kết mô đun 3 trước và sau bồi dưỡng khẳng định sự 

khác biệt giữa trước và sau bồi dưỡng có ý nghĩa đối với quá trình bồi dưỡng. 
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Hình 3.5 So sánh trung bình điểm tổng kết của mô đun 3 trước và sau bồi dưỡng 

Bảng 3.9 Bảng phân phối tần số điểm tổng kết mô đun 3 

Nhóm Tổng số 
 Điểm 

[40;50) [50;60) [60;70) [70;80) [80;90) [90;100] 

Truoc 30 3 9 7 4 4 3 

Sau 30 0 0 3 6 8 13 

Hình 3.6 Tần suất điểm tổng kết mô đun 3 

Số liệu ở bảng 3.5 và hình 3.6 cho biết tần số và tần suất điểm tổng kết mô đun 3 

của GVCĐN trước và sau bồi dưỡng. Qua đó cho thấy điểm tổng kết mô đun 3 

trước khi bồi dưỡng hội tụ trong khoảng [50;60) còn sau khi bồi dưỡng hội tụ trong 

khoảng [80;100]. 

Như vậy, qua kết quả thử nghiệm bồi dưỡng cho thấy năng lực xây dựng đề 

cương chi tiết cho đề tài NC và năng lực thiết kế bộ công cụ điều tra, khảo sát và xử 

lý số liệu của GVCĐN vùng ĐBSCL sau khi được học tập, bồi dưỡng nâng cao hơn 

nhiều so với trước khi được bồi dưỡng. Điều đó chứng tỏ, khi áp dụng giải pháp bồi 

66,63 

85,933 

Truoc Sau 
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dưỡng theo tiếp cận năng lực thì năng lực NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL 

được nâng lên. 

Kết luận chương 3 

Qua nội dung chương 3 về đề xuất các nhóm giải pháp và khảo nghiệm ý kiến 

về các nhóm giải pháp, tổ chức bồi dưỡng thử nghiệm 02 mô đun trong chương 

trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL, luận án rút ra một 

số kết luận sau: 

 Thứ nhất, muốn đẩy mạnh hoạt động NCKH-CN của các trường CĐN vùng 

ĐBSCL nhất thiết phải nâng cao năng lực NCKH-CN của GVCĐN tại các trường.  

 Thứ hai, xây dựng mục tiêu bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN 

vùng ĐBSCL theo tiếp cận năng lực dựa vào kết quả phân tích nghề GVDN và các 

tiêu chuẩn đầu ra của CDIO phù hợp với hoạt động NCKH-CN của GV các trường 

CĐN. 

 Thứ ba, cần có chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN phù hợp với 

năng lực của đội ngũ GV tại các trường CĐN, đồng thời cũng phải phù hợp với lĩnh 

vực NC theo yêu cầu của các trường, của xã hội, của các bên liên quan đến lĩnh vực 

đào tạo nghề. Hay nói cách khác, chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN cần đáp ứng được chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận năng lực.  

Qua kết quả thử nghiệm cho thấy, tỷ lệ GVCĐN đạt năng lực ở mức khá cao so 

với trước khi bồi dưỡng. Từ đó, có thể chứng minh năng lực NCKH-CN của 

GVCĐN sau khi được bồi dưỡng sẽ nâng lên, tỷ lệ trung bình, yếu giảm xuống 

đáng kể. Đây là kết quả quan trọng bước đầu chứng minh tính hiệu quả, tính khả thi 

của các nhóm giải pháp về bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng 

ĐBSCL nói riêng và của GVDN nói chung. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

Từ kết quả nghiên cứu luận án Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học – công 

nghệ cho giảng viên cao đẳng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long, luận án có thể 

rút ra một số kết luận sau đây: 

- Về mặt lý luận 

Hoạt động NCKH-CN là hoạt động trí tuệ cao, NCKH-CN trợ giúp nhiều cho 

GVCĐN trong giảng dạy và phát triển nghề nghiệp.  

Việc bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN rất cần thiết để nâng cao 

hoạt động NC tại các trường nghề, đồng thời góp phần nâng chất lượng dạy nghề 

trong thời kỳ phát triển kinh tế và hội nhập.   

Đặc điểm dạy nghề và đặc trưng hoạt động sư phạm của GVDN làm nền tảng 

cho các nội dung của hoạt động NCKH-CN trong các trường CĐN. Từ đó xác định 

khung năng lực NCKH-CN của GVCĐN. Đối chiếu giữa các năng lực và nội dung 

NCKH-CN trong trường CĐN có thể xác định các năng lực cần bồi dưỡng cho 

GVCĐN.  

Công tác bồi dưỡng NCKH-CN là một con đường phát triển tư duy trí tuệ mang 

tính độc lập, nó được thực hiện theo một qui trình nhất định, đảm bảo cho hoạt động 

NC của GVCĐN phát huy hết ưu điểm và đạt hiệu quả cao. Các mục tiêu, chương 

trình, nội dung, phương pháp và các điều kiện thực hiện của quá trình bồi dưỡng 

được xác định cụ thể theo hướng tiếp cận năng lực, đảm bảo thực sự mang lại hiệu 

quả tốt cho GVCĐN khi tham gia hoạt động NC. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN của 

GVCĐN là một trong những vấn đề cần quan tâm khi đề xuất các giải pháp cho việc 

bồi dưỡng năng lực NCKH-CN của GVCĐN.  

 - Về mặt thực tiễn  

Qua nghiên cứu thực tiễn về hoạt động NCKH và bồi dưỡng năng lực NCKH-

CN của GVCĐN vùng ĐBSCL. Từ kết quả điều tra, khảo sát và trò chuyện, phỏng 

vấn, luận án đã phân tích và tổng hợp kết quả, từ đó rút ra một số kết luận như sau: 

Số lượng GVCĐN tham gia hoạt động NCKH-CN chưa nhiều. Lĩnh vực các 

đề tài NC còn hạn chế, đề tài NC chỉ thực hiện tập trung ở cấp khoa, tổ bộ môn và 

cấp trường, rất ít đề tài thực hiện ở các cấp cao hơn.  
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Số lượng sản phẩm khoa học như: các bài báo, bào tham luận, sách chuyên 

ngành ...do đội ngũ GVCĐN vùng ĐBSCL thực hiện còn quá ít.  

năng lực NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL theo khảo sát hiện tại còn ở 

mức thấp (được đánh giá ở mức trung bình yếu). 

Một số trường CĐN vùng ĐBSCL gần như chưa có hoạt động NCKH-CN, 

CBQL cũng như GV nhà trường chưa quan tâm đến công tác này. 

Hoạt động bồi dưỡng về năng lực NCKH-CN cho đội ngũ GV tại các trường 

CĐN vùng ĐBSCL tổ chức còn yếu, có nơi chưa từng tổ chức các lớp bồi dưỡng về 

NCKH-CN tại nhà trường. 

Từ thực trạng trên cho thấy cần có quy trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN 

cho GVCĐN vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu xã hội về hoạt động NCKH-CN, đồng 

thời góp phần nâng cao năng lực NCKH-CN của đội ngũ GVCĐN của toàn vùng. 

Trong quá trình tiến hành lấy ý kiến về mức độ cần thiết và khả thi của các nhóm 

giải pháp, đồng thời thực hiện thử nghiệm 02 mô đun trong chương trình bồi dưỡng 

năng lực NCKH-CN cho GVCĐN đã chứng minh tính hiệu quả và khả thi của các 

nhóm giải pháp cũng như chương trình bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho 

GVCĐN vùng ĐBSCL. 

Tóm lại, những kết quả đạt được trong luận án cho phép kết luận: Các nhóm giải 

pháp bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN vùng ĐBSCL phù hợp với mục 

tiêu đào tạo bồi dưỡng theo hướng tiếp cận năng lực, phát huy được tư duy sáng tạo, 

tư duy kỹ thuật và những phát triển năng lực cá nhân về giao tiếp, thuyết trình, đàm 

phán và làm việc nhóm với các cá nhân khác trong hoạt động NCKH-CN, đáp ứng 

được yêu cầu của các bên liên quan trong hoạt động dạy nghề. 

2. Khuyến nghị 

2.1 Đối với Bộ LĐTB&XH; Tổng cục dạy nghề; các cấp lãnh đạo của các 

tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL 

 Cần có chủ trương, chính sách khuyến khích về các hoạt động NCKH-CN cho 

các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo nghề. 

 Cần có ngân sách chi cho kinh phí NCKH-CN ứng dụng trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp của cả nước nước chung và vùng ĐBSCL nói riêng. 

 Cần có ngân sách trang bị thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động NCKH-

CN cho các trường CĐN. 
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 Phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực NCKH-CN giữa các trường, 

trung tâm, cơ sở đào tạo nghề. 

 Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học với các chuyên đề NC để trao 

đổi, tham luận, hợp tác, giao lưu giữa các sở khoa học &công nghệ, sở LĐTB&XH, 

các trường CĐN, trung tâm, cơ sở đào tạo nghề, viện nghiên cứu …trong hoạt động 

NCKH-CN của lĩnh vực đào tạo nghề. 

 Cần có ngân sách chi cho hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về NCKH-CN 

cho GVDN nói chung và GVCĐN nói riêng. 

 Cần có kế hoạch đưa GVDN tập huấn, bồi dưỡng trong và ngoài nước (đặc 

biệt là ngoài nước) về NCKH-CN trong lĩnh vực đào tạo nghề.  

 Ban hành các văn bản về chương trình bồi dưỡng cho NCKH-CN. 

Cần có chính sách liên kết giữa nhà trường nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh 

và dịch vụ trong hoạt động NCKH-CN. 

2.2 Đối với lãnh đạo các trường CĐN vùng ĐBSCL 

 Cần xây dựng các quy chế, văn bản quy định cụ thể, rõ ràng về hoạt động 

NCKH-CN trong nhà trường. 

 Cần lập kế hoạch dự trù kinh phí cho hoạt động NCKH-CN của nhà trường. 

 Cần có các chế độ đãi ngộ, khen thưởng khuyến khích GVCĐN nhiệt tình 

tham gia NCKH-CN. 

  Thường xuyên tuyên truyền, vận động cho thấy tầm quan trọng của NCKH-

CN và khơi gợi lòng say mê NCKH-CN cho đội ngũ GV của nhà trường. 

 Định hướng cụ thể lĩnh vực NC cần thiết cho sự phát triển của nhà trường và 

các đơn đặt hàng của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo từng năm. 

 Cần dự trù kinh phí và có kế hoạch cụ thể cho công tác bồi dưỡng năng lực 

NCKH-CN cho GV của nhà trường. 

 Cần tổ chức bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho GVCĐN theo định kỳ hằng 

năm và theo từng giai đoạn NC. 

 Cần tổ chức các buổi giao lưu học hỏi về NCKH-CN giữa các trường nghề, 

trường đại học, viện NC, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ... 

Cần có chính sách hỗ trợ khuyến khích GVCĐN tự học, tự bồi dưỡng, tự NC về 

chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân. 
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2.3 Đối với đội ngũ GVCĐN vùng ĐBSCL 

 Nâng cao ý thức, trách nhiệm coi trọng hoạt động NCKH-CN như là một 

nhiệm vụ cần thiết của người GV. 

 Nâng cao tinh thần hợp tác, trao đổi, học hỏi với đồng nghiệp trong quá trình 

thực hiện các công trình NCKH-CN. 

 Nâng cao ý thức trong việc nhận thấy phát triển năng lực NCKH-CN thông 

qua việc thực hiện thường xuyên các công trình NC là cách thức để nâng cao trình 

chuyên môn, nghiệp vụ và là cơ hội khẳng định uy tín của cá nhân người GV và 

đảm bảo hoàn thành tốt công tác giảng dạy. Đẩy mạnh thương hiệu của nhà trường 

qua chất lượng đào tạo, trình độ chuyên môn, tay nghề của GV. 

 Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động NCKH-CN và nâng cao 

năng lực NCKH-CN thông qua các hoạt động học tập bồi dưỡng, tự bồi dưỡng 

trong lĩnh vực NCKH-CN trong đào tạo nghề. 
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PHỤ LỤC 1 

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT 

UBND TP. CẦN THƠ        Phiếu 1 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ      

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN 

(XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG 

VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ VÙNG ĐBSCL) 

Kính gửi quí thầy/cô 

 Để giúp tìm hiểu thực trạng về năng lực NCKH-CN (nghiên cứu khoa học-công 

nghệ) của giảng viên cao đẳng nghề, từ đó thiết kế chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao 

năng lực nghiên cứu khoa học-công nghệ của giảng viên cao đẳng nghề vùng ĐBSCL. Rất 

mong quí thầy/cô vui lòng dành chút thời gian đánh dấu X vào ô thích hợp hoặc trả lời các 

câu hỏi dưới đây.  

Rất mong sự hợp tác của quí thầy/cô. (Số liệu này dùng cho mục đích nghiên cứu).  

Xin trân trọng cám ơn quí Thầy/ Cô. 

Thông tin về bản thân 

 Độ Tuổi: ……………………………Nam/Nữ: ……………………… 

1. Trình độ chuyên môn: 

 Trung cấp            Cao Đẳng           Đại Học             Thạc sĩ            Tiến sĩ     

2. Chuyên ngành đào tạo : ……………………………………………………………… 

3. Thâm niên công tác giảng dạy của quí thầy/cô: …………………………….….năm 

4. Chuyên ngành giảng dạy của quí thầy/cô:…………………………………………… 

5. Khoa:………………………………………………………………………………… 

6. Lĩnh vực giảng dạy hiện nay của quí thầy/cô 

 Lý thuyết    Thực hành         Cả lý thuyết và thực hành  

I. Đánh giá quá trình tham gia hoạt động NCKH-CN của bản thân  

Câu 1: Trong thời gian giảng dạy tại trường quí thầy/cô có tham gia hoạt động NCKH-CN 

không? 

 Có         Không  

 Nếu quí thầy/cô trả lời không, xin vui lòng trả lời tiếp câu 2 đến câu 4 

 Nếu quí thầy/cô trả lời có, xin vui lòng trả lời tiếp câu 5 đến câu 11 

Câu 2: Nguyên nhân chủ quan cá nhân quí thầy/cô không tham gia hoạt động NCKH-CN  

 Bản thân nhận thấy NCKH-CN chưa cần thiết 

 Chưa nắm vững về phương pháp và nội dung NCKH-CN   

 Thiếu tài liệu tham khảo (về lĩnh vực cần nghiên cứu) 

 Hạn chế về khả năng ngoại ngữ  



 

 

 

 Hạn chế về khả năng tin học  

 Hạn chế về khả năng chuyên môn 

Nguyên nhân khác:………………………………………………………………....... 

Câu 3: Nguyên nhân khách quan quí thầy/cô  không  tham gia hoạt động NCKH-CN  

 Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu cần thiết để NCKH-CN 

 Nhà trường chưa có định hướng cụ thể cho hoạt động NCKH-CN   

 Nhà trường chưa tổ chức bồi dưỡng về NCKH-CN cho GV 

 Nhà trường chưa có chính sách đãi ngộ phù hợp cho người tham gia nghiên cứu 

 Nhà trường chưa có hoặc quá ít kinh phí NCKH-CN 

Nguyên nhân khác:…………………………………………………………………… 

Câu 4: Trong thời gian sắp tới, nếu được tạo điều kiện phù hợp khuyến khích quí thầy/cô 

tham gia NCKH thì quí thầy/cô có tham gia không ? 

 Có         Không  

Nếu quí thầy/cô trả lời không xin cho biết ý kiến tại sao không: 

……………………………………………………………………………………....... 

Câu 5: Lý do quí thầy/cô tham gia hoạt động NCKH: 

 Bản thân thích nghiên cứu 

 Nghiên cứu để phục vụ cho công tác giảng dạy và chuyên môn (ví dụ: các kỳ thi thiết bị 

dạy nghề, thi giáo viên giỏi, xây dựng chương trình đào tạo…) 

 Nghiên cứu theo sự phân công của khoa, tổ bộ môn 

 Nghiên cứu là một trong những nhiệm vụ của giáo viên nên bản thân tham gia NCKH 

để nâng cao  trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

Lý do khác: ………………………………………………………………………… 

Câu 6: Trước khi tham gia nghiên cứu, quí thầy/cô đã trang bị kiến thức về NCKH-CN 

thông qua: 

 Bản thân tự tìm hiểu học tập cách thức nghiên cứu 

 Học hỏi từ đồng nghiệp và các chuyên gia trong về cách thực hiện NCKH-CN và kiến 

thức chuyên môn trong lĩnh vực cần nghiên cứu 

 Được nhà trường tổ chức bồi dưỡng hoặc tham dự các cuộc hội thảo chuyên đề về 

NCKH-CN 

 Được đào tạo thông qua việc học chuyên ngành (được học ở đại học, cao học) 

 Được tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về phương pháp, nội dung  

Câu 7: Lĩnh vực mà quí thầy/cô đã thực hiện NCKH-CN: 

 Làm đồ dùng dạy học, chế tạo, nâng cấp trang thiết bị phục vụ giảng dạy 

 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy 



 

 

 

 Xây dựng chương trình đào tạo cho một số ngành nghề cần thiết tại nhà trường 

 Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy  

 Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất của một ngành, nghề cụ 

thể 

Lĩnh vực khác: ………………………………………………………………..………… 

Câu 8: Công trình nghiên cứu: 

 - Tổng số lượng công trình NCKH-CN:..................................................................... 

 - Số lượng bài báo đã được đăng trên tạp chí ngành:................................................. 

 - Số lượng bài viết tham luận tại các hội nghị khoa học:............................................ 

Câu 9: Mức độ về năng lực NCKH-CN bản thân quí thầy/cô thực hiện trong quá trình hoạt 

động nghiên cứu khoa học - công nghệ 

TT Nội dung 

Mức độ tự đánh giá 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu Kém 

1 Lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài nghiên cứu      

2 Xác định mục tiêu nghiên cứu       

3 Đặt câu hỏi nghiên cứu       

4 Đưa luận điểm, nêu giả thuyết nghiên cứu       

5 Nêu các luận cứ để chứng minh giả thuyết      

6 
Lựa chọn các phương pháp nghiên cứu để 

chứng minh giả thuyết 
     

7 Dự toán kinh phí nghiên cứu       

8 Thiết kế bộ công cụ khảo sát      

9 Thu thập, xử lý và phân tích số liệu nghiên cứu       

10 Viết kết quả nghiên cứu      

11 Thanh quyết toán thực tế kinh phí nghiên cứu      

12 
Ứng dụng và triển khai kết quả nghiên cứu vào 

thực tiễn 
     

 

Năng lực khác:.......................................................................................................................... 

Câu 10: Những khó khăn trong công việc NCKH-CN mà quí thầy/cô đã gặp trong quá 

trình tiến hành NCKH:  

Công việc  
Rất khó 

khăn 

Khó 

khăn 

Ít khó 

khăn 

Không 

khó khăn  

Phát hiện vấn đề nghiên cứu      

Phác thảo đề cương nghiên cứu      

Xác định đúng đối tượng nghiên cứu      

Xác định đúng khách thể nghiên cứu     

Khả năng thu thập và xử lý tư liệu     

Lựa chọn và sử dụng có hiệu quả phương pháp 

nghiên cứu  
    

Soạn thảo bộ công cụ nghiên cứu phù hợp với 

đề tài 
    

Chọn mẫu khảo sát phù hợp thực tế     

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài     

Trình bày công trình nghiên cứu      



 

 

 

Công việc  
Rất khó 

khăn 

Khó 

khăn 

Ít khó 

khăn 

Không 

khó khăn  

Dự toán kinh phí nghiên cứu      

Thanh quyết toán kinh phí nghiên cứu      

Đề xuất chuyển giao công nghệ     
 

Khó khăn khác: ………………………………………….……………………………… 

II. Ý kiến của quí thầy/cô về công tác bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho giảng viên 

nhà trường 

Câu 11: Theo quí thầy/cô, công tác bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho giảng viên cao 

đẳng nghề hiện nay có cấp thiết không? 

 Rất cấp thiết     Ít cấp thiết      Không cấp thiết        

Câu 12: Tổ chức bồi dưỡng NCKH-CN cho giảng viên nhà trường trong thời gian qua:  

Thường xuyên    Theo định kỳ hằng năm     Thỉnh thoảng       Chưa tổ chức bồi 

dưỡng  

Câu 13: Nội dung đã bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho giảng viên nhà trường: 

Nội dung bồi dưỡng  Có Không 

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học    

Xác định mục tiêu nghiên cứu    

Kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc dữ liệu nghiên cứu    

Kỹ năng viết đề cương nghiên cứu    

Xây dựng bộ công cụ khảo sát     

Kỹ thuật phát triển tư duy sáng tạo   

Kỹ thuật phát triển tư duy kỹ thuật   

Chọn mẫu khảo sát phù hợp thực tế của đề tài   

Kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài   

Kỹ năng thuyết trình kết quả nghiên cứu    

Tính dự toán kinh phí nghiên cứu    

Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ   

Kỹ năng sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu    

Ngoại ngữ chuyên ngành của lĩnh vực nghiên cứu   ` 

Công nghệ thông tin phục vụ cho đề tài nghiên cứu    

Nội dung khác:……………………………………………………………………….. 

Câu 14: Hình thức bồi dưỡng NCKH-CN cho giảng viên nhà trường 

Hình thức bồi dưỡng  
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không có 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng tại nhà trường    

Đưa giảng viên đi tham quan, học hỏi ở các nơi khác 

(cơ sở sản xuất, các trường đào tạo nghề, các trường đại 

học…) 

  

 

Đưa giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng về NCKH-

CN tổ chức ở các nơi khác trong nước 
  

 

Đưa giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng tổ chức ở 

nước ngoài 
  

 

 

 

Hình thức khác:…………………………………………………………………… 

Xin trân trọng cám ơn sự đóng góp ý kiến của quý thầy/cô 



 

 

 

UBND TP. CẦN THƠ        Phiếu 2 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ 

(XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ CỦA 

GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ VÙNG ĐBSCL) 

Kính gửi quý ông/bà 

Để giúp tìm hiểu thực trạng về năng lực NCKH-CN (nghiên cứu khoa học-công 

nghệ) của giảng viên cao đẳng nghề và nghiên cứu nội dung cũng như các biện pháp bồi 

dưỡng nhằm hình thành và nâng cao năng lực NCKH-CN của giảng viên cao đẳng nghề 

vùng ĐBSCL, rất mong quí ông/bà vui lòng dành chút thời gian đánh dấu X vào ô thích 

hợp hoặc trả lời các câu hỏi dưới đây.  

Rất mong sự hợp tác của quí ông/bà. (Số liệu này dùng cho mục đích nghiên cứu).  

Xin trân trọng cám ơn quí ông/bà. 

Thông tin chung 

1. Tên trường:……………………………………………………………………… 

2. Tổng số giáo viên:…………………..Nam:…………………………Nữ:………… 

3. Số giáo viên có độ tuổi: 

- Dưới 30 tuổi:………………………- Từ 30 đến 40 tuổi:………………………… 

- Từ 41 đến 50 tuổi:…………………- Từ 51 đến 60 tuổi:………………………… 

4. Số giáo viên có trình độ chuyên môn: 

- Tiến sĩ:……………………………. - Thạc sĩ:……………………………. 

- Đại học:…………………………....- Cao đẳng:………………………….. 

- Trung cấp:…………………..……… - Công nhân kỹ thuật:………………... 

- Trung học phổ thông:……………… -Trình độ khác:……….................…… 

5. Tổng số giáo viên/ giảng viên các khoa/tổ bộ môn khối kỹ thuật:……………... 

- Tổng số giáo viên/ giảng viên khoa Điện Tử:…………………………………… 

- Tổng số giáo viên/ giảng viên khoa Điện:………………………………………… 

- Tổng số giáo viên/ giảng viên khoa Cơ khí:……………………………………… 

- Tổng số giáo viên/ giảng viên khoa Công nghệ Ô tô:……………………………… 

Thông tin về bản thân 

 - Họ tên:…………………………………………………………………………. 

- Giới tính:  Nam  Nữ   

 - Độ tuổi:  Dưới 35  Từ 35-50  Trên 50  

 - Chức vụ: …………………………………………………………………… 

  



 

 

 

- Học vị và chức danh khoa học (nếu có) của ông/bà: 

 Cử nhân     Phó giáo sư 

Thạc sĩ      Giáo sư 

Tiến sĩ      Tiến sĩ khoa học  

- Thâm niên công tác:  

Dưới 5 năm    Từ 5-10 năm   Từ 11-20 năm   Trên 20 năm   

I. Ý kiến của quí ông/bà về hoạt động NCKH-CN tại nhà trường 

Câu 1: Số lượng đề tài NCKH-CN tại nhà trường: 

 - Đề tài cấp bộ:……………………..…………đề tài 

 - Đề tài cấp thành phố/tỉnh:…………..……….đề tài 

 - Đề tài cấp trường:……………………………đề tài 

 - Đề tài cấp khoa:………………………………đề tài 

Câu 2: Số lượng giảng viên nhà trường tham gia đăng ký và thực hiện đề tài NCKH-CN 

 - Đề tài cấp bộ:……………………..…………giảng viên 

 - Đề tài cấp thành phố/tỉnh:…………..……….giảng viên 

 - Đề tài cấp trường:……………………………giảng viên 

 - Đề tài cấp khoa: ……………………………..giảng viên 

Câu 3: Số lượng về sản phẩm NCKH-CN của giảng viên nhà trường (3 năm gần đây) 

 - Bài đăng trên tạp chí chuyên ngành:………………….…..bài 

 - Sách/giáo trình nghiên cứu và biên soạn:…………………quyển 

 - Bài tham luận đăng trên kỷ yếu hội thảo:…………………..bài 

Câu 4: Chất lượng hoạt động NCKH-CN của nhà trường: 

Rất tốt  Tốt       Khá Trung bình        Yếu 

Ý kiến khác:………………………………………………………………………… 

II. Ý kiến của quý ông/bà về năng lực NCKH-CN của giảng viên nhà trường hiện 

nay:    

Câu 6: Thái độ tham gia hoạt động NCKH-CN của giảng viên nhà trường: 

Rất tích cực  Tích cực  Bình thường    Không tích cực      

Câu 7: Giảng viên nhà trường tham gia NCKH-CN do:  

Trường tổ chức  Tự cá nhân đăng ký            

Câu 8: Quí ông/bà vui lòng cho biết mức độ năng lực NCKH-CN của giảng viên nhà 

trường hiện nay:   

Nội dung đánh giá  
Rất 

tốt 
Tốt khá 

Trung 

bình 
Yếu  

Phát hiện vấn đề nghiên cứu       

Phác thảo đề cương nghiên cứu       

Xác định đúng đối tượng nghiên cứu       



 

 

 

Nội dung đánh giá  
Rất 

tốt 
Tốt khá 

Trung 

bình 
Yếu  

Xác định đúng khách thể nghiên cứu      

Khả năng thu thập và xử lý tư liệu      

Lựa chọn và sử dụng có hiệu quả phương pháp 

nghiên cứu  

 
    

Soạn thảo bộ công cụ nghiên cứu phù hợp với đề tài      

Chọn mẫu khảo sát phù hợp thực tế      

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài      

Trình bày công trình nghiên cứu       

Dự toán kinh phí nghiên cứu       

Đề xuất chuyển giao công nghệ      
 

Ý kiến khác:…………………………………………………………………………… 

Câu 9: Theo ý kiến của quí ông/bà thì mức độ năng lực NCKH-CN hiện nay của giảng 

viên nhà trường thể hiện qua đề tài NCKH-CN ở một số lĩnh vực: 

Nội dung Tốt khá Trung bình Yếu  

Phương pháp giảng dạy     

Tổ chức hoạt động học      

Biên soạn tài liệu     

Sáng tạo, cải tiến phương tiện dạy học      

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học      

Liên kết với các cơ sở sản xuất theo ngành nghề 

giảng dạy cụ thể 
    

Ứng dụng khoa học kỹ thuật của ngành, nghề 

giảng dạy vào thực tiễn sản xuất  
    

 

Ý kiến khác:…………………………………………………………………………… 

III. Ý kiến của quí ông/bà về công tác bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho giảng viên 

nhà trường 

Câu 10: Theo quí ông/bà, công tác bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho giảng viên cao 

đẳng nghề hiện nay có cấp thiết không? 

 Rất cấp thiết     Ít cấp thiết      Không cấp thiết    

Câu 11: Công tác tổ chức bồi dưỡng NCKH-CN cho giáo viên/giảng viên nhà trường 

trong thời gian vừa qua:  

Thường xuyên    Theo định kỳ hằng năm   Thỉnh thoảng    

Chưa tổ chức bồi dưỡng  

Câu 12: Nội dung đã bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho giảng viên nhà trường: 

Nội dung bồi dưỡng  Có Không 

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học    

Xác định mục tiêu nghiên cứu    

Kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc dữ liệu nghiên cứu    

Kỹ năng viết đề cương nghiên cứu    

Xây dựng bộ công cụ khảo sát     

Kỹ thuật phát triển tư duy sáng tạo   

Kỹ thuật phát triển tư duy kỹ thuật   

Chọn mẫu khảo sát phù hợp thực tế của đề tài   

Kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài   



 

 

 

Nội dung bồi dưỡng  Có Không 

Kỹ năng thuyết trình kết quả nghiên cứu    

Tính dự toán kinh phí nghiên cứu    

Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện chuyển giao công nghệ   

Kỹ năng sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu    

Ngoại ngữ chuyên ngành của lĩnh vực nghiên cứu   ` 

Công nghệ thông tin phục vụ cho đề tài nghiên cứu    
 

Nội dung khác:………………………………………………………………………… 

Câu 13: Hình thức bồi dưỡng NCKH-CN cho giảng viên nhà trường: 

Hình thức bồi dưỡng  
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không có 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng tại nhà trường    

Đưa giảng viên đi tham quan, học hỏi ở các nơi khác 

(cơ sở sản xuất, các trường đào tạo nghề, các trường đại 

học…) 

  

 

Đưa giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng về NCKH-

CN tổ chức ở các nơi khác trong nước 
  

 

Đưa giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng tổ chức ở 

nước ngoài 
  

 

 

Hình thức khác:………………………………………………………………………… 

Câu 14: Theo quí ông/bà thời gian phù hợp để bồi dưỡng năng lực NCKH-CN cho giảng 

viên dạy nghề của nhà trường: 

 Từ 1 đến 2 tuần   Từ 3 đến 6 tuần   Trên 6 tuần  

Câu 15: Theo quí ông/bà việc tổ chức bồi dưỡng nên thực hiện: 

- Theo định kỳ (mỗi học kỳ/lần) 

- Thường xuyên 

- Bất kỳ 

- Thỉnh thoảng 

Ý kiến khác: …………………………………………………………………..………… 

    Xin trân trọng cám ơn sự đóng góp ý kiến của quý ông/bà 



 

 

PHỤ LỤC 2 

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ 

 

Tên nghề:  Giáo viên dạy nghề     

Mô tả nghề:  

 Nghề giáo viên dạy nghề là đội ngũ nhà giáo đảm đương nhiệm vụ giảng dạy đào tạo nghề trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp 

nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp 

ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo 

thường xuyên. 

 Người giáo viên dạy nghề phải có khả năng: Xác định đúng các mục tiêu dạy học; Biên soạn giáo trình giảng dạy; Soạn được các 

loại giáo án (Giáo án lý thuyết; giáo án thực hành; giáo án tích hợp); Tổ chức hình thức dạy học; xây dựng các hoạt động dạy học; Lựa 

chọn phù hợp phương pháp và phương tiện dạy học với đối tượng người học nghề; Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ và thường xuyên; 

Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Có đủ sức khỏe, năng động, linh hoạt, yêu nghề, nhiệt tình với công việc đào tạo nghề. 

 

  

 

 

 

   

 



 

 

CÁC NHIỆM VỤ     CÁC CÔNG VIỆC 
A 

CHUẨN BỊ BÀI 

DẠY 

A1 

Tham gia 

biên soạn 

chương trình 

môn học 

A2 

Tham gia viết 

giáo trình 

môn học 

A3 

Nghiên cứu giáo 

trình và nội dung 

bài giảng 

A4 

Viết mục tiêu 

bài dạy 

A5 

Thiết kế 

buổi dạy 

A6 

Soạn giáo án 
A7 

Viết nội dung bài 

dạy 

 

 

 

A8 

Nắm tình 

hình học sinh 

của lớp dạy 

A9 

Dự tính tình 

huống sư 

phạm có thể 

xảy ra 

     

B 

CHUẨN BỊ 

PHƯƠNG TIỆN 

DẠY HỌC 

B1 

Lựa chọn đồ 

dùng dạy học 

liên quan 

B2 

Làm đồ dùng 

dạy học đơn 

giản 

B3 

Tổ chức học sinh 

làm đồ dùng dạy 

học 

B4 

Soạn tài liệu 

để phát bổ 

sung 

B5 

Thử phương 

tiện trước 

buổi học 

B6 

Thiết kế trình 

tự sử dụng 

phương tiện 

 

C 

LÊN LỚP 

C1 

Ổn định lớp 

C2 

Kiểm tra bài 

cũ 

C3 

Giảng bài mới 
C4 

Tổ chức hoạt 

động học tập 

của SV 

C5 

Thu nhận 

thông tin 

phản hồi của 

SV 

C6 

Xử lý các 

tình huống sư 

phạm 

C7 

Hệ thống hóa bài, 

hướng dẫn câu 

hỏi, bài tập về 

nhà 

 C8 

Giúp đỡ HS 

yếu 

C9 

Bồi dưỡng 

HS giỏi 

 

D 

TỔ CHỨC 

THỰC HÀNH 

D1 

Soạn bài tập 

thực hành 

D2 

Xây dựng quy 

trình dạy học 

thực hành 

D3 

Trình tự thực 

hành mẫu 

D4 

Hướng dẫn SV 

thực hành 

D5 

Thu nhận 

thông tin 

phản hồi của 

SV 

D6 

Tổ chức hoạt 

động thực 

hành cho SV 

D7 

Xử lý tình huống 

sư phạm kỹ thuật 

khi thực hành 



 

 

CÁC NHIỆM VỤ     CÁC CÔNG VIỆC 
E 

TỔ CHỨC 

THỰC TẬP 

E1 

Liên hệ cơ sở 

thực tập cho 

SV 

E2 

Phổ biến mục 

đích, yêu cầu 

và nội quy 

thực tập 

E3 

Hướng dẫn nội 

dung đề cương 

thực tập 

E4 

Giao nhiệm vụ 

cho các nhóm 

thực tập 

E5 

Triển khai 

thực tập ở cơ 

sở 

E6 

Xử lý các tình 

huống sư 

phạm kỹ thuật 

E7 

Hướng dẫn ghi 

nhật ký và báo cáo 

thực tập 

E8 

Kiểm tra thực 

tập 

E9 

Tổng kết thực 

tập 

E10 

Chấm báo cáo 

thực tập 

E11 

Tổ chức thực 

tập kết hợp sản 

xuất/kinh 

doanh 

 

F 

ĐÁNH GIÁ 

CHẤT LƯỢNG 

DẠY HỌC 

F1 

Kiểm tra, 

đánh giá kiến 

thức của SV 

F2 

Kiểm tra, 

đánh giá kỹ 

năng thực 

hành của SV 

F3 

Đánh giá phẩm 

chất năng lực 

nghề nghiệp của 

SV 

F4 

Tổ chức thi SV 

giỏi 

F5 

Phân loại 

SV 

F6 

Tổng hợp 

đánh giá 

thi/kiểm tra 

 

G 

LÀM CHỦ 

NHIỆM LỚP 

G1 

Tổ chức lớp 

thành tổ, 

nhóm học tập 

và bầu ban 

cán sự lớp 

G2 

Tổ chức hoạt 

động ngoại 

khóa 

G3 

Giải quyết các 

sự vụ 

G4 

Tư vấn nghề 

nghiệp 

G5 

Dự giờ lớp 

mình chủ 

nhiệm 

G6 

Giúp đỡ SV 

cá biệt 

G7 

Trao đổi với gia 

đình SV 

G8 

Tổ chức sinh 

hoạt lớp 

G9 

Xét thi đua 

khen thưởng, 

kỷ luật 

G10 

Xét lên lớp cuối 

năm 

G11 

Sơ kết, tổng 

kết học kỳ, 

năm học và 

cuối khóa học 

   

H 

NÂNG CAO 

NGHIỆP VỤ, 

H1 

Dự giờ đồng 

nghiệp 

H2 

Nghiên cứu 

tài liệu 

H3 

Tham gia sinh 

hoạt nghiệp vụ 

H4 

Tham quan, đi 

thực tế cơ sở 

H5 

Tham gia 

hội giảng 

H6 

Tham gia các 

khóa bồi 

H7 

Bồi dưỡng giáo 

viên mới 



 

 

CÁC NHIỆM VỤ     CÁC CÔNG VIỆC 
CHUYÊN MÔN chuyên 

môn/SPKT 

dưỡng 

chuyên đề 

I 

NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC 

I1 

Hình thành ý 

tưởng và xác 

định đề tài 

nghiên cứu 

I2 

Lập kế hoạch 

nghiên cứu 

I3 

Lập dự toán kinh 

phí thực hiện đề 

tài 

 

I4 

Viết đề cương 

nghiên cứu  

I5 

Viết và hoàn 

chỉnh thuyết 

minh đề tài 

I6 

Lập và ký kết 

hợp đồng thực 

hiện đề tài 

nghiên cứu 

I7 

Điều tra khảo sát 

I8 

Xử lý thông 

tin 

I9 

Viết chuyên đề 

nghiên cứu 

I10 

Tổ chức thực 

nghiệm  

(thử nghiệm) 

I11 

Viết kết quả 

nghiên cứu 

I12 

Tổ chức hội 

thảo khoa 

học theo đề 

tài nghiên 

cứu 

I13 

Bảo vệ nghiệm 

thu đề tài 

I14 

Quyết toán kinh 

phí 

K 

THAM GIA 

HOẠT ĐỘNG 

CHÍNH TRỊ, XÃ 

HỘI 

K1 

Tham gia hội 

đồng sư 

phạm 

K2 

Tham gia 

hoạt động 

đoàn thể 

K3 

Tham gia hoạt 

động nghề 

nghiệp 

K4 

Tham gia hoạt 

động cộng 

đồng 

K5 

Tham gia 

tuyển sinh 

  

 



 

 

PHỤ LỤC 3 

PHIẾU PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC 01  

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ            
Tên công việc:  I1. Hình thành ý tưởng và xác định đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ       

Mô tả công việc: Quan sát và tìm những vấn đề cần giải quyết của sự vật và hiện tượng  

xung quanh. Từ đó, chọn ra một vấn đề để trở thành đề tài nghiên cứu      

Các bước 

thực hiện công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

Cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

1. Quan sát, lắng nghe 

và suy nghĩ những 

diễn biến xung quanh   

- Ghi chép, phân tích đầy đủ 

một số sự vật, hiện tượng có 

vấn đề cần tìm hướng giải 

quyết 

- Lắng nghe đầy đủ những 

thông tin cần thiết về vấn đề 

cần nghiên cứu để tìm 

hướng giải quyết 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Tư duy logic 

- Tâm lý học giáo dục 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học cơ bản 

- Kiến thức chuyên 

ngành về vấn đề cần 

nghiên cứu 

- Phân tích các sự 

vật và hiện tượng 

- Nhận biết những 

sự vật và hiện 

tượng có vấn đề từ 

diễn biến xung 

quanh 

- Nghiêm túc 

- Chính xác 

- Nhạy bén 

- Linh hoạt 

- Khả năng quan 

sát tốt 

- Nhìn nhận không rõ 

những vấn đề cần giải 

quyết 

- Ghi chép, phân tích 

không đầy đủ thông tin 

 

2. Hình thành ý tưởng 

nghiên cứu  

- Xác định rõ vấn đề của 

một sự vật, hiện tượng cần 

nghiên cứu 

- Phát hiện, ghi chép đầy đủ 

ý tưởng cần thiết của vấn đề 

muốn nghiên cứu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Tư duy logic 

- Tâm lý học giáo dục 

- Tư duy sáng tạo 

- Tư duy kỹ thuật 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học cơ bản 

- Kiến thức chuyên 

ngành về vấn đề cần 

nghiên cứu 

- Giải thích, phân 

tích những mối 

liên hệ để hình 

thành ý tưởng 

nghiên cứu 

- Ghi chép những 

ý tưởng xung 

quanh vấn đề cần 

nghiên cứu 

- Xác định và ghi 

nhận ý tưởng NC 

 

- Nghiêm túc 

- Chính xác 

- Nhạy bén 

- Linh hoạt 

- Khả năng quan 

sát tốt 

 

- Ý tưởng nghiên cứu 

không rõ ràng 

- Ghi chép không đầy đủ 

những vấn đề cần phân tích 

để hình thành ý tưởng 

nghiên cứu 

3. Định hướng nhu cầu 

cần thiết về đề tài 

nghiên cứu 

- Xác định chính xác và đầy 

đủ các bên liên quan đến đề 

tài nghiên cứu 

- Phác thảo đầy đủ những 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Tư duy phản biện 

- Tư duy logic 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Lập bảng phân 

tích nhu cầu liên 

quan đến đề tài 

nghiên cứu 

- Nghiêm túc 

- Chính xác 

- Nhạy bén 

- Linh hoạt 

- Xác định không đầy đủ 

các bên liên quan đến đề 

tài nghiên cứu 

- Phân tích chưa đúng các 

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  



 

 

Các bước 

thực hiện công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

Cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

yếu tố, nội dung cần thiết về 

tính cấp bách và nhu cầu của 

xác hội về lĩnh vực của đề 

tài nghiên cứu 

- Lập bản đồ tư duy 

- Kiến thức chuyên 

ngành về vấn đề cần 

nghiên cứu 

- Khái quát hóa vấn đề 

- Lập sơ đồ tư duy 

- Phân tích SWOT 

của lĩnh vực liên 

quan đến đề tài 

nghiên cứu 

yếu tố trọng tâm trong định 

hướng nhu cầu nghiên cứu 

4. Suy nghĩ hướng giải 

quyết vấn đề cần 

nghiên cứu 

- Phân tích và viết chính xác 

các hướng dự kiến sẽ giải 

quyết vấn đề cần nghiên cứu 

- Nhìn nhận mọi khía cạnh 

có liên quan đến hướng giải 

quyết vấn đề nghiên cứu  

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Tư duy phản biện 

- Tư duy logic 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Lập bản đồ tư duy 

- Kiến thức chuyên 

ngành về vấn đề cần 

nghiên cứu 

- Khái quát hóa vấn đề 

- Viết các ý chính 

về hướng giải 

quyết vấn đề cần 

nghiên cứu 

- Vẽ sơ đồ những 

hướng giải quyết 

và các yếu tố ảnh 

hưởng đến vấn đề 

cần nghiên cứu 

- Nghiêm túc 

- Chính xác 

- Nhạy bén 

- Linh hoạt 

 

- Định hướng không chính 

xác hướng giải quyết vấn 

đề nghiên cứu. 

- Phân tích chưa rõ các 

hướng cần giải quyết 

5. Xác định và đặt tên 

đề tài nghiên cứu  

- Xem xét đầy đủ các yếu tố 

cần thiết cho lĩnh vực cần 

nghiên cứu. 

- Đặt tên đề tài đầy đủ ý 

nghĩa, ngắn gọn, thể hiện 

được hướng nghiên cứu. 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút  

- Tư duy phản biện 

- Tư duy sáng tạo 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Cơ sở lý luận về 

nghiên cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về vấn đề cần 

nghiên cứu 

- Nhận định và 

viết các yếu tố cần 

thiết của đề tài 

muốn thực hiện 

nghiên cứu 

- Viết tên đề tài 

nghiên cứu 

- Nghiêm túc 

- Chính xác 

- Linh hoạt 

 

- Phân tích chưa đúng và 

đầy đủ các yếu tố cần thiết 

của lĩnh vực nghiên cứu 

- Đặt tên đề tài chưa khái 

quát hết ý tưởng muốn 

nghiên cứu 

- Từ ngữ đặt tên đề tài 

chưa đạt yêu cầu  

 



 

 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 02 

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ            
Tên công việc:  I2. Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học - công nghệ        

Mô tả công việc:  Dự kiến phân bố thời gian, nội dung  

và xác định địa điểm nghiên cứu của đề tài   

Các bước 

thực hiện công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Xác định thời gian cho 

từng nội dung cần 

nghiên cứu 

- Phân bố thời gian phù hợp 

với nội dung nghiên cứu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Tính toán được 

khoảng thời gian 

cần thiết cho từng 

nội dung NC  

- Nghiêm túc 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Xác định khoảng thời 

gian cho nội dung nghiên 

cứu không phù hợp 

Xác định địa điểm tiến 

hành đề tài nghiên cứu 

- Xác định đúng địa điểm 

cần thiết để thực hiện đề tài 

nghiên cứu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học  

- Phân tích, xác 

định được địa điểm 

để tiến hành thực 

hiện đề tài NC 

- Nghiêm túc 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

 

Viết kế hoạch nghiên 

cứu 

- Viết đầy đủ các đề mục nội 

dung cần nghiên cứu 

- Xác định rõ khoảng thời 

gian cho từng đề mục nghiên 

cứu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Tính toán toán học 

- Tính toán chính 

xác khoảng thời 

gian thực hiện từng 

đề mục NC 

- Nghiêm túc 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Tính toán nhầm khoảng 

thời gian nghiên cứu của 

các đề mục 

- Không khớp với tổng 

thời gian thực hiện của 

đề tài nghiên cứu 
 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 03 

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ                        
Tên công việc:  I3. Lập dự toán kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ       

Mô tả công việc: Dự toán các đề mục, trang thiết bị, chi phí bồi dưỡng... 

và các chi phí cần thiết cho đề tài 

Các bước 

thực hiện công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Xác định trang thiết bị 

cần nghiên cứu  

- Liệt kê đầy đủ trang thiết bị 

cần  nghiên cứu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Liệt kê tất cả 

trang thiết bị cần 

- Cẩn thận 

- Chính xác 

- Liệt kê không đầy 

đủ số lượng và loại 

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  



 

 

Các bước 

thực hiện công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

- Xác định đúng số lượng, giá 

tiền, chủng loại của trang thiết 

bị cần sử dụng cho quá trình 

nghiên cứu 

- Bút  

- Máy tính 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành  

- Tính toán số học  

 

nghiên cứu. 

- Tính toán giá 

thành các trang 

thiết bị cần cho đề 

tài nghiên cứu  

- Linh hoạt trang thiết bị cần 

thiết cho đề tài 

nghiên cứu 

- Tính toán không 

chính xác giá tiền 

của các loại trang 

thiết bị cần thiết 

Xác định số lượng 

phiếu cần điều tra, 

khảo sát 

- Tính toán chính xác số lượng 

phiếu cần điều tra, khảo sát 

- Tính toán chính xác chi phí cho 

mỗi loại phiếu khảo sát 

- Tính toán dự trù tổng số tiền chi 

phí cho các loại phiếu từng đối 

tượng điều tra, khảo sát   

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút  

- Máy tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành 

- Tính toán số học 

- Tính toán số 

lượng phiếu điều 

tra, khảo sát 

- Tính toán tổng 

chi phí cho phiếu 

điều tra, khảo sát 

- Chính xác 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

 

- Xác định không 

đầy đủ số lượng 

phiếu điều tra, khảo 

sát. 

- Tính toán không 

đúng tổng chi phí 

tất cả phiếu điều 

tra, khảo sát. 

Định mức chi phí các 

khoản khác  

- Định mức chính xác chi phí các 

khoản khác phục vụ cho đề tài 

nghiên cứu. 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Máy tính 

- Tính toán số học 

- Các văn bản về định 

mức NCKH-CN 

 Tính toán chi phí 

cho các khoản 

khác 

- Chính xác 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Tính toán nhầm 

chi phí của các 

khoản 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 04 

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ              
Tên công việc:  I4. Viết đề cương nghiên cứu khoa học - công nghệ           

Mô tả công việc: Viết lý do chọn đề tài và xây dựng các đề mục dự kiến của đề tài nghiên cứu                   

Các bước 

thực hiện công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Xác định lý do chọn 

đề tài 

- Nêu rõ những chủ 

trương, chính sách nhà 

nước về vấn đề cần 

nghiên cứu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút  

- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Đọc, hiểu các 

chủ trương chính 

sách của Đảng, 

Nhà nước về vấn 

- Cẩn thận 

- Năng động 

- Nhạy bén 

- Viết không rõ các 

yếu tố cần thiết để 

chọn đề tài nghiên cứu. 

- Sử dụng từ ngữ chưa 

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  



 

 

Các bước 

thực hiện công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

- Nêu rõ tình hình thực 

tế về vấn đề nghiên cứu 

- Viết rõ lý do tại sao 

chọn đề tài nghiên cứu 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic  

- Tư duy kỹ thuật 

đề nghiên cứu. 

- Phân tích, tổng 

hợp, đánh giá các 

vấn đề cần nghiên 

cứu. 

chính xác với văn 

phong khoa học. 

Tìm tài liệu liên quan 

- Tổng hợp đầy đủ các 

tài liệu có liên quan đến 

những vấn đề cần cho đề 

tài nghiên cứu. 

- Phân tích và khái quát 

hóa nội dung các tài liệu 

cần cho đề tài nghiên 

cứu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút  

- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic  

- Tư duy kỹ thuật 

- Tìm kiếm thông 

tin, dữ liệu trên 

mạng internet. 

- Phân loại tài liệu 

- Nhận định độ tin 

cậy của tài liệu 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nhạy bén 

- Linh hoạt 

- Tài liệu không có độ 

tin cậy cao. 

- Thông tin tìm được 

không chính xác về 

mặt khoa học. 

- Nhầm lẫn, lạc đề so 

với các vấn đề cần 

nghiên cứu. 

Xác định mục đích 

nghiên cứu 

- Xác định chính xác 

mục đích về kết quả 

nghiên cứu với ý tưởng 

nghiên cứu. 

- Viết ngắn gọn, rõ ràng 

về mục đích cuối cùng 

của đề tài nghiên cứu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic  

- Xác định mục 

đích nghiên cứu 

về kết quả cuối 

cùng của đề tài 

- Viết mục đích 

nghiên cứu của đề 

tài 

- Cẩn thận 

- Chính xác 

- Nghiêm 

túc 

- Xác định không rõ 

mục đích cuối cùng về 

kết quả nghiên cứu của 

đề tài 

Xác định khách thể 

và đối tượng nghiên 

cứu  

- Xác định chính xác 

khách thể chứa đựng đối 

tượng nghiên cứu của đề 

tài. 

- Xác định chính xác đối 

tượng cần nghiên cứu 

của đề tài 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Xác định khách 

thể mang đối 

tượng nghiên cứu. 

- Viết các câu hỏi 

cần có hướng trả 

lời của đối tượng 

nghiên cứu. 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nhạy bén 

- Nghiêm 

túc 

- Độc lập 

- Xác định nhầm lẫn 

giữa khách thể nghiên 

cứu và đối tượng 

nghiên cứu 

- Xác định nhầm giữa 

đối tượng nghiên cứu 

và đối tượng điều tra, 



 

 

Các bước 

thực hiện công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

- Sử dụng đúng văn 

phong khoa học 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Xác định đối 

tượng nghiên cứu 

cần xem xét và 

làm rõ của đề tài 

khảo sát. 

Xác định giả thuyết 

nghiên cứu  

- Xác định rõ giả thuyết 

nghiên cứu là kết quả giả 

định về bản chất của sự 

vật, hiện tượng của đề 

tài nghiên cứu 

- Viết rõ giả thuyết dựa 

trên ý tưởng khoa học 

- Sử dụng chính xác văn 

phong khoa học 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy sáng tạo 

- Tư duy phản biện 

- Viết các lập luận 

về giả thuyết 

- Xác định rõ các 

câu hỏi đặt ra cho 

giả thuyết 

- Viết giả thuyết 

của đề tài cần 

nghiên cứu 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nhạy bén 

- Nghiêm 

túc 

- Chưa thể hiện rõ ý 

tưởng khoa học trong 

giả thuyết của đề tài 

Xác định phương 

pháp nghiên cứu 

- Phân tích chính xác các 

nội dung cần thiết cho 

đề tài nghiên cứu 

- Lựa chọn đúng các 

phương pháp nghiên cứu 

phù hợp với đề tài 

- Nêu rõ mục đích sử 

dụng của từng phương 

pháp nghiên cứu đã chọn  

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Tư duy kỹ thuật 

- Viết các nội 

dung cần thiết của 

đề tài nghiên cứu 

- Lựa chọn 

phương pháp 

nghiên cứu 

- Viết mục đích 

sử dụng của từng 

phương pháp 

nghiên cứu đã 

được chọn 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nhạy bén 

- Nghiêm 

túc 

- Chọn phương pháp 

nghiên cứu không phù 

hợp với đề tài 

Xác định thời gian 

nghiên cứu 

- Xác định rõ thời gian 

cần thiết để hoàn thành 

toàn bộ đề tài nghiên 

cứu. 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Phân bố thời 

gian nghiên cứu 

cho quá trình tiến 

hành nghiên cứu 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nghiêm 

- Phân bố thời gian 

không phù hợp 



 

 

Các bước 

thực hiện công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

- Phân định rõ thời gian 

cho từng phần trong quá 

trình nghiên cứu 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

đề tài túc 

Xác định các đề mục 

cần nghiên cứu 

- Xác định chính xác các 

đề mục cần thiết của đề 

tài cần nghiên cứu 

- Xác định chính xác 

mối liên quan giữa các 

nội dung của vấn đề cần 

nghiên cứu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Tư duy kỹ thuật 

- Phân tích và viết 

các đề mục cần 

thiết của đề tài 

nghiên cứu 

- Phân tích và viết 

dàn ý nội dung 

cần thiết của đề 

tài nghiên cứu 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nghiêm 

túc 

- Linh hoạt 

- Nhạy bén 

- Xác định chưa đầy đủ 

các đề mục cần thiết 

cho quá trình nghiên 

cứu 

- Xác định nhầm lẫn 

nội dung cần cho các 

vấn đề của đề tài 

nghiên cứu 

Xác định tài liệu 

tham khảo 

- Xác định chính xác tài 

liệu cần thiết cho đề tài 

nghiên cứu 

- Xác định đúng nguồn 

gốc và độ tin cậy của 

nguồn tài liệu tham khảo 

được sử dụng cho đề tài 

- Sắp xếp tài liệu tham 

khảo đúng quy định đã 

được ban hành 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

 

- Tìm kiếm và xác 

định các tài liệu 

tham khảo cần 

thiết cho đề tài 

- Sắp xếp tài liệu 

tham khảo 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nghiêm 

túc 

 

- Chọn tài liệu tham 

khảo có độ tin cậy 

không cao. 

- Sắp xếp tài liệu tham 

khảo đông đúng quy 

định 

 



 

 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 05 

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ             
Tên công việc:  I5. Viết và hoàn chỉnh thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ       

Mô tả công việc: Viết các nội dung cần thiết của thuyết minh đề tài theo đúng mẫu quy định           

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Viết tên đề tài 

- Thể hiện rõ hướng 

nghiên cứu trong tên đề 

tài 

- Sử dụng chính xác từ 

ngữ khoa học thể hiện ở 

tên đề tài 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Sử dụng ngôn 

ngữ khoa học đặt 

tên đề tài 

- Viết tên đề tài 

theo định hướng 

nghiên cứu 

- Tỉ mỉ 

- Cẩn thận 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Tên đề tài chưa thể 

hiện rõ hướng mục tiêu 

nghiên cứu. 

- Sử dụng nhiều từ ngữ 

mang tính bất định làm 

không rõ hướng nghiên 

cứu trong tên đề tài 

Xác định loại hình 

nghiên cứu 

- Xác định chính xác 

loại hình nghiên cứu của 

đề tài đã chọn 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Phân định loại 

hình nghiên cứu 

của đề tài 

- Chọn loại hình 

cho đề tài nghiên 

cứu 

- Tỉ mỉ 

- Cẩn thận 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Xác định nhầm loại 

hình nghiên cứu của đề 

tài 

Xác định các đơn vị 

và thành viên hợp 

tác thực hiện đề tài 

- Xác định chính xác các 

đơn vị và thành viên hợp 

tác để thực hiện đề tài 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Làm việc nhóm 

- Giao tiếp và hợp tác 

- Tâm lý học 

- Lựa chọn đơn vị 

và thành viên hợp 

tác làm việc 

- Tỉ mỉ 

- Cẩn thận 

- Nghiêm túc 

- Lựa chọn không chính 

xác về năng lực, trình 

độ, chuyên môn của các 

đơn vị và thành viên  

Xác định mục tiêu 

nghiên cứu 

- Đặt chính xác các câu 

hỏi cần xác định cho 

mục tiêu nghiên cứu 

- Xác định rõ mục tiêu 

nghiên cứu 

- Sử dụng chính xác từ 

ngữ thể hiện đúng văn 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Viết các câu hỏi 

cần thiết cho mục 

tiêu nghiên cứu 

- Tỉ mỉ 

- Cẩn thận 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Đặt câu hỏi chưa rõ 

mục tiêu nghiên cứu 

- Viết chưa chính xác 

mục tiêu cần nghiên 

cứu 

- Sử dụng không đúng 

văn phong khoa học 

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  



 

 

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

phong khoa học - Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

Phân tích tình hình 

nghiên cứu trong và 

ngoài nước những 

vấn đề liên quan 

đên đề tài nghiên 

cứu 

- Xác định chính xác nội 

dung về các đề tài đã 

được nghiên cứu trong 

và ngoài nước có liên 

quan đên đề tài cần 

nghiên cứu 

- Nêu rõ tác giả hoặc các 

nước đã và đang nghiên 

cứu các vấn đề có liên 

quan đến đề tài. 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Tìm kiếm thông tin 

- Tìm kiếm và lựa 

chọn thông tin 

liên quan đến đề 

tài 

- Xác định nội 

dung liên quan 

- Xác định tác giả, 

tác phẩm của 

trong và ngoài 

nước 

- Tỉ mỉ 

- Cẩn thận 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Thông tin tìm kiếm 

không liên quan đến đề 

tài nghiên cứu 

Liệt kê các công 

trình nghiên cứu có 

liên quan 

- Liệt kê chính xác các 

công trình nghiên cứu 

của người nghiên cứu đề 

tài 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Sắp xếp các 

công trình đã 

nghiên cứu của 

người nghiên cứu 

đề tài 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

 

Xác định quan điểm 

tiếp cận với đề tài 

nghiên cứu 

- Phân tích, định hướng 

rõ nội dung cần thiết cho 

đề tài nghiên cứu 

- Xác định rõ quan điểm 

tiếp cận cần thiết cho đề 

tài nghiên cứu 

- Phân tích chính xác các 

quan điểm tiếp cận với 

đề tài nghiên cứu  

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Tư duy sáng tạo 

- Xác định quan 

điểm tiếp cận của 

đề tài 

- Viết các quan 

điểm tiếp cận với 

đề tài nghiên cứu 

- Tỉ mỉ 

- Cẩn thận 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Nhạy bén 

- Linh hoạt 

- Xác định không chính 

xác quan điểm tiếp cận 

của đề tài nghiên cứu 

Xác định số lượng 

và tên các chuyên 

- Phân tích đầy đủ các 

nội dung cần cho đề tài 

- Giấy 

- Sổ tay 
- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Xác định các nội 

dung cần thiết của 

- Tỉ mỉ 

- Cẩn thận 

- Xác định không đủ số 

lượng của chuyên đề 



 

 

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

đề nghiên cứu nghiên cứu 

- Xác định rõ số lượng 

chuyên đề cần cho các 

nội dung của đề tài 

nghiên cứu 

- Đặt tên các chuyên đề 

đúng với nội dung cần 

thiết cho đề tài 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Tư duy sáng tạo 

đề tài 

- Đặt tên cho các 

chuyên đề 

 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Nhạy bén 

- Linh hoạt 

cần thiết cho đề tài  

- Đặt tên chuyên đề 

không phù hợp với nội 

dung cần nghiên cứu 

Xác định kết quả 

sản phẩm cần đạt 

của kết quả nghiên 

cứu  

- Xác định chính xác kết 

quả, sản phẩm cần đạt 

được của đề tài nghiên 

cứu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy phản biện 

- Tư duy sáng tạo 

- Xác định kết 

quả, sản phẩm 

cuối cùng của đề 

tài nghiên cứu 

- Tỉ mỉ 

- Cẩn thận 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

 

- Xác định không chính 

xác sản phẩm cuối cùng 

của đề tài nghiên cứu 

Xác định loại hình 

chuyển giao kết quả 

nghiên cứu 

- Xác định chính xác 

loại hình tiến hành 

chuyển giao kết quả 

nghiên cúu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Cơ sở lý luận nghiên 

cứu khoa học 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Lựa chọn loại 

hình chuyển giao 

kết quả nghiên 

cứu 

- Tỉ mỉ 

- Cẩn thận 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

 

- Xác định không chính 

xác loại hình chuyển 

giao kết quả nghiên cứu 

 



 

 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 06 

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ              

Tên công việc:  I6. Lập và ký kết hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ        

Mô tả công việc: Lập hợp đồng nghiên cứu với đơn vị đặt hàng nghiên cứu  

theo thỏa thuận giữa hai bên            

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Thương lượng 

quyền sở hữu và 

chuyển giao kết quả 

nghiên cứu 

- Xác định rõ quyền sở 

hữu trí tuệ về sản phẩm 

của đề tài nghiên cứu 

- Đàm phán, thương 

lượng rõ vai trò, nhiệm 

vụ và quyền lợi của các 

bên. 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Lý luận nghiên cứu 

khoa học-công nghệ 

- Quản lý nghiên cứu 

khoa học-công nghệ 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Thuyết trình 

- Đàm phán, thương 

lượng 

- Thuyết trình các 

vấn đề về quyền 

sở hữu và chuyển 

giao kết quả 

nghiên cứu cho 

các bên liên quan 

- Lịch sự 

- Ôn hòa 

- Cẩn thận 

- Linh hoạt 

- Nghiêm túc 

- Thuyết trình 

không rõ các vấn 

đề về quyền sở hữu 

và chuyển giao kết 

quả nghiên cứu 

- Xác định không 

rõ vai trò, nhiệm 

vụ, quyền lợi của 

các bên 

Lập hợp đồng thực 

hiện đề tài nghiên 

cứu với đối tác hoặc 

chủ quản giao đề tài 

nghiên cứu 

- Xác định chính xác các 

điều khoản cần thiết cho 

hợp đồng thực hiện các 

đề tài nghiên cứu 

- Nêu rõ các nội dung 

trong các điều khoản của 

hợp đồng. 

- Nêu rõ các danh mục 

cần thiết 

- Lập hợp đồng thực 

hiện đề tài nghiên cứu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Quản lý nghiên cứu 

khoa học-công nghệ 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy phản biện 

- Thuyết trình 

- Đàm phán, thương 

lượng 

- Quản lý hành chính 

- Xác định các 

điều khoản 

- Viết nội dung 

các điều khoản 

trong hợp đồng 

- Lập hợp đồng 

thực hiện nghiên 

cứu theo quy định 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Linh hoạt 

- Nghiêm túc 

- Xác định không 

chính xác nội dung 

các khoản trong 

hợp đồng. 

- Nêu chưa chính 

xác các danh mục 

cần thực hiện trong 

hợp đồng. 

- Lập hợp đồng 

thực hiện nghiên 

cứu khoa học - 

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  



 

 

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

khoa học - công nghệ 

theo đúng mẫu quy định 

công nghệ không 

đúng quy định  

Ký kết hợp đồng 

nghiên cứu 

- Xác định và đọc hiểu 

rõ các đề mục trong hợp 

đồng 

- Ký đúng vị trí trong 

hợp đồng 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Quản lý nghiên cứu 

khoa học-công nghệ 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy phản biện 

- Thuyết trình 

- Đàm phán, thương 

lượng 

- Quản lý hành chính 

- Đọc các điều 

khoản trong hợp 

đồng. 

- Ký hợp đồng 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Đọc không hiểu 

hoặc đọc không kỹ 

các điều khoản 

trong hợp đồng 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 07 

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ              
Tên công việc:  I7. Điều tra khảo sát              

Mô tả công việc: Sử đụng các phiếu điều tra - khảo sát  

để tìm hiểu thực trạng của đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ             

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Chọn đối tượng cần 

điều tra, khảo sát 

- Chọn đúng đối tượng 

điều tra, khảo sát phù 

hợp với đề tài nghiên 

cứu 

- Xác định chính xác 

loại đối tượng điều tra, 

khảo sát 

- Xác định rõ số lượng 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Phương pháp chọn 

mẫu 

- Thống kê ứng dụng 

trong NCKH 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Chọn đối tượng 

điều tra, khảo sát 

- Lập bảng xác 

định số lượng và 

loại đối tượng sẽ 

tiến hành điều tra, 

khảo sát của đề 

tài 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Chọn đối tượng 

điều tra, khảo sát 

không phù hợp 

với nội dung 

nghiên cứu của 

đề tài  

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  



 

 

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

cần thiết cho mỗi loại 

đối tượng điều tra, khảo 

sát 

- Tư duy phản biện 

- Tư duy sáng tạo 

- Tâm lý học 

Xác định phương 

pháp điều tra khảo 

sát 

- Chọn phương pháp 

điều tra, khảo sát phù 

hợp với đối tượng điều 

tra. 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
 

- Phương pháp điều 

tra, khảo sát 

- Thống kê ứng dụng 

trong NCKH 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tâm lý học 

- Lựa chọn 

phương pháp điều 

tra, khảo sát 

- Viết nội dung 

cần điều tra, khảo 

sát theo từng loại 

phương pháp 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Chọn phương 

pháp điều tra, 

khảo sát không 

phù hợp đối 

tượng khảo sát 

Thiết kế bộ công cụ 

khảo sát 

- Xác định đúng các loại 

biểu mẫu dùng để điều 

tra, khảo sát. 

- Xác nhận đầy đủ các 

thông tin cần thiết cho 

điều tra, khảo sát 

- Thiết kế chính xác các 

phần cần thiết cho bộ 

mẫu điều tra, khảo sát 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Phương pháp điều 

tra, khảo sát 

- Thống kê ứng dụng 

trong NCKH  

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Tâm lý học 

- Xác định các 

phần cần thiết kế 

của bộ mẫu điều 

tra, khảo sát 

- Lựa chọn loại 

câu hỏi để thiết 

kế. 

- Lựa chọn thông 

tin để đặt câu hỏi. 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Nội dung thiết 

kế bộ công cụ 

điều tra, khảo sát 

không đầy đủ 

thông tin 

- Các thành phần 

trong bộ công cụ 

điều tra, khảo sát 

không rõ ràng, 

cụ thể. 

- Câu hỏi không 

rõ ràng 

Tham khảo ý kiến 

về mẫu điều tra - 

khảo sát 

- Xác định chính xác số 

lượng đối tượng tham 

khảo ý kiến về bộ công 

cụ điều tra, khảo sát. 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Phương pháp điều 

tra, khảo sát 

- Thống kê ứng dụng 

trong NCKH 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

- Lập bảng tổng 

hợp tham khảo ý 

kiến 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nghiêm túc 

 

- Chọn đối tượng 

tham khảo ý kiến 

không phù hợp. 



 

 

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

nghiên cứu 

- Tâm lý học 

Hoàn chỉnh bộ công 

cụ điều tra - khảo 

sát 

- Hoàn chỉnh đầy đủ các 

nội dung thông tin cần 

thiết. 

- Điểu chỉnh từ ngữ phù 

hợp nội dung muốn hỏi 

và dễ hiểu, dễ trả lời 

chính xác. 

- Hoàn thiện cụ thể rõ 

ràng toàn bộ bộ công cụ 

điều tra, khảo sát 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Phương pháp điều 

tra, khảo sát 

- Thống kê ứng dụng 

trong NCKH 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Tư duy kỹ thuật  

- Viết đầy đủ nội 

dung cần bổ sung 

điều chỉnh. 

- Sắp xếp lại các 

loại câu hỏi và 

xác định các mức 

độ trả lời 

- Điều chỉnh bộ 

công cụ điều tra, 

khảo sát 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 08 

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ              
Tên công việc:  I8. Xử lý thông tin              

Mô tả công việc: Nhập và tính toán các số liệu thu thập được từ quá trình điều tra-khảo sát 

Phân tích thực trạng từ kết quả tính toán các số liệu điều tra-khảo sát            

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Thu thập số liệu 

khảo sát 

- Gửi thông tin điều tra, 

khảo sát đúng địa điểm 

cần số liệu điều tra, khảo 

sát. 

- Thu nhận và xác định 

cụ thể số lượng gửi đi và 

số lượng phiếu điều tra, 

khảo sát thu về. 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
 

- Thông tin về đối 

tượng điều tra, 

khảo sát và thu 

phiếu. 

- Thống kê ứng 

dụng trong NCKH 

- Tâm lý học 

- Giao tiếp 

- Thuyết trình vấn đề 

cần điều tra, khảo sát. 

- Lập bảng xác nhận 

thông tin số lượng 

phiếu điều tra, khảo 

sát gửi đi và thu về 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Lịch sự 

- Trình bày không 

rõ nội dung, mục 

đích nghiên cứu với 

đối tượng điều tra, 

khảo sát. 

- Xác định không 

chính xác số lượng 

phiếu điều tra khảo 

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  



 

 

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

sát gửi đi và thu về  

Nhập số liệu khảo 

sát 

- Lập bảng tính toán các 

thông tin của từng nội 

dung điều tra, khảo sát 

-  Nhập thông tin chính 

xác các số liệu của phiếu 

điều tra, khảo sát 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Phần mềm 

tính toán (Exel 

hoặc SPSS) 

- Thống kê ứng 

dụng trong NCKH  

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Lập bảng tổng hợp 

thông tin theo từng 

loại câu hỏi điều tra, 

khảo sát. 

 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

 

- Nhập nhầm số liệu 

thống kê thông tin 

từ các phiếu điều 

tra, khảo sát. 

 

Tính toán các số 

liệu khảo sát 

- Tính toán chính xác 

từng số liệu của từng nội 

dung các câu hỏi điều 

tra, khảo sát. 

- Tổng hợp chính xác 

thông số các số liệu đã 

được nhập 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Phần mềm 

tính toán (Exel 

hoặc SPSS) 

- Thống kê ứng 

dụng trong NCKH  

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Tính toán tổng hợp 

số liệu điều tra, khảo 

sát 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

 

- Tính toán nhầm số 

liệu thống kế 

Xử lý các số liệu 

khảo sát 

- Tính toán chính xác tỷ 

lệ phần trăm và các 

thông số cần thiết của 

các số liệu điều tra, khảo 

sát. 

- Vẽ các biểu đồ thể hiện 

rõ các tỷ lệ phần trăm 

của số liệu điều tra, khảo 

sát 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Phần mềm 

tính toán (Exel 

hoặc SPSS) 

- Phương pháp xử 

lý thông tin. 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Kiến thức về vẽ 

biểu đồ trên các 

phần mềm (Exel 

hoặc SPSS). 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Kiến thức về phối 

hợp màu sắc 

- Tính toán tỷ lệ phần 

trăm của các số liệu. 

- Vẽ biểu đồ  

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Tính thẩm 

mỹ 

- Tính nhầm các số 

liệu phần trăm của 

các thông số. 

- Vẽ biểu đồ không 

thể hiện rõ tỷ lệ so 

sánh giữa các số 

liệu điều tra, khảo 

sát. 

Phân tích định tính - Phân tích đúng về mặt - Giấy - Phương pháp xử - Sắp xếp chuỗi số liệu - Cẩn thận - Phân tích không rõ 



 

 

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

và định lượng các 

số liệu khảo sát 

định tính các xu hướng, 

diễn biến của số liệu 

điều tra, khảo sát. 

- Sắp xếp, phân tích 

chính xác về mặt định 

lượng của các số liệu 

điều tra, khảo sát 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Phần mềm 

tính toán (Exel 

hoặc SPSS) 

lý thông tin. 

- Thống kê ứng 

dụng trong NCKH 

- Kiến thức về vẽ 

biểu đồ trên các 

phần mềm (Exel 

hoặc SPSS). 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

thông tin về số liệu. 

- Phân tích định tính 

các diễn biến của số 

liệu về mặt không 

gian, thời gian, sự 

kiện... 

- Nhận dạng định 

lượng về mặt bản chất, 

mối liên hệ giữa các 

sự kiện thông qua các 

dữ liệu. 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nghiêm túc 

- Nhạy bén. 

 

các dữ kiện thông 

qua các số liệu về 

mặt định tính và 

định lượng. 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 09 

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ              

Tên công việc:  I9. Thiết kế/chế tạo/cải tiến sản phẩm khoa học - công nghệ         
Mô tả công việc: Tìm hiểu, tổng quát hóa các lý thuyết chuyên môn kỹ thuật  

về sản phẩm khoa học - công nghệ cần thiết kế/chế tạo/cải tiến.  

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Lập kế hoạch thiết 

kế/chế tạo/cải tiến 

sản phẩm khoa học 

- công nghệ 

- Xác định đầy đủ lượng 

thông tin cần thiết để 

viết cho bản thiết kế/chế 

tạo/cải tiến của sản 

phẩm NCKH-CN. 

- Xác định chính xác thứ 

tự thực hiện từng bản 

thiết kế/chế tạo/cải tiến 

của sản phẩm NCKH-

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Tư duy kỹ thuật 

- Tư duy sáng tạo 

- Thu thập thông 

tin cần thiết cho 

từng bản thiết 

kế/chế tạo/cải tiến 

của sản phẩm 

NCKH-CN 

- Tính toán thời 

gian thực hiện 

cho từng bản thiết 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nghiêm túc 

- Chính xác 

- Hợp tác 

- Xác định không 

đầy đủ các thông 

tin cần thiết 

- Xác định không 

chính xác thông 

tin cần thiết của 

các các bản thiết 

kế/chế tạo/cải tiến 

của sản phẩm 

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  



 

 

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

CN  

- Xác định rõ thời gian 

thực hiện các bản thiết 

kế/chế tạo/cải tiến của 

sản phẩm NCKH-CN 

- Phân bố rõ ràng kế 

hoạch thực hiện từng 

bản thiết kế/chế tạo/cải 

tiến của sản phẩm 

NCKH-CN 

kế/chế tạo/cải tiến 

của sản phẩm 

NCKH-CN 

- Lập kế hoạch 

thực hiện các bản 

thiết kế/chế 

tạo/cải tiến của 

sản phẩm NCKH-

CN 

NCKH-CN 

- Phân bố thời 

gian thực hiện các 

bản thiết kế/chế 

tạo/cải tiến của 

sản phẩm NCKH-

CN không hợp lý 

Thu thập tài liệu 

tham khảo viết bản 

thiết kế/chế tạo/cải 

tiến của sản phẩm 

NCKH-CN 

- Tìm kiếm, thu thập đầy 

đủ các tài liệu có liên 

quan đến nội dung các 

các bản thiết kế/chế 

tạo/cải tiến của sản 

phẩm NCKH-CN cần 

NC 

- Xác định chính xác độ 

tin cậy của thông tin từ 

các nguồn tài liệu đã thu 

thập 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Phân tích các góc độ 

về nguồn tài liệu như: 

Chủng loại, tác giả, tác 

phẩm, tổng hợp, so 

sánh, khái quát 

hóa...thông tin cần 

thiết 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Xác định cấp độ 

và độ tin cậy của 

nguồn tài liệu 

- Lựa chọn tài 

liệu 

- Sắp xếp theo thứ 

tự ưu tiên về mức 

độ liên quan của 

tài liệu đến đề tài 

nghiên cứu. 

 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Nhạy bén 

- Logic 

- Chính xác 

- Xác định không 

chính xác cấp độ 

và độ tin cậy của 

thông tin từ các 

nguồn tài liệu. 

- Thu thập tài liệu 

từ các nguồn 

không rõ.  

Viết các bản thiết 

kế/chế tạo/cải tiến 

của sản phẩm 

NCKH-CN 

- Sắp xếp hợp lý các nội 

dung cần thiết cho từng 

các bản thiết kế/chế 

tạo/cải tiến của sản 

phẩm NCKH-CN 

- Xác định đầy đủ các đề 

mục cần thiết của từng 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Tư duy kỹ thuật 

- Tư duy sáng tạo 

- Sắp xếp nội 

dung cho các bản 

thiết kế/chế 

tạo/cải tiến của 

sản phẩm NCKH-

CN 

- Sắp xếp các đề 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Nhạy bén 

- Logic 

- Chính xác 

- Sắp xếp không 

hợp lý nội dung 

của các các bản 

thiết kế/chế tạo/cải 

tiến của sản phẩm 

NCKH-CN 

- Viết trùng lắp ý 



 

 

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

các bản thiết kế/chế 

tạo/cải tiến của sản 

phẩm NCKH-CN 

- Viết chính xác toàn bộ 

dàn ý chi tiết cần thiết 

của từng các bản thiết 

kế/chế tạo/cải tiến của 

sản phẩm NCKH-CN 

mục cần thiết  

- Viết dàn ý cho 

từng các bản thiết 

kế/chế tạo/cải tiến 

của sản phẩm 

NCKH-CN  

giữa các các bản 

thiết kế/chế tạo/cải 

tiến của sản phẩm 

NCKH-CN 

- Thực hiện không 

chính xác các 

thông số kỹ thuật 

của các bản thiết 

kế/chế tạo/cải tiến 

của sản phẩm 

NCKH-CN 

Hoàn tất các bản 

thiết kế/chế tạo/cải 

tiến của sản phẩm 

NCKH - CN 

- Tham khảo đầy đủ ý 

kiến của các thành viên 

tham gia đề tài nghiên 

cứu 

- Điều chỉnh chính xác 

nội dung của các các bản 

thiết kế/chế tạo/cải tiến 

của sản phẩm NCKH-

CN theo ý kiến góp ý 

của nhóm nghiên cứu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Tư duy kỹ thuật 

- Tư duy sáng tạo 

- Điều chỉnh nội 

dung đề mục của 

dàn ý từng bản 

thiết kế/chế 

tạo/cải tiến của 

sản phẩm NCKH-

CN. 

- Đọc và hoàn 

chỉnh dàn ý chi 

tiết của từng bản 

thiết kế/chế 

tạo/cải tiến của 

sản phẩm NCKH-

CN 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Nhạy bén 

- Logic 

- Chính xác 

- Điều chỉnh 

không hợp lý các 

đề mục của các 

các bản thiết 

kế/chế tạo/cải tiến 

của sản phẩm 

NCKH-CN 

 

 



 

 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 10 

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ              
Tên công việc:  I10. Tổ chức thí nghiệm (thử nghiệm/thực nghiệm)  

                                     sản phẩm nghiên cứu khoa học - công nghệ           

Mô tả công việc: Tổ chức các thí nghiệm (sản phẩm của đề tài)  

hoặc thực nghiệm một số giải pháp đề xuất của đề tài                

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Lập kế hoạch thí 

nghiệm (thử 

nghiệm/thực 

nghiệm) 

- Xác định đầy đủ thông 

tin cần thiết cho việc tổ 

chức thí nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm) 
- Xác định chính xác các 

đối tượng tiến hành tổ 

chức thí nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm). 
- Xác định rõ địa điểm, 

không gian, thời gian tổ 

chức thí nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm) 

- Lập kế hoạch thí 

nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm) 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Phương pháp luận 

NCKH 

- Phương pháp thí 

nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm) 
- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy sáng tạo 

- Xác định và 

phân loại dạng 

đối tượng tiến 

hành tổ chức thực 

nghiệm 

- Chọn địa điểm, 

thời gian tiến 

hành thực nghiệm 

- Xác định các 

mục cần thiết cho 

tổ chức thực 

nghiệm 

- Lập bảng kế 

hoạch chi tiết cho 

tổ chức thực 

nghiệm 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Nhạy bén 

- Logic 

- Xác định không 

đầy đủ các thông tin 

cho việc tổ chức 

thực nghiệm 

- Chọn địa điểm, 

thời gian không phù 

hợp để tiến hành tổ 

chức thực nghiệm 

Chuẩn bị thí 

nghiệm (thử 

nghiệm/thực 

nghiệm) 

- Xây dựng chính xác 

quy trình tổ chức thí 

nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm) 
- Xác định chính xác các 

thông tin về đối tượng 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Tài liệu  

- Phương pháp luận 

NCKH 

- Phương pháp thí 

nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm) 
- Kiến thức chuyên 

- Lập quy trình tổ 

chức thực nghiệm 

- Lựa chọn, kiểm 

tra trang thiết bị, 

dụng cụ, phương 

tiện tổ chức thực 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Nhạy bén 

- Logic 

- Chuẩn bị không 

đầy đủ trang thiết 

bị, phương tiện tổ 

chức thực nghiệm 

- Chuẩn bị không đủ 

tài liệu cho thực 

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  



 

 

tiến hành thí nghiệm 

(thử nghiệm/thực 

nghiệm) 
- Chuẩn bị đầy đủ trang 

thiết bị, phương tiện tổ 

chức thí nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm). 
- Chuẩn bị đầy đủ tài 

liệu cho việc tổ chức thí 

nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm) 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

 

nghiệm 

- Lựa chọn nội 

dung và chuẩn bị 

tài liệu cho việc 

tổ chức thực 

nghiệm  

nghiệm 

Tiến hành thí 

nghiệm (thử 

nghiệm/thực 

nghiệm) 

- Tổ chức thí nghiệm 

(thử nghiệm/thực 

nghiệm) theo đúng quy 

trình 

- Đánh giá rõ thực trạng 

ban đầu của đối tượng 

thí nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm) 
- Tiến hành đúng từng 

bước trong quy trình thí 

nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm) 
- Đánh giá được kết quả  

thí nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm) 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Tài liệu 

- Phiếu đánh 

giá 

- Trang thiết 

bị, dụng cụ, 

máy móc... 

chuyên ngành 

- Phương pháp luận 

NCKH 

- Phương pháp thí 

nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm) 
- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy sáng tạo 

- Tư duy kỹ thuật 

- Giao tiếp 

- Làm việc nhóm  

- Thực hiện các 

bước của quá 

trình thực nghiệm 

- Đánh giá ban 

đầu đối với đối 

tượng thực 

nghiệm 

- Tổ chức từng 

bước quá trình 

thực nghiệm 

- Đánh giá kết 

thúc thực nghiệm 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Nhạy bén 

- Logic 

- Quan sát 

- Tổ chức thực 

nghiệm không theo 

đúng quy trình 

- Trang thiết bị, 

máy móc, phương 

tiện không đầy đủ 

hoặc bị hư hỏng. 

- Đánh giá không 

chính xác ban đầu 

và kết thúc quá trình 

thực nghiệm 

Viết kết quả thí 

nghiệm (thử 

nghiệm/thực 

nghiệm) 

- Tổng kết chính xác kết 

quả của thí nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm) 
- Viết chính xác các 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Phiếu đánh 

- Phương pháp luận 

NCKH 

- Phương pháp thí 

nghiệm (thử 

- Xem xét toàn bộ 

quá trình thực 

nghiệm 

- Viết kết quả 

thực nghiệm dựa 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Nhạy bén 

- Viết không chính 

xác kết quả tổ chức 

thực nghiệm 



 

 

thông tin về kết quả 

đánh giá quá trình và kết 

thúc thí nghiệm (thử 

nghiệm/thực nghiệm) 

giá nghiệm/thực nghiệm) 
- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy sáng tạo 

- Tư duy kỹ thuật 

trên các đánh giá 

về quá trình và 

kết thúc thực 

nghiệm 

- Logic 

 

 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 11 

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ              
Tên công việc:  I11. Viết kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ          

Mô tả công việc:  Viết đầy đủ các thông tin về kết quả đạt được của đề tài nghiên cứu  

và đưa ra các khuyến nghị cần thiết của đề tài               

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Tổng hợp các 

chuyên đề 

- Kiểm tra đầy đủ các 

nội dung thông tin của 

các chuyên đề nghiên 

cứu 

- Kiểm tra chính xác độ 

tin cậy thông tin của 

từng chuyên đề 

- Lập bảng tổng hợp 

thông tin nội dung các 

chuyên đề nghiên cứu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Phương pháp luận 

NCKH 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy sáng tạo 

- Tư duy kỹ thuật 

- Đọc và kiểm tra 

thông tin nội dung 

của chuyên đề 

- Phân tích thông 

tin và xác nhận 

nguồn tài liệu 

- Lập bảng tổng 

hợp thông tin các 

chuyên đề 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Nhạy bén 

 

- Đọc chưa kỹ 

các thông tin 

của các chuyên 

đề 

 

Viết các phần của 

kết quả nghiên cứu 

- Xác định đầy đủ các 

thành phần cần thiết của 

báo cáo kết quả của đề 

tài nghiên cứu  

- Xác định chính xác nội 

dung cần thiết cho từng 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Phương pháp luận 

NCKH 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

-  - Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Nhạy bén 

 

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  



 

 

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

phần của báo cáo kết quả 

của đề tài nghiên cứu 

- Sử dụng ngôn ngữ và 

văn phong khoa học 

- Tư duy sáng tạo 

- Tư duy kỹ thuật 

Hoàn tất báo cáo 

kết quả nghiên cứu 

- Tổng hợp đầy đủ các 

thành phần của kết quả 

nghiên cứu  

- Điều chỉnh và sửa chữa 

các lỗi nhỏ trong bản 

báo cáo 

- Kiểm tra chính xác lại 

các thông tin 

- Hoàn chỉnh bản báo 

cáo lần cuối 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Phương pháp luận 

NCKH 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy sáng tạo 

- Tư duy kỹ thuật 

- Đọc và sắp xếp 

hoàn chỉnh các 

thành phần của 

kết quả nghiên 

cứu 

- Kiểm tra lỗi 

chính tả và các 

bảng biểu 

- Kiểm tra các 

thông tin và các 

đánh số đề mục 

- Viết hoàn chỉnh 

bản báo cáo kết 

quả của đề tài 

nghiên cứu lần 

cuối 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Nhạy bén 

- Còn sai sót lỗi 

chính tả. 

- Đánh số các đề 

mục bị nhầm 

lẫn. 

- Sắp xếp và dàn 

trang không 

đúng quy định 

của biểu mẫu 

 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 12 

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ             
Tên công việc:  I12. Tổ chức hội thảo khoa học theo đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ       

Mô tả công việc: Mời các bên liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài tham dự hội thảo  

để thu nhận những ý kiến đóng góp thêm cho đề tài                 

Các bước 

thực hiện công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  



 

 

Các bước 

thực hiện công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Xác định chủ đề tổ 

chức hội thảo 

- Nghiên cứu rõ các 

thông tin cần thiết của 

đề tài nghiên cứu  

- Xác định chính xác 

chủ đề cần tổ chức hội 

thảo khoa học 

- Xác định nội dung 

cần thiết cho hội thảo 

khoa học 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
 

- Phương pháp tổ 

chức hội thảo khoa 

học 

- Phương pháp luận 

NCKH 

- Kiến thức chuyên 

ngành của chủ đề 

hội thảo 

- Tổng hợp thông tin 

cần thiết của đề tài 

nghiên cứu 

- Lựa chọn chủ đề 

hội thảo 

- Lựa chọn nội dung 

cần thiết của hội 

thảo 

- Tỉ mỉ  

- Cẩn thận 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Xác định chưa 

đầy đủ các thông 

tin cần thiết cho 

chủ đề hội thảo 

- Chủ đề hội thảo 

xác định không 

rõ ràng. 

Xác định số lượng và 

thành phần tham gia 

hội thảo 

- Nghiên cứu đầy đủ 

các thông tin về các 

thành phần dự kiến 

tham gia hội thảo 

- Gửi thông báo chính 

xác đến các địa chỉ 

thành viên mời tham 

gia hội thảo 

- Xác định chính xác số 

lượng và thành phần 

tham gia hội thảo 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính 

- Bảng danh 

sách thông tin 

thành viên 

- Phương pháp tổ 

chức hội thảo khoa 

học 

- Phương pháp luận 

NCKH 

- Tâm lý học 

- Lựa chọn thành 

viên tham gia hội 

thảo 

- Xác nhận thông tin 

các thành viên 

- Viết thư mời các 

thành viên tham gia 

hội thảo 

- Tỉ mỉ  

- Cẩn thận 

- Nghiêm túc 

 

- Xác định 

không chính xác 

số lượng tham 

gia hội thảo 

- Xác nhận 

không đầy đủ và 

không chính xác 

các thông tin về 

các thành phần 

tham gia hội 

thảo. 

Xác định địa điểm tổ 

chức hội thảo 

- Lựa chọn địa điểm tổ 

chức hội thảo phù hợp  

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
 

- Phương pháp tổ 

chức hội thảo khoa 

học 

- Lựa chọn địa điểm 

tổ chức hội thảo 

- Cẩn thận 

- Nghiêm túc 

- Chọn nơi tổ 

chức không 

thuận lợi cho các 

thành viên tham 

gia hội thảo 

Chuẩn bị tổ chức hội 

thảo 

- Lập kế hoạch chính 

xác cho việc tổ chức 

hội thảo 

- Xác định chính xác 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Bảng kế 

- Phương pháp tổ 

chức hội thảo khoa 

học 

- Phương pháp luận 

- Lập kế hoạch tổ 

chức hội thảo 

- Lập danh sách 

thành phần tham dự 

- Tỉ mỉ  

- Cẩn thận 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Lập danh sách 

các thành phần 

tham gia hội 

thảo không đầy 



 

 

Các bước 

thực hiện công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

thời gian và địa điểm tổ 

chức hội thảo 

- Lập đầy đủ danh sách 

khách mời tham gia hội 

thảo 

- Chuẩn bị đầy đủ tài 

liệu kỷ yếu của hội thảo 

- Chuẩn bị đầy đủ trang 

thiết bị, máy móc, 

phương tiện cho việc tổ 

chức hội thảo 

hoạch 

- Bảng danh 

sách thành 

phần tham dự 

NCKH 

- Kiến thức chuyên 

ngành của chủ đề 

hội thảo 

- Tâm lý học 

- Giao tiếp 

- Chuẩn bị tài liệu 

của hội thảo theo 

đúng chủ đề 

- Lựa chọn và kiểm 

tra trang thiết bị, 

máy móc, phương 

tiện cho hội thảo 

đủ 

- Chuẩn bị chưa 

đủ các tài liệu 

cho hội thảo 

- Các trang thiết 

bị, máy móc, 

phương tiện 

không đầy đủ và 

bị hư hỏng 

không đáp ứng 

được yêu cầu tổ 

chức của hội 

thảo. 

Tiến hành hội thảo  - Thực hiện đầy đủ các 

nội dung cho chủ đề 

của hội thảo 

- Báo cáo đầy đủ các 

bài tham luận trong hội 

thảo 

- Ghi nhận đầy đủ và 

chính xác các chia sẻ 

kinh nghiệm và ý kiến 

của các thành viên 

tham gia hội thảo 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Bảng kế 

hoạch 

- Bảng chương 

trình hội thảo 

- Máy vi tính 

- Trang thiết 

bị, máy móc 

chuyên dụng  

- Phương pháp tổ 

chức hội thảo  

- Phương pháp luận 

NCKH 

- Kiến thức chuyên 

ngành của chủ đề 

hội thảo 

- Tâm lý học 

- Giao tiếp 

- Thuyết trình 

- Thuyết trình bài 

tham luận 

- Ghi chép các 

thông tin cần thiết 

theo chủ đề của hội 

thảo 

- Giao tiếp tốt với 

các thành viên tham 

gia hội thảo 

- Cẩn thận 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Lịch sự 

- Vui vẻ 

- Thân thiện 

- Thuyết trình 

không lưu loát 

bài tham luận 

- Ghi chép 

không đầy đủ 

các thông tin cần 

thiết từ các kinh 

nghiệm và ý kiến 

của thành viên 

tham gia hội 

thảo 

Viết báo cáo kết quả 

hội thảo 

- Lập biên bản đầy đủ 

và chính xác nội dung 

thông tin của hội thảo 

- Thu nhận phiếu đánh 

giá và ý kiến từ các 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Phiếu đánh 

- Phương pháp tổ 

chức hội thảo khoa 

học 

- Phương pháp luận 

NCKH 

- Lập biên bản 

thông tin của hội 

thảo 

- Tổng hợp ý kiến 

đánh giá của các 

- Cẩn thận 

- Nghiêm túc 

- Linh hoạt 

- Chính xác  

- Tổng hợp 

không chính xác 

thông tin và ý 

kiến đóng góp 

của các thành 



 

 

Các bước 

thực hiện công việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

thành viên tham gia hội 

thảo 

- Viết báo cáo đầy đủ 

các thông tin nội dung 

về kết quả hội thảo 

giá và ý kiến 

về hội thảo 

 

- Kiến thức chuyên 

ngành của chủ đề 

hội thảo 

- Thống kê toán học 

thành viên tham gia 

hội thảo 

- Thống kê số liệu ý 

kiến đóng góp của 

các thành viên tham 

gia hội thảo 

- Viết báo cáo kết 

quả hội thảo 

viên tham gia 

hội thảo 

- Tính toán 

không chính xác 

các số liệu thu 

thập từ hội thảo 

- Viết báo cáo 

không đầy đủ 

các nội dung của 

hội thảo 
 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 13 

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ              
Tên công việc:  I13. Bảo vệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ        

Mô tả công việc: Bảo vệ trước hội đồng nghiệm thu 

 về kết quả đã được nghiên cứu của đề tài                

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Viết đơn đề nghị tổ 

chức nghiệm thu đề 

tài 

- Lựa chọn và đề xuất 

thành viên tham gia hội 

đồng nghiệm thu phù hợp 

với đề tài nghiên cứu 

- Viết đơn đề nghị nghiệm 

thu đề tài nghiên cứu đúng 

với mẫu quy định 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Mẫu đơn đề 

nghị 

- Đánh giá và nghiệm 

thu đề tài 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Trình bày mẫu theo 

quy định hành chính 

- Lựa chọn đề xuất 

thành viên tham gia 

hội đồng nghiệm 

thu 

- Viết đơn đề nghị 

nghiệm thu 

- Tỉ mỉ  

- Cẩn thận 

- Chính xác 

- Lựa chọn đề 

xuất thành viên 

tham gia hội 

đồng nghiệm thu 

không phù hợp 

với đề tài nghiên 

cứu 

Gửi báo cáo kết quả 

nghiên cứu đến 

thành viên hội đồng 

- Gửi đúng báo cáo kết quả 

nghiên cứu đến các thành 

viên trong hội đồng 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 

- Đánh giá và nghiệm 

thu đề tài 

- Kiến thức chuyên 

- Xác nhận các 

thông tin về thành 

viên trong hội đồng 

- Tỉ mỉ  

- Cẩn thận 

- Chính xác 

 

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  



 

 

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

nghiệm thu nghiệm thu - Máy vi tính  

- Danh sách 

thành viên 

trong hội đồng 

nghiệm thu 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Giao tiếp 

nghiệm thu 

- Gửi báo cáo kết 

quả nghiên cứu đến 

các thành viên 

trong hội đồng 

- Lịch sự 

Tiến hành bảo vệ 

nghiệm thu đề tài 

- Trình bày đầy đủ và 

chính xác các nội dung 

thông tin về kết quả của đề 

tài nghiên cứu 

- Ghi nhận đầy đủ các ý 

kiến đóng góp của hội 

đồng nghiệm thu 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Máy chiếu 

- Màn chiếu 

- Loa  

- Đánh giá và nghiệm 

thu đề tài 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Thuyết trình 

- Giao tiếp 

- Tâm lý học 

- Thuyết trình nội 

dung kết quả của 

đề tài nghiên cứu 

- Trả lời câu hỏi 

của thành viên 

trong hội đồng 

nghiệm thu 

- Ghi chép các ý 

kiến đóng góp của 

thành viên trong 

hội đồng nghiệm 

thu đề tài 

- Tỉ mỉ  

- Cẩn thận 

- Chính xác 

- Linh hoạt 

- Lịch sử 

- Thuyết trình 

không rõ nội 

dung thông tin 

kết quả nghiên 

cứu của đề tài 

Hoàn tất và chuyển 

giao kết quả đề tài 

cho đơn vị chủ quản 

- Tổng hợp đầy đủ các ý 

kiến đóng góp của các 

thành viên trong hội đồng 

nghiệm thu 

- Điều chỉnh và hoàn tất 

đầy đủ chính xác kết quả 

nghiên cứu của đề tài 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Bản báo cáo 

kết quả nghiên 

cứu 

- Đánh giá và nghiệm 

thu đề tài 

- Kiến thức chuyên 

ngành về lĩnh vực 

nghiên cứu 

- Tư duy logic 

- Tư duy phản biện 

- Tổng hợp ý kiến 

thành viên trong 

hội đồng nghiệm 

thu 

- Viết hoàn chỉnh 

và sửa chữa những 

lỗi theo ý kiến 

đóng góp của các 

thành viên tham gia 

hội đồng nghiệm 

thu 

- Tỉ mỉ  

- Cẩn thận 

- Chính xác 

- Linh hoạt 

- Logic 

- Nhạy bén 

- Điều chỉnh 

chưa đúng với ý 

kiến đóng góp 

của thành viên 

trong hội đồng 

nghiệm thu 



 

 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 14 

Tên nhiệm vụ:  I. Nghiên cứu khoa học - công nghệ             
Tên công việc:  I14. Quyết toán kinh phí            

Mô tả công việc:    Thanh toán các chứng từ chi phí thực tế trong suốt  

quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu           

Các bước 

thực hiện công 

việc 

Tiêu chuẩn 

thực hiện 

Dụng cụ, 

trang bị, 

vật liệu... 

Kiến thức 

cần có 

Kỹ năng 

cần có 

Thái độ 

cần có 

Các quyết định, 

tín hiệu và 

lỗi thường gặp 

Thu thập chứng từ - Thu thập đầy đủ các 

chứng từ trong suốt quá 

trình tiến hành nghiên 

cứu đề tài 

- Tập hợp đầy đủ và 

chính xác các chứng từ 

- Xác nhận thông tin đầy 

đủ các loại chứng từ  

 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Các chứng từ 

- Trình bày các đề 

mục trong các 

chứng từ 

- Nhận dạng các 

loại chứng từ cần 

thiết theo mẫu quy 

định của quản lý tài 

chính 

- Thu nhận các loại 

chứng từ của quá 

trình thực hiện đề tài 

- Tính toán và xác 

nhận chi phí trên các 

loại chứng từ theo 

từng đề mục đã đề 

xuất ban đầu 

- Cẩn thận 

- Chính xác 

- Tỉ mỉ 

- Nhạy bén 

- Thu thập không 

đầy đủ các loại 

chứng từ cần thiết 

- Xác nhận không 

chính xác các 

thông tin trên từng 

loại chứng từ 

- Nhầm lẫn giữa 

các loại chứng từ 

Viết bảng tổng hợp 

chi phí toàn bộ quá 

trình thực hiện 

nghiên cứu 

- Tính toán các chi phí 

của toàn bộ quá trình 

tiến hành thực hiện đề 

tài nghiên cứu 

- Lập bảng tổng hợp đầy 

đủ và chính xác các chi 

phí của các điều khoản 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Máy vi tính  

- Các chứng từ 

- Nhận dạng các 

loại chứng từ cần 

thiết theo mẫu quy 

định của quản lý tài 

chính 

- Tính toán số học 

- Tính toán các chi 

phí của các điều 

khoản 

- Lập bảng tổng hợp 

chi phí cho toàn bộ 

quá trình thực hiện 

đề tài nghiên cứu 

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

- Nhạy bén 

- Tính toán không 

chính xác các chi 

phí trong các điều 

khoản 

- Nhầm các chi phí 

khi tính toán 

Quyết toán kinh phí  - Gửi đầy đủ bộ hồ sơ đề 

nghị quyết toán đến bộ 

phận tài chính 

- Ký xác nhận các chi 

phí của đề tài 

- Giấy 

- Sổ tay 

- Bút 
- Bộ hồ sơ 

quyết toán 

- Thủ tục thanh 

quyết toán kinh phí 

của đề tài NCKH 

- Quản lý hoạt động 

NCKH 

- Kiểm tra toàn bộ 

các thông tin, giấy 

tờ, nội dung cần thiết 

của hồ sơ thanh 

quyết toán  

- Cẩn thận 

- Tỉ mỉ 

- Chính xác 

 

- Giấy tờ, nội dung 

của hồ sơ thanh 

quyết toán chưa 

đầy đủ 

Ngày tháng năm:   

Người biên soạn:  

Người thẩm định:  



 

 

PHỤ LỤC 4 

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

I. Mục tiêu của chương trình Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học-công 

nghệ cho giảng viên Cao Đẳng Nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long: 

1. Mục tiêu chung: 

Giảng viên hoàn thành xong khóa học bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa 

học-công nghệ có khả năng vận dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn của công 

việc nghiên cứu khoa học - công nghệ của bản thân. Xác định được các định hướng 

và giả thuyết nghiên cứu. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp với 

lĩnh vực cần nghiên cứu. Có tinh thần làm việc hợp tác với đồng nghiệp; có thái độ 

làm việc tích cực, chủ động, cẩn thận, trung thực và chính xác. Tăng khả năng 

chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất, các daonh nghiệp hoặc các cơ sở dạy 

nghề khác…cần sản phẩm nghiên cứu khoa học - công nghệ của cá nhân hoặc tập 

thể nghiên cứu. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

 Học xong chương trình bồi dưỡng này, giảng viên cao đẳng nghề vùng 

ĐBSCL có khả năng:  

 Phát hiện và hình thành được ý tưởng cho vấn đề nghiên cứu 

 Tìm kiếm, tổng hợp và phân tích được các tài liệu tham khảo cần thiết cho đề 

tài nghiên cứu 

 Lựa chọn các phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp với lĩnh vực thực 

hiện đề tài nghiên cứu   

 Viết hoàn chỉnh đề cương chi tiết cho đề tài cần nghiên cứu  

 Thiết kế được bộ phiếu điều tra về vấn đề cần nghiên cứu  

 Xác định quy trình phù hợp cho các thí nghiệm nghiên cứu  

 Xử lý được các số liệu đã thu thập 

 Phân tích được các số liệu về mặt định tính và định lượng 



 

 

 Viết được báo cáo kết quả nghiên cứu  

 Thuyết trình được kết quả nghiên cứu trong hội thảo khoa học  

 Đàm phán ký kết nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho các bên liên 

quan. 

II. Đối tượng người học: 

 - Giảng viên các trường cao đẳng nghề của vùng ĐBSCL 

III. Thời gian bồi dưỡng:  

Khóa bồi dưỡng Năng lực nghiên cứu khoa học được thiết kế 12 ngày 

IV. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 96 giờ 

V. Đánh giá: Việc đánh giá thông qua các bài tập được thực hiện trong quá trình 

học.  

Yêu cầu về kiểm tra cuối khóa: Học viên thực hiện: Bộ hồ sơ theo 01 đề tài 

nghiên cứu bao gồm: 01 Đề cương hoàn chỉnh và 01 bộ phiếu khảo sát đề tài 

nghiên cứu, phiếu đánh giá quá trình và kết quả bồi dưỡng. 

Kết quả đánh giá cuối cùng dựa trên tiêu chí thực hiện đánh giá theo 02 mức 

độ “Đạt năng lực nghiên cứu khoa học-công nghệ”; Dưới 50 điểm là “Chưa đạt 

năng lực nghiên cứu khoa học-công nghệ”. 

- Nếu đánh giá “Đạt” sẽ được tính theo các mức sau và được cấp chứng nhận: 

- Nếu đánh giá “Không đạt” sẽ được cấp giấy. 

(Đánh giá theo mẫu đánh giá NL) 

VI. Cấp chứng nhận:  

 Học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng và được đánh giá Đạt năng lực 

nghiên cứu khoa học - công nghệ sẽ được cấp chứng nhận “Đã hoàn thành lớp bồi 

dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học-công nghệ”.  

Học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng và đánh giá chưa đạt năng lực 

nghiên cứu khoa học-công nghệ sẽ được cấp chứng nhận “Đã tham gia lớp bồi 

dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học-công nghệ”. 

VII. Danh mục các môđun và phân bổ thời gian bồi dưỡng: 

Mã mô 

đun      
Tên mô đun 

Thời gian bồi 

dưỡng (giờ) 

MĐ01 Phát triển tư duy sáng tạo, tư duy kỹ thuật  12 giờ 

MĐ02 Xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài NCKH-CN   24 giờ 



 

 

Mã mô 

đun      
Tên mô đun 

Thời gian bồi 

dưỡng (giờ) 

MĐ03 Lựa chọn mẫu và thiết kế bộ công cụ khảo sát và xử lý số liệu 24 giờ 

MĐ04 Phát triển năng lực thuyết trình và đàm phán, thương lượng 10 giờ 

MĐ05 Phát triển năng lực tư duy phản biện và tư duy logic 10 giờ   

MĐ06 Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác làm việc nhóm 8 giờ 

MĐ07 Viết báo cáo khoa học 8 giờ 

 Cộng 96 giờ 
 

VIII. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC MÔ ĐUN 

1. MH01- Phát triển tư duy sáng tạo, tư duy kỹ thuật  

Thời lượng: 12 giờ 

* Nội dung 

 - Quan điểm về sáng tạo trong lịch sử phát triển nhận thức 

 - Khái niệm sáng tạo và tư duy sáng tạo 

 - Các thuộc tính của sáng tạo 

 - Các cấp độ sáng tạo 

 - Quá trình sáng tạo 

 - Cơ sở sinh học và xã hội của sáng tạo 

 - Những cản trở tư duy sáng tạo 

 - Thái độ đối với tư duy sáng tạo 

 - Phát triển tư duy sáng tạo thông qua hoạt động giải quyết vấn đề 

 - Khái niệm tư duy kỹ thuật 

 - Đặc trưng của tư duy kỹ thuật 

 - Hình thành và phát triển tư duy và năng lực kỹ thuật 

 - Các phương pháp nghiên cứu trong giáo dục nghề nghiệp 

 + Các phương pháp phân tích và tổng hợp 

 + Phương pháp mô hình hóa 

 + Phương pháp chuyên gia 

 + Phương pháp quan sát 

 + Phương pháp điều tra-khảo sát 

 + Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động 

 + Phương pháp thực nghiệm 



 

 

2. MH02 - Xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài nghiên cứu khoa học – công 

nghệ  

Thời lượng:  24 giờ 

* Nội dung 

 - Khái niệm về NCKH; khoa học-kỹ thuật-công nghệ 

 - NCKH giáo dục nghề nghiệp 

 - Phân loại NCKH 

 - Phân loại các lĩnh vực nghiên cứu trong giáo dục nghề nghiệp 

 - Các kỹ năng trong NCKH 

 - Xây dựng đề cương nghiên cứu trong giáo dục nghề nghiệp (đào tạo nghề) 

 + Phát hiện vấn đề và hình thành ý tưởng và lựa chọn vấn đề nghiên cứu 

 + Đặt tên đề tài nghiên cứu  

 + Xác định lý do chọn đề tài 

 + Xác định mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 

 + Xác định khách thể, đối tượng nghiên cứu 

 + Phân tích và đặt giả thuyết nghiên cứu 

 + Xác định phạm vi giới hạn đề tài 

 + Lựa chọn quan điểm và phương pháp nghiên cứu 

 + Xây dựng dàn ý công trình nghiên cứu 

 + Lập kế hoạch nghiên cứu. 

2. MH03 - Lựa chọn mẫu và thiết kế bộ công cụ khảo sát và xử lý số liệu 

Thời lượng:  24 giờ 

* Nội dung 

 - Chọn mẫu khảo sát 

 + Mẫu phi xác suất 

 + Mẫu xác suất 

 - Thiết kế bộ công cụ khảo sát 

 + Thiết kế mẫu điều tra-phỏng vấn trực tiếp 

 + Thiết kế mẫu khảo sát ý kiến 

 + Thiết kế mẫu khảo sát - quan sát trực tiếp 

 - Phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu khảo sát 

 + Một số phương pháp thống kê dữ liệu 



 

 

 + Giới thiệu phần mềm xử lý thống kê SPSS 

3. MH04 - Phát triển năng lực thuyết trình và đàm phán, thương lượng 

Thời lượng:  : 10 giờ 

* Nội dung 

 - Khái niệm về năng lực thuyết trình 

 - Các loại hình thuyết trình 

 - Các yếu tố thuyết trình có hiệu quả 

 - Các bước chuẩn bị trước khi thuyết trình 

 - Luyện tập thuyết trình 

 - Tiến hành thuyết trình 

 - Khái niệm về đàm phán, thương lượng 

 - Bản chất của hoạt động đàm phán, thương lượng 

 - Các hình thức đàm phán, thương lượng 

 - Quy trình đàm phán, thương lượng 

 - Đo lương thành công của cuộc đàm phán, thương lượng 

 - Chuẩn bị đám phán, thương lượng 

 - Tiến hành đám phán, thương lượng 

 - Kết thúc đám phán, thương lượng. 

5. MH05 - Phát triển năng lực tư duy phản biện và tư duy logic 

Thời lượng:   10 giờ 

*  Nội dung 

 - Khái niệm về tư duy phản biện 

 - Các đặc điểm của tư duy phản biện 

 - Các nguyên tắc của tư duy phản biện 

 - Những kỹ năng phát triển tư duy phản biện 

 - Các phương pháp giúp phát triển tư duy phản biện 

 - Rèn luyện tư duy phản biện trong nghiên cứu khoa học 

 - Khái niệm về tư duy logic 

 - Các đặc điểm của tư duy logic 

 - Các loại phán đoán 

 - Suy luận  

6. MH06 - Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác làm việc nhóm 



 

 

Thời lượng:   08 giờ 

* Nội dung 

 - Khái niệm về giao tiếp 

 - Các loại hình giao tiếp 

 - Kỹ năng giao tiếp đạt hiệu quả 

 - Khái niệm làm việc nhóm 

 - Quá trình hình thành và phát triển nhóm 

 - Các kỹ năng làm việc nhóm 

 - Các biện pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm 

7. MH07 - Viết báo cáo khoa học 

Thời lượng:   08 giờ 

*  Nội dung 

 - Viết thông tin khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài 

 - Xác định các danh mục (viết tắt, bảng, hình...) 

 - Quy cách trình bày các chương 

 - Viết kết luận-khuyến nghị 

 - Quy cách sắp xếp tài liệu tham khảo. 

 - Quy cách trình bày báo cáo đề tài nghiên cứu 

 - Đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học 

 



 

 

PHỤ LỤC 5 

BẢNG LỰA CHỌN PHƯƠNG TIỆN THEO MÔ ĐUN 

Mã 

mô 

đun 

Tên mô đun Nội dung mô đun 

Dự kiến hình 

thức tổ chức 

bồi dưỡng 

Gợi ý PP 

giảng dạy 

hoặc tiếp cận 

Gợi ý hoạt động dạy 

và học 

Gợi ý Phương 

tiện, học liệu 

MĐ02 

Xây dựng đề cương 

chi tiết cho đề tài 

nghiên cứu 

Phát hiện và hình thành 

ý tưởng nghiên cứu; 

Lựa chọn tên đề tài làm 

sao phải đảm bảo xác 

định rõ mục tiêu NC; 

Phác thảo đề cương 

nghiên cứu. 

- Tổ chức học 

tập bồi dưỡng 

tại lớp 

- Chia nhóm 

thực hành 

- PP nêu và 

giải quyết vấn 

đề 

- PP lập bản 

đồ tư duy 

- Kỹ thuật 

công não 

- PP 5W1H 

- Hoạt động 1: Nêu 

một số vấn đề cần 

nghiên cứu. Các nhóm 

tiến hành thảo luận, 

phân tích và lập bản đồ 

tư duy 

- Hoạt động 2: Tổ 

chức thảo luận và sử 

dụng thẻ đa năng cho 

kỹ thuật công não 

- Giấy A4 

- Giấy A0 

- Bút lông 

- Bảng lật 

- Máy chiếu 

- Máy vi tính 

- Đoạn phim về 

một số lĩnh vực 

cần nghiên cứu 

MĐ03 

Lựa chọn mẫu và 

thiết kế bộ công cụ 

khảo sát và xử lý số 

liệu 

Chọn mẫu, chọn đối 

tượng khảo sát; Xây 

dựng bộ công cụ khảo 

sát; Xử lý số liệu khảo 

sát bằng phương pháp 

thống kê 

- Tổ chức học 

tập bồi dưỡng 

tại lớp 

- Chia nhóm 

thực hành 

- PP thuyết 

trình có minh 

họa 

- PP thảo luận 

- PP 5W1H 

- PP thực 

hành 

- Hoạt động 1: Thảo 

luận nhóm để xác định 

chọn mẫu và thiết kế 

bộ công cụ. 

- Hoạt động 2: 

Thực hành xử lý số 

liệu thông tin thu thập 

được từ điều tra-khảo 

sát 

- Giấy A4 

- Bút lông 

- Bảng lật 

- Máy chiếu 

- Máy vi tính 

- Phần mềm thống 

kê SPSS 



 

 

PHỤ LỤC 6 

MẪU ĐÁNH GIÁ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NCKH-CN CHO GVCĐN VÙNG ĐBSCL  

1. Mẫu đánh giá kết quả học tập về năng lực NCKH-CN của GVCĐN thông qua nội dung mô đun của quá trình bồi dưỡng 

- Đánh giá thường xuyên: Dùng mẫu đánh giá ở 03 mức: Đạt, chưa đạt và không áp dụng  (N/A) (bỏ phần điểm đánh giá). 

- Đánh giá kết quả học tập của GVCĐN kết thúc mô đun: Dùng mẫu đánh giá điểm số (điểm tối đa, điểm đánh giá) (bỏ phần đánh giá 

thưởng xuyên). 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC  

Tên học viên:     Ngày: 

Tên năng lực: Năng lực phát hiện vấn đề NCKH-CN, năng lực xây dựng đề cương NCKH-CN 

Tên mô đun: Xây dựng đề cương chi tiết cho đề tài NCKH-CN 

Mã mô đun: MĐ02 

Năng lực thành phần Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
Bằng chứng đánh 

giá 
Đạt 

Chưa 

đạt 

N/

A 

Điểm đánh giá Ghi 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

 chú 

Phát hiện vấn đề NC - Quan sát, ghi chép 

đầy đủ các thông 

tin về những sự 

kiện có vấn đề cần 

giải quyết 

- Quan sát cách thức ghi 

chép của học viên 

- Đọc và đánh giá nội 

dung ghi chép các thông 

tin về sự kiện có vấn đề 

cần giải quyết 

- Sổ ghi chép 

- Bảng phân tích 

các vấn đề cần giải 

quyết 
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Hình thành ý tưởng NC - Xác định rõ vấn 

đề của một sự vật, 

hiện tượng cần 

nghiên cứu 

- Phát hiện, ghi 

- Đánh giá các vấn đề 

của sự vật, hiện tượng 

học viên nêu ra. 

- Quan sát, đọc các ý 

tưởng học viên ghi chép 

- Sổ ghi chép nội 

dung những ý 

tưởng về vấn đề 

muốn nghiên cứu 

 

  

 6 

  



 

 

Năng lực thành phần Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
Bằng chứng đánh 

giá 
Đạt 

Chưa 

đạt 

N/

A 

Điểm đánh giá Ghi 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

 chú 

chép đầy đủ ý 

tưởng cần thiết của 

vấn đề muốn NC 

về vấn đề cần nghiên cứu 

Phân tích yêu cầu cần 

thiết của ý tưởng NC 

- Phân tích rõ ràng 

và đầy đủ các yêu 

cầu cần thiết của ý 

tưởng nghiên cứu 

- Quan sát các học viên 

thảo luận về yêu cầu cần 

thiết của ý tưởng NC 

- Đọc và đánh giá nội 

dung phân tích của các 

nhóm về ý tưởng NC 

- Bản tổng hợp ý 

kiến thảo luận của 

các học viên theo 

từng nhóm về ý 

tưởng NC 

- Giấy (sổ) ghi 

chép nội dung các 

nhóm đánh giá, 

phân tích, tổng hợp 

các yêu cầu cần 

thiết của ý tưởng 

NC 
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Xác định lĩnh vực và ý 

tưởng NC 

- Nêu rõ sự vật, 

hiện tượng có vấn 

đề cần phải giải 

quyết 

- Xác định cụ thể 

lĩnh vực nghiên cứu 

của sự vật, hiện 

tượng  

- Xác định chính 

xác ý tưởng nghiên 

cứu về một sự vật, 

hiện tượng 

- Quan sát, đánh giá các 

sự vật, hiện tượng có vấn 

đề cần giải quyết được 

học viên nêu ra 

- Lắng nghe học viên 

phân tích lĩnh vực nghiên 

cứu của sự vật, hiện 

tượng 

- Quan sát, lắng nghe, 

đánh giá sơ đồ khối về 

phác họa ý tưởng NC của 

học viên  

- Các thẻ đa năng 

trình bày các sự 

vật, hiện tượng có 

vấn cần giải quyết 

- Bản mô tả lĩnh 

vực nghiên cứu về 

sự vật, hiện tượng 

- Sơ đồ phác họa ý 

tưởng NC của học 

viên 

 

  

 6 

  

Đặt tên đề tài NC - Tên đề tài nghiên 

cứu thể hiện rõ ràng 

- Quan sát, đọc và phân 

tích tên đề tài nghiên cứu 

- Giấy ghi tên đề 

tài nghiên cứu của 
  

 4 
  



 

 

Năng lực thành phần Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
Bằng chứng đánh 

giá 
Đạt 

Chưa 

đạt 

N/

A 

Điểm đánh giá Ghi 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

 chú 

và cô đọng nhất nội 

dung nghiên cứu 

của đề tài 

- Sử dụng từ ngữ 

đặt tên đề tài không 

mang những cụm từ 

có độ bất định cao 

về thông tin  

học viên 

Viết lý do chọn đề tài - Xác định rõ lý do 

cấp thiết của đề tài 

- Nêu rõ các vấn đề 

còn tồn tại cần thiết 

có hướng giải quyết 

- Sử dụng đúng từ 

ngữ và văn phong 

khoa học. 

- Quan sát thảo luận của 

học viên 

- Nhận xét, đánh giá dàn 

ý nội dung khái quát lý 

do chọn đề tài của học 

viên 

- Đọc, đánh giá toàn bộ 

nội dung về lý do chọn 

đề tài của học viên 

- Dàn ý chính của 

nội dung về lý do 

chọn đề tài 

- Bản thảo nội 

dung đầy đủ về lý 

do chọn đề tài 

nghiên cứu   
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Xác định mục tiêu NC - Xác định chính 

xác mục tiêu về kết 

quả nghiên cứu với 

ý tưởng nghiên cứu. 

- Viết ngắn gọn, rõ 

ràng về mục tiêu 

cuối cùng của đề tài 

nghiên cứu 

- Quan sát, lắng nghe mô 

tả của học viên về sơ đồ 

mục tiêu nghiên cứu 

- Đọc và đánh giá nội 

dung đầy đủ về mục tiêu 

nghiên cứu của đề tài 

- Sơ đồ mục tiêu 

nghiên cứu đề tài 

của học viên 

- Nội dung đầy đủ 

về mục tiêu nghiên 

cứu đề tài 

  

 4 

  

Xác định khách thể và 

đối tượng NC 

- Xác định chính 

xác khách thể chứa 

đựng đối tượng 

nghiên cứu của đề 

- Quan sát, lắng nghe ý 

kiến thảo luận phân tích 

về khách thể và đối 

tượng nghiên cứu của đề 

- Bảng phân tích và 

tổng hợp ý kiến về 

khách thể và đối 

tượng nghiên cứu 

  

 4 

  



 

 

Năng lực thành phần Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
Bằng chứng đánh 

giá 
Đạt 

Chưa 

đạt 

N/

A 

Điểm đánh giá Ghi 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

 chú 

tài. 

- Xác định chính 

xác đối tượng cần 

nghiên cứu của đề 

tài 

- Sử dụng đúng văn 

phong khoa học 

tài 

- Đọc và đánh giá, nhận 

xét về khách thể và đối 

tượng NC của đề tài 

của đề tài 

- Giấy ghi chép xác 

định khách thể và 

đối tượng nghiên 

cứu 

 

Phân tích và viết giả 

thuyết NC 

- Xác định rõ giả 

thuyết nghiên cứu 

là kết quả giả định 

về bản chất của sự 

vật, hiện tượng của 

đề tài nghiên cứu 

- Viết rõ giả thuyết 

dựa trên ý tưởng 

khoa học 

- Sử dụng chính xác 

từ ngữ và văn 

phong khoa học 

- Quan sát, lắng nghe các 

phân tích, giả định các 

vấn đề để đặt giả thuyết 

của học viên 

- Đọc, đánh giá bản phân 

tích các vấn đề không 

chắc chắn  

- Đọc, nhận xét đánh giá 

nội dung giả thuyết của 

đề tài nghiên cứu 

- Bản phân tích các 

vấn đề giả định 

được đặt ra của học 

viên 

- Bản phân tích các 

vấn đề không chắc 

chắn về đề tài 

nghiên cứu 

- Nội dung giả 

thuyết của đề tài  
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Xác định giới hạn 

phạm vi NC 

- Xác định rõ giới 

hạn nội dung 

nghiên cứu 

- Xác định rõ giới 

hạn không gian, 

thời gian và địa 

điểm cần điều tra, 

khảo sát cho đề tài 

nghiên cứu 

- Quan sát, đánh giá ý 

kiến thảo luận về phạm 

vi nghiên cứu đề tài của 

học viên 

- Đọc, phân tích, nhận 

xét, đánh giá nội dung 

giới hạn phạm vi NC của 

đề tài 

- Bản tổng hợp ý 

kiến thảo luận về 

giới hạn phạm vi 

nghiên cứu của đề 

tài 

- Ghi chép nội 

dung đầy đủ về 

giới hạn phạm vi 

NC của đề tài 

  

 4 

  

Phân tích và lựa chọn - Xác định và lựa - Quan sát, lắng nghe - Thẻ màu ghi nhận    8   



 

 

Năng lực thành phần Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
Bằng chứng đánh 

giá 
Đạt 

Chưa 

đạt 

N/

A 

Điểm đánh giá Ghi 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

 chú 

quan điểm tiếp cận vấn 

đề cần NC 

chọn chính xác các 

quan điểm tiếp cận 

của đề tài NC 

- Phân tích rõ các 

quan điểm tiếp cận 

liên quan đến đề tài  

- Sử dụng chính xác 

từ ngữ và văn 

phong khoa học 

trình bày, giải thích và 

phân tích của học viên về 

việc lựa chọn quan điểm 

tiếp cận đến các vấn đề 

của đề tài NC 

- Xem xét sơ đồ mô tả 

các quan điểm tiếp cận 

- Đọc, nhận xét và đánh 

giá nội dung phân tích 

từng quan điểm tiếp cận 

liên quan đến các vấn đề 

của đề tài NC 

các quan điểm tiếp 

cận đề tài NC 

- Sơ đồ nhánh mô 

tả mối liên hệ giữa 

các quan điểm tiếp 

cận vấn đề nghiên 

cứu 

- Bản phân tích nội 

dung của từng quan 

điểm tiếp cận liên 

quan đến đề tài NC 

 

Hình thành ý tưởng kết 

hợp giữa PP NC và các 

nội dung giải quyết vấn 

đề NC 

- Phân tích chính 

xác các nội dung 

cần thiết cho đề tài 

nghiên cứu 

Lắng nghe giải thích, 

phân tích sự kết hợp giữa 

các PP NC với nội dung 

giải quyết các vấn đề NC 

- Thuyết trình của 

học viên về ý 

tưởng kết hợp giữa 

PP NC và các nội 

dung giải quyết vấn 

đề NC 

  

 4 

  

Chọn ra PP NC 

- Lựa chọn đúng 

các phương pháp 

nghiên cứu phù hợp 

với đề tài 

- Đọc và nhận xét đánh 

giá từng PP NC của đề 

tài  

- Đối chiếu sự phù hợp 

giữa các PP NC với nội 

dung giải quyết vấn đề 

của đề tài  

- Bản mô tả PP NC 

của đề tài 

 

  

 4 

  

Phân tích, áp dụng PP 

NC vào các trường hợp 

giải quyết vấn đề NC 

- Nêu rõ mục đích 

sử dụng của từng 

phương pháp 

nghiên cứu đã chọn 

- Đọc và đánh giá nội 

dung mục đích sử dụng 

của từng PP NC cho đề 

tài 

- Bản nội dung chỉ 

mục đích áp dụng 

của từng PP NC 

vào đề tài 

  

 4 

  



 

 

Năng lực thành phần Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
Bằng chứng đánh 

giá 
Đạt 

Chưa 

đạt 

N/

A 

Điểm đánh giá Ghi 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

 chú 

Phân tích và xác định 

nội dung cần NC 

- Xác định chính 

xác từng thành 

phần cho đề tài NC 

- Xác định rõ nội 

dung các đề mục 

của từng phần  

- Phân tích và xác 

định rõ hướng giải 

quyết vấn đề của đề 

tài NC 

- Lắng nghe, đánh giá, 

quan sát học viên trình 

bày về việc phân tích nội 

dung các yếu tố, các vấn 

đề cần giải quyết cho các 

thành phần, các đề mục 

cần thiết của đề tài 

nghiên cứu 

- Quan sát, nhận xét, 

đánh giá sơ đồ phân tích 

các sự kiện, các dữ liệu 

cần thiết của đề tài 

- Đọc và đánh giá nội 

dung các đề mục trong 

các phần của đề tài NC 

- Bản phân tích các 

yếu tố, các vấn đề 

của từng thành 

phần cho đề tài NC 

- Sơ đồ phân tích, 

liên kết mối liên hệ 

8giữa các vấn đề 

- Bản nội dung các 

đề mục trong các 

thành phần của đề 

tài NC 

 

  

 6 

  

Viết đề cương chi tiết 

của đề tài NC 

- Nội dung các đề 

mục phải nêu rõ  

- Các vấn đề được 

đặt ra chính xác về 

mặt khoa học và có 

hướng giải quyết cụ 

thể 

- Trình bày đề 

cương chi tiết đúng 

mẫu quy định 

- Sử dụng chính xác 

từ ngữ và văn 

phong khoa học 

- Đọc, nhận xét và đánh 

giá đề cương chi tiết của 

đề tài NC 

- Bản đề cương chi 

tiết về đề tài NC 
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Tổng điểm    100   



 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC  

Tên học viên:     Ngày: 

Tên năng lực: Năng lực thiết kế bộ công cụ điều tra, khảo sát và xử lý số liệu 

Tên mô đun: Lựa chọn mẫu và thiết kế bộ công cụ khảo sát và xử lý số liệu 

Mã mô đun: MĐ03 

Đơn vị năng lực Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
Bằng chứng đánh 

giá 
Đạt 

Chưa 

đạt 
N/A 

Điểm đánh giá  
Ghi 

chú 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

Xác định địa điểm 

chọn mẫu 

- Lựa chọn địa điểm 

chọn mẫu khảo sát 

phù hợp đề tài nghiên 

cứu 

- So sánh địa điểm 

chọn mẫu với nội 

dung các vấn đề cần 

giải quyết của đề tài 

NC 

- Đọc và đánh giá 

phân tích địa điểm 

chọn mẫu điều tra, 

khảo sát 

- Bản phân tích 

nội dung các vấn 

đề cần giải quyết 

của đề tài NC  

- Bản phân tích 

địa điểm chọn 

mẫu điều tra, khảo 

sát 

 

   8 

 

 

Xác định số lượng 

mẫu cần khảo sát, 

điều tra 

- Xác định chính xác 

loại đối tượng điều 

tra, khảo sát 

- Xác định rõ số 

lượng cần thiết cho 

mỗi loại đối tượng 

điều tra, khảo sát 

- Đọc và đánh giá 

bản số lượng mẫu 

cần điều tra, khảo 

sát 

- Bản số lượng 

mẫu cần điều tra, 

khảo sát 
   10 

 

 

Xác định các dữ liệu 

cần thiết 

- Xác nhận đầy đủ 

các dữ liệu (thông 

tin) cần thiết cho điều 

tra, khảo sát 

- Quan sát, lắng 

nghe ý kiến thảo 

luận về các dữ liệu 

cần thiết để thiết kế 

nội dung cần điều 

- Bản tổng hợp ý 

kiến thảo luận về 

các dữ kiện cần 

thiết để thiết kế 

nội dung cần điều 

   10 

 

 



 

 

Đơn vị năng lực Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
Bằng chứng đánh 

giá 
Đạt 

Chưa 

đạt 
N/A 

Điểm đánh giá  
Ghi 

chú 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

tra, khảo sát 

- Đọc và đánh giá 

bản phân tích các dữ 

liệu cần thiết để 

thiết kế nội dung 

cần điều tra, khảo 

sát 

tra, khảo sát 

- Bản phân tích 

các dữ liệu cần 

thiết để thiết kế 

nội dung cần điều 

tra, khảo sát 

 

Xác định số lượng 

câu hỏi điều tra, khảo 

sát 

- Xác định chính xác 

số lượng câu hỏi điều 

tra, khảo sát 

- Đọc và đánh giá 

bản số lượng câu hỏi 

cần cho điều tra, 

khảo sát của đề tài 

- Bản số lượng câu 

hỏi cần cho điều 

tra, khảo sát của 

đề tài 

   8 

 

 

Xác định loại câu hỏi 

điều tra, khảo sát 

- Xác định rõ loại câu 

hỏi điều tra, khảo sát 

- Xác định chính xác 

nội dung thông tin 

cần hỏi cho mỗi loại 

câu hỏi điều tra, khảo 

sát 

- Đọc và đánh giá 

bản phân loại câu 

hỏi điều tra, khảo sát 

của đề tài 

- Bản phân loại 

câu hỏi điều tra, 

khảo sát của đề tài 
   10 

 

 

Thiết kế phiếu điều 

tra, khảo sát 

- Xác định đúng các 

loại biểu mẫu dùng 

để điều tra, khảo sát. 

- Thiết kế chính xác 

các phần cần thiết 

cho bộ mẫu điều tra, 

khảo sát 

- Quan sát, lắng 

nghe, nhận xét trình 

bày của học viên về 

cấu trúc các phiếu 

điều tra, khảo sát 

- Đọc và đánh giá 

nội dung phiếu điều 

tra, khảo sát 

- Thuyết trình của 

học viên về các 

biểu mẫu về phiếu 

điều tra, khảo sát 

của đề tài 

- Bộ phiếu điều 

tra, khảo sát của 

đề tài 

   18 

 

 

Xác định phương 

pháp xử lý số liệu 

điều tra, khảo sát 

- Lựa chọn phương 

pháp xử lý số liệu 

điều tra, khảo sát phù 

- So sánh các 

phương pháp xử lý 

số liệu được chọn 

- Bản lựa chọn 

phương pháp xử 

lý số liệu điều tra, 
   10 

 

 



 

 

Đơn vị năng lực Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 
Bằng chứng đánh 

giá 
Đạt 

Chưa 

đạt 
N/A 

Điểm đánh giá  
Ghi 

chú 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

hợp với đề tài NC được chọn với cấu 

trúc của các loại 

phiếu điều tra, khảo 

sát 

khảo sát 

Xác định cách thức 

tính toán số liệu điều 

tra, khảo sát 

- Lập bảng tính toán 

các thông tin của 

từng nội dung điều 

tra, khảo sát 

- Nhập chính xác 

thông tin các số liệu 

của phiếu điều tra, 

khảo sát 

- Tính toán chính xác 

từng số liệu của từng 

nội dung các câu hỏi 

điều tra, khảo sát. 

- Quan sát, nhận xét 

thao tác lập bảng, 

nhập số liệu, tính 

toán các thông số từ 

các phiếu đã được 

điều tra, khảo sát thu 

về. 

- Đọc và đánh giá 

cách thức tính toán 

và các số liệu điều 

tra, khảo sát 

- Thao tác lập 

bảng, nhập số liệu, 

tính toán các 

thông số của học 

viên 

- Bảng tính toán 

các số liệu điều 

tra, khảo sát 

   10 

 

 

Phân tích kết quả điều 

tra, khảo sát 

- Phân tích đúng về 

mặt định tính các xu 

hướng, diễn biến của 

kết quả điều tra, khảo 

sát. 

- Sắp xếp, phân tích 

chính xác về mặt định 

lượng của kết quả 

điều tra, khảo sát 

- Đọc và đánh giá 

bản phân tích định 

tính và định lượng 

từ kết quả điều tra, 

khảo sát 

- Bản phân tích 

định tính và định 

lượng từ kết quả 

điều tra, khảo sát 

   16 

 

 

Tổng điểm    100   



 

 

2. Mẫu đánh giá kết quả NL NCKH-CN của GVCĐN kết thúc chương trình 

bồi dưỡng 

Mã mô 

đun 
Tên mô đun 

Điểm đánh giá 
Ghi 

chú Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

MĐ01 
Phát triển tư duy sáng tạo, tư duy 

kỹ thuật  
15   

MĐ02 
Xây dựng đề cương chi tiết cho 

đề tài nghiên cứu   
20   

MĐ03 
Lựa chọn mẫu và thiết kế bộ công 

cụ khảo sát và xử lý số liệu 
20   

MĐ04 
Phát triển năng lực thuyết trình 

và đàm phán, thương lượng 
10   

MĐ05 
Phát triển năng lực tư duy phản 

biện và tư duy  logic 
10   

MĐ06 
Phát triển năng lực giao tiếp và 

hợp tác làm việc nhóm 
10   

MĐ07 Viết báo cáo khoa học 15   

Tổng điểm  100   
 

* Xếp loại đánh giá năng lực 

* Kết quả đạt < 50 điểm: Năng lực yếu; 

 * Kết quả đạt từ 50 đến < 70 điểm: Năng lực trung bình; 

 * Kết quả đạt từ 70 đến < 90 điểm: Năng lực khá; 

 * Kết quả đạt từ 90 đến 100 điểm: Năng lực tốt. 

3. Mẫu đánh giá đề tài NCKH-CN của GVCĐN vùng ĐBSCL 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ 

CẤP TRƯỜNG 

1. Tên đề tài: 

2. Những người tham gia thực hiện: 

3. Họ tên người đánh giá:                                               4. Đơn vị công tác: 

5. Ngày họp:...................................................................6. Địa điểm họp:..........  

7. Ý kiến đánh giá:  

TT Nội dung đánh giá 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

Nhận 

xét 

1 

Mức độ hoàn thành so với đăng ký trong Thuyết minh 

đề tài  
30 

 
 

Mục tiêu 5   

Nội dung 5   

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 5   



 

 

TT Nội dung đánh giá 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

Nhận 

xét 

Sản phẩm khoa học (sách chuyên khảo, bài báo khoa học, 

giáo trình,...) (cho điểm 0 trong trường hợp không có bài 

báo, sách chuyên khảo…) 

5 

 

 

Sản phẩm đào tạo (hướng dẫn công trình NCKH của sinh 

viên ) (cho điểm 0 trong trường hợp không có sản phẩm đào 

tạo) 

5 

 

 

Sản phẩm ứng dụng (mẫu, vật liệu, thiết bị máy móc,  qui 

trình công nghệ, tiêu chuẩn, quy phạm, sơ đồ, bản thiết kế, 

tài liệu dự báo, đề án, phương pháp, chương trình máy tính, 

bản khuyến (kiến) nghị, dây chuyền công nghệ, báo cáo 

phân tích, bản quy hoạch,...) 

5 

 

 

2 

Giá trị khoa học và ứng dụng của kết quả nghiên cứu 35   

Giá trị khoa học (khái niệm mới, phạm trù mới, phát hiện 

mới, giải pháp mới, công nghệ mới, vật liệu mới, sản phẩm 

mới)  

15 
 

 

Giá trị ứng dụng (khai thác và triển khai ứng dụng công 

nghệ mới; qui trình mới; vật liệu, chế phẩm, ...) 
20 

 
 

3 

Hiệu quả nghiên cứu  20   

Về giáo dục và đào tạo (đem lại: tri thức mới trong nội dung 

bài giảng, nội dung mới trong chương trình đào tạo; công 

cụ, phương tiện mới trong giảng dạy, nâng cao năng lực 

nghiên cứu của những người tham gia, bổ sung trang thiết 

bị thí nghiệm, sách tham khảo,...)  

10 

 

 

Về kinh tế - xã hội (việc ứng dụng kết quả nghiên cứu tạo ra 

hiệu quả kinh tế, thay đổi công nghệ, bảo vệ môi trường, 

giải quyết những vấn đề xã hội,...) 
10 

 

 

4 
Thời gian và tiến độ thực hiện (cho điểm 0 trong trường 

hợp đề tài nghiệm thu trễ hạn so với thuyết minh) 
5 

 
 

5 

Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài 

(Nội dung; hình thức; cấu trúc và phương pháp trình bày, 

…) 
10 

 

 

 Cộng 100   
 

Xếp loại đánh giá 

* Kết quả đạt < 50 điểm: Loại yếu; 

 * Kết quả đạt từ 50 đến < 70 điểm: Loại trung bình; 

 * Kết quả đạt từ 70 đến < 90 điểm: Loại khá; 

 * Kết quả đạt từ 90 đến 100 điểm: Loại tốt. 

- Nếu có điểm liệt (không điểm) thì sau khi cộng điểm xếp loại rồi sẽ hạ một mức. 

 

Ngày……. tháng…… năm....... 

Người đánh giá 

(Ký tên) 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 7 

Kết quả hệ số tương quan giữa các năng lực sau khi được bồi dưỡng của mô đun 2 

NL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 0.962 0.959 0.976 0.940 0.977 0.944 0.954 0.979 0.909 0.960 0.944 0.912 0.936 0.981 0.951 

2 0.962 1 0.966 0.979 0.934 0.964 0.939 0.940 0.957 0.906 0.947 0.916 0.921 0.948 0.970 0.943 

3 0.959 0.966 1 0.958 0.939 0.955 0.909 0.907 0.948 0.878 0.957 0.879 0.896 0.917 0.969 0.923 

4 0.976 0.979 0.958 1 0.964 0.984 0.973 0.977 0.967 0.947 0.937 0.956 0.058 0.975 0.975 0.974 

5 0.940 0.934 0.939 0.964 1 0.976 0.966 0.958 0.939 0.954 0.885 0.928 0.970 0.963 0.945 0.971 

6 0.977 0.964 0.955 0.984 0.976 1 0.962 0.963 0.977 0.931 0.937 0.936 0.947 0.955 0.970 0.963 

7 0.944 0.939 0.909 0.973 0.966 0.962 1 0.991 0.932 0.969 0.877 0.978 0.976 0.983 0.951 0.985 

8 0.954 0.940 0.907 0.977 0.958 0.963 0.991 1 0.936 0.975 0.884 0.989 0.974 0.982 0.951 0.985 

9 0.979 0.957 0.948 0.967 0.939 0.977 0.932 0.936 1 0.877 0.964 0.917 0.900 0.923 0.976 0.934 

10 0.909 0.906 0.878 0.947 0.954 0.931 0.969 0.975 0.877 1 0.819 0.966 0.980 0.976 0.911 0.972 

11 0.960 0.947 0.957 0.937 0.885 0.937 0.877 0.884 0.964 0.819 1 0.869 0.848 0.877 0.949 0.884 

12 0.944 0.916 0.879 0.956 0.928 0.936 0.978 0.989 0.917 0.966 0.869 1 0.950 0.964 0.941 0.975 

13 0.912 0.921 0.896 0.958 0.970 0.947 0.976 0.974 0.900 0.980 0.848 0.950 1 0.988 0.915 0.971 

14 0.936 0.948 0.917 0.975 0.963 0.955 0.983 0.982 0.923 0.976 0.877 0.964 0.988 1 0.942 0.980 

15 0.981 0.970 0.969 0.975 0.945 0.970 0.951 0.951 0.976 0.911 0.949 0.941 0.915 0.942 1 0.958 

16 0.951 0.943 0.923 0.974 0.971 0.963 0.985 0.985 0.934 0.972 0.884 0.975 0.971 0.980 0.958 1 

 

Kết quả hệ số tương quan giữa các năng lực sau khi được bồi dưỡng của mô đun 3 

Năng lực 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 0.818 0.856 0.793 0.842 0.908 0.827 0.897 0.907 

2 0.818 1 0.824 0.764 0.832 0.781 0.760 0.846 0.797 

3 0.856 0.824 1 0.827 0.818 0.864 0.886 0.927 0.914 

4 0.793 0.764 0.827 1 0.806 0.812 0.814 0.887 0.841 

5 0.842 0.832 0.818 0.806 1 0.854 0.771 0.900 0.873 

6 0.908 0.781 0.864 0.812 0.854 1 0.843 0.925 0.953 

7 0.827 0.760 0.886 0.814 0.771 0.843 1 0.863 0.877 

8 0.897 0.846 0.927 0.887 0.900 0.925 0.863 1 0.954 

9 0.907 0.797 0.914 0.841 0.873 0.953 0.877 0.954 1 

 


